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Lòi nói đầu

Troní) suốt chiều dài nhiều nỹhìn năm lịch sử cùa dân tộc Việt 
Nam, nhữn0 cuộc chiến tranh ỷiữ nưóc và cứu nưóc là nét nổi bật đặc 

ừưnt), hỏi các thể lực nỹoại bang luôn thèm khát mành dất giàu có tài 

nguyên thiên nhiên và là cửa ngỏ dể bành trướng về phía Nam, khống 

chế dường thuỷ từ Bắc A xuống Nam A. Chính PÌ thế, suốt bao nhiêu 
thế kỳ, dân tộc Viêi Nam dã phài gồng mình gánh chịu bao cuộc chiến 

tranh xâm lược cùa các lực lượng kè thù phương Bắc hùng mạnh, rồi 

sau dó lại phài dương dầu với những kè thù phương T ây  mạnh về kinh 

tế, được trang bị vù khí tối tân. Dân tộc Việt Nam dã phải trài gua bao 

nhiêu dau thương mất mát, nhưng dồng thời gua những cuộc chiến, nghệ 
thuật chiến tranh cùa dân tộc ta cũng dược hình thành và phát triển với 

nhiều danh tướng xuất chúng và luôn luôn chiến thắng những kẻ thù 

hùng mạnh hơn mình gấp nhiều lần.

Lịch sừ vinh guang cùa dân tộc Việt Nam gắn liền vói nhũng danh 

tướng dã xây nên một cổ Loa thành kỳ vĩ từ trước Công nguyên, đến 
những chiến tích trên sông Bạch Đằng nhuộm dỏ màu kè thù, rồi những 

Chi Lăng, Đống Đa vùi chôn xác giặc. Và tự hào thay, từ khi có 

Đảng dẫn lối dưa dường, Việt Nam dã làm chấn dộng địa cầu với "chín 

năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa thắm nên trang sừ vàng" (Tố  

Lỉữu] rồi đến Điện Biền phù trên không ngay tại Thù đô Hà Nội năm 

19 72, và kết thúc hằng sự khải hoàn cùa chiến dịch Hồ Chí Minh mùa 

xuân 1975 tiĩ dại.

Vì cuốn sách này nằm trong Tti sách "Việt Nam - dất nước con 

người", nên nhiều vị tướng lừng danh như Lý  Thường Kiệt, Trần Hưng 

Đạo, Trịnh Tùng, Mạc Kính Điển, Quang Trung v.v... dã có trong 

cuốn "Các danh thần...", "Đại công thần..." nên không dưa vào dây, 

mong dộc già tìm dọc về họ trong những cuốn sách khác cùng trong Tủ 
sách này..

N H Ó M  B IÊN  S O Ạ N
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NGUYỄN BẶC - MỘT VỊ TƯỚNG  
TRUNG QUÂN ÁI Quóc

Nguycn Bặc (924-979) là công thần khai quốc, T ể  tướng 

nhà Đ in h , có còng giúp Đ inh  T iên  Hoàng đánh dcp, chấm 

dứt loạn 12 sứ quân ở giữa thế kỷ X .

Nguycn Bặc người động Hoa Lư, châu Hại Hoàng (N inh  

B ình). T ừ  thuở nhỏ, ông đã cùng kct bạn với Đ inh -ộ L ĩnh , 

Đ in h  L)icn , T r ịn h  Tú  và Lưu Cơ .

Thần  phả còn ghi ỏng C() 2 người anh là Nguyễn Bồ và 
Nguyễn Phục, dều là tưcỉng đi theo Đ inh  Bộ Lĩnh hùng cứ ở 

Hoa Lư  thời nhà Ngô. Cả Đ inh  Ỉ2ién T r ;n h  Tú  và Lưu C ơ  
cũng tham gia vào lực lượng này. Kh i Nam Tấn  Vương Ngô 
Xương Văn tử trận (965), các sứ quân nổi dậy. Anh em 
Nguyễn Bặc theo Đ inh  Bộ L ĩnh  đánh dẹp. Theo  thần phả, 

khi đánh dẹp một sứ quân mạnh là Nguyễn Siêu, thì Nguyến 
Bồ và Nguyễn Phục cùng 2 tưctng khác bị tử trận. Vạn Thắng 

Vương liền sai Nguyễr. Bậc, LOinh Đ iề và Lê Hoàn mang 

quân đánh báo thù, kết quả diệt được Nguyên Siêu (967).

Ngoài trận đánh Nguyễn Siêu, LJguycn Bặc đórig góp 

nhiều công lao trong việc đánh dẹp các sứ quân, thcmg nhất 

toàn quốc dưcti tay vua Đ inh .

Năm 968, D inh  Bộ Lĩnh lên ngôi, tức là D in h  T iên  
Hoàng, Nguyễn Bặc đưc;c phong làm D ịnh  Q uốc công, Đ inh  
Đ iền đưctc phong làm Ngoại giáp. C h ín h  sử không nói rõ 

'hưng các gia phả họ Nguyễn có giải thích .thêm răng: 
Nguyễn Bặc làm Q uốc công, cọi việc nội giáp, tức là việc nội 
ch ính , ccdn Đ inh  ỉ)iề n  làm Ngoại giáp CO ' vigc b ê n  ngoài.

Năm 979, Đ inh  T iên  Hoàng và Nam vương Đ inh



Liễn bị sát hại. C h i hậu nội nhân là Đ ỗ  T h ích  bị nghi là thủ 

phạm hàng đầu, sụ hãi ân trốn. Theo  Đọi Việt Sử ký Toàn thư, 

ba ngty sau, Đ ỗ  1 hích khát quá thò tay ra hứng nước mưa 

uốnj,, bj cung nữ phát hiện đi báo. Nguyễn Bặc lập tức bắt 

giết ngay ỉ )ỗ  T h ích , ô n g  cùng các đại thần tôn phò con nhỏ 

của Đ inh  T iên  Hoàng là Vệ Vương Đ inh  Toàn lên ngôi, tiYc 

là Đ inh  Phế ỉ^c. Mẹ Phế Đ ế là Dương Vân Nga trờ thành 

thái hậu

1 uy nhiên một số ý kiến của cac nhà nghiên cứu hiện 

nay lại cho rằng Do T h ích  là người bị oan và chù mưu chính 

là Lê Hoàn và Dưtmg hậu.

Theo  Khâm định Việt sừ Thônt) íỊiám cươnc) mục, Nguyễn Hặc, 
Đ inh  D iển làm phụ chính cho Phế Đế, nhưng lúc đó Dirơng 

thái hậu t..f thông với Thập  đạo tướng quân Lê Hoàn, cho Lê 

Hoàn làm Phó vương, nắm quyền ch ỉ huy quân đội, chuyên 

quyền, tự do ra vào cung cấm. Nguyễn Bặc lo lắng bàn với 
các tưóng:

"Lê Hoàn sẽ bất lợi cho nhụ tử*” , chúng chiu ơn dày 

của ni'óc, nếu không tính trước đi, giữ cho xã tắc được yên 

ihì còn mặt mũi nào trông thấy T iên  đế ở suối vàng nữa.̂ "

Ô ng bèn cu.Tg D inh  Đ iề i , Phạm Hạp khỏi binh, chia hai 

đường thủy bộ cùng tiến danh Lê Hoàn. Nguyễn Bặc và 
D inh  Đ iền kéo quân từ châu Ái (Thanh H oá), định kéo 

thẳng đến kinh đô để g ết Lê Hoàn. Dương thái hậu nghe 

f' I, bảo Lê Hoàn:

"Bọn pậc nổi loạn, >̂ ûâ  gia*̂  ̂ hãy còn thơ ấu, cáng đáng 

sao nổi giữa lúc quốc gia lám nạn này! ô n g  nên tính đi".

8 Tủ sách "Việt Nam - đất nước, con người'

'' Nhụ tir. Con nnỏ, tức Đinh Toàn. 
Quan gia: Đức vua, chi Dinh Toàn.
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Lê Hoàn thưa:

'T ô i đây làm Phó vương, quyền giữ việc nước, dù sống 

chết cũng xin gánh lấy trách nhiệm".

Lê Hơàn liền sắp xếp quân đội, đánh nhau với Nguyễn Bặc, 

Đ inh Đ iền ở Ái Châu. Lc Hoàn vốn là người giỏi dùng binh, 

Nguyễn Bặ và Đ inh lOicn không chống nổi, lại đcm quân thủy 

ra đánh. Lê Lloàn theo chiều gió, phóng lửa đốt cả thuyền 

chiến. Đ inh Điền bị chết tại trận, còn Nguyễn Bặc bị bắt, đưa 

về kinh đô. Trước mặt Nguycn Bặc, Lê Hoàn kể tội ông:

"f)ấng T iên  đe mắc nạn, thần và người đều căm giận, 

ngươi lại nhân lúc tang tóc rối ren, đứng đầu làm giặc! Đạơ 

tôi con đâu có như thế?"

Rồi Lê Hoàn giết hại ông. Năm đó ông 56 tuổi, cùng 

sinh một năm và chết một năm với ỉ^inh 1 iên Hoàng.

Các đạo quân chống đối bị tiêu diệt, Lê Hoàn được sự

hỗ trợ của Dương thái hậu và tướng quân Phạm C ự  Lạng,
liền phế Đ in h  Toàn làm V ệ  vương như cũ, giành lấy ngai

vàng, tức là vua Lê hDại H ành , lập ra nhà T iền  Lê.
/

Ngày nay ở N inh Bình còn rất nhiều đền thò Nguyễn 

Bặc và Đ inh  Đ iền . Th eo  các nhà nghiên cứu, số đền thờ các 

trung thần nhà Đ in h  nhiều hơn số đền thờ Lê Hoàn và 

Dương thái hậu phản ánh tình cảm của dân chúng đối vói 

các ông.

Lê Hoàn chết không được triều đình tôn miếu hiệu, cứ 

gọi tạm mãi là Lê Đại H ành , chẳng đáng lạ sao?

Trong  Đại Việt Sừ ký Toàn thư, Ngô S ĩ Liên nhận định về 

ông như sau:

Chu Công là người vương thất rất thân, giúp vua nhỏ 
tuổi còn không tránh khỏi những lời gièm pha phao truyền.
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I.è Hoàn là đại thần khát họ, nắm giữ binh quyền, làm tông 

v iệ t như Chu Công, thường tình tòn  ngờ vự t, huống là 

Nguyễn iỉặ t ỏ th ứ t thủ tướng và Đ inh  Đ iền là đại thần tùng 

họ hay sao? Bọn họ khỏi bmh khống phải làm loạn, mà là 

một lòng phù tá nhà Đ in h , vì giết Hoàn không đượt mà phải 

thết, ấy là thết đúng thỗ . N ay xem lời Đại Hành kê tội 

Nguyễn Bặt tựa như vạth  tội mình. K h i Bặt thết, ắt phải tó  

nói một lời đê bày tỏ th ín h  nghĩa, nhưng không thấy sử 

thép , thế là bỏ sót.

Sử ghi, ton Nguyễn Bặt là Nguyễn Đê (hay Độ  ̂ lầm I,uan 

nhà 1 iền Lê và tham gia tùng Đào Cam M ột đưa Lý  Công 

Uẩn lên ngôi sau khi Lê Ngọa Triều thết. Một số nguồn tài liệu 

gia phả khát tòn ghi trong số tháu thắt tủa ông tó  tả  Nguyễn 

Tliuyên (? - 1282), Nguyễn Trã i (1 380-1442).

Con tháu tủa Nguyễn Đê di tư  vào làng G ia Miêu, 

huyện Tống Sơn, Thanh Hóa và sinh ra nhiều th i họ 

Nguyễn, trong đó tó  Nguyễn K im  (1533-1545) - tổ tủa tá t  

thúa Nguyễn. Sáth  Tiên nỹuỵên toát yếu phô tủa Tô n  Thất Llân 

tho  biết một số hậu duệ tùa Nguyễn Bặt là Nguyễn Nộn 

(khởi nghĩa khi Trần  Thủ  Đ ộ tướp ngôi nhà L ý ) , Nguyễn 

Công Duân (tông thần khỏi nghĩa Lam Sơn), Ngưyễn Đ ứ t 

1 rung (đại thần tham gia đưa Lê 1 ha.'h Lông lên ngô;) ..

Lăng Nguyễn Bặt táng ở thô'' V ĩ''h  N inh , làng Đại Hữu 

(G ia  V iên , N inh B ình). Lăng đưự^ rùng tu lần mói nhất vào 

năm K ỷ  T ỵ  (1989).

Ve đền thờ, ông dượt thờ ở nhiều nơi;

C h ính  thút là ngôi từ đườrg Nguyễn T ộ t  tại thôn V ĩnh  
N inh (G ia  V iễn, N inh Bình).

Tạ i dền thờ vua LDinh T iên  Hoàng ỏ ,:a Trường Yên 
(H o? I-L", N inl Bình) dựng từ thế kỷ X L  Đốn tó  3 tòa: tòa
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ngoài !à bái đường, tòa giữa gụi là Th iên  Hương thờ tứ trụ 
triều đình cùa nhà Đ in h : Đ in h  F)iồn, Nguyễn Bặc, 1 lịnh  Tú , 
Lưu Cơ . Toà trong cùng là chính cung thờ Đ inh  T iên  
Hoàng, Đ inh  Liễn, Đ inh  Toàn và ỉ) in h  Hạng Lang.

Tạ i thôn Vân H à làng Đại Hữu (G ia  V iễn , N inh Bình) 

có ngôi đền thờ 3 vị anh hùng đào viên kết nghĩa là Đ inh  Bộ 
L ĩnh , Nguyễn Bặc và Đ inh  H iền.

Tạ i làng Thanh T r ì  ngoại thành Hà N ội, có ngôi đền 

chung của 3 xã: Cương Ngô, C ố  H iến, L)ồng T r ì thờ chung 

hai anh cm Nguyễn Bặc và Nguyễn Bơ, ngoài ra ỏ mỗi xã đều 

có đình riêng thờ hai ông.

T ạ i huyện H oa Lư  (N inh  Bình) có hon thôn đều có đình 

thờ ông làm Thành  hoàng, trong đỏ thôn Ngô Hạ thờ 

tượng. Năm Canh Thân  (1980) chi họ Nguyễn H ình  rước 

tượng ngài về thờ ờ từ đường của chi họ (cùng thôn).

H cn thờ H ịnh  Q uốc công Nguycn Bậc tại làng Phú Cốc, 

xã Thanh Lợ i, huyện Vụ Bản, tinh Nam H ịnh .

Tạ i kinh thành l’hú Xuân (H uế) vua M inh Mệnh cho xây 

miếu L ;vh  Hại H ế  Vương đc thờ các vj vua và các danh 

tướng qua các triều đại trong đó có Nguyễn Bặc.

Năm H ình Hậu (1917,1 ông được vua Khái H ịnh sắc phong 

là H ộ  quốc Tướng công T-ác võ Thượng đẳng Phúc thần.
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NGOẠI GIÁP ĐINH ĐIÊN

Đ inh  Đ iền (924-979) quê ỏ làng i)ạ i Hữu, cùng làng vổi 
Vua Đ inh , nay là xã G ia 1’ huơng, huyện G ia  V icn , tinh N inh 

Bình. Thân phụ ông là Đ inh  Th ân , mẹ là Du(Jng T h ị Liễu, 

quê ở Yên Bạc, nay là xã Yên Phú, huyện Yên M ô, tỉnh N inh 

Bình. K h i mới sinh D inh  Đ iền có tên gọi là P9inh T rào  (Đ inh  

Diền là tên chữ), ô n g  với Vua Đ inh  cùng tuổi (sinh năm 

Giáp Thân , 924). K h i còn là trẻ nhỏ, đi chăn trâu ỏ Thung' 

Lau (G ia  V iễn ), Đ inh  Đ iền đã cùng lũ trè lấy hoa lau làm cờ, 

khoanh tay làm kiệu, suy tôn và ruỏc Đ inh  Bộ L ĩnh  làm 

Chúa. Sau ông là một trong số những công thần khai quốc và 

là nguôi tận trung với nhà Đ inh .

Lớn lên, D inh Đ iền cùng Nguyễn Bặc, Luu C ơ , T r ịn h  Tú  

theo phò Đ inh  Bộ Lĩnh  trấn giũ động Hoa Lu  chống lại nhà 
Ngô, trong đó ông cùng Nguyễn Bặc làm tuớng võ, còn Luu 
C ơ  và T r ịn h  T ú  làm tuớng văn.

Năm 965, nhà Ngô mất. ô n g  cùng các chiến hữu giúp 

D inh Bộ Lĩnh đánh dẹp loạn 12 sứ quân trong 3 năm, thống 

nhất giang sơn về một mối.

Theo  sử sách, Đ inh  Diền đuợc vua D inh  cử giũ chức 
Ngoại giáp, nghĩa là coi việc bên ngoài, theo Thần  phả thì 

ông giữ chức Nhập nội Kiểm  giáo Đại T u  đồ, Bình chuơng 
trọng sự.

Năm K ỷ  Mão (979), Đ inh  T iên  Hoàng và Nam V iệt 
Vuơng Đ inh  Liễn bị sát hại, triều đình tôn nguời con còn lại 
cùa T iên Hoàng là Vệ Vuong D inh  Loàn mới 6 tuổi lên ngôi 
ké vị. Lê Hoàn làm Nhiếp chính đại thần, thuờng ra vào 
cung cấm tu thông với thái hậu Duơng thị là mẹ của ấu chúa
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Sau đó, Lê Hoàn lại tự xưnịỉ là Phó vương, mọi việc trọng sự 
đều do tay Lê Ht)àn sắp đặt.

Đ inh  Đ iền cho rằng Lê Hoàn có ý đồ thoát đoạt, ô n g  

bàn với Nguyễn Bặc và Phạm Hạp cùng một số trung thần 

khác, bỏ quan về ỏ ẩn đc mưu tính đại sự. ô n g  tập kết các 

anh hào, tướng sĩ trung thành với nhà D inh  để chuẩn bị đánh 

Lc Hoàn.

Th eo  sách "D inh Tư  D ồ sự tích" ỏ đền thờ D inh Diền 

bên cạnh chùa Tháp , thôn Yên Liên H ạ, xã Khánh Th ịn h , 

huyện Yên M ô, thì sau khi bất hòa với Lê Hoàn, D inh  Diền 
đem vợ là Thượng Trân  trưởng công chúa về với Kiều Mộc 
Th iền  sư rút về làng Lều (Yên Liêu H ạ) dựng chùa để tu 

hành, nhưng thực chất là xây dựng căn cứ, chiêu mộ binh mã 
chống lại Lê Hoàn ô n g  lập ra chín doanh trại, sau là chín 
làng thờ ông là: Yên Lưu Thượng, Yên Lưu H ạ, Phúc M ỹ, 
Yên T h ịn h , Yên Bắc, Yên Phó, Văn G iáp ,. Yên Lữ , (Yên 

Xuyên). D inh  Đ iền thường ớ làng Lều và Yên Lữ, quê mẹ của 
ông. C ò n  Nguyễn Bặc rút quân vào Châu Ai (Thanh Hóa), 

kết hợp với D inh  D iền , chuẩn bị tấn công thành Hoa Lư

Làng Lều bấy gi('j là một vùng đất mới bồi, cách kinh 

thành Hoa Lư  khoảng 20km theo đường chim bay, ở gần 

sông T r in h  Nữ. ĩừ  dây có the rút lui vào (châu A i) theo cửa 
be Thần  Phù một cách dễ dàng, cũng có the nhanh chóng 
tấn công kinh thành Hoa Lư. H iện nay ở đây còn một số địa 
danh có liên quan đến D inh D iền như: làng Lều là nơi D inh 
Đ iền dựng lều trú quân, làng Lợn (sau đổi thành làng Luận) 
là nơi nuôi lợn, cánh đồng Văn G iáo là nơi cất giữ gưctm giáo 
v .v ... Tương truyền D inh D iền dựng một ngôi chùa gian, 
sau gọi là chùa Tháp  trên một khu đất rộng 7 sào. ô n g  cắm 
một khu đất ỏ xung quanh rộng 17 mẫu, một khu ruộng ,̂ () 
mẫu, có tên là "Thần Đ iền" (nay thuộc xã Khánh Dưctng, Yên
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M ô). Lc Hoàn đã nhiều lần cho mời Đ in h  Đ iền về triều nhận 
chức, nhưns ônị’ không vc. Th á i hậu Í3ương Vân Nga lo 

lắng trước việc H ình D iền, Nguyễn Bặc "nổi loạn" liền bảo 
với Lê Hoàn rằng: "Bọn Bặc dấy quân nổi loạn làm kinh động 
Nhà nưóc ta, vua còn nhỏ yếu không cáng đáng nổi hoạn 

nạn, bọn ông mau tính thế nào, chớ để mang họa về sau". Lê 
Lh)àn nói: "Thần làm phó vưong nhiếp ch ính , dù sống chết, 
họa biến thô nào đều phải chịu trách nhiệm". Rồi Lê Hoàn 

xuất quân vào Châu Ai (Thanh H óa) đánh Đ inh  Đ iền, 

Nguyễn Bặc. Tương truyền quân hai bên đánh nhau 3 ngày, 

lực lượng của Đ inh  Đ iền, Nguyễn Bặc quá mỏng, không đủ 
sức chống lại quân cùa triều đình. Lê Hoàn lọi dụng sức gió, 
đánh một trận hỏa công, đốt sạch thuyền bè của Đ inh  Đ iền , 
Nguyễn Bặc. Đ inh  íOicn bị chết trận ngày 27-4 năm Canh 
Thân (980). Bấy giờ vợ ông được Kiều M ộc thiền sư đưa lên 
Yên T ử  tu hành, nghe tin D inh  Đ iền tử trận cũng tuấn tiết. 
Kiều Mộng thiền sư thiêu xác bà và đưa ve chôn cùng xá lỵ 
D inh Đ iền ỏ tháp V ĩnh  Báo (vĩnh viễn báo đáp) bên cạnh 

chìia. Đến triều Lý , vua Lý  Th á i T ổ  sắc phong cho Đ inh 
D iền là "Lịch đại tiết nghĩa chủ long thần" và chức: "Nhập 

nội Kiểm  giáo T ư  đồ Bình chương sự/ Tổ n g  Q uốc chính đại 

vương". Do đó, dân gian thường gọi ông là Đ inh  T ư  Đồ.

Sau đó không lâu, Nguyễn Bặc và Phạm Hạp cũng bị Lê 
LT)àn đánh bại, bị bắt và b| xừ tử.

về thờ i gian d iễn ra trận ch iến  và cá i ch ế t của Đ in h  

Đ iền , các nguồn tài liệu  g h i khác nhau: Sử sách thống nhất 
ghi việc này diễn ra vào cuối năm 979. Th eo  thần phả ở 
N inh Bình, việc này diễn ra ngày 20 tháng 4 năm Canh T h ìn  
(980). Một số thần phả khác, được Từ điển các nhân vật lịch sừ 
Việt Nam dẫn lại, cho rằng ông cùng vợ là Phan Môi Nương 
bị thua trận, quân tan nát hết nên cùng nhau tự vẫn ngày 20
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tháng I 1 âm Ik h  nàm 979 chứ không phải ông bị tử trận.

Nhân dân vô cùng thưtíng xót, coi ông là bậc trung thần, vì 

nghĩa cả quên mình nên đã thu nhặt hài cốt ông đcm về chùa 

Trúc Lâm, noi ông tu hành trưc>c để an táng. Ngày nay c’j nhiều 

làng tại G ia Viễn, Hoa Lư C() đền thờ ()ng và Nguyễn Bặc.

Đ m h Đ iền đưcK pV '•g làm Thành hoàng của nhiều làng 

ỏ Tiiền Bắc, đồn tbờ ông có nhiều c’j N inh Bình và Hưng Yên, 

ticu biểu như:

Đền K im  Đằng ỏ phường Lam Sơn, thị xã Hưng Ycn , là 

nơi Đ inh  Đ iển đã đỏng quân

Đ cn Đ inh  Đ iền ồ  thị trấn huyện K iư . Động, tỉnh LTrng

Yên.

ỈOcn th() Đm h Đ iền ỏ xã Khánh T h ịn h  huyện Yên Mc") 

tỉnh N inh Bình.

Mộ và đcn thờ tại T rú c  Lâm (Yên T ử , Quảng N inh), ncú 

đây là quc mẹ của ông và cũng là nơi ông tu hành.

Ngoài ra ()ng còn được tht'j ỏ Phù Khcmg thuộc khu 

hang động Tràng An, C(*) đ() Hoa Lư, quê hương C)ng ả xã 

G ia  Phương (G ia  V iễn , N inh Bình) v .v ...

Theo  "Ninh Bình theo dòng lịch sử văn hóa"
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ĐẠĨ THẮNG VƯƠNG NGUYÊN NỘN̂ *̂

Khi nhò Trồn mói ilược thành lập, NíỊuyễn Nộn và Đoàn Tbượn0 là 
hai thế lực lân nhất chếnt) lại triều đình, plĩò nhò Lý.

V ì khônịí thc đối phó cùnịĩ lúc với cà hai kc địch, Th á i 

sư Trần  Th ủ  D ộ đã sắp đật gả Công chúa Ngoạn Th iềm  \;ho 

Nguyễn Nộn đc có thc dụ hàng thế lực chống đối này

Nguyễn Nộn là ngưdi xã Phù I^ực, huycn T iê n  Du nay là 
xã Phù f)ổng , G ia Lâm, H à N ội. Thc‘o phả hệ họ Nguyễn, 
Nguyễn Nộn là cháu năm đời của D ịnh  Q uốc còng Nguyễn 
Rặc thời nhà Đ inh

Th eo  những tư liệu được ghi lại trong "Dại V iệ t sừ lược" 
thì Nguyễn Nộn là người có gương mặt đẹp trai lại có lòng 
bao dung, tính bình thản, thanh thoát C h o  đen nay, sừ sách 
chép không thống nhất về xuất thế cùa Nguyễn Nộn

Theo  các sách "Việt sử T iêu  án", "Đại V iệ t Sử ký Toàn 

thir", "Khâm định V iệt sử Thô ng  giám Cương mục" th'i 
Nguyễn Nộn vốn là cư sĩ ờ hương Phù Đổng.

Tháng 8/1218, Nguyễn Nộn bắt được vàng và ngọc mà 
không đem dâng vua Lý  Lluẹ Tông . C h ín h  bởi vậy, triều 
đình xuống chiếu bắt giam Nguyễn Nộn.

Tháng 2/1219, quyền thần Trần  T ự  Khánh thấy Nguyễn 

Nộn có tài, bèn tâu vua Huệ Tông  xin tha cho ông và cho đi 
theo quân đánh giặc đê chuộc tội.

Vua I luệ Tông bằng lòng vì thế Nguyễn Nộn được tha 
tội, không bị giam cầm nữa. Tháng 10 năm 1219, T rần  T ự

Tén bái nguyên là “Ngoạn Thiẻm còng chúa và kế mỹ nhàn của Trần 
Thủ Độ".
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Khánh sai Nguyễn Nộn đcm quân đi đánhi ng rời Man ở 
Quảng O ai.

Tháng  3/1220, Nguyễn Nộn nhân cầm quân trong tay 
không trở vồ triều, giữ hương Phù Đổng, tự xưn Ị là Hoài 
Dạo Vưong, dâng bicu xưng thần, xin đi dẹp loan dc chuộc 

tội. Vua Lý  Huệ Tông sai người đem sắc thư đến tuy m d’ i.

Song vì vua L.ý Huệ Tông  mang bệnh, khôi g thể chế 

ngự dược Nguyễn Nộn. Cùng lúc dó, họ Trần cũng dang 

mưu tính đoạt ngôi của nhà Lý  nên chưa (Ịuan tâm nhiều tói 

Nguyễn Nộn.

T u y  nhiên, theo như "Dại V iệt sử Iưọc" chép ại thì 
Nguyễn Nộn vốn là bộ tướng cùa tướng 1 rần 1 ự Khánh.

O ng đã theo T ự  Khánh tham gia vào những CIIIK chinh 
chiến với các sứ (Ịuân và chống lại cả nhà Lý  từ đầu thời Lý  
1 luệ Tông  chứ không phải tói năm 1218 mói xuất hiện trên 

chính trường.

Cũng theo "Dại V iệt sử lược" thì vào năm 1213, Trần  T ự  

Khánh sai người sang nắc Giang lừa mòi Nguyễn N ( n về 
triều. Nguyễn Nộn về dến noi, Trần  lự  Khánh dùng dây 

thép trói lại 5 vòng, giam cầm ông.

T u y  nhiên, chưa rỏ vì lý  do gì mà Nguyên Nộn bị T ự  

Khánh bắt giam.

Dến tháng 9 năm dó, Trần  T ự  Khánh mỏ trói dây thép 
cho Nguyễn Nôn. T u y  ở trong cảnh ngục tù mà Nguyễn 
Nộn thần sắc vẫn tự nhiên Thần  sắc và kh í phách của 
Nguyễn Nộn khi còn bị giam cầm trong tù được thể hiện qua 

một câu chuyện.

Chuyên rằng khi thấy bọn dũng sĩ nhảy', Nguyễn Nộn 
bèn mang theo cà cái dây xích  sắt mà nhảy.

T hế nhưng, ông nhảy không hề thua kém bọn dũng sĩ,
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thậm ch í là có phần hơn. Trần  l  ự Khánh vô tình trông thấy, 

iấy làm lạ, bèn thả Nguyễn Nộn ra.

Trần l  ự Khánh lại chơ Nguyễn Nộn làm tướng và đcm 

người cơn gái cùa bà dì mà gà chơ. Sau đó T ự  Khánh lại trao 

cho ông hai ấp là 1 lần Khê và Cà  Lũ.

f)cn  năm 12 I.T  Nguyễn Nộn cầm một cánh quân họ 

Tran chống lại (]iiân triều đình do đích thân l,ý  Huệ Tông  và 

Thá i sư f)àm  D ĩ Mòng chì huy. ô n g  cùng các tướng họ Trần  

đánh bại quân nhà Lý .

Êm họ Trần Tư  Khánh là Trần Thù Oộ cùng Trần Hiến 

Sâm ỏ tà ngạn tiến dánh thắng quân triều đình. Nguycn Nộn từ 

Quốc Oai tiến đến chợ Dừa cùng Phan Lân đánh thắng các 

tướng ở Hồng Châụ là Đoàn cấm, Vũ 1 lốt.

L ý  Huệ Tông thất thế phải chạy lên Lạng Châũ. Sau trận 

đó, ông được Trần  T ự  Khánh giao giữ vùng Bắc Giang

Trần T ự  Khánh lên Lạng Châu rước Huệ Tô ng  không 

được liền lập hoàng thân khác lên ngôi, tức là vua Càn N inh . 

Năm 1214, anh cm họ Dơàn tấn công đất Bắc Giang.

Hai bên đánh nhau ỏ núi Đông Cứu, G ia  Lương, Bắc 

N inh. Nguyễn Nộn giết chết được Đoàn Nguyễn nhưng 

cũng bị thương ở lưng.

T u y  nhiên, lúc đó nội bộ phc T ự  Khánh xảy ra phản 
loạn lớn. lư ỡ n g  (’| Cam G iá , Sơn T â y  là Đ ỗ B| lại nổi lên 
chống cự.

Nhân thời cư đó, Nguyễn Nộn cũng phản lại T ự  Khánh , 

xây dựn*g một thế lực rất lớn. Dơ việc cát cứ của Đ ỗ  Bj, 

Nguyễn Nộn, kình thành Thăng Long bị uy hiếp.

l ự  Khánh lấy hết vàng bạc, của cải các khơ và phóng 
hỏa dốt kinh dờ rồi dưa vua mỏi là Càn N inh xuống hành
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cung Lý  Nhân, Hà Nam Nguyễn Nộn đcm binh đến Thăng 

Long đánh nhau với T ự  Khánh.

Huệ Tô ng  và thái hậu đang ỏ Nam Sách trờ về Thăng 

Long, phong cho Nguyễn Nộn tước hầu đê mượn tay Nộn 

chống họ Trần .

T ừ  đó cục diộn trong niróc lúc này đại thể hình thành ba 

thc lực: phía Bắc là Nguyổn Nộn, phía Đông là Đoàn 

Thượng, phía Nam là T rần  l ự  Khánh.

Tháng 1/1215, hai tướng của Trần l ự  Khánh là Nguyễn 

Đường và Nguyễn Ciiai thông đồng với Nguyễn Nộn đánh 

Trần  T ự  Khánh.

T u y  nhiên, Nguyễn f)ường và Nguyễn G ia i lại hàng 

Trần  T ự  Khánh . Tháng 2/1215 Nguyễn Nộn được phong 
tước Vương.

Tháng 3/1215, Nguycn Nộn đánh thắng Nguyễn Đường 
và Nguyễn G ia i. Sau đ('), một loạt lực lượng cát cứ khác nổi 

dậy chiếm cứ các nơi. Sau nhiều lần bôn tẩu, cuối cùng năm 
1216, Lý  Huệ Tông  buộc phải dựa vào anh vợ là T rần  T ự  

Khánh là lực lượng mạnh hơn cả

Tháng 6/1219, Trần T ự  Khánh sai tướng Vương Lê đem 

binh ve Nam Sách đánh Nguyễn Nộn. Quân hai bên giằng 

co, T rần  T ự  Khánh không thắng nổi quân của Nộn.

Năm 1220, trong khi các sứ quân khác bị dẹp thì 

Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng vẫn là hai sứ quân tồn tại 

chống lại triều đình lúc này dã r(Ji vào tay họ Trần .

Năm 1223, Trần  l  ự Khánh chết, em aiột là T rần  Thừa 

và em họ là T rần  Th ù  ỉ )ộ  lên thay nắm quyền điều hành việc 

triều đình. Th ế  quân của Nguyễn Nộn ngày càng mạnh. 
Nguyễn Nộn chiếm cứ Bắc Giang, Đoàn Thượng chiếm cứ 

H ồng Châu.
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Năm 1225, 1 rần T hù 1)0 thủ  xướng viộc nhà 1 rần thay 
nhà Lý  và lo v iệ t đánh dẹp.

I uy nhiên, bấy giờ Nguyễn Nộn và Đoàn I hượng binh 
thế còn mạnh, thưa dc hàng phụt dirợt, d rần Thủ  Đ ộ  bèn 
phong tho  Nộn làm Hoài Dạo Vưong, th ia  th (í tá t  huyện 

hắt G iang T hượng, Bắt G iang I lạ, Dông Ngạn.

V ậy là , Nguycn Nộn tùng VỚI một người khác là Doàn 

Lhượng trờ thành hai lụ t lượng hìing mạnh đối đầu mãnh 

liệt vói nhà Trần .

Biết rõ điều này, Trần Thù Dộ tìm kế sáth dc tó  thể ticu diệt 

từng thế lụt một. Dang k ít lo lắng nuai toan thì tơ  may đến.

Tháng 12/1228, Nguyễn Nộn đánh bại gict thết Doàn 
Thượng. Nhân đó ông gộp tà quàn tủa T hượng, tuóp bắt 
con trai, ton gái, tài sân, trâu ngựa dất Hồng Châu.

Con tủa Thượng là Văn dcm gia ihuộ t dcn hàng. Th ế  là 
trong chỗ không ngờ, kè thù Nguyễn Nộn dã giúp triều Trần 

tiêu diệt bớt đối thủ mạnh. T u y  nhicn, từ buổi đó, thanh thế 
của Nguyễn Nộn rất lừng lẫy.

Tran TTiù Dộ lo lắng, chia quân chống giữ và sai sứ đcm thư 
đến chúc mừng, gia phong Nộn làm Hoài Dạo Hiếu Vũ Viatng. 

Dồng thời, Trần Thủ Dộ cũng quvết đinh dcm Còng chúa 
Ngoạn TTiềm gà cho Nguyễn Nộn nhăm tìm cách liêu diột.

Theo "Việt sù giai thoại" thì sú mạng tủa Công thúa 
Ngoạn Thiỏm  lút này rất lớn.

Nhiệm vụ tủa tòng thúa là phài làm sao de vừa từng 
hướt lung lạt Nguyễn Nộn vừa thường xuyên cung cấp tin 

túc về tình hình thố lự<- Nguyễn Nộn tho  triều đình rõ đê có 
thể có cách tiến hành đối phó thích hơp. T u y  nhiên, nhiệm 
vụ này tủa tông chúa Ngoạn rhiềm  không hề de thục hiện

Bời, dù là kẻ thơ i bời chè chén bừa hãi nhưng Nguyễn
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Nộn vẫn rất tỉnh táo và hết sức cảnh giác đối với công chúa 
Ngoạn [h iềm .

Theo  những gì mà sách "Đại V iệ t sử ký toàn thư" chép 
thì Nguyễn Nộn cho xây noi ỏ riêng cho Ngoạn Th iềm .

Không những thế, ông còn cắt cử quân lính đê’ canh 

phòng một cách rất cẩn mật. Đ iều này khiến cho công chúa 
Ngoạn Th iềm  không sao thu thập được tin tức của Nguyễn 

Nộn về báo cáo với triều (ímh.

nể xoay chuyển tình thế, thay vì tiến hành thu thập 

thông tin mật gửi cho triều đình, công chúa Ngoạn Thiềm  
phải thực hiện cách thức làm tiêu hao sinh lực địch.

V ậy  là, công chúa Ngoạn Th iềm  cùng một toán người 

hầu xinh đẹp đã triệt để tận dụng sắc đẹp, khiến viên tướng 

háo sắc này mê mệt trong nhục dục.

1 háng 3 năm 1229, Nguyễn Nộn tự xưng là Đại Thắng 
Vưưng, ham choi buông thả, chè chén choi bời bừa bãi.

T uy nhiên, Nguyễn Nộn cũng tự Iưựng sức biết thế 
mình không thể cùng đối lập với nhà Trần , định đến tháng 

10 sẽ vào chầu, song còn do dự chưa quyết.

Cuối năm đó Nguyễn Nộn ốm nặng, triều đình sai nội 

nhân tói hỏi thăm, Nguyễn Nộn cố gượng ăn com, phi ngựa 
để tỏ ra còn khoẻ mạnh Nhưng không bao lâu thì ông qua 

đòi. Lực lượng của Nguyễn Nộn cũng nhanh chóng tan rã.

Sau khi Nguyễn Nộn mất thì các lực lượng chống đối 

nhà Trần cũng dần dần bị triều đinh tiêu diệt.

T u y  nhiên, cũng từ thời điểm Nguyễn Nộn mất thì mọi 

thông tin về công chúa Ngoạn Th iềm  cũng không còn được 

kru lai.

Theo Phunutodaỵ.vn
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PHẠM NGŨ LÃO - 
DANH TƯỚNG NÔNG DÂN ’̂^

Vuoití) triều Trầu, mội vươuíỊ triều ưới lỉhiều võ cônỹ hiểu bách, có 

ubữuỊ] đóuỊ) ỹóp (ỊUÍĨU trọuỊ) về võu hiếu trouỊl tiếu trìuh phát triều cùíi 

dâu tộc Việt Nnm. A1ộ( trouỊ) uhữut) uét ắậc sắc của triều Trầu là việc 

xuất hiệu uhữuỊ) vị tuóu(j vău võ SOUÍỊ toàu ò mọi tằug lớp, mà nỹười 

tiêu hiểu ubắt là ThuợuỊ) tuóuỹ cỊuâu Phạm Tlỹũ Lão, mội danh tưốU(J 

xuất thâu từ tằurl lóp uôutj dâu.

Hoàuh sóc ỹiauỊ) sau cáp kỷ thu 

Tam (Ịuân tỳ ho khí thôu uỊjưu 

Nam nhi vị liễu CÔU0 dauh trái 

Tu thíuh nhâu ỹiau thuyết Vũ Hầu

( Thuật hoài - Phạm Ngũ Lão)

[Sơ  lược tiểu sử

Theo  Tôy\ỹ phà K ỳ  yếu Tân biêu của Phạm Côn Sơn, dẫn 
gia phả họ Phạm thì Phạm Ngũ Lão là cháu 8 đời của Phạm 

Hạp, một bộ tướng và là một cận thần của vua Đ inh  T iên  

Hoàng. Nhưng đến đời Phạm Ngũ Lão, gia cảnh đã rất sa 
sút. Bố mất sớm, mẹ bịnh yếu, nhà không có ruộng đất gì cả, 
Phạm Ngũ Lão kiếm sống bằng nghề đan sọt. ô n g  là người 
con ch í hiếu luôn phụng dưỡng mẹ chu đáo. Dù gia cảnh neo 

đơn và cuộc sống rất lam lũ cực nhọc nhưng Phạm Ngũ Lão 
vẫn nổi tiếrg  là người hiếu học, thông m inh, ham đọc sách 
và siêng năng rèn luyện võ nghệ.

Sinh ra và lớn lên .rong thời chiến, Phạm Ngũ Lão luôn

Nguồn: http:l Iantgct.cand.com.vn



nuôi ch í được đcm tài trí để bảo vệ quê hương và an bang tế 
thế, xây dựng quốc gia no ấm hùng cường. Th ế  rồi một dịp 
tình cờ, một cơ may cùa ông mà cũng là cùa đất nước, đưa 
đến cuộc hội ngộ vói Hưng Đạo Đại Vương.

hlầu iict các danh tướng đời T rần  đều ià những vương 

tôn, nhưng nhò tài năng xuất chúng nên f’ hạm Ngũ Lão dù 

không phải vương hầu, vẫn dược các triều vua Trần ric trọng. 

Vai trò và sự đóng góp cùa Phạm Ngũ Lão trong sự nghiệp 
dựng nước và giữ nước thời T rần  nổi bật trên ba lĩnh vực: 

chống ngoại xâm, bảo vệ lãnh thổ quốc gia và chống nội 

loạn bảo vệ vương triều.

Nhờ có đức độ và tài thao lược hơn người, Phạm Ngũ 

Lão được Trần  Hưng Đạo thương yêu như con và gả con gái 

cho. Với sự đào luyện và tiến cử của Trần  Hưng Đạo, Phạm 

Ngũ Lão trỏ thành võ tướng trụ cột của triều đình, ông chỉ 

huy quân Thánh Dực, bảo vệ vua và cấm thành. Vua Trần 

phong cho ông đến chức Đ iện suý Thượng tướng quân, cho 

lập phủ đệ ngay trong vương cung của kinh thành]' '.

Phạm Ngũ Lão sinh năm At Mão (1255) tại làng Phù Ung 

(nay thuộc huyện Ân T h i, tỉnh Hưng Yên), lón lên đúng vào lúc 

vương triều Trần đang động viên sức dân cả nước chuẩn b| cho 

cuộc chiến đấu chống giặc Nguyên - Mông lần thứ 2. ô n g  
cùng tuổi với Thượng tướng quân Trần Nhật L)uật, hoàng tử 

thứ 6 của vua Trần Thái Tông, chú ruột vua Trần Nhân Tông, 

cũng là một danh tướng quân kiệt xuất của vương triều.

Sinh thời, hai ông đều mến mộ và kính trọng đức độ, tài 
năng của nhau. Phạm Ngũ Lão thoạt tiên là gia tướng của
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Hưng Đạo Vương 1 rần Q u ố t 1 uấn, một vị thánh tướng của 
dân tộc V iệ t Nam và thc giới. C h ính  những ngày tháng dược 
rèn cặp dưới trướng Quốc công đã giúp ông trưởng thành 
toàn diện, phát huy sỏ trường văn võ của mình đê sau này 

trờ thành vị tướng tài nàng kiệt xuất.

Về việc xuất thân của ông dã trỏ thành huyền thoại dân 
gian, chàng trai làng Phù Ung - Đường Hào thuở nhỏ đã có 

ch í kh í khác thường, tính tình khắng khái. K h i ở làng có 
người đỗ tiến sĩ (Bùi Công T iế n ) tổ chức ăn mừng, cả làng 

kéo đến, riêng Ngũ Lão thì không. Người mẹ hỏi con tại sao 
không d'-n, Ngũ Lão thưa với mọ: ch í làm trai phải lập công 
danh rạng rỡ non sông mà con chưa lập được bằng người, đi 
mừng người ta nhục lắm.

Cũng thời gian ấy, Hưng Đạo Vương có việc quân qua 
vùng dất Phù Llng, Ngũ Lão đang ngồi đan sọt ngoài đường 
mải nghĩ không biết quan quân trảy đến, một người lính dẹp 
đitờng quát mãi anh thanh niên vẫn cứ trầm tư bèn dùng giáo 

xuyên vào đùi kc cản đường, máu chảy đầm đìa, người lính 
không rút được giáo ra đang dùng dằng thì Hưng Đạo Vương 
lấy làm lạ hỏi đâu đuôi sự việc. Qua đối đáp trôi chảy của chàng 

trai nông dân, Đức Ong đã phát hiện đây sẽ là một vj lưrtng 

tướng của triều đình, và sau này đúng là như vậy.

Có  thể hiểu, sự xuất thân của Phạm Ngũ Lão không qua 
khoa cử mà đi bằng con đường đặc biệt là lọt vào con mắt xanh 

của vị thánh tướng triều Trần đã cho thấy cách chiêu mộ hiền 

tài phong phú cùa vương triều bấy giờ là phát huy sức mạnh 

loàn dân. Vvji tài năng bẩm sinh và ch í hướng đúng đắn của 
mình, lại được đ'ch thân Trần Quốc Luẩn rèn cặp, Phạm Ngũ 
Lã(. mau chóng trỏ thành một trong những vị tưóng xuất sắc 

nhất trong hai lần đánh tan giặc xâm Iươc Nguyên - Mông Sau 
này, khi phò tá ba dời vua Lrần ông dã lâp chiến công, nhicu
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lần đánh dẹp quân A i Lao và quân Chiêm  Thành cũng như các 
tù trưởng phàn loạn nơi biên giói.

Phạm Ngũ Lão được Hưng Đạo Đại Vương gả con gái cho. 

Điều này rất hiếm xảy ra trong vương triều Trần. Đê’ làm được 

điều đó một cách thuận tình đạt lý, Trần Quốc Tuấn đã phải 

giáng con gái Anh Nguyên xuống làm con nuôi. C h ỉ riêng điều 

đó đã thấy sự nhìn xa trỏng rộng, phát hiện và trọng dụng hiền 

tài của Hưng Đạo Vư(jng. Điều đó cũng khẳng định sự tiến bộ 

vượt bậc trong thuật dùng người hiền xuất thân từ tầng lớp bình 

dân đế phát huy sĩ kh í cả nước trong trị quốc và đánh giặc.

Sử gia Phan H u y  Chú trong Lịch triều Hiến cbươnt) ỉoụi chí, 
phần ghi chép và bàn về các vị tướng tài giỏi đã tôn vinh 16 

vị tướng từ thời L ý  đến thời Lê sơ, riêng triều Trần  có 4 

người là Trần  Q uốc Tuấn , T rần  Nhật Duật, Trần Khánh Dư 
và í^hạm Ngũ Lão, điều đó cho thấy ngay cả sử quan thrti 

phong kiến luôn bảo vệ tôn thất nhiều khi thiên lệch đã 

khách quan nhìn nhận tài năng quân sự của ông, xếp ông vào 

hàng danh tướng bậc nhất, đã khẳng định vai trò vị trí của 
ông trong các võ công hiển hách của vương triều Trần .

về các chiến công cùa ông, theo sử chép thì chủ yếu là 
trong các lần đánh dẹp Ai Lao và Ch iêm  Thành , nhưng thực 

ra, tài năng quân sự của ông đã được thổ hiện và khẳng định 

nổi trội ngay từ khi tham gia cuộc trường chinh đánh quân 

Nguyên - M ông lần thứ hai.

Tháng 9 năm 1284, để đối phó với tình hình căng thẳng từ 

sức ép chiêu hàng của triều đình nhà Nguyên và sự lung lay 

giữa đánh hay hòa của nội bộ triều Trần , Trần Quốc Tuấn cho 
tổng duyệt các quân tại Dông Bộ Đầu để nâng cao sĩ kh í toàn 
quân, củng cố tinh thần chiến đấu của các vua Trần . Trong 
cuộc đai duyệt ấy, Trần  Quốc Tuấn đã cắt cử bố phòng và điều
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những tướng tài giỏi nhất Icn các mặt trận quân sự quan trọng, 

í ’hạm Ngũ Lão được giao trọng trách bố trí quân đội bảo vệ 

vùng biên giới Đông Bắc, Thượng tướng quân Trần Nhật Duật 

bảo vệ vùng biên giới Tâ y  Bắc cho thấy sự tin cậy tuyệt đối của 

Trần Quốc Tuấn cũng như các vua Trần vào vị tướng trẻ không 

cùng dòng tộc Phạm Ngũ Lão (khi ấy ông mới 30 tuổi).

Bố trí Phạm Ngũ Lão phòng thù trên mặt trận Đông Bắc, 
nơi 50 vạn quân do Thoát [ loan dẫn đầu chuân bị đánh sang 

là một tính toán có tính chiến lược cao, xuất sắc của Trần 

Q uốc Tuấn. Bỏi nếu là một vị tướng tôn thất khác, trước 

thanh thế cực lớn của quân xâm lược sẽ rất dễ dao động.

Trên  thực tế, những ngày đầu chiến đấu chống lại đội 
quân xâm lược hùng mạnh, quân ta thất lợi và licn tiếp phải 

lui binh chiến thuật, bảo toàn lực lượng chờ thời cơ phản 
kích . Nếu không phải là một tướng giỏi, am tường chiến lược 
chiến tranh lâu dài (một chủ trương hết sức đúng đắn của 
Trần Q uốc Tuấn) sẽ không thể thực hiện được và khi ấy sự 

thất bại của cả một vương triều là không thê tránh khỏi (thực 
tế lịch sử đã chứng minh, nhiều tôn thất nhà T rần  thời điểm 

này đã đầu hàng giặc mà điển hình là Ch iêu Q uốc vương 

Trần ích Tắc ).

K h i nhận trọng trách phòng thủ hướng chính diện mà 

tập đoàn quân Thoát Hoan tiến đánh ồ ạt như triều dâng 

thác đổ, Phạm Ngũ Lão đã bố phòng ở các cửa ải chặn giặc, 

cùng dân binh đánh những trận đầu ticn khi chúng xâm 

phạm vào đất đai T ổ  quốc, khôn kheo từng bước lui binh 

theo ý  đồ chiến lược đã định. K h i được Trần  Hưng Đạo tin 
tưởng, Phạm Ngũ Lão đã đem hết sở học và tài năng quân sự 

của mình trong chiến cuộc lui oinh thần diệu sau khi hết sức 
quả cảm đánh giặc tại các cửa ải N ội Bàng, C h i Lăng... và 

theo kế sách lui binh thành công về Vạn K iếp .
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Trong  cu()c lui binh chiến lưọc LÓ  ý  nghĩa sống còn này, 
Phạm Ngũ Lão đã bộc lộ là một tướng tài kiệt xuất. Kh i 
chiến sự tiếp tục bất lợi, 1 rần Q uốc Tuấn phải phò hai vua 
bỏ Thăng Long, cũng lúc ấy, đạo quân của Toa Đô từ Ch icm  

Thành đánh ra phía Băc, phá vỡ ải Nghệ An đang tràn ra 

Thanh Hóa khiến cục diện chiến tranh thập phần nguy ngập 

với quân ta. Lúc đó, theo mệnh lệnh của Ir a n  Quốc Tuấn, 
Phạm Ngũ Lão lập tức đi tiên phong trong đội quân của 

Thượng tướng Trần  Quang Khải tác chiến trên mặt trận mới 
chống nhau vói nguyên soái Toa D ô , một tướng tài lão luyện 

của quân Nguyên - Mông.

Ngoài sự cầm quân tài giỏi của Trần Quang Khải trên mặt 

trận này, phải nói đến công lao xuất sắc của Phạm Ngũ Lão. 

Kh i ấy, danh tiếng tưóng quân Phạm Ngũ Lão khiến giặc luôn 

khiếp sợ, uy danh của ỏng đã vang xa sang cả phía địch quân. 
Trong những tháng ngày tác chiến gian khổ vói đại quân Toa 

Đô, kinh nghiệm chiến tarờng cùng vói sự dày dạn chiến đấu 

của binh sĩ đã cho Phạm Ngũ Lão một niềm tin tất thắng. Cục 

diện chiến tranh khi ấy đã ỏ vào thế giằng co và quân đjch sau 

thế thượng phong ban đầu đã sinh kiêu ngạo, bê trễ, khinh địch 

- cái lẽ tồn vong của mọi cuộc chiến tranh.

Thờ i cơ tổng phản công đã tới, sau chiến thắng Hàm T ử  

quan trọng đập tan đội hải thuyền hùng hậu của nguyên soái 

Toa Đô, Trần Quốc Tuấn quyết định tập kích Chương Dương. 

Phạm Ngũ Lão lĩnh ấn tiên phong dưới sự chỉ huy trực tiếp của 
TTiái sư Thượng tướng Trần Quang Khải sử dụng đường thủy 

tiến đánh Chương Dương, nơi tập trung phần lớn thủy quân và 

kỵ binh địch. Trận đánh đã dicn ra hết sức khốc liệt, Phạm Ngũ 

Lão dẫn đầu các tráng sĩ cảm tử trên những chiến thuyền giấu 

sẵn chất nổ và đồ dẫn lửa xông thẳng vào những hạm thuyền 

của Nguyên - Mông mặc đại bác bắn như mưa, khói lửa mù mịt
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trong tiếng Sát Thát vang lên ghê rợn.

Đ ội cảm tử áp sất đốt thuyền giặt, những tiếng nổ kinh 
thiên động địa, lửa tháy , đầu r(Ji, máu thảy , tả một biển lửa 
bùng lên. Trong ánh lửa, Phạm tướng cỊuân tùng những dũng 

sĩ xông lèn thuyền đ ịth  với một thố mạnh không gì ngăn nối. 
Sau trận Chưttng Dưong, 1 rần Q u ố t 1 Liấn biết Thoát Hoan 
tất phải bỏ kinh thành tháo th ạy , đã tắt tủ  Phạm Ngũ Lão, 
dân quân mai phụt bôn tánh rừng tửa ải Nội Hàng, truy k íth  
tàn quân tủa Thoát I loan. Tàn quân Nguyên - Mông lại một 

phen táng dởm kinh hồn dưdi tài bố trận tủa Phạm Ngũ Lão.

Phạm Ngũ Lão là vị tướng luôn tó  mặt ỏ những trận 
quyết th iến  quan trọng và luôn tự m'mh xông lên giết g iặt 

làm gưong tho  ha cỊuân tiróng sĩ. C u ộ t đời ông là tu ộ t đời 
gắn liền vỏi th iến trận và những thiến tông vang dội. Theo  
tấm gưong tủa Hirng F)ạo Dại Vưong, ông luôn yèu lính như 
ton , đồng tam tộng kho, trên th iến  trường thì tự t  kỳ  dũng 

tảm , khi rèn quân lại hết sứt nghiêm minh, tự mình làm 
gưong, biết phát huy tá t  sờ trường, địa hình, thời tiết... để 
giành th iến  thắng.

Hàn về ông, Lê Q uý Đòn từng nói: "Phạm Ngũ Lão là 

người trong trẻo, tứng rắn, tao thượng, thanh liêm, tó  

phong độ như kẻ sĩ quân tử dời Tây Hán, thật không phải 

người tầm thưòng tổ  thể theo kịp dượt. Hởi vì nhà Trần đãi 

ngộ sĩ phu rộng rãi mà không bó buột, hòa nhã mà tó  lễ độ, 

tho  nên nhân vật trong một thòi tó  kh í tự lập, hào hiệp tao 

siêu, vững vàng vượt ra ngoài thói thường, làm rạng rỡ trong 
sử sáth, trên không hổ với trời, dưới không thẹn dưới đất".

Tài năng, đứt độ, tông lao và uy tín tủa Thượng tướng 
quân Phạm Ngũ Lão dã đi vào lịth  sử và dượt nhân dân tá t  
thế hệ, nhất là què hưong ông tôn thờ mà đình tao là lễ hội 
dền Phù Llng hang năm tường nhớ tòng dứt tủa ông. Cũng
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nhiều nơi cỏ thờ ônfí, đặc biệt trong các đền thờ Hưng Đạo 
Đại Vưong thường có cả tượng thò ỏng, một danh tướng 
xuất sắc được ỉ)ứ c  Thánh Trần  phát hiộn và rèn cập, Tạ i đền 
ĩ^hù Ung ỏ Thủ  đò Hà N ội, ncíi vọng thò Phạm Ngũ Lão có 

đôi câu dối cổ ca ngọi tài đức và sự nghiệp kỳ v ĩ của ông:

Văn tbi thíìo lược, thiên cồ tịnh hiền hào, ắược thạch minh hi, hài 

hồ vịnh sứ.

Mômt - Thát. Chiêm - L ) 0, nhốt thời Ịjiai úỵ phực, Trần triều kỷ 

tích, Việt (Ịuốc lưn íiíinh.

I ạm d|ch:

Văn tho thao lưọc, muôn thuở ngợi hùng tài, lòi răn 

khắc đá, bicn sòng ca vịnh.

Nguyên - Mông, Chiêm  - Lào, một thòi đều úy phục, 
triều Trần  ghi còng, sừ V iệt lưu danh

Đ ó cùng là tấm lòng ngưỡng vọng cùa nhân dân dành 

cho ông, vỊ tư<')ng xuất thân từ nông dân.

Phùng Văn Khai
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CHIÊU VĂN VƯƠNG TRẦN NHẬT DUẬT

ô n g  là con thứ 6 cùa Trần  Th á i Tông , sinh tháng 4 năm 

At Mão (1255) tại hoàng cung Thăng Long. 30 năm sau, 

tháng 4 năm At Dậu, ông trở thành người anh hùng trong 

trận Hàm T ử  noi ticng.

Sử cũ truycn răng, khi ỏng sinh ra, ờ cánh tay cỏ chữ 

"Ch iêu  Văn đồng tử", Nhà vua bèn lấy chữ đó đặt tên hiệu 

cho ông. Lt'ic l('fn Icn, ông rất thông minh, có tiếng là người 

học rộng, hiêu biết nhiêu lĩnh vực tri thức.

Nhưng văn thư cùa triều đình phần nhiều do ông thảo. 

Vua Anh lô n g  có hai miã vỏ, tức là mũ đe đội trong khi 

duyệt giảng võ mà chưa biết đặt tên là gì. K h i Anh Tô ng  đi 

đánh Chiêm  Thành , dinh đội để đi, sai T rần  Nhật Duật đặt 

tên, ông bèn đặt một cái là U y  Vũ, một cái là U y  Đức 

Những tiết tấu âm nhạc, khúc điệu múa hát đều do ông làm 
ra. T iế c  rằng những sáng tác âm nhạc cùa ông đều không còn 

đến ngày nay

Nhà ngoại giao tài ba

Trần  Nhật Duật nổi tiếng hiểu nhiều biết rộng. Ngoài 
việc thông thạo nhiều ngoại ngữ, ông còn có sự hiểu biết sâu 

rộng về các nirck láng giềng. H ụ c tiếng Tống  và tiếng 

Chiêm  Thành , Nhât Duât chẳng những sử dụng thành thạo 
các ngôn ngữ ấy mà còn am hiểu nhiều mặt của các nư<v dó, 

kê cả phong t Ị ic  tâp f|Lián của họ Đối vói các dân tộc tiong 

nưổc, Nhật Duật không những hiêu tiếng mà còn hiếu cà 
tâm tư ngirời khác

Ngoài 20 tuol, ivần  Nhật Duật đã được triều đình nhà
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1 rần giao đặc trách những công việc vỏ các dân tột C(') liên 

quan.

K lii ticp xú< ''ói các sứ thần nhà Nguyòn, ông vui v ì’, tir 

nhiên trò CI. 1 ,ệ :i suốt cà một ngày, khiến sứ Nguvcn clio  

rằng Nhật Duat là người Idán ở Chân f)Ịnh  (nước I riỌii ‘-ũì 

(gần P)ắ(. K in h ' sang làm (Ịuan bên Dại V iệt

Náin l.ìíiO  ( h.úa dạo Dà Giang (ihuôc miõn loV Hăc 

ngày na\’ ) là I lịnh  c iiác Mật nối lên ctr lai iricu d ìnli Cuing 

lúc dó nhà Nguycn dang sửa soạn đại hinh dánh I )<ại Việt 

V('ji nhu cầu cấ|) íia th  phài dcp ngav mối hát hòa trong lutíic, 

vua I rán phái Iran  Nhật Duật làm " Ira n  thù Dà c.iiang' ra 

-,ưân đi ùcp

I Ir.y tin, r .ịn h  C.I.H Mật hop thù hạ bhn kế cư chicn. 

( .iác Mát dinh am hại ông ncn sai người dưa thư du Tshât 
D uậl: "Cuk luội hlKitg iláni hái lịnh Iriềii đình. Nếu ân chù Iiiòt Iiúnh 
một ni)ự,Ị ắtn. Giác Akìí .Y I I I  1(7 hành Các tư('mg can ngan c

G iác Mật tráo trò, ông chỉ nói nếu có như vậy triều dinh sc 

cử một virong khác t(')i làm tiróng, rồi ông một m ìnli một 

ngựa dcn trại Ciiác Mật, ch ì mang theo may tiêu d('mg cáp 

tráp di hầu I hàn nhiôi cli giữa lỏp lớp gưom giáo v<à dám 

lính sắc phuc kỳ d| cố ý phô trưítng uy hiếp cùa G iác Mật, 

Nhật Duát n(')i Vi_i < hứa đạo hằng chính ngòn ngữ và theo 

đúng plvmg tuc ciradân tóc Dà Giang:

‘ Lù hai Jo!'i’ í II,: u' hhi lii íhtờiií) thì nónt) tai trái, vào ắây thì 
nóni) lai l'•hài."

M ật đen các dầu mục dcu kmh ngạc ti iróc sự am 

hiim tic ig nói V'J í ìô l r  cùa (Ang Rcri G iác Mật sai hưng mâm 
rirơu h n. (  .Id£ Nláí iu'(i (Ang Lumg Trần  N liât Duật không 

ch iìt ngan ngìt, tâm thit ăn roi vừa nhai vừa ngiVa mặt, câm 

gáo rưou hầu lư ùr (!(’ )' vao mũi hcl sức thanh thao



1 r|iili Ciiác Mật kinh ngạc thốt Icn: "Chiêu Viìu VuơntJ là anh 
nii vai ta lỏi' ,

Nhạt D iiậl n(')i: "ChúiiỢ ta xưa Hiiỵ vần là-anh m". I rụih k.iác 

Mât nhanh clicnig cliỊU (Ịiiy thuận, kliiến nhà ! rần yên on được 

li;i n JỈI' M Ì íây lỉac (tè tập taing cliong (|uân Mining Nguyên

K l i i t n i  vv kinh sư, (T rần  Nliât l)u ật) dcm ( ỉ nnlt C i i c l  
v,ạt v,t V() con hăn vào châu Vua khen I goi ("ing mãi Sau 

Vua cho (1 rmh Ciiác) Mât về nhà, giử vo c m hắn lai (’( kinh 

( !( |  i l ià i i i  Nhài 1 )uặt tliưong VX'U và nu(’ii nấng ho hốt long, 

h : (<111 \h i '.n(!'u dinh han cho ho tưctc 1 hưong phàm, sai 
Iiong <OI ao cá m(')t th'(i gian m(’<i dưa ve ()U<: nhà' '

! mnô ehu\en di trấn an Dà (.lang  này, 1 rần Nhât I )uật 
( uiig dưoe mi)l ngưòi Mư(')ng tèm là Ma Văn Khài tặng m<̂ t 
'Ịuyên sácl' dãt sử viết hăng Man ngữ do t(") 5 d<(i là Ma Văn 
( ao soaii n(')i ve LUÔL dõi cùa ngiùũ 1 h("i lê-n I loáng Q uvnh 
dưoi tii(!'U ký I han lò n g  1 rần Nhậ' I )uát sau nàv d|ch tìi 
M 111 ngừ ra chữ I lán V(ti nhan dC' ' lãnh Nam dàt sử' nám 

12‘>7 l)â v  là IIK*)! h('i sách vi(í't theo loi tièài tliuyếl dài I rung 

1 loa rất Iv kỳ chia ra làm 28 h(')i, giong như tiêSi ihuvet kiếm 
liK-p hiê-n dai, râl C('i giá trị về |ilurong diên dàn t()c, d|a l ý  tir 

tLtídig và vàn h(')a hoc

I hói vua I ràn Nhân irm g, sứ già xứ Sách Ma I ích (7. ú> 

li 1̂. Sr, V'i|aya à vùng dào Sumatia) sang cony kh(' ng tiiii dưoc 

n arói phien dich ( à 1 hăng Long chi c<) iik")! mmh I ran Nhàt 

U uit dieh clưoc I'n') là v'i từ thòi lliLrong hoàng Ira n  I hái 

long chang vLtong lừ 1 rần Nhát i )uát dã ( hiu kh(') giao du V('(1 

ho Vd 1 oc (tưoc tiêng ĩiUctc ho K'I V'ua Nh^n 1 (Siig thán Ịihục

." Ì2  Tú sách 'Viêt Nam - đất nuờc can nguàị'

■Oơ/ Viét sứ/r: toan thưíBór. ký. quyiùi n, t(7 10 a-bi 
T-i : ìì Nìư.í Dudt lành Nam dul SI!'. NYuycii Tao dịch tir Hán văn, t;;i 
n.ni N u Traiii \’i“t, Or('goii. u s
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thường nói đùa: "Chiêu Văn vương có iẽ không phải người Việt 

mà là hậu thân của giống Phiên, Man".

Sự kiện trên xẩy ra vào cuối năm 1280, tức là năm mà 
Trần Nhật Duật mới 25 tuổi. Thật khó có thể tưởng tượng 

nổi, một chàng trai 25 tuổi cùa thế kỷ thứ X lll  lại dũng cảm 

và tự tin, tài hoa và bản lĩnh cao cường đến thế. Trần  Nhật 

Duật trị dân bằng cách tự mình khiên cho dân tin và kính 

phục mà vui theo chứ không bằng cách thị uy sức mạnh của 
người nắm trong tay quyền lực, khiến cho dân phải khiếp sợ 

mà vâng lời.

V õ  tưóng tài năng

Sinh thời, thánh tướng Trần Q uốc Tuấn, tài năng quân 

sự kiệt xuất của V iệ t Nam và thế giói rất yêu mến và tín 

nhiệm Trần  Nhật Duật. T rong  các mặt trận then chốt và 

những trận đánh quyết định, 7 rần Q uốc Tuấn bao giờ cũng 

giao trọng trách cho T rần  Nhật Duật và ông Hoàng Sáu đã 

không phụ sự trọng dụng của triều dinh.

C h ính  sử chỉ chép kỹ biệt tài quân sự của ông trong 

chiến thắng Hàm T ử  Quan (tháng 5/1285) nhưng trên thực 

tế tài cầm quân của ông đã sớm được thê’ hiện từ trước đó, 

đặc biệt là tư duy quân sự mang tính chiến lược sâu sắc, một 

bộ óc quân sự phi thường phục vụ hết sức có hiệu quả trong 

các lần chiến thắng quân Nguyên - Mông.

Nhãn quan quân sự của Thượng tướng Trần  Nhật Duật 
rất uyên thâm. T rong  các lần kháng chiến chống quân 
Nguyên - Mông thứ hai và thứ ba ông đều cỏ công lớn. Là vị 

danh tướng được nhân dân, đặc biệt là các tù trưởng vùng 
T â y  Bắc yêu kíríh và ngưỡng mộ nên ông thường xuyên được 
giao nhiệm vụ tác chiến vói quân Nguyên - Mông ở địa bàn 

quen thuộc T â y  Bắc.
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Trong  hai lần thứ hai và thứ ba - quân Nguyên - Mông 
tràn sang thì hướng vu hồi thường được thúng xuất phát từ 
Vân Nam đánh xuống các tình T â y  Bắt vào Th u  Vật (thuộc 

Yên Bái ngày nay) do những viên tướng lão luyện, dày dạn 
trận mạc tầm đầu. Trong  khi hướng chính qua ải Nam Quan, 
Lạng Sơn, C h i Lăng quân chủ lực Nguyên - Mông với kh í 

thế triều dâng thác đổ do các tướng lĩnh khét tiếng A L ý  Hải 

Nha, Nạp T ố t  Lạt Đ inh , G iảo K ỳ , Đường Ngột Đ ải, L ý  

Hằng, L ý  Q u á n ... phò thái tử Thoát Hoan tiến thẳng vào 
Thăng Long và thường là ta bỏ trống kinh thành lánh giặc 

đợi thời tơ  phản kích . Một hướng nữa theo đường biến Vân 

Đồn - Quảng N inh (thưòng là th iến  thuyền và thuyền 

lương) tiến công tạo tnế gọng kìm . vấ n  đề đặt ra là phải giải 
quyết tốt các bước tác chiến có tính sống còn Pên việc điều 

các tướng lĩnh chặn giặt để lui binh chiến lược mà không đổ 
vỡ đại cục là hết sứt quan trọng. Trong  lần kháng chiến 
thống quân Nguyên - Mông lần thứ hai, cũng là lần ác liệt 
nhất, Trần  Nhật Duật được Hưng Đạo Đại vương Trần 
Quốc Tuấn - vị thống soái tối cao điều lên mặt trận T â y  Bắc, 

và ông đã không phụ lòng tin của triều đình và Q uốc công 
T iế t chế.

Kh i nhận trọng trách, Trần Nhật Duật bao giờ cũng có 

tách khu xử hết sức nhịp nhàng trong việc thống giữ. ô n g  cầm 

quân thường rất nhàn nhã, ra trận thong dong đôi khi đem theo 

cả dàn nhạt. ( iiiU luôn nể phục và trân trọng tài năng quân sự 

của ông, đặc biệi là việc dùng các đạo binh dân tộc thiểu số 

trong hiệp đồng tác chiến hết sức hiệu quả. Vùng biên giới Tây  
Bắc mênh mông rộng lón hầu như chỗ nào cũng có dấu chân 

đức ông Hoàng Sáu từ trước cả khi lũ xâm lăng phạm đến. ô n g  
đánh thủy đánh bộ đều giỏi, dụng binh như thần, tướng sĩ kê cả 

một số bại tướng vong quốc nhà Tống dều một lòng một dạ
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thiến đấu dưới ngọn tờ  tủa Chiêu Văn vương như danh tướng 

Triệu Trung, ô n g  cũng rất hiểu tình thế ngàn cân treo sợi tóc 
của triều đình và những lo lắng khôn cùng của Trần Quốc 

Tuấn. C ó  thể hiêu ông như một cánh tay đắc lực của Quốc 

công T iế t chế trong san sẻ những ý đồ chiến lược. Điều ông lên 

tác chiến với địch vùng T â y  Bắc là một tính toán hết sức hợp lý 

của Trần Q uốc Tuấn. (K h i kháng chiến Nguyên - Mông lần 

thứ hai, Trần  Nhật ỉ^uật mới trổn .̂ 0 tuổi). Dám tin tưởng vào 

các tài năng trê dù trong tôn thất hay những tài năng phát hiện 

từ nhân dân cho thấy cách dùng người đã đạt đến độ thượng 

thừa của vương triều Trần mà công lao lớn nhất thuộc về Trần 

Quốc Tuấn.

Gánh trọng trách trấn nhậm vùng T â y  Bắc, T rần  Nhật 

Duật hiêu được rồi đây cuộc chiến sẽ hết sức khốc liệt, các 
mặt trận chính sẽ bị vỡ trước sức mạnh ban đầu không thê 
càn được của đế chế Nguyên - Mông. Nhưng việc quan 
trọng có tính quyết định là phải bảo toàn được lực lượng, 
phải giấu nhẹm được ý đồ chiến lược của ta mà không mất đi 

sĩ kh í đánh giặc, nuôi dưỡng lòng dân không khiếp sợ để tạo 
cơ hội phản công sau này. Các tướng lĩnh kiệt xuất triều 
Trần  thời ấy tuy tác chiến độc lập và không thê có thông tin 

nhanh như thời hiện đại nhưng dưòng như họ có thuật tâm 

truyền và thực thi các ý đồ đã định hết sức chính xác và quả 

cảm C h ín h  điều này đã góp phần tạo nên những võ công 
của dân tộc Đại V iệt Trong tác chiến vói cánh quân của 
địch tràn vào hưóng T â y  Bắc, T rần  Nhật Duật đã bảo toàn 
được lực lượng, từng bước lui binh chiến thuật về Bạch H ạc 

(V iệ t T r ì  ngày nay), làm lễ tuyên thệ nâng cao sĩ khí, nắm 
vững ý đồ tác chiến toàn cục và đặc biệt là luôn tin tưởng 

vào sự tất thắng cùa đội quàn chính nghĩa.

Cuối năm 1284, quân Nguyên chia hai đường ồ ạt kéo sang
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xâm lược Đại Việt iần thứ hai. Trần Nhật Duật đang trấn thù lộ 

Q uy Hoá (bây giờ là Tuyên Quang). Tm ớc thế mạnh của quân 

giặc từ Vân Nam tiến đánh quân Đại V iệt ỏ trại Thu  Vật (thuộc 

tỉnh Yên lỉái ngày nay, ông đã thực hiện cuộc rút lui chiến lược 

theo con đường từ Ycn Hình về Hạch H ạc (Phú Thợ ) rồi vượt 

qua vùng các dân tộc thiêu số rút về chỗ vua Trần đóng quân.

Năm 1285, Trần Nhật Duật được trao trọng trách ch ỉ 

huy một cánh quân lớn cùa nhà T rần , đóng giữ ỏ vùng 
Tuyên Quang ngày nav, đánh chặn để cản bước tiến ồ ạt của 

đạo quân Mông-Nguyên khổng lồ do Thoát Hoan trực tiếp 
cầm đầu. Ô ng và tướng sĩ duói quyền đã đánh nhiều trận 
xuất sắc, gây cho giặc nhiều tổn thất lớn.

Tarớc sức mạnh áp đảo của quân Mông-Nguyên, đê tránh 

những thiệt hại không cần thiết, theo lệnh của Hưng Đạo 

Vương Trần Quốc Tuấn, ông đã đem lực lượng tiến vào Nam 

chi viện cho cánh quân của hai cha con Trần Quốc Khang và 

Trần Kiện đang đóng giữ ỏ vùng thuộc Thanh Hóa và Nghệ 

An ngày nay. Nhưng, ỏng chưa tới nơi thì Trần  Kiện đã đầu 

hàng giặc. T ình  hình vùng này trỏ nên phức tạp và nghiêm 

trụng hơn bao giờ hết. Trần Nhật Duật phải tìm đù mọi cách 

chống đỡ, sau nhờ có thêm sự chi viện của cánh quân do anh 

ông là Trần Quang Khải chỉ huy, cục diện chiến trường mới 

thay đổi dần theo chiều hướng có lợi cho ta. Đạo quân giặc 

đông ngót mười vạn tên do viên tướng khét tiếng tàn bạo và 

thiện chiến là Toa Đô chỉ huy đã buộc phải sa lầy tại vùng đất 

này. Hoạt động phối hợp cùa đạo quân Toa Đ ô đối với đại 

binh của Thoát Hoan kể như đã bị vô hiệu hóa.

Mùa hè năm 1285, quân ta to chức phản công. T rong  

năm chiến djch lỏn nhất của cuộc phản công chiến lược này 
(gồm có: chiến dịch T â y  Kết lần thứ nhất, chiến dịch



Chương Dương, chiến djch Hàm T ử , chiến dịch T â y  Kết lần 
thứ hai và chiến dịch Thăng Long), T rần  Nhật Duật có vinh 

dự được cử làm tirớng chỉ huy một chiến dịch, đó là chiến 

dịch Hàm Tử . Bấy giờ, ngoài lực lượng vốn có của mình, 

T rần  Nhật Duật đã quy tụ được không ít những người Trung 

Q uốc lưu vong. H ụ bị thất bại trong cuộc kháng chiến 

chống quân xâm lược Mông-Nguyên nên đã chạy sang lánh 

nạn ỏ nước ta '". H ọ kính trọng tài năng quân sự và đặc biệt 

là tài thòng thạo tiếng Trung  Q uốc của Trần  Nhật Duật nên 

đã tình nguyện chiến đấu dưới trướng của Trần Nhật Duật. 
Vua Trần  Nhân Tông  gọi hụ là "quân Thát của Chicu 

Văn"'^'. Đ iều này đã khiến cho quân Mông-Nguyên rất bất 

ngờ. C ó  kẻ hốt hoảng vì nghĩ rằng đỏ là đội liên quân của 

nhà 1 ống với ta.

Trong  chiến công lừng lẫy Hàm T ử  (nay thuộc huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) khi ông là người được giao 

tổng ch ỉ huy trận đánh với sự tin tưởng tuyệt đối của hai vua 

và T rần  Q uốc Tuấn đánh thắng địch mạnh tạo đà cho chuỗi 

chiến thắng tiếp theo đuổi giặc Bắc ôm đầu máu ra khỏi biên 

giới D ại V iệ t. Cục diện chiến tranh trước trận Hàm T ử , ta và 

địch đang ở thế giằng co. K h i ấy địch luôn nghĩ chúng mạnh 
hơn ta kể từ khi To a  Đ ô  phá vỡ ải Nghệ An đang tính nước 

cờ hội sư vói Thoát Hoan tại đất thang mộc Th iên  Trường 

cũng là ý  đồ bắt sống hai vua cùng toàn bộ bộ ch ỉ huy vương
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Công cuộc thôn tính Trung Quốc của quân Mông-Nguyên hoàn tất vào 
năm 1278, tức là trước cuộc xâm lăng này 7 năm. Nhà Tống (960 -  
1278) đến đó là dứt.

Thát là Thát-đát, tức giặc Nguyên. Vua Trần sợ quân sĩ của mình nhầm 
họ vói số người Trung Quốc trong lực lượng của quân Nguyên để rồi có 
thể giết nhầm nên mới gọi như vậy.
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triều Trần . K h i ấy Trần  Quang Khải đã có những chiến 

thắng cục hộ trong tác chiến với đội quân Toa Đ ô  sau khi 

giặc phá vỡ cửa ải bắt đầu có phần mệt mỏi, khinh địch

Kh i ấy, vói đầy đủ thông tin tình báo và diễn biến từ các 

mặt trận, Trần Quốc Tuấn đã nghĩ tới một cuộc tổng phản 

công nhưng vấn đề là phải có một chiến thắng mang tính đột 

phá khẩu ngay trên đất Bắc và chiến thắng đó phải đủ sức làm 

thay đổi cục diện chiến tranh mang thế có lợi cho ta. Trong số 

các tướng lĩnh tài danh lúc ấy, Trần Quốc Tuấn và hai vua đã 

trao trọng trách cho Trần Nhật Duật đánh trận then chốt này, 

đánh thẳng vào Hàm Tử . Hàm T ử  khi ấy bao gồm toàn bộ binh 

thuyền, quân tưóng và một bộ phận sinh lực quân được Thoát 

Hoan cử đến do nguyên soái Toa Đô, hổ tướng Ô  Mã Nhi 

cùng hàng chục viên tướng lão luyện chỉ huy.

Nhận mệnh lệnh lên đường, Trần  Nhật Duật ngả cờ im 
trống lặng lẽ tiến quân. Bộ phận tiền quân xuất phát trước đó 
gom các chiến thuyền đã được giấu trong dân trong cuộc lui 

binh chiến thuật. Sức mạnh lòng dân thật lớn lao như trời 
biển. Không những không thiếu một chiếc thuyền nhỏ nào 

mà dân còn đóng sẵn hàng trăm chiếc thuyền sung cho đội 
quân chính nghĩa. Nơi các đình chùa, nhân dân nô nức sửa 
soạn tòng quân. K h í giới, quân nhu nhiều như nước chảy và 
đặc biệt là kh í thế đánh giặc thì vô cùng sôi sục. Nhận mệnh 

lệnh lên đường vói hơn một vạn quân nhưng khi đến Hàm 

T ử  thì đội quân của Trần  Nhật Duật đã lên tới trên năm vạn 
người vđi gần bốn trăm thuyền chiến lớn nhỏ. Chiêu Văn 
vương vô cùng xúc động trỏ xuống lòng sông thề rằng: "Ta 
sẽ đại phá địch ở khúc sông này. T h ề  sống chết vói giặc ở 
đây. Các ngươi hãy nhớ lấy".

T iếng hô sát Thát vang rền r ờ n  .'Ợn mặt sông. Đ ộ i Tống
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binh của tướng Triệu  Trung  đang chuẩn bị nhận lệnh tiên 

phong đánh địch. Cũng ch ính lúc ấy, vương nhận được 
thông tin toàn bộ hải thuyền của Toa Đ ô đang tiến đến gần 

và bọn chúng vẫn chưa biết đại quân ta sẵn sàng nghênh 

chiến. Bình tĩnh để đoàn thuyền nặng nề của nguyên soái 

lừng danh To a  Đ ô  tiến hẳn vào trận địa, Trần  Nhật Duật mới 

cho nổ pháo lệnh và trút đại bác lên thuyền địch. Q uá bất 

ngờ, quân Toa Đ ô  lúng túng kinh hãi không hiểu quân nhà 

Trần ở đâu như từ trên trời rơi xuống, dưới lòng sông chui 

lên nhan nhản trút bão lửa xuống đầu chúng. Càng kinh hãi 

hơn khi sau những loạt đại bác là một đoàn quân Tống , quần 

áo Tống , cờ hiệu Tống  ào ạt, vun vút trên những thuyền nhỏ 

lăn xả vào soái thuyền To a  Đ ô . Quân ta càng đánh càng 

hăng, giặc càng đánh càng núng thế.

Trong lúc giặc thập phần nguy ngập thì Ô  Mã Nhi kịp đến 

viện trợ Toa Đô. Đã có tính toán từ trước, Trần Nhật Duật 

tung đội quân do hổ tướng Nguyễn Khoái dẫn đầu xông thẳng 

vào đoàn quân cứu viện của Ô  Mã Nhi vói kh í thế không gì cản 

nổi. Trận đánh ngày càng ác liệt, tỷ lệ quân số ta và địch sít soát 

nhau nhưng ta dần thắng thế vì lòng quân mỗi lúc một hăng và 

dân binh ùn ùn kéo đến tiếp viện. Kết thúc trận đánh, ta tiêu 

diệt và bắt sống địch ưdc chừng hơn ba vạn, chiến thuyền gần 

hai trăm, binh kh í chất cao như một ngọn đồi, Toa Đô và Ô  
Mã Nhi phải bỏ lính chạy tháo thân gây nên một thảm cảnh 

kinh hoàng cũng là tiền đề cho nhữr.g chuỗi thất bại kế tiếp ... 
Theo sách Đại Việi Sử ký Toàn ihu: "Công đánh giặc Nguyên, Nhật 

Duật lập được nhiều hơn cả".

C h iến  thắng Hàm T ử  Quan là một trong những trận 

đánh nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống quân Mông 

Nguyên và trong cả lịch sử V iệt Nam.



Thật đúng là:

Trần Hưnt) Đạo đã anh hùn0,

Mà Trần Nhật Duật kểcônỹ cũnt) nhiều"̂ l̂

Trong cuộc kháng chiến lần thứ ba (1288), danh tướng 
Trần Nhật Duật (lúc này đã 33 tuổi) lại một lần nữa, lập 
nhiều chiến công xuất sắc, góp phần to lón vào thắng lợi 

trọn vẹn của cả dân tộc ta. ô n g  có vinh dự được chia sẻ 
trách nhiệm với vị tổng chỉ huy thiên tài của quân đội ta lúc 
‘■ấy giờ là Hưng Đạo Vương Trần  Q uốc Tuấn , nhưng cũng 

chính vì luôn ở bên cạnh nguồn sáng kỳ diệu này mà tên tuổi 
của ông có phần hị mờ nhạt đi.

Đ ạ i thần nhà T rần

Năm 1302, vua Trần  Anh Tông  phong Chiêu Văn 

Vương Trần Nhật Duật làm Th á i úy Q uốc công cùng vua 

trông coi việc nước. Đến đời M inh Tô ng  năm 1324 phong 
thành Tá  thánh Th á i sư, năm 1329 lại phong Đại vương, 

ô n g  là bậc thân vương tôn quý, làm quan trải bốn triều, ba 

lần coi giữ trấn lớn, đã từng là hoàng tử lưu thủ kinh thành 

khi vua Trần và Trần  Quang Khải tuần du phương Nam. 

Trần Nhật Duật cũng là người có công nuôi dạy hoàng tử 

Mạnh từ bé (về sau lên ngôi thành vua Trần  M inh Tông ).

Dù đã có nhiều công lao, lại là hoàng tử nhà Trần  nhưng 

Trần Nhật Duật là người làm việc giỏi và ngay thẳng. V ợ  

ông là T r in h  Tú c  phu nhân có lần nhờ ông một việc riêng, 

ô n g  gật đầu, nhưng đến khi ra phủ, người giúp việc đem 

việc ấy ra trình, ông không cho.

Trần Nhật Duật là người nhã nhặn, độ lượng, khoan 
dung, mừng giận không lộ ra sắc mặt. T rong  nhà không chứa
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Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái: Đại Nam Quốc sử diễn ca.
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roi vọt đê đánh gia nô.

Một lần có kẻ kiện gia tỳ của ông với Quốc phụ (tức Quốc 

phụ Thượng tê Trần Quốc Chẩn). Quốc phụ sai người đến bắt. 

Người gia tỳ chạy vào trong phủ. Người đi bắt đuổi đến giữa 

nhà, bắt trói ầm ỹ . Phu nhân kh(3c, nói: 'Ôn  ̂ là tê tuớnt) mà Bình 
chương cũní) là tê tuóntj, ch! vì ân chúiì nhân từ nhu nhược nên niỊuời ta 
mói coi khinh đến nước này". Ong van tự nhiên, chẳng nói gì, sai 

người bảo gia tỳ rằng: "NtỊươi cứ ra, đâu đâu cũn0 đều có phép nước".

Ô ng mất năm Canh Ngọ (1 ,TT)) đời Trần  H iến Tông, 

thọ 77 tuổi. Tên  tuổi và sự nghiệp của ông gắn liền vói chặng 

đường vinh quang nhất của triều Trần .

Theo  G S . V ũ  Ngọc Khánh - Đ ỗ Th ị Hảo;

Nguyễn Đ ức H iệp; Phùng Văn Khai 

và Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
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NHÂN HUỆ VƯƠNG TRẦN k h á n h  d ư  - 
Từ  BẢN ÁN THÔNG DÂM 

ĐẾN NGHỀ BUÔN NÓN, BÁN THAN... 
KHÔNG NHOÈ DANH ĐẠI TƯỚNG

"Ônỹ nt)ười huyện Chí Linh, vì là liònt) dõi tôn thất nên được 

phong tới tước Nhân Huệ Vương. Lúc giặc Nguyên mói vào cướp phả 

lần đầu, ông thường bất ngờ cho Ợuân ra đánh úp (nên sau đó] dược 

vua Trần Thánh Tông khen là hậc có trí và dũng, cho tàm Thiên tử 

Nghĩa nam. Sau ông đi đánh dân man ỏ núi, giành đại thắng nên được 

han chức Phiêu kỵ Đại tướng cỊuân. Chức này, nếu không phải là 
Hoàng từ thì không dược phong, nhưng vì ông là Thiên tử Nghĩa nam 

nên mới được, ông dược vua yêu nên dược phong tói mấy lần, lên tới 

tưóc Thượng Vị Hầu, dược mặc áo tía".

Phan H uy Chú (L ịch  triều hiến chương h ạ i  chíý ^

Trần Khánh D ư có công không nhc) trong công cuộc giữ 

vững đất nước mở rộng bờ cõi. ô n g  trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống qụân Man, quân Chiêm  Thành đặc biệt với 3 

lần phá tan quân M ông Nguyên. T u y  là bậc hiền tài, tinh 

thông thao lược, là một vicn hổ tướng dũng mãnh giữa trận 

mạc nhưng Trần Khánh D ư  có vướng vào bản án thông dâm, 

có "sở thích" nghề nghiệp khiến người đời không ngờ tới.

Bản án thông dâm
Trần Khánh D ư là con trai cùa Trần  Phó D uyệt. V ì mến 

tài năng, trí lược và những chiến công oanh liệt nên vua Trần

' Trích dẫn này do NBS đưa thêm vào.
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Thánh Tông  nhận Khánh Oư làm con nuôi, phong làm 
"Thiên tử nghĩa nam" - Nhân Huệ Vương, Phiêu kỵ Đại 

tưóng quân.

Th ờ i gian làm quan trong triều, Khánh D ư có thông dâm 

với Th iên  T h ụ y  (vợ của Trần Q uốc N ghicn , tức con dâu 

Trần  Q uốc Tuấn ). Sự việc hị lộ, khiến Khánh D ư bị bắt, phải 

chịu bản án thông dâm. Với tội danh này Trần  Khánh Dư sẽ 

bị xử tội chết. T u y  vậy, việc thi hành án với Khánh Dư là 

một việc khó bời có nhiều nguyên do ẩn chứa bên trong.

Theo  ý kiến các nhà sử học cũng như tác giả cuốn Đại 

Việt sừ ký đcu bàn luận: Nếu không xử Trần  Khánh Dư tội 
chết thì luật pháp không nghiêm và se gây ra nỗi hậm hực 

của Trần  Q uốc Nghiễn. Hơn nữa vì vua Thánh Tông  phải nê 
mặt Hưng Dạo Vưríng Trần Q uốc Tuấn - ngưòi đức cao, có 
công lao lớn với đất nước. Nhưng không thể giết Khánh Dư 
vì Khánh D ư là con của Nhân Huệ Hầu Trần  í^hó Duyệt và 
là con nuôi cùa vua Trần  Thánh Tông ; Ngoài ra Khánh Dư 
lại là người có tài, công lao lón trong các cuộc kháng chiến,- 

Mặt khác trước đây Trần  Q uốc Tuấn cũng mắc tội 'hông 
dâm mà không b| xử, chẳng lẽ bây giờ lại kết tội chết vci 

T rần  Khán Dư!

Vua thương tiếc người con nuôi này nhưng làm cách nào 

vừa đê phạt tội Khánh Dư, vừa giữ vững quân pháp, vừa để 
Khánh D ư  được sống lại vừa làm đẹp lòng phía Trần  Quốc 
Tuấn? Lúc này vua Trần Thánh Tông  đã ra lệnh dùng cực 
hình, gán tội thông dâm vào mức phạt lOO trượng, đánh 
ngay tại bờ H ồ T â y . Theo  luật bấy giờ quy định, "đánh 100 
roi mà không chết là thiên mệnh cho sống". Vua Thánh 
Tông  liền ngầm ra lệnh chf) quan sai nha đánh chúc gậy 
xuống khiến Khánh D ư đủ đau chứ không chết. N hư vậy 
mọi người đều cóng nhận Khánh D ư sống là do thiên mệnh
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tòn soi sáng. C á th  này vừa hợp lòng người vừa hợp lòng 
vua, tuy nhiên Khánh Dư lại bị tjch thu tài sản, phế truất 
binh CỊuycn, buột phải về quê tha ỏ C h í Linh  làm nghề bán 
than kiếm sống.

Buôn nón, bán than

Theo  sử tũ tòn ghi, vua Trần Thánh Tông đi dạo, thấy 

ben Bình Than  dẹp nên thả neo dậu ỏ đó. Vua thiêm  bao 

thấy thuyền lật, đang lút nguy khốn thì lập tứt tó  một người 

mặt mũi, dáng vẻ đại tướng đã nâng thuyền lên tứu giúp. 

Vua giật mình tỉnh dậy mới biết mình nằm m(J. Hôm  sau vua 

đi lên bờ thì gặp trẻ nhỏ hát:

"A1ộ( ỹánh càn khôn (Ịuẩỵ xuéntỊ níjàn 

Hỏi chi bán íió Ị]ủi rằnij than...

. . .  ở  vói lùa huơnt) cho vạn kiếp 

Thử xem sắt ắá có bền ỹan"

Vua hỏi ra thì mới biết tâu hát đó là tủa người bán than, 
tên là Khánh Dư, họ Trần , là ton tủa Nhân Huệ Hầu Trần  

Phó Duyệt, sống bằng nghề bán than th ứ  không sống bằng 
bổng lộ t tủa tha . Vua nói thuyên thấy tâm đầu ý  hợp nên 

triệu về kinh , qua những trận th iến  ác liệt T rần  Khánh D ư  tỏ 
ra là một tướng giỏi vua bèn nhận làm con nuôi.

Sau bản án thông dâm, Trần Khánh D ư  tiếp tục với nghề 

bán than. K h i quân M ông Nguyên sang xâm lược nưóc ta lần 
nữa, vua Trần  Nhân Tông  họp ý kiến các tưóng soái tại Bình 
Than . Vua trông thấy chiếc thuyền chỏ than đi qua liền cho 
quân đuổi theo gọi lại.

K h i quân gọi thì người bán than mặc áo ngắn, đội nón lá 
mới trả lời: "Lão là người buôn bán có việc gì mà phải triệu". 

Quân về báo lại với vua, vua khẳng định - "đúng là Nhân 
Huệ Vương đấy, ta biết người thường không dám nói thế".
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Vua truyền lệnh han áo mũ, ị>hc ngồi cùng hàn việc nước. 

Lúc này I ràn Khán li Dư dã dưa ra chiến krợc, kố sách rất hay 
vừa hỤ|) V(')i vua và H irng Dạf) Vương Tran  Q uốc Tuấn nên 

K lián li D ư nh mh clnhig dưoc bo nliiệm chức vu quan trọng 
dù trước do ông cLing mấy người licn hạ, lái dò lián than.

1 hco ỉ\ i i  Việl 5:'( ký, dcp giặc xong 1 rần Khánh Dư giữ 

c hốt ờ Vân D('m. Vùng dất này lay bucni hán làm nghề sinh 

nhai, uốn.g, may mặc dcLi dựa vào khách buôn plurơng 

!?ắc, cho nèn ctuần ácf, đĉ  dùng dcu theo phong tục người 

iỉắc. Khán li Dư duyệt quân trang thấy vậy hên ra lc}nh:
' c^uàn trấn qiử Ván Dồn là de ngăn phòng giặc 1 le’) (c liỉ cỊuân 

|)hưoiiý; Hắc). KhcMV' thê đ()i ncHi của ngưcdi phương Băc, sợ 

khi V Ộ I vàng hhc) lòng pltân bic' , nên dòi n(')n Ma I.ôi (tcMi 

ngiĩcii dan ncMi), al làm trái tất phf"i phạt".

V'| "lính" kiid '.doanh vẫn C(')n nc}n 'T rần  Klaánh D ư đã sai 

,',gi'òi nh'i mua IU )I1 Ma L(')i từ trưcíc, chc’j thuyền dến dậu 

trong cản.g" I.cậnh vừa ban ra, liền ngâm sai hai ngiừú phao ra 

tin don trong trang rằng: 'ilcàm qua thấy trưcác vùng biển có 
thuyên chc’) ncSn Ma Lcai đậu đang chuẩn bị bán" V ậy là dàn 

trong vùng ch('j sẵn chuẩn bị tiền mua ntán. Ban dầu nón bán 

rất re’ , chira dến mc)l xu. Sau dắt dần lên cứ mcạt cái nón cỉổi 

mc')t tấm v.ài l)â ii trong vùng cũng bắt dầu hoe buc n̂ hán 

thcx), Itinh ịé  phdt tiien lên.

K lióng  nhòe cianh "hổ tướng"

d oy làm nghề hèn mon n h v , trong "sĩ, ncnig, C(")ng, 
tiìưđny" I.lv .ng  1 rdii Khánh Dư là danh tưcíing thuộc Inng 
bật nhắt trong triều. Đợi Việt sù ký còn  ghi 'rong C U ()C

klaáng cliiếtì ch.c^ng quân Nguyên lần thứ ,1: K h i l y  thủy cỊUiân 

Nguyèr. dánh và') Vân [dồn, Hưng Dạo Vương giao hết công 

việc biện thùy (.ho I'h(') tưổng Vân Dem là Nhân Huệ Virơng.
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Nhưng quàn mai plụiL tủa ta bị lộ nên trúng kế của địch, 

Thượng hoàng sai 1 rung sứ xiềng I rần Khánh l^ư giải về 

kinh đê trị tội Khánh í)ư  nói - "Lấy quân pháp mà xử, lôi 

cam chịu, nhưng xin khất liai, ba ngày, để mưu lập công rồi 

vc chịu búa rìu cũng chư? muộn

Tran Khánh I )ir licu biết trróc quân giặc sẽ đi qu-, 

thuyên vận tài tất ycLi tlico  phía sau, nôn thu thập tàn binh 

bày trận dợi giặc. "Quà nhiên khi thuyền lương của giăc đcn, 

Khánh l^ư bàv kc, cho f|uần phá tan đich lấy hết quân krơng, 

kh í giới, bắt sống giặc, thàt là thăng l('(n không thc kc", chiến 

thang này có ý nghĩa quyct đmh trực: tiếp dcn thắng lợi cùa 

quân ta, đè bẹp âm miru xâm lược ÍJạ i V iệt cùa (Ịuân Nguyên 

[ I  háng 5 năm t'^12, ông theo vua í rần Anh Tông dem 
(Ịuàn đi dánh Chiêm  íh in h . Irận  này quân Dại V iệt bắt 
dược chúa Chiêm  I hành Id c.ite C h í dem vè i

í)ấ y  là tài dùng binh trên chiến trận, ngi ài ra Trần 

Khánh Dư còn là môt người uyên thâm về văn sừ. ô n g  cìmg 

Hưng Dạo Vương I rần (^uốc lu ấ n  viết nên cuốn "Vạn Kiếp 
tông bí truyền thư". 1 rong đoạn mỏ đầu Trần Khán li Dư 

viết: "Nỹuời <Jiỏi Cítm í/Kiìii lỊìì kbóìụ) lùiy trận, nt)uời (Jiòi hàỵ trận thì 
khỏnỹ Ị>bíìi ắíínb, niiười Jiỏ. (iíínl) tbi kbôniỊ thuíỊ, tiíỊUỜi kbéo thtiii tbì 

kbôit/J (/;//. " Òng còn phân tích ừng chiến lược rất cụ thể, 
sâu .àv_, gồin dù ngũ i i in l i  tirơ iiị ứng, cửu cung suy nhau, 
phối hợp cương nhu, tivỉn hoàn than lẻ. Không lan lộn âm 

VỚ I dương, thân V('.icat, phương với lợi, sao lành, hung than, 
ác tướng, tam cát 'lii Ig đe trấn ngư phương Hung Nô 
phirưng Hăc, LIV hiép l âm A 1 nhi.) iTuri

Cho  den khi dát luro . iVmh yên, Trần Khánh D ư có b() 
tiền khai kliân d<ất hoang, lậ|) nên các vừng Trưcmg Yên

\’BS thèm vao.



(N inh  B ình ), L ý  Nhân (H à  N am ), Ý  Yên (Nam  Đ in h ). Quả 

thật, tuy mắc tội thông dâm, làm nghề bán than, bán nón 

nhưng Nhân Huệ Vương T rần  Khánh D ư  vẫn không hổ 
danh là một chủ tướng của nước V iệ t.

Khánh Linh 

Theo  h ttp://phaply.net. vn

Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư̂  ^
(Trích)

...Tác  giả các bộ sử cũ, vói quan điếm "sĩ, nông, công, 

thương", coi việc ông buôn than, bán nón là nghề "hèn mọn". 

Trong  thời gian làm tướng ông cũng kinh doanh. Đ ây là điểm 

đặc biệt ỏ ông, khác với nhiều quan lại chỉ sống nhờ bổng lộc 

do chức tước, không quan tâm đến sản xuất và kinh doanh.

Ô ng  cũng nổi tiếng về tính "con buôn" khi đối xử với 

dân chúng và binh lính, chẳng hạn như khi ông trả lời vua 

T rần  năm 1296; "Tướng là chim  ưng, dân lính là v ịt, dùng vịt 

đổ nuôi chim  ưng thì có gì là lạ?".

Đại Việt Sử ký Toàn thư có viết; Khánh D ư  tính tham lam, 

thô bỉ, những nơi ông ta trấn nhậm, mọi người đều rất ghct. 

Nhân Tô n g  ch ỉ tiếc ông có tài làr.i tướng, nên không nỡ bỏ 

mà thỏi.

Năm 1 323, .Nhân Huệ Vương Trần  Khánh D ư  xin  về trí 

sĩ, tại vùng ấp ông được phong, thuộc xã Dương H òa, lộ Lý  

Nhân (H à  N am ). M ột lần, ông đi chơi đến Tam  Đ iệp , 

Trường  Yên (N inh  Bình), qua vùng đất thấy đồng cỏ bát 

ngát, sông nước hữu tình, ông bèn sai gia nhân đến khai
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Nguồn: http://www.baonamdinh.com.vn

http://www.baonamdinh.com.vn
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khẩn, lập thành làng mới. Dần dần, người kéo đến làm ăn 

ngày càng đỏng, ô n g  đặt tên là trại An Trung .

Sau đó, dân các vùng khác tiếp tục đến, lập thêm trại Động 

Khê và trại T ịch  N hi, thuộc hai xã Yên Nhân và Yên Đồng, 

huyện Y  Yên (Nam Đ ịnh ), ô n g  ỏ lại những nơi mới khai phá 

này 10 năm. Sau dó, ông trỏ về ấp Dưỡng Hòa cũ và giao lại 

các trại mới lập cho hai gia ưráng họ Bùi và họ Nguyễn coi sóc.

T ro n g  huổi đầu khai hoang lập ấp, ông đã bỏ tiền nhà ra 

giúp vốn cho dàn, ông còn hưỏng dẫn dân trại T ịn h  N hi 

trồng cây cói và làm nghề dệt cói.

Năm 1 ,S40, ông mất. Nhân dân trong vùng lập đền thờ 
ông ỏ trại An I rung, trên nền nhà xưa ông đã ỏ, để ghi tạc 

công đức của ỏng. Trong  đền cỏ bức đại tự: "Ảm hà tư 
nguyên" (U ống nưổc nhỏ nguồn) và đôi câu đối:

Nhân Huệ Vuơn0 tân sán0 0ianỹ biên, thố ắịa ốcnhiều kim tbượní) tại

Bùi, Nỹuyễn tộc cựu mô kế chí, í)iữ cư trù mật cổ íio lưu.

Tạm  djch: Nhân Huệ Vương mỏ mỏi bến sông, đồng 

ruộng tốt tươi nay vẫn dớ/ H ọ  Bùi, Nguyễn theo nền nối chí, 

cửa nhà đông dúc trước còn đây.

Ngày nay ỏ bến Đ ình thuộc xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, 

tỉnh Quảng N inh, dân trong vùng vẫn tổ chức lễ hội Quan Lạn 

(còn gọi là hội đua bơi Quan Lạn), là hội làng của người dân xã 

đảo Quan L^n, một hòn đảo nằm ỏ khu trung tâm thương cảng 

cổ Vân Dồn nhằm kỷ niệm chiến thắng Vân Dồn năm 1287 

của Trần  Khánh Dư. Lễ hội diễn ra từ ngày 10 - 20/6 âm iKh  

(Ch ính  hội ngày 18/6 âm lịch). Lễ hội được tổ chức trên bến 

D inh , ncti cổ đình Quan Lạn, một ngôi đình co trong số ít 

những ngôi đinh còn giữ được cho đến ngày nay.

P V  ( tóng  ̂hợp)
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DANH TƯỚNG YÊT KIÊU

Vị danh tưóng xuất thân từ cảnh cơ  hàn
ô n g  tên thật là Phạm Hữu Th ế  (1242-1 303). Quê ỏ làng 

Hạ l)'í, huvện G ia Phúc (nay là thôn Hạ Bì, xã Yết K iêu). Con 

ông Phạm Hữu H iệu, người thôn Hạ Bì và bà Vũ T h ị Duyên, 

người huyện Thanh H à. Cha làm nghề chài lưới bên sông 

Quát, mc bán hàng nước ả bến đò.

Cuộc sống bần hàn của một gia đình ngư dân nghèo khó 

và sớm mồ côi cha đã khiến Phạm Hữu Th ế  rất vất vả, phải 

chài Iư ííi, cào hến giúp mc kiếm ăn ngay từ nhỏ. Cuộc sống 
trên sông nước dã khiến ông bơi lội rất giỏi.

Sau này, trong năm tuỳ tướng tài giỏi và thân tín của 
Trần  Hưng fOạo, có: Cao Mang, Dại Hành, Nguyễn D ịa Lô, 
Dã Tượng và ông

Trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguycn-Mông 

thế kỷ X III, ông chuycn dùng tài bơi lặn của mình đê yâm nhập 

sâu vào đội hình địch đè đục thủng đánh chìm các chiên 

thuyền, mang lại nhicu chiến công vang dội đỏng góp lớn ^ho 

các cuộc kháng chiến. Cũng bằng tài b(Ji lặn của mình mà õng 

đã nhiều lần xông pha nơi trận 'icn, giữa đội hình địch đê cứu 

nguy và bảo vệ cho chù tưỏng. Ch ính ông đã bắt sống tên phù 

thủy tay sai giặc lợi hại là Nguyễn Bá Linh.

Dã có lần Hưng dạo f)ại vương Trần Quốc Tuấn ướm hỏi 

vè việc giành lại ngôi vua từ ngành thứ về cho ngành tniỏng.

Hưng Dạo f)ạ i vương thử hỏi:

" .. .K h i phụ thân ta (tức Trần  L icu ) sắp mất có dặn bảo ta 

phải lấy cho dược thiCm hạ, thì Người mới an lòng nhắm mắt.
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Nhà ngươi thấy thế nàơ, cỏ nên làm thố không?..."

Yết Kiêu thưa:

". . .l.àm vậy tuy có phú quý nhất thời mà ô danh muôn 
thuở. T ô i muốn làm quan hầu cho Đại vương đến lúc già 

chết, chứ không muốn làm quan với ông vua hất trun g ..."

Hưng Đạo Vương khen ngợi và từ ấy rất trong đãi...

Yết Kiêu mất ngàv 28 tháng chạp năm At Sừu (130,^), 

hưởng thợ 61 tuỡi. Kh i ông mất, vua I r a n  chơ lập đền thờ ờ 

hờ sông Hạ Bì cỊuè ông là dền Quát. Khu đền đã trài qua 

hon 700 năm, dến thế kỷ X V II-  X V III  dược tôn tạo khang 

trang và tu sửa nhiều lần vào triều Nguyễn Khu di tích đền 

Quát được xếp hạng ftuốc gia (28-1 - I689V

Hội dền Quát dirợc tổ chức long trọng và rất lớn hàng 

năm vào ram tháng giêng và ram tháng tám.. Le hội cỏ tục 
bơi thuyền trải nam, nữ. Yết K iêu đirợc tôn là ông tố cùa 

ngành b(Ji lặn nước ta.

o  1 lải Dương, cùng vứi dển Quát còn cớ nhiều nơi thờ 

phụng Yết Kiêu, nhất là những n(Ji ỏng dánh trận ngày xcra. 
Dặc biệt tại làng chài cớ tên Nam H ài, thuộc xã Kênh Giang, 

huyện C h í Linh , tình 1 l à i  Dương cũng C(') một ngôi đền dơ 

nhân dân lập lên de thờ Yễt Kiêu (tức Phạm Hữu I hế). X ả L  
đây, nhân dân C Ơ I  ông là người khai thiên lập dia, là V Ị  

Thành hoàng cùa rà xã V ì hầu hết người dân Kênh G iang 

hiện nay vẫn giỡ nghe sõng nưóc, nhirng dã vưon xa hơn ra 

ngoài tỉnh và la ca hien Diều dặc biệt tại ngôi dền này còn 
Iiru truyền được mờt vật vô giá, đỏ là chiếc mũ chiến cổ bằng 
đồng rất nặng của chính Yết Kiêu dội khi đi dấnh trận. Lễ 
hội tưcing nhớ Yết Kiêu tại dây dien ra vàơ ngày 15 tháng 
Giêng âm lịch hàng năm, cũng thu hút rất dỏng du khách 
thập phưong tìm về tham dự.



Những danh tướng trong lịch sứ  Việt Nam 51

Tạ i Ic hội cỏ Ic tc công chúa Nguyên triều, và phải là 

những cô gái chưa chồng mói được tham gia lễ rước (đọc 

phần sau sc rõ) trong lễ hội.

về danh tưóng Yết K icu  - Phạm Hữu Th e , đời sau có 

thơ vịnh rằng:

"Hồ Hài xônt) pha tò ý  inìtih 
Khôní) nề lặit lội ctíii sinh linh 
Đtíy nttóc khoíin thuyền bíit Dá Linh 

Ctióp vía Thoát Hoan khi ắắc báo 
Giáp oai Hunỹ Đạo lúc hành binh 

M ộ i luai phá 0iặc thành cônt) lón 
Rạn(j vẻ tròi Nam một tưỏniỊ tinh".

Th iên  tài nhuốm màu huyền thoại cùng những chiến 
công hiên hách

lương truyền, năm 15 tuoi, vào một buoi sáng tinh mơ, 

Phạm I lữu Th e  ra sông gánh nước. Sương trắng mù mit nổi 
khắp mặt sông, Phạm Hữu T h ế  thấy hai con trâu một đen 
một trắng húc nhau ch í mạng. Con trâu đen thua nhưng cú 

đánh sừng rất hiểm. Con trâu trắng phi phàm, húc khỏe 

nhưng ra dòn nhờn nh<r v ố n  cớ sức khỏe vật dược trâu, Hữu 
Phế hạ dôi thùng gánh nước, dùng đòn ống vụt vài miếng 

thượng hạ, ý đuổi dánh, can ngăn. Trâu đen dính đòn chạy 
re, lao vào làng. Trâu  trắng né đòn như người, một cú xiên 

rất hiếm làm trâu trắng ngã lăn và kỳ lạ thay tan thành ánh 
nắng mờ ảo rồi biến mất C h ỗ  đất trâu đứng tìm thấy hai 
chiếc lông. Cầm lên ngắm, tự nhiên Hữu Th ế  thấy máu bừng 

lên mặt. Ô ng chạy ra ao, lao xuống nước, nước rẽ đôi, lên bờ 
thấy lông không ưỏt, có lẽ nó cũng muốn tan trong nắng. 
Hữu d hế vội nuốt vào hụng. T ừ  đó thân thể cường tráng, trí 
lực phi thường, bơi lội dưỏi nưổc như đi trên đất bằng.



5 1  Tú sách 'Việt Nam - đất nuác, con nguài'

Đêm ấy về nhà, ông kể với mẹ. Vũ Nương bào đó là 
chuyện đại cát. H ai mẹ con đều mo một giấc mo hệt nhau. 
Sáng ra kể, xóm làng đều cho là lạ. G iấc mo đó là, hai mẹ 
con được đón một đôi trai thanh gái lịch , họ vào nhà Vũ 
Nưong, vách đất, ncn đất biến thành lâu đài. Cái ao dào dạt 

sóng vô thành con sông dài tít tắp. T rò i không trăng vẫn rực 
sáng, ơ  gốc xoan, một con trâu trắng thừng xuyên mũi buộc 
chặt gốc cây. Hữu T h ế  dụi mắt bào mẹ: "Đúng con trâu sáng 

con gặp đây". Người con trai và cô gái hảo: 'T a  là Ngưu l.ang 

và Chức Nữ, nay dịp Ngâu chúng ta gặp nhau, không chăn 

trâu cho tròi được, phải buộc mũi không nó đi khắp bầu tròi 
biết đâu mà tìm". Vũ Nưong hỏi: "Chúng tỏi ò đâu?'. Ngưu 
Lang bảo: "Lúc sáng tôi đi tìm trâu gặp con trai bà, con bà 
không làm hại trâu. T ô i muốn mời hai mọ con bà lên tròi 
choi đổ trà on. f)â y  là đào tiên vườn T â y  Vưong Mẫu, tôi 
biếu bà một giỏ. Còn con trai bà sau này sc được lưu danh 
trong quốc sử vì có nhiều công lao giúp nước". Hữu T h ế  tò 

mò hỏi: "Sông gì sáng thế?". Người con trai bảo: "Cậu sẽ nổi 
danh vì sông nước mà không biết sông này ư'.". Nói rồi người 
con trai vỗ tay cho con sông cuộn sóng cao ngất: "h)ó là sóng 

Ngân Hà Ta  sC’ còn bảo trâu thần, cày thần xuống giúp đất 

Bàng Hà sau vài bốn trăm năm nữa". Chọ t trèn sông Ngân 

ôỉpTicngTitiạ kcu. Chúng vừa bay đầy tròi vừa đan kết thành 
cây cầu Ô  Thước. Ngưu 1 .ang nhẹ nhàng bào Chứ c Nữ: 
"Thôi ta về". C ô  gái mỉm cười đi theo, đằng sau là con trâu 
trắng. Th ế  là tan giấc mộng.

Sư lạ lùng ấy ứng vói bức hoành phi trong đền Quát 'Th iên  
cố dị nhân" (từ tmóc tói nay mói có người lạ thường như vậy). 

Thực ra, đây là một cách lý giài tài boi lội của Phạm Hữu 1 hế 

đè làm tăng thêm tính phi thường của viên tướng xứ L)ông này, 
khắng định tài b(Ji lội cùa ông như do thần linh mang lại.
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Trong  cuộc kháng chiến chống quân Nguyên M ông lần 

hai và lần ba, Phạm Hữu T h ế  với tài bơi lội "nhập thuỷ như 

phúc bình địa hỹ" (đi dưới nước ung dung, tự tại như trên đất 

bằng) đã lập nhiều công lao lớn, được vua ban danh hiệu 

Trần triều đệ nhất Đ ô  soái thuỷ quân, ô n g  đã được nhân dân 

và vua quan nhà Trần  gọi là Yết Kiêu.

Giữ thuỵiti ò Bến Tân: T rong  một trận đánh ở Nội Ràng 
(C hù , Bắc G iang), Yết Kiêu giữ thuyền ở Bãi Tân  (trên sông 
Lục Nam ), Dã Tượng đi theo Hưng Đạo Vương. Quân giặc 

thế đang hăng, áp đảo, giết và bắt sống được nhiều tù binh 
quân V iệ t, khi quân V iệt thua chạy, thủy quân bị tan cả. 

Hưng Đạo Vương định rút theo lối chân núi. Dã Tượng nói:

- Yết K iêu chưa thấy Đại Vương thì nhất định không dời 

thuyền.

Hưng Đạo Vương đến Bãi Tân , chỉ có thuyền Yết K iêu 

vẫn còn ở đó. M ột mình ông cắm thuyền ở lại, chờ đón kỳ 
được Trần  Hưng Đạo và Dã Tượng.

Trần  Hưng Đạo thấy thế thốt lên:

- C h im  hồng hộc muốn bay cao phải nhờ ở sáu trụ cánh. 

Nếu không có sáu chiếc trụ cánh ấy thì cũng là chim thường 

thôi.

Nói xong chèo thuyền đi, kỵ binh Nguyên đuổi theo 

không kịp. Hưng Đạo Vương rút về Vạn K iếp , chia quân 

đóng giữ ỏ Bắc Giang.

Ý  Trần  Hưng Đạo muốn nói: người tưóng tài giỏi, nổi 
tiếng phần lớn cũng là nhờ những người chung quanh mình 
ra sức làm việc, phò tá, nếu chỉ có một cá nhân mình thì 
không sao có thể làm nên sự nghiệp lớn.

Nhiệm  vụ của Yết K iêu là tìm cách đục thuyền của giặc 

trong đêm. K h i màn đêm buông xuống, Yết K iêu tìm cách
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vượt qua hàng lính bảo vệ thuyền giặc rồi nhẹ nhàng đục 

thuyền giặc. Mỗi thuyền phải đục khoảng trên 20 lỗ, đục 

được lỗ nào lại phải dùng giẻ đã cuộn tròn và buộc dây đút 

lút lại. Những cuộn giẻ ấy dều được buộc lại với nhau bằng 

một sợi dây.

Một đcm, Yct Kiêu đục dược khoảng -̂ 0 thuyền giặc. 

Dcn gần sáng khi dã đục đù số thuyền đã định, Yết Kiêu liền 

kéo dây khiến những nút gìè trôi ra khỏi thuyền, khiến hàng 

chục thuyền giặc bị dắm. Hoàn thành nhiệm vụ, ông lại nhẹ 

nhàng boi về địa diểm an toàn.

Chuyện đánh giặc của Yết Kiêu dược dân làng Lôi Động 
kể rất nhiều. Người người còn nhớ mãi chuyện ông dùng tài lặn 

đánh đắm thuyền giặc, bị bắt còn lừa dược giặc nhảy xuống 

sông thoát .. Lần ấy, ông có nhiệm vụ kh(')a duôi một cuộc 

hành quân đường thủy. Thuyền lưong di chậm c|Liá, ngoặt sang 

khúc sông khác thì thuyền dịch đến. Những tcn giặc Nguyên 

mình trần đầu trọc, thấy thuyền Yết Kiêu chỉ có một mình ông, 

chúng hò nhau đuối hòng bắt sống ông. Chúng hí hố rco 

mừng, cá tươi, thịt béo, mợu nồng ngả ra kín dặc quanh Yết 

Kiêu. Bất ngờ, ông xuống lấn khiến thuyền lật úp. Quân 

Nguyên chờ mãi không thấy ông noi lòn, rà dáy sông, buông 
lưới vẫn không thấy gì. về đến quân doanh nhà Trần, ông mới 

tươi cười kc: Lúc đỏ cỏ con cá chép cực lớn lượn qua, ông đã 

Ico Icn mình cá, bơi nhanh thoát ra khỏi vòng vây. T ừ  khi có 

hai chiếc lông trâu của Ngưu Lang, Yết Kiêu có tài bầu bạn với 

cá nước như vói người.

ở  quê Hạ Bì, dân làng đã làm con cá chép bằng gỗ quý, 
mình dài lm 20, giữa thân đường kính 28cm, đục rỗng. Vây, 
vây dược cách điệu bằng các hoa văn trang trí sinh động. 
Đầu cá to, râu dài vắt hai bên mép, miệng há to vểnh lên
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trông rất ngộ nghĩnh và độc dáo.

C ó  lần, Yết K iêu bị vây bắt ỏ bãi sông, ô n g  núp mình 
dưới những bụi cày mọc lúp xúp và tránh sự lùng sục gay gắt 

của giặc. Chúng  dùng kiếm đâm vào bụi cây, trúng đùi Yết 

Kiêu. Yết K iêu cắn răng chịu đựng, khi kẻ thù rút kiếm ra, 

ông cố gắng chịu đau và dùng tay lau vết máu dính trên lưỡi 

kiếm đổ kẻ thù không phát hiện thấy mình.

Tướng  quân Y ế t K iêu  và công chúa nhà Nguyên

It biết ngoài lài năng bơi lội và chiến đấu dưói nưóc 

từng gây kinh hoàng cho quân Nguycn Mông, danh tướng 

Yết Kiêu còn rất đào hoa khi dã chìỗm được trái tim của cô 

công chúa triều Nguyên kiêu sa

M ỹ  nhân k ế  dụ  tướng tà i

Chuyện kc rằng, sau chiến thắng quân Nguyên - Mông 

lần thứ  ̂ (năm 1288), đất nước được thái bình. Người người 

ra sức cấy cày bù dắp lại những mất mát do chiến tranh gây 

ra. Lúc đó lúa gạo nhiều dến nỗi mõi khi ai đó đi dường xa 

không phải mang theo lưong thực, chẳng may lỡ bữa có thể 

vào nhà lạ xin cơm. Chẳng những mời một bữa cơm, người 

dân còn cơm đùm, com nắm chơ khách mang theo phòng 

khi lõ bữa.

Nhưng lúc dớ, (luân Mông cổ là nỗi kinh hoàng của các 

dân tộc Á  - Âu, lại thua nước Nam tói ,3 lần khiến vua Nguyên 
mất mặt và nhăm nhe ý định phục thù. Nhận thấy điều đó, vua 

Trần một mặt cử tướng đem quân giữ nơi xung yếu, một mặt 

phái một đoàn sứ bộ sang sứ cống Nguyên triều.

Bảng nhãn Lê Đ ổ  được cử đi sứ, mong nối lại hoà kh í vói 
nước mạnh hơn mình mà mang lại hoà bình cho nhân dân 
đất V iệ t. Yết K iêu  vốn là võ tướng thuỷ quân được cử làm
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tướng hộ vệ Lê Đ ỗ .

Biết Yết Kiêu là tưóng giỏi thủy chiến, vua Nguyên 

muốn chiêu dụ ông về dưới trướng nên sai người lén đem 

vàng bạc và hứa phong chức cao nhưng ông một mực từ 

chối. M ột viên quan tâu vua nên dùng kế mỹ nhân bởi "xưa 

nay chưa ai có thê qua ài mỹ nhân". Vua Nguyên nghe cũng 

hợp lý nhưng biết chọn ai xứng đáng? Chọn người đẹp trong 

dân thì không xứng đáng, con các quan thì không ai chju 

đem gả cho sứ thần Đại V iệt, vua Nguyên đành đem công 

chúa út là Ngọc Loan thực hiện kế mỹ nhân.

Theo truyền thuyết kể lại, Ngọc Loan vừa tuổi mười sáu 

thuộc dạng sắc nước nghiêng thành, lại đàn hát hay, đoan trang 

lễ phép nên được vua rất cưng chiều. Kh i nghe cha nói sẽ gả 
cho một viên tỳ tướng Nam triều và giao nhiệm vụ cho nàng là 
"phải giữ bằng được ông ấy ở lại đây", nàng có ý  không bằng 

lòng nhưng cũng không dám cãi đành vâng lời cha.

Lần đầu tiên gặp Yết K iêu , Ngọc Loan thấy ông là một 

dũng tướng, râu hùm, hàm én, đôi tay lực lưỡng, giọng nói 

sang sảng vang xa. Đ ặc biệt khi trò chuyện với ông, nàng 

cảm nhận ông là một người rất dễ gần nên đem lòng yêu 

mến. Hàng ngày nàng đều tìm cớ đê được vào gặp ông, khi 

thì mang đặc sản của phương Bắc mời ông thưởng thức, khi 

thì mời ông đi ngắm đất kinh kỳ.

Rồi tình yêu của Ngọc Loan với Yết K iêu đến lúc nào 
cũng không biết nữa, ch ỉ biết rằng lúc nào nàng cũng nhớ 

đến Yết K iêu. Th ấ y  hai người thường đi chơi, trò chuyện với 
nhau vua Nguyên mừng lắm vì kế hoạch của ông xem như 
thành công một nửa. T u y  nhiên, Yêt K iêu ch ỉ coi Ngọc Loan 
là bạn, với ông nhiệm vụ mà vua Trần giao phó mới là quan 
trọng nhất, lúc nào ông cũng đặt chữ "Trung" lên hàng đầu.
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Th ờ i gian đi sứ đã hết, vua Nguyên đã tổ chức tiệc rất 
thịnh soạn tiễn đưa Sứ đoàn trở về Đại V iệ t. T rong  bữa tiệc, 
vua Nguyên tỏ ý gả công chúa Ngọc Loan cho Yết Kiêu. 
Trầm  ngâm một lát, ông quỳ xuống tâu "Cảm ơn đức vua đã 

cho thần có được diễm phúc ấy. Nhưng nước có phép vua, 
thần lạí là tôi tớ của vua Trần  nên phải tuân theo lệnh vua. 

Thần  xin phép về xin ý  kiến của vua T rần , nếu được đồng ý 

thần sẽ qua làm lễ với công chúa".

Vua Nguyên nghe nói thấy cũng có lý  nên không giữ nữa 

mà đồng ý cho ông trỏ về báo cáo với vua Trần. Ngọc Loan 

nghe thế quỳ xuống xin cha cho nàng được theo đoàn trở về 
Đại Việt. Yết Kiêu khuyên nàng 'T ụ c  nước tôi không cho phép 

con gái theo về nhà chồng mà chưa có mối, chưa có lễ vật, 

nàng lại là công chúa cành vàng lá ngọc càng phải giữ thanh 
danh, thể diện. Nàng cứ à lại chờ tôi một thời gian để tôi nói 

với cha mẹ mang lễ vật tới", nàng đành chấp nhận ỏ lại.

M ộ t m ối tình s i của nàng công chúa, cầm động cả đất trờ i

Hơn 2 năm sau khi Yết Kiêu về nước mà vẫn không thấy 

ông trở lại, Ngọc Loan lòng nóng như lửa đốt, nàng thường ra 

lầu cao ngóng về phương Nam. Mỗi khi có đoàn sứ thần của 

Đại V iệt đến, nàng chứa chan niềm tin nhưng mỗi lần hi vọng 

là mỗi lần thất vọng bởi không đoàn nào mang theo tin tốt lành 

cho nàng.

Suốt một thời gian dài nàng sống trong khắc khoải, chờ 

đợi, ruột gan héo mòn, nàng không ăn, không uống, suốt ngày 

chỉ ngồi trong phòng vẽ hình Yết Kiêu rồi treo ở những chỗ 

trang trọng. Nàng còn ựr tay thêu đôi uyên ương để tặng nếu 

chàng quay lại nhưng mọi hi vọng của nàng trở nên vô vọng.

Cuối cùng nàng xin vua cha cho phép sang Đại V iệt tìm 
gặp Yết K iêu , vua Nguyên một mực ngăn cản nhưng nàng
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cỊuyết ý và bào sẽ tư vẫn ncLi cha không đồng ý. Không còn 
cácli nào khác, vua đành chuẩn y và cử y nàng hầu, hai hoạn 
quan và một số (^uân lính đi theo bảo vệ nàng.

l ừ  kinh đô, đoàn người bắt đầu cuộc hành trình về 
phưong Nam xa xôi. C ứ  thế, đoàn người ngày đi đêm nghỉ, 
sau hon 2 tháng cũng tới được biên giói V iệt Trung  (doạn 

thuộc Mỏng Cái • Quảng Nmh bây giờ). Nàng cho quân dò 

la tin tức và biết dưoc Yết Kiêu dã mất, nàng vô cùng đau 

dớn, mặc đồ tang lập dàn tế cầu siêu suốt 7 ngày đêm. Nàng 

sai lính dẵn gỗ vàng tâm, triệu thơ điêu khắc giỏi tạc tượng 
mình và viết bức huyết lâm thư tho lộ lình cảm của m'mh với 

Yêt K iêu . Xong X U Ô I, nàng sai thầy phù thủy yếm vào tâm 

tượng và dặt bức tượng mmh vào thân một khúc gỗ đã dục 
rông thả xuống sông cho trôi về Dại V iệt. Rồi nàng khấn: 
"Cho dù chang dược kết duyên cùng chàng ỏ chốn trần gian 
cũng nguyện hộl duyên V('(i chàng nơi thiên đường". Nói 
xong, nàng (|uay mặt nhìn về phương Bắc, cỏi hài và gieo 

mình xuống dòng sông chảy xiết quyêm sinh, thấy vậy 9 
nàng hầu và 2 thái giám cũng nhảy xuống sông theo chủ

Người dân khu vực biên giỏi kể lại rằng: "Suốt mấy ngày 

trời trên đỉnh núi thấy khói hương nghi ngút, lại thấy một 

người con gái đầu tóc rũ rượi nên chẳng ai dám bén mảng 

đén '. Nhân dân Hạ Bì nhận được tin vò cùng xúc động đã tạc 

C'Ọ'vg nàng cùng đoàn tùy tùng và tổ chức lễ rước đưa nàng 

về uền .hờ cùng với Yết Kiêu ở Hạ Bì.

1 rong ngày lễ hội 15/1 âm lịch , dân làng rước tượng Yết 

Kiêu dặt bên cạnh tương công chúa. H iện trong đền còn 

tượng và '.'i vật minh chứng cho tình yêu thủy chung của 
công chúa Ngọc Loan và Yết Kiêu.

Trần Anh
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HIÊN Q U Ô C CÔNG NGUYÊN CHÍCH

"Lập chí lất bền, thấy việc rất sóm, tính mưu rất kỹ, ứnỊ) 
biến rất nhanh, cônij đầy hiên Ợuận".

Trịnh  Thuấn D u ( Văn bia Thần Đạo)

Nf>uyỗn C h ích  người thôn Mạc, huyện h)ông Sơn, tình 

Thanh Hóa, sinh năm Nhâm Tuất (1382), mất năm Mậu 

T h ìn  (1448), thơ 66 tuổi.

Th cơ  Văn hia Quốc triều tà mệnh cônỹ thằn, Nguycn Ch ích  

mồ côi cả cha lẫn mc từ nhỏ. O ng là người ít m')i, ít cười, 

hiền lành, trung thực, ct) ch í Itm.

Năm Nguyễn C h ích  25 tuổi, nước Đại Ngu cùa nhà 
H ô mất dơ cuộc xâm lược của nhà M inh. Ong nuời ch í dánh 
đuổi người M inh đê cứu nước.

Sử sách không chép rỡ thời điổm Nguyễn Ch ích  nơi dậy 
chống quân M inh, nhưng các nhà nghiên cứu thì ỏng khỏi 
nghĩa khoảng sau khi nhà Hậu rrần mất (1413) chơ tới trưctc 

khi Lê Lợi khởi nghĩa ủ Lam Sơn (1418 )" '. Căn cứ ban dầu 
mà ông xây dựng là tại Vạn Lộc. lừ  Vạn Lộc, Nguycn C h ích  

đánh ra các vùng xung quanh, cả huyện Đỏng St(n quân 

M inh không dám đến cướp phá* *̂.

Sau dó Nguyễn Chích tiến quân đánh chiếm núi Hơàng và 

núi Nghiêu là vùng giáp 3 huyện Đông Sơn, Nông cố ng  và 

Triệu Sơn, xây dựng khu vực này thành căn cứ Icm. Cán cứ này

Danh nhân quán sự Việt Nam, Nhiều tác giả, NXB Quân đội nhân dân, 
2006,

Khới nghĩa Lam Scm - Phan Huy Lê, Phan Đại Doãn, NXB Khoa học xã 
hội, 1977.
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tó  vách núi dựn^ đứng và sông Hoàng thảy qua là thiến hào tự 

nhiên, thuận lợi tho việc phòng thủ lẫn tiến tông.

T ừ  Hoàng Nghiêu, Nguyễn C h íth  mò rộng phạm vi 
hoạt động ra vùng lân cận ỏ Thanh Hoá và Bắc Nghệ An. 
Sách Đọi Nam nhất thốncỊ chí chép: "Hiệu lệnh của ônỹ được thi 
hành ỏ các huyện Đôtt(J Sơn, Nông Cống và Ngọc Sơn".

Quân M inh lo lắng. Tướng người V iệt theo quân M inh 

là Lương Nhữ Hốt tìm cách dụ hàng Nguycn C h ích  nhưng 

thất hại.

Kh i Lê Lợi xướng nghĩa ờ Lam Sơn, Nguyễn Ch ích  rất lấy 

làm hồ hỏi. Nghĩa quân Lê Lợi và nghĩa quân Nguyễn Chích  đã 

nhanh chóng phối hợp với nhau để cùng chống kẻ thù chung. 

Cuối năm 1420, khi Lê Lợi đóng quân tại Mường Nhanh, 
Nguyễn Chích  đã đem toàn bộ lực lượng của mình về với Lê 

Lợi và tự nguyện đặt dưới quyền th ỉ huy chung của Lê Lợi. 

ô n g  được Lê Lợi phong làm Th iết Đột Hữu vệ, Đồng Tổng 

đốc Chư  quân và trực tiếp chỉ huy một đạo quân quan trọng 
của Lam Sơn

T ừ  năm 1421 đến 1423, ông tham gia nhiều trận đánh vói 

quân Lam Sơn như trận Ba Lẫm (tháng 12 năm 1421) và trận 

Sách Khôi (tháng 2 năm 1422) đánh bại 10 vạn quân M inh của 
Trần T r í. ô n g  được Lê Lợi thăng lên chức Thiếu uý.

Sau đó chẳng bao lâu, ông được thăng chức Nhập nội 

Thiếu úy là một trong những chức võ quan cao cấp nhất lúc 

bấy giờ. Sự hội nhập tủa lực lượng Nguyễn Ch ích  vói lực lượng 
của Lê Lợi là một bước tiến quan trọng của phong trào Lam Sơn 
nói riêng và của sự nghiệp chống quân M inh đô hộ nói chung.

Đ ối với Bộ ch ỉ huy Lam Sơn, thêm Nguyễn C h ích  

không phải ch ỉ đơn giản là thêm một người giàu nghĩa khí, 
mà thực là thêm một dũng tướng dày dạn kinh nghiệm trận
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mạc, thêm một bộ óc chiến lược tài ha. C h ính  NịỊuyễn 

C h ích  là người đã có công tạo ra bước ngoặt lịch sử cho 
phong trào Lam Son vào cuối năm 1424. Tháng 10 năm 

1424, Bộ ch ì huy L.am Sơn đã có một cuộc hội nghị quân sự 

rất quan trọng. H ội nghị đã quyết định chấm dứt thòi kỳ hòa 

hoãn với quân M inh và chủ động tấn còng dc từng bước làm 

thay đối tương quan thế và lực của đôi bèn. 1 ạì hội nghị này, 

Nguyễn C h ích  đã trình bày một ý kiến rất xuất sắc, được Bộ 

ch ì huy Lam Sơn nhiỌt liệt tán thành. Sừ gợi đó là chiến lược 

Nguyễn C h ích .

Nguyễn C h ích  đã hiến kc với Lê Lụ i:

Nghệ An là nơi hicm yếu, đất rộng người đông, rỏi đã 

từng qua lại Nghệ An nên rất thông thuộc đường đất. Nay 

hãy đánh trưổc lấy T rà  Lân, chiếm cho được Nghệ An đê 

làm chỗ đứng chân,, rồi dựa vào nhân lực tài lực đất ấv mà 
cỊuav ra đánh Dông c^uan thì có thc tính xong việc dẹp yên 

thiên hạ.

Về mặt lý luận, Nguyễn C h ích  cho rằng, Nghệ An là n(ti 

>sa, lực lượng của quân M inh vừa ít lại vừa ycu, khà năng 

ch icn thắng cùa nghĩa CỊuân Lam Sơn rất rõ ràng Nghệ An là 

n(Ji tiếp giáp với 1 hanh Idóa, ràt tiện lợi chơ cuộc tân công 

cùa Lam Sơn. V c  mặt thưc ticn, Nguyên CTiích cũng nói rõ, 

ông từng có dịp qua lại vùng này, nắm vững dtrờng di lối lại 

và do đó, cỏ thê làm người dẫn đường và làm tướng tiên 
phong cho Lam Sơn. Trôn cơ sỏ ý kiến cùa Nguyễn C h ích , 

cuối năm 1424, cuộc tấn công bất „ngờ của Lam Sơn vào 

Nghệ An bắt đầu.

Trong  vòng một thời gian rất ngắn, Lam Sơn đã liên tiếp 
giành dược nhiều thaìig lợi vang dội. Nguyc‘n 1 rãi dã viết vè 
cuộc tấn công này V(')i những lời rất hùng tráng:
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"Trận Bo Dẳn<J: Sấm vant) chớp t)iậi,
Trộn Trà L ìm T rú c  ché tro hay

C2iicm được Nịỉhệ An, nói theo cách nói cùa Ngiiyễn 

C2iích là tìm (áươc đất dứnj> chân, và từ đất dứng chân đặc biệt 

này nghĩa quân l.am Son dã liên tiếp làm nên những kỳ tích:

■ Ikiộc thành Nghệ An phải tồn tại cho V ( t  như một C)C 

dảo giữa một vùng giài ph(')ng rộng l(')n 1 rong lức đó, Bộ chỉ 
huy ỉ.arn S(JI1 lại đưòng điròng dóng ngay ò níu Th iên  Nhẫn 
- môt vị trí cách thành Nghệ An không xa Tạ i đây, Lê Lợi 

cho xây thành dế dặt dai hàn doanti I hành ấy, dân gian 
thường gọi là thành Lục Niên

• Mùa thu năm 1425, Lam Son tiến f|Liân ra giải phóng 
vùng dồng hang Dien Cdiâu. Và cũng chỉ sau một vài trận 

giao tranh, Lam Son dà hoàn toàn giành dược ưu thế. I hành 
Diên (diàu cũng lâm vào hình trạng hị cô lập, không khác gì
thànli Nghê An

- (A'ing ngay trong mùa I I I L I  năm 1425, nghĩa quân I.am 

Son dà nhân dà tliắng loi, tiến gấp ra giài phíing dất 1 hanh 

I l(')d C iặc  phài hốt hoàng co về cố thù trong thành 1 ây Dô.

- Ỉ2ẩu mùa dõng nám 1425, quân Lam Son tấn công vào 

I ân Bình và 1 huân I l(')a (hay giò, vìing này tiíong ứng vói miền 

dất lìr phía Nam tỉnh I à̂ íĩn h  vào dến (^uàng i -Igãi ngày nay).

I ừ dâv, I.am Son thực sự là chù nhàn cùa một vùng đất giải 

phóng rộng lón và liên hoàn từ I hanh [ l(')a trò vào Nam. 

1 ưong rỊuan thế và lực giữa Lam Son '"'ù íỊuân M inh đã thav đổi 

môl cách thật nhanh ch<')ng. o  một chừng mực nhất định nào 

dó, chúng ta cùhg cỏ thê n(')i rang, những thàng lọi nói trêu đều 

nàv sinh từ sự dũng tlắn cùa chiến Iưoc Nguyên Chích  Và tất 

cá những thăng lọi sau d(') cùa phong trào Lam Son dều không 
thê tách ròi ành hircmg to l(')n của chiến lưctc Nguyễn Chích .
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Nhiều nhà nghicn cứu đã xcp vị trí và tầm vóc của Nguyễn 

Ch ích  trong khỏi nghĩa l.am Sơn chỉ sau Lè Lợi và Nguycn I rãi 

mà thôi.

l ừ  tháng 10 năm 1424 trở di, Nguyễn C h ích  thường 

luôn đirợc hầu cân bên canh l.ô l.ợi và đóng góp cho Lê Lợi 

cũng như lỉộ ch ỉ huy Lam Sơn nhiều ý kiến xuất sắc. ô n g  có 

mặt thường xuyên trong lỉộ cKì huy I.am Sơn và tham gia 
quyct định nluìng vấn đê quan trong, góp phần kliông nhỏ 

vào thắng lợi chung của phong trào Lam Sơn.

Tháng 9 năm 1426, l.ô Lơi kéo dại t|uân ra Hắc, (|uân Lam 

s<jn liên liếp thắng trận, dánh tan các dạo viện binh cùa Vương 

An Lão và Vương Thông, dâv rỊuân Mmh vào thế phòng thủ ờ 

t)ông Quan và các thành ở Hắc Hộ I rong thời gian dó, Nguyên 

Ch ích  đirợc giao việc vây thành Nghè An Sau đó ông đirơc Lê 

Lợi đicu ra Hắc, giữ chức I òng tn I lồng CTâu và Tân 1 lirng

Dầu năm 1427, ông cùng tướng Hùi ( ìu ố c  Hirng mang 

quân bao vâv, hạ thành 1 lèu 1 )ièu (C>ia l.âm, l là N ội) và I l i Ị  

Cầu (Hắc N inh ), quân M mh trong hai thành này phái mờ cửa 

ra hàng.

Sau khi các tưcíng vây thành Dông c^iian là D inh  l.c , Lý  

T r iệ n  tử trận và Nguyền X í cùng D ỗ Hí bị bắt khí rtuân 

M inh đánh úp từ trong ra, I.c  Lơi diều ông về váy mặt Nam 

thành này.

Cuối năm 1427, viện binh cùa Licu Ih ă n g  và Mộc 

Thạnh lại sang cứu Vương Thông. Nguyễn Ch ích  cùng 

í^hạm Văn Xảo, 1 rinh Khà, Lè Khuyển lùn trấn ải Lê Hoa dê 

chặn Mộc 1 hanh Nghe tin dạo quân Liễu Thăng bị tièu diệt, 

Mộc 1 hanh rút (Ịuân về lurớc Quân Lam Sơn duôi theo truy 

kích một trận nữa

K h i Lê Lơi lên ngôi, Nguyên Ch ích  dươc phong tiriic



Đ ình  Thượng hầu.

Th ờ i gian đầu, Lê C h ích  được tham gia triều chính 
nhưng sau đó ông bị Lê Lợi cách chức. Các nhà nghiên cứu 

cho rằng, sử không chép rõ về tội lỗi cùa ông, việc ông bị 
cách chức d(j sự nghi ngại công thần cùa Lê Lợi'^\

Suốt thời Lê Thá i T ố , Lê Ih á i lô n g  và những năm đầu 

đời Lè Nhân lô n g , Nguycn ( T íc h  là tướng cầm quân trấn 

giữ vùng phía Nam cùa đất nước ta.

Quân Chiêm  Thành hai lần cướp phá, ông đều chặn 

đánh tan, giữ yên biên giỏi phía Nam. Sau đó, Lê C h ích  còn 
lập công trong 2 lần di dánh Chiêm  Ih à n h .

1 háng chạp năm 1448, Nguycn C h ích  mất, thọ 67 
tuổi, l.c  Nhân 1 òng truy tặng ông làm Nhập nội T ư  không 
Bình chưong sự, H icn  Q uốc còng, thuy hiệu là 1 rinh Vũ.

1 hòi Nguyễn, C ia  I.ong liệt ông vào làm bậc công thần 
khai quốc nhà Lê thứ nhì (năm 1802).

ỉ rong sách Kiến văn tiểu'lục, Lè ( T 'ý  L)ôn ca ngợi ông như
sau:

Biìy tôi có ôni) khiĩi (Ịuốc, kè về bộc tòi trí C í i i i  líio khôntj phải là 
hiểm nhitnị) sờ ắĩ Ị vun Lè Thút Tô] ắr- hình định được cn nước In ắo 
mưu chước c ù n  Lê Chích... KhôttỊ) cằn phíìi íiánh mà được thành Đôn  ̂
Đô, ỉấỵ hoii hiếu Jê kết thúc chiến trnnh. tuy Ih mưu kế cùn Nguyễn 
Trni. nhưng trước het Inm cho cnn hnn mnnh lié thu tháng lợi honn tonn 
thực cbnt In hnt tinu từ Lê Chích.

Nguồn: Danh tướng Việt Nam  - Tập  1 : Danh tướng Lam Sơn I 

Nguyễn Khắc Thuần. -H .: C iáo  dục, 1996; 

và Bách khoa toàn thư m ở Wikipedia
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Danh nhàn íiiiún sự  ỉ iộl \am . Nhicu uic gia. NXli Ọiiàn dội nhàn dàn. 
200n.
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DANH TƯỚNG ĐINH LỄ

"ỒnỊ) là cháu nỹoại, (Ịọi vua Lc Thái Tồ bằng cậu, tính 
cương nghi và guà càm, giàu mưu lược và có võ nghệ rất cao 
cường".

D a i V iêt thông sư {C h ư  thần truyện)

Đ inh  Lễ (?-1427) là công thần khai quốc nhà Lê sơ trong 

lịch sử V iệt Nam, người Lam Sơn, T h ọ  Xuân, Thanh Hoá.

Gia phả họ Đ inh Danh ở Thá i Bình nói rằng ông là dòng 

dõi của Nam Việt vương Đ inh Ljễn con vua Đ inh T iên  Hoàng.

Đ inh  Lc là cháu gọi Lc Lợi bằng cậu. ô n g  là người dũng 

cảm, nhiều mưu lược, vỡ nghệ hơn người, khi còn trc thường 
làm cận vệ thơ  Lê Lợi Những ngày đầu khỏi nghĩa Lam Sơn 

ông theo Lê Lợi chiến đấu vùng núi C h í L inh  trải qua nhiều 
gian khổ

Phá giặc ờ  Nghệ An, Thanh Hoá
Năm 1424, quân Lam Sơn tiến vào Nghệ An, đánh nhau to 

với quân M inh ở Khả Ltru Đ inh Lễ cùng Lè Sát xông lên phía 

trước, các tướng sĩ thấy vậy cùng tiến theo, đánh bại quân 

M inh. Ta  bắt dược tướng giặc là Chu Kiệt, chém được tướng 

giặc là Lloàng Thành, duổi cho Trần T r í  và Sơn Th ợ  phải chạy 

dài. T a  bắt sống được sĩ tốt cùa giặc không biết bao nhiêu mà 

kể. Nhờ công ấy, ông được phong là T ư  không.

Năm 1425, quân Lam Sơn vây Lý  An, Phương C h ính  ở 

Nghệ An, Đ inh  Lễ dược sai đi tuần ở Diễn Châu, ô n g  đặt 
phục binh ngoài thành, đón dánh tướng M inh là Trương 

Hùng vận .300 thuyền lương từ Đông Quan (H à N ội) tái.
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Hùng bỏ chạy, Đ inh  Lc cướp được thuyền lương, thừa thế 

đuổi đánh quân M inh đến tận T â y  Đ ô (Thanh H oá).

Lê Lợi sai Lê Triện , Lê Sát tiếp ứng cho ông, đánh tan quân 

Minh buộc địch rút vào thành. Đ inh Lc chiêu dụ dân cư Tâ y  
Đô, chọn người khoe mạnh đầu quân vây thành.

Đại thắng Vương Thông ở Tốt Động
Tháng 8 năm 1426, sau khi làm chủ từ Thanh Hoá đến 

Thuận Hoá, Lê Lợi chia quân cho các tướng làm 3 cánh Bắc 

tiến. Phạm Ván Xào, Đ ỗ  Bí, T r ịn h  Khả, Lê Triện  ra phía T â y  

Bắc, Lưu Nhân Chú , Bùi Bị ra phía Đông Bắc,- Đ inh  Lễ 
cùng Nguyễn X í ra đánh Đông Quan.

Lê T riện  tiến đến gần Đông Quan đánh hại Trần  T r í. 
Nghe tin viện binh nhà M inh ỏ Vân Nam sắp sang, Triện  

chia quân cho Phạm Văn Xảo, T r ịn h  Khả ra chặn quân Vân 
Nam, còn Triện  và Đ ỗ Bí hợp vứi quân Đ inh  Lễ, Nguyễn X í 

đánh Đông Quan (Thăng Long, H à N ội).

Phạm Văn Xảo phá tan viện binh Vân Nam. Vua M inh lại 

sai Vương Thông mang quân sang tiếp viện. Thông họp với 

quân ở Đông Quan được 10 vạn, chia cho Phương Ch ính , Mã 

Kỳ . Lê Triện, Đ ỗ Bí đánh bại Mã K ỳ  ỏ T ừ  Liêm, lại đánh luôn 

cánh quân của Chính . Cả hai tướng thua chạy, về nhập với 

quân Vương Thông ò cổ sỏ. Lê Triện lại tiến đánh Vương 

Thông, nhưng Thông đã phòng bị, Triện bị thua phải rút về 

Cao Bộ, sai người cầu cíai Đ inh Lễ, Nguyễn Xí.

Đ inh  Lễ cùng Nguyễn X í đem quân đến đặt phục binh ờ 

Tố t Động, Chúc Động. Nhân bắt được thấm tử của Vương 
Thông, hai tướng biết Thông  định chia đường, hẹn nhau khi 

pháo nố thì quân mặt trưổc mặt sau cùng đánh úp Lê T riệ n , 

ô n g  và Nguyễn X í bèn tương kế tựu kế dụ Thô ng  vào ổ mai 

phục Tố t Động, rồi đốt pháo giả làm hiệu cho quân M inh



tiến vào. Quân Vương Thô ng  mắc mưu rơi vào ổ phục kích , 

bị đánh thua tơ. T rần  H iệp , L ý  Lượng và 5 vạn quân M inh bị 
giết, 1 vạn quân bị bắt sống. Thông  cùng các tướng chạy về 

cố thủ ở Đông Q uan.

Sa lầy ờ M y Đ ộng

Lê Lợi được tin thắng trận liền tiến đại quân ra Bắc, vây 

thành Đông Q uan. Đ in h  Lc được lệnh cùng Nguyễn X í 

mang quân vây phía Nam thành.

T háng 2 năm 1427, tướng Minh là Phương Chính đánh 

úp L.c Triện ỏ T ừ  Liêm , Triện  bị tử trận. Tháng 3 Vương Thông 

đánh trại quân Lam Sơn ở T â y  Phù Liệt. Tướng Lc Nguyên cố 

thủ rồi cầu viện binh. Đ inh  Lc cùng Nguyễn X í dược lệnh mang 

500 quân thiết đột tiếp viện, đánh đuổi quân Minh đến M y 

f)ợng. Hậu cỊuân Lam Sơn không theo kịp, Vưcmg Thông thấy 

vậy ben quay lại đánh, hai tướng cưỡi vơi bị sa xuống đầm lầy, 

b| quân Minh bắt mang về thành. Đ inh Lễ không chịu hàng 

nên bị địch giết.

Người đương thời không ai không thương tiếc ông. Lê 
Lợi vô cùng thương xót, cho em ông là Đ inh Liệt làm Nhập 
nội Th iếu  úy, tước A  H ầu. Các vợ lẽ của ông là bọn Hà 

Ngọc Dung, tất cả năm người đều được làm Tòng  C ơ  (tương 
đương V Ớ I Quận chúa).

Năm 1428, khi Lê Lợ i lên ngôi vua truy tặng ông làm 

Nhập nội Kiểm  hiệu T ư  đồ. Năm 1484, Le Thánh Tông  gia 

phơng làm Th á i sư Bân Q uốc công, về sau tấn phong H iển 
Khánh vương.

Bách khoa toàn thư  m ở W ikipedia
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ĐÌNH THƯỢNG HẦU l ê  k h ô i

Kiếm trấn tnm sơn, ỵưníỊ đệ nhắt 

Quyền dơnh tứ hài, thị vô SOH0

(trích Bạch H ô  Tinh Quân, 

tiếu thuyết võ hiệp của ưu Đàm Hoa)

Gán cho Đình Thuợnỹ hầu Lê Khôi hai câu trên (hai câu ca tụni] 

nhân vật nõ lâm ííệ nhất cao thù) thì thật là ỵứnỹ ắáni], Đình Thượní) 

hầu u  Khôi thật xúníỊ đáni) thay thế các thần tượníỊ võ tuónỹ xưa nay 

như Quan CônỊ), Triệu Từ Lonij vì ôiiíỊ võ ntỊbệ cao cườnt) vô íiịch, ỹiòi 

lược thao và có tài kinh ban/Ị tế thế, lại rất nhân từ. Ôn0 còn là bậc 

trưọnỷ phu cao khiết, khòni) hề (lòm nỹó n(Jôi cao...

Lê Khô i, là khai quốc còng thần của nhà Lê. ô n g  đã 

từng dự hội thề Lũng Nhai lịch sử năm 1416, là một võ 

tướng toàn tài của nghĩa quân Lam Sơn, cỏ nhiều công lao to 

lớn đối với sự nghiệp Bình Ngô cứu quốc của Lc Lợ i. Lê Khôi 

làm quan trải ha triều, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng. 

H ình Thượng hầu Lô Khỏ i là vj tướng vỏ nghệ cao cường 

nhất trong hàng ngũ tướng lãnh Lam Sơn.

Lê Khô i là cháu ruột gọi vua Lê Th á i T ổ  bằng chú, và là 

con cùa ông Lê T rừ  (vua Lê Th á i T ơ  cỗ hai người anh: ông 

l.c  H ọc và ông Lê T rừ ), ô n g  Lê T rừ  mất sớm, từ nhỏ l.ô 

Khô i sống với vua, học võ học văn từ vua, là học trò ruột cùa 

vua Lê Thá i Tổ .

Năm 1418, Lê Khôi theo phò vua khởi nghĩa, làm tướng 

cận vệ cho Lê Thái l  o, là danh tướng lẫy lừng trong thiên hạ.
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Vua Lê Th á i T ổ  cất quân đánh Nghệ An vào cuối năm 
1424, quân ta trải qua nhiều trận lón, trưóc khi tiến đến vây 

thành Nghệ An năm 1425. Trong trận lớn Khả Lưu, tướng Lê 

Khôi chém Tiên  phong Hoàng Thành và bắt Đ ô đốc Chu Kiệt.

Th ờ i gian trôi qua đã 3 năm, kê từ trận Khả Lưu, Lê 

Khô i không xung phong hãm trận, mà lúc nào cũng ồ cạnh 

vua, bảo vệ vua. Mãi đến ngày 15 tháng 10, năm Đ inh  Mùi 

(1427), tướng Lê Khô i mói có dịp trổ tài thần võ.

Tháng  9, ngày 18,21 vạn viện binh M inh chia hai đường 

sang nước ta: 5 vạn do M ộc Thạnh  ch ỉ huy đánh cửa Lê Hoa, 

16 vạn viện binh M inh do Liễu Thăng , T h ô i T ụ  ch ỉ huy đánh 

vào ải Phá Lũy . Th iếu  bảo T rần  Lựu bỏ ải mà chạy, Liễu 

Thăng đốc đại quân đuổi đánh, đến Mã Yên Sơn, quân tưóng 

ta khai diễn một trường đại chiến, chém Liễu Thăng và hơn 

vạn quân địch, ta tiếp tục đuổi đánh, thắng thêm mấy trận 

lớn, quân M inh vừa đánh vừa lui nhắm thành Xương Giang 

mà chạy, đến nơi mói biết là thành đã bị ta chiếm, quân 

M inh phải lập trận ở đồng không mà cầm cự...

Hôm ấy là ngày 15 tháng 10, năm Đ inh Mùi (1427), tướng 

Lê Khôi được lịnh vua cùng Phạm vấn  đem 3000 quân Th iết 

Đột tấn công vào trận địch (nơi cánh đồng Xương Giang), bắt 

được Đ ô đốc Th ô i Tụ  (và Thượng thư Hơàng Phúc).

Vào khoảng năm 1427-1428, Tưóng Lê Khô i được 
phong làm K ỳ  lân H ổ  vệ Thượng  tướng quân, Hành quân 

Tổng  quản, Nhập nội Th iếu  úy.

Vào năm 1428, Tưóng Lê Khô i được phong Đ ình  
Thượng hầu, là đại công thần (tưóc hầu có chữ 'thượng').

Năm 1430, vua Lê T h á i T ổ  sai Đ ìn h  Thượng hầu Lê 

Khô i trấn thủ Hóa Châu. Đ ây  là lần đầu tiên kể từ khi sinh 
ra, mà ông rời xa vua Lê Th á i T ổ , nhưng cũng nhờ vậy mà
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ông chứng tỏ được tài thao lược, tài kinh bang tế thế và đức 

nhân.

Những năm Lê Khô i trị nhậm ở châu Hóa, ông đã làm 

được nhiều việc mà cả quân sĩ và dân chúng đều khâm phục 

tài cai quản của viên võ tướng này. Lúc ấy, đất nước đang có 

chiến tranh, nên dân chúng lưu tán khắp nơi, đặc biệt là đến 

các vùng rừng núi hèo lánh, san đồi, vỡ đất, đê tự nuôi sống 

mình. Ông cho quân sĩ đến thăm hỏi và chiêu dụ dân về 

những nơi quy định mà ông đã phác họa trên bàn đồ. Ong 

khuyên mọi người làm ruộng, lấy nghề nông làm nghề cơ 
bản đê có lương thực nuôi mình quanh năm và đóng góp đè 

nuôi binh sĩ.

Lc Khô i còn khuycn các gia đình trồng dâu nuôi tằm, 

dệt lấy lụa, vải mà mặc. ô n g  cử từng dội quân nhỏ kiên trì 

vận động đồng bào làm ăn lương thiện và giúp đỡ quân sĩ 

truy bắt những tên trộm cướp. Những tên có tội nặng thì 

chiếu luật mà nghiêm trị. Những tên mới lần đầu phạm ỏ 

mức nhẹ thì khuyên răn rồi cho về. N hờ đức và uy của ông, 

những tên "đầu trộm đuôi cướp" dần dần tỉnh ngộ, tự thấy tội 

lỗi cùa mình và ăn năn hối cải, làm ăn lương th iện...

Hóa Châu ngày một yên ốn, dân mến đức, người Chiêm  

rất kính nể Đ ình  Thượng hầu Lc Khô i.

Đầu thời Lê, trải ba triều vua Lê Th á i T ổ , vua Lê Thá i 

Ten g  và vua Lê Nhân Tông, trấn thủ Hóa Châu là việc lớn 
của nước nhà, của việc giữ nước

Công nghiệp giữ nước của Đ ình  Thượng hầu Lê Khô i và 
Đ ình  Thượng hầu Nguyễn C h ích  rất lớn. (T riều  vua Le Thá i 
Tông , Lê Nhân Tông , trấn thủ Hóa Châu khi thì là Đ ình 

Thượng hầu Le Khỏ i, khi thì là Đ ình  Thượng hầu Nguyễn 
C h ích ).
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Tháng 11, năm Canh Tuất (1430), Lc  Th á i T ổ  ngự giá 

thân ch inh , đánh dẹp Bế Khắc Th iệu  ở Th á i Nguyên, tướng 
Lê Khô i được triệu về Th á i Nguyên, giúp vua đánh dẹp.

Đ ình  Thượng hầu Lê Khô i lên Th á i Nguyên và bắt được 

Bế Khắc Th iệu , Nông Đ ắc Thá i (theo Lịch triều Hiến chương loại 

chí và Đại Việt sử ký toàn thư).

Tướng Lê Khô i tiếp tục trấn thử Hóa Châu. Năm 1433, 

vua Lê Th á i T ổ  triệu ông về kinh bàn việc lập thái tử (M ột sự 

việc rất quan trọng !).

Th ờ i vua Lê Th á i Tông , từ năm 1437, ông về triều tham 

dự triều ch ính , và phò vua đánh dẹp nhiều nơi.

Năm Đ ại bảo 2 (1441), ông làm Nhập nội Đ ô đốc, mọi 
việc, vua Lê Th á i Tông  hỏi ý ông rồi mới quyết định. Sau đó, 
Lê Khô i bị vu cáo bỏi một số kè xu nịnh, ông bị cách chức, 
trỏ thành dân thường. Nhưng rồi, nỗi oan được giải tỏa, nhờ 
sự sáng suốt của vua Nhân Tông , ông được phục chức và 

được cử đến trị nhậm xứ Nghệ An (1443).

Năm Th á i Hòa 2, đánh giặc Chiêm  (giặc Chiêm  xâm 

lăng nước ta).

Năm Th á i hòa 4, đại binh ta đi đánh nước Chiêm , ông 

đem binh bản bộ đi tiên phong, chiếm thành Đ ồ  Bàn, bắt vua 

Chiêm  là B í C a i.

K h i thu quân về, đến Long Ngâm (H à T ĩn h ), thì ông thọ 

bệnh mà mất - quân tưóng gào khóc vang tròi, '̂̂ ua quan 

thương xót vô hạn, nghỉ triều chính làm quốc tang 3 ngày. 
T h i h î ê>ng an táng tại chóp núi Long Ngâm. Nhà vua cho 

lập đền thờ, hàng năm tổ chức quốc tế, truy phong. Năm 

Quang Thuận thứ 4 (1463) Vua Lê Thánh  Tô ng  ngự giá 

thăm Đền, viếng mộ, ngự chế bài thơ quốc âm đề vịnh (Bài 
thơ có đoạn viết: Phon(J lưu, phú <1uý ha đời thấy/Sự ntlhiệp cônỹ
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1

àanh bốn bể đàỵ/ Thuơnỹ ít, tiếc nhiều, bao xiết kế/Miếu đườnỹ hồ dễ 

cột nào thay...), sắc cho Đ ô  úy Bảng nhãn Nguyễn N hư Đ ỗ 

soạn bia dựng tại Đ ền. Năm Hồng Đ ức thứ 18 (1487), khi 

gia phong Lê Khô i tước "Chiêu Trưng Đại Vưong", vua Lê 

Thánh Tông  có bài thơ giao cho tỉnh thần đưa vào tế lễ ở 

Long Ngâm có câu: "Võ M ục hưng trung ẩn giáp binh", khen 

ông là "ngưòi trầm tĩnh, cương nghị, trung dũng hơn người". 

Các bài tán của T ê  tướng Bùi H uy Bích cũng ca ngợi ông là vị 

anh hùng đất nước, đem gươm đi mở cõi và giữ vững biên 

cương tổ quốc...

N hư vậy là, khi sống, Lê Khô i là một vị tướng giỏi giúp 

dân dẹp loạn, chống giặc ngoại xâm, khi mất ông trở thành 
một vị thánh che chở cho muôn dân mỗi khi gặp hoạn nạn... 

Không ch ỉ có công lao to lớn với đất nước, ông còn là người 
hết mực thương yêu, đùm bọc, chăm lo đời sống cho nhân 
dân, được nhân dân Hóa Châu một lòng tin yêu, mến phục, 

kính trọng. "Sanh vi danh tướng, tử vi thần" - trong lòng 

người, ông đã hóa thần, luôn dõi theo phù hộ nhân dân và 
canh giữ vùng biên cương.

Nhân dân ở khắp mọi nơi, tiêu biểu là vùng Thạch  H à, 

Lộc H à - Hà T ĩn h , Nghi Lộc, Hưng Nguyên - Nghệ An và 

Đông Ngạc - T ừ  Liêm - H à N ội đã lập đền thờ vọng ông, 

mong nhận được sự che chở của ông... Công đức và ân nghĩa 

của danh tướng bê Khô i - đặc biệt là tấm lòng thương dân 

như trời biển của ông đã biến thành dòng suối ngọt ngào di 
dưỡng tâm hồn và in hằn mãi mãi trong tâm tưởng của người 

dân H à T ĩn h  cũng như người dân cả nưóc.

S T
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NHẬP NỘI ĐẠI Tư  MÃ LÊ VÀN AN

“Lê Văn An người sách Mục Sơn (nơy là xã Xuân Bới, Thọ 

Xuân, Thanh Hóa), theo vua Thái Tổ ảắỵ binh, được trao chức Thứ 

Thù vệ kỵ binh trong guân Thiết Đột. Khi Nhà vua cùng vói i8 người 

bề tôi thân cận tô chức hội thề thì tên ông đứng ò hàng thứ ha. Trài hon 

một trăm trận lân nhỏ, khi tấn công cũng như khi phòng thù, ông đều có 

nhiều công lao".

Đ ạ i V iệt thông sử  (C h ư  thần truyện)

H iện tại, vẫn chưa rõ Lê Văn An sinh vào năm nào, chỉ 

biết rằng ông đến Lam Sơn với Lê Lợi trước khi Lê Lợi tổ 
chức H ộ i thề Lũng Nhai (tức là trưóc năm 1416) và lúc ấy, 
con trai ông là Lê Biếm cũng đã là một thanh niên khỏe 
mạnh, được Lê Lợi thu nhận, cho tham gia lực lượng nghĩa 
binh của Lam Sơn. S inh thời, Lê Văn An là bậc dũng tướng 

đa mưu, từng "trải hơn một trăm trận lón nhỏ" nên rất dày 

dạn kinh nghiệm trận mạc. Sự nghiệp của Lê Văn An thể 
hiện tập trung nhất qua mấy trận đánh quan trọng sau đây.

Trận Khả Lưu và trận Tân Bình - Thuận Hóa (1 4 2 4 )

Cuố i năm 1424, trên cơ sở chấp thuận và tán đồng mạnh 

mẽ đối với kế hoạch xuất sắc của Nguyễn C h ích , Lam Sơn đã 

ồ ạt tấn công vào Nghệ An. Tạ i Nghệ An, một trong những 

trận đánh quan trọng nhất của nghĩa quân Lam Sơn chính là 
trận Khả Lưu. V à , Lê Văn An đã có vinh dự được tham gia 

ch ỉ huy trận đánh quan trọng này.

T rận  Kh ả  Lưu là một trong những trận lớn nhất của Lam 
Sơn tại Nghệ An, trận đã buộc quân M inh phải lâm vào thế
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bj dồn ép để rồi mất khả năng cứu nguy cho nhau. Kê từ đây, 

tuơng quan thế và lực giữa đôi hên nhanh chóng thay đổi 

theo chiều huóng ngày càng có lợi cho Lam Sơn.

Đ ây là trận đuợc Lam Sơn thực lục mô tả khá tỉ mỉ. Trong  

trận này, Lê Văn An vừa là tuớng ch ỉ huy, cũng là nguời đã 

lập công lớn, "Ông xông lên truớc, hãm thế trận của giặc và 

đánh lui chúng (Đại Việt thôníỊ sứ, Chư thằn truyện).

Sau thắng lợi ỏ Khả Luu, Lè Lợi cho quân vây hãm thành 

Nghệ An. Bấy giờ, để đề phòng tuớng giặc có thể từ vùng 

Tân Bình và Thuận Hóa hất ngờ đem quân ra úng cứu, Lê 

Lợi liền sai các tuớng nhu Trần Nguyên H ãn, Lê Nỗ, Lê Đa 

Bồ, đem hơn một ngàn hộ hmh cùng với một thớt voi, ồ ạt 

tấn công vào phía Nam. Lực luựng này xuất trận chua đuợc 
bao lâu thì Lê Lợi lại sai Lê Văn An, Lê Ngân, L ý  Triện  và Lê 

Bôi, lãnh hơn 70 chiến thuyền, tiến gấp theo để tiếp ứng. Sự 

phối hợp nhịp nhàng và mãnh liệt của quân thủy bộ Lam Sơn 

đã khiến cho giặc rất hốt hoảng. C h ỉ trong một thời gian 

pgắ 1, toàn bộ vùng Tân  Bình và Thuận Hóa đã đuợc Lam 

Sơn giải phóng. 7 rong chiến công chung rất vang dội này, 

Lê Văn An là một trong những tuớng lĩnh có công lớn.

Tuớng chỉ huy cuộc vây hãm và dụ hàng thành Nghệ An

Sau trận thắng lớn ở Tân  Bình và Thuận Hóa, Lê Văn An 

và các tuớng đuợc lệnh đem quân tiến gấp ra Nghệ An. T ạ i 

đây, kế hoạch tấn công ra giải phóng vùng đồng bằng Thanh 

Hóa đã đuợc Bộ chỉ huy Lam Sơn thông qua. Đ ây là một kế 
hoạch rất táo bạo, bởi lẽ, giặc ở Thanh Hóa mạnh hơn hẳn 

giặc ở Nghệ An. Và nếu sơ hở trong cuộc vây hãm đối với 
thành Nghệ An, thì rất có thể, giặc sẽ từ hai huớng Nam, Bắc 

khác nhau là Nghệ An và Thanh Hóa, sẽ phối hợp để tiêu 

diệt lục luợng của Lam Sơn ngay trên đuờng hành quân.
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Đ ể ngăn chặn khả năng này, Lê Lợi đã tin cậy cử Lc Văn 
An ở lại, ch ỉ huy toàn bộ lực lượng vây hãm thành Nghệ An. 
Lê Văn An xiết chặt vòng vây, thẳng tay trừng trị những kẻ 

ngoan cố, cá gan dấm đánh lén vào hàng ngũ của ông, đồng 

thời, liên tiếp kêu gọi giặc đầu hàng.

Trước tình thố ngày một bírc bách, tướng ch ỉ huy cao 

cấp của giặc trong thành Nghệ An là Thá i Phúc đã xin đầu 

hàng. Sự kiện này khiến cho tinh thần của giặc bị khủng 

hoảng nghiêm trọng, ngược lại làm cho ý ch í chiến đấu của 

Lam Sơn được khích lệ mạnh mẽ.

Tướ ng  lập công lớn ở trận Xirơng G iang (1 4 2 7 )

Sau khi Thá i Phúc ra đầu hàng, Lê Văn An được lệnh 

tiến ra Đông Quan. Bấy giờ, Lam Sơn đã thắng trận quyết 

chiến chiến lược vang dội ỏ T ố t Động-Chúc Động, đẩy 
Tổ ng  binh Vương Thông của giặc từ vị trí của một viên 

tướng đi cứu nguy, trở thành một kẻ kêu cứu thảm thiết.

Cũng lúc bấy giờ, Lc Lợi và Bộ ch ỉ huy Lam Sơn đã 
quyết định đánh trận quyết chiến chiến lược cuối cùng với 
quân Mmh ở C h i Lăng-Xương Ciang . Đại bộ phận lực lượng 

tinh nhuệ nhất của Lam Sơn đã được điều động vàơ trận 

đánh lịch sử này. Ngơài ra, một bộ phận khác đã được điều 
lên ải Lê Hoa đê đánh chặn đạo quân của M ộc Thạnh , và 

một bộ phận khác nữa cũng được bố trí ở lại để tiếp tục bao 
vây, tiếp tục dụ hàng thành L3ông Quan.

Lê Văn An có vinh dự được cùng với tướng Nguyễn Lý  

đem 3 vạn quân tiếp ứng cho các tướng sĩ Lam Sơn ỏ trận 
C h i Lăng-Xương Giang, ô n g  là một trong những tướng đã 

lập công to lớn trong trận tập kích vào Xương Giang (tháng 

1 1 năm 1 427). Sử cũ chép:

"Vua lại sai ông cùng Lê Lý  (tức Nguyễn Lý  - N K T )  đem
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3 vạn quân lòn hỗ trợ cho tướng Lê Sát làm thế ỷ giốc (thuật 

ngữ quân sự cố: nghĩa là trên dưới, sau trước, phải trái và 
trong ngoài cùng dựa vào nhau), ô n g  liên tục đánh phá quân 

của Th ô i Tụ  và Hoàng F’húc, vây hãm chúng ở Xương G iang. 

Kế  đen, ông cùng các tướng hợp sức đánh phá giặc, bắt sống 

được Th ô i Tụ  và Hoàng Phúc cùng 3 vạn quân địch. Th iên  

hạ từ đó đại định" (Đại Việt thôtìíỊ stì, Cbư thằn truyện).

Nhờ những công lao nói trcn, năm 1428, Lê Văn An 

được phong là Nhập nội T ư  mã, dự triều ch ính , hàm Suy 

Trung  Bảo Chính Công thần. Năm 1429, nhà Lê dựng biên 

khắc tên công thần, L.c Văn An cũng có tên ở trong số đó. 

Cũng nàm này, ông được ban tước Đ ình  Hầu, được gia hàm 
Tán  T r ị H iệp Mưu Công thần, Nhập nội Kiểm  hiệu T ư  

không, Bình Chưcmg Quân Q uốc Trọng  sự. Tháng 2 năm 

1434, Lê Văn An được cử làm T ư  mã Bắc Đạo và nhờ có 

công trấn trị ở vùng này, ông được gia phong làm Nhập nội 

Đại T ư  mã, Đ ô Đ ốc Đồng Tổng  quản Bắc Đạo.

Tháng 6 năm 1437, Lê Văn An qua đời vì bệnh. V ì chưa 

rõ năm sinh nên cũng chưa rõ là khi mất, ông đã được hưởng 

thọ bao nhiêu. Sinh thời, "trong số võ tưóng, ông là người 

hòa nhã và giản dị, thường dùng lễ để tiếp đãi các bậc sĩ đại 
phu" (Đ ại Việt thôn(j sử, Chư thần truyện).

Nguồn: D anh tướng V iệ t Nam  - Tập 2 

Nguyễn Khắc Thuần.-H.; Giáo dục, 19 96 .
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NHẬP NỘI Tư  MẢ LÝ TRIỆN

“Lý  Triện là hậc 0ií)it tài ỉuỉnỊ] và tlũn  ̂ lược hơn nỊjười. 

ÔiiỊ) theo V U Í Ĩ  Lê Thái Tổ khái niỊhĩơ ỏ Líim Sơn ntjíiy tù 

nhữn(J ntjờy đầu tiên, lùni) trời khôni) hiêt hao nhièit ijitìn nơn, 

Híjuy hiểm".

D a i V iêt th ô ĩiịỊ s ư {C h ư  thân truyện)

Lý  T  riện (L ý  T riện  được ban quốc tính (tức là lấy theo 

họ cùa L.c Lợ i), nên sử cũ cũng thường chép là Lê T riện ) 

người làng Hái Đ ô , huyện Lôi Dương, nay thuộc huyện 1 họ 

Xuân, tỉnh I  hanh Hóa. ỉ liện vẫn chưa rõ ông sinh vào năm 
nào. K h i l.c  Lợi dựng cờ khởi nghĩa ờ I.am Sơn, cùng V ( í i  

thân phụ là L ý  Ha Lao, ông đã nhiệt liệt hưimg ứng v à  C(') mặt 
hên cạnh l.ê Lợi ngay trong những ngày chuân b| gian khổ 

dầu tiên.

D cn  với Lam Sơn, L ý  T riện  được Lê Lợi hết lòng yêu 

íỊuy và tin cậy. Dáp lại L.ý T riện  cũng đã tuyệt dối trung 

thành và anh dũng chiến dấu v 'ĩ dại nghĩa círu nước cứu dàn. 

Càng về sau, tài năng rịuân sự cùa Lý  Triện  càng bộc lộ một 

cách rỏ nét hơn. Trên  dại thè, chúng ta có thê phác họa 

những còng hiến của ông trong khỏi nghĩa Lam Sơn qua mấy 

sự kiện chính ycu sau dây:

Sự  kiện thứ nhất xảy ra vào năm I 420

Hấy giờ tướng giặc là Lý  Hân và Phương C h ính , cho 
(|uân băng (Ịua dất Q u ỳ  Châu (nay thuộc tỉnh Nghệ An) dê 
rồi từ đó, vòng lên dánh vào lực lượng của Lam Sơn lúc dó 
dang đóng tại Mường 1 hôi.
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Lý  I riện được lệnh cùng với các tướng Nguyễn Lý  và 

I’hạm Vấn, dcm quân ra đánh cản bước tiốn của quân M inh, 
tạo điều kiện cho Lc Lợi có đủ thời gian đc có thể bố trí một 

trận đồ mai phục tại khu vực bồ Mộng. Lý  I  riện đã hoàn 

thành xuất sắc nliiệm vụ, được bình Đ ịnh Vưong Lê Lợi và 

lỉộ chỉ huy Lam Son hết lời khen ngợi.

Sự kiện thứ hai xảy ra vào năm 1 422

Năm ấy nghĩa quân Lam Son đã đập tan cuộc tấn công víra 

rất bất ngô lại vừa rất hiểm hóc của Ai I.ao và sau đó, rút về 

đóng tại (^uan Gia. Một lần nữa, giặc Minh và Ai Lao lại phối 

họp vói nhau đề đánh vào Quan Gia. Taróc cuộc tấn công 

quyết liệt này, Lê Lụi quyết định cho quân rút lui về Khôi 

1 luyện. G iặc tức tối cho quân tmy đuổi và nhanh chóng bao 

vâv địa điêm đóng quân của l.ê Loi ỏ Khôi Huyện. Một cuộc ác 

cbicn dã dicn ra. Trong trận ác chiến này, L.ý I riện và các 
tưóng Lê Lmh, Phạm vấn  dã lập công lón ô n g  cíã có công 

chém dưoc tên Lham tưóng của giặc là l’hìmg Q uý cùng h(Jn 

lOOO ten giặc, bắt được h(Jn 100 con ngựa. Quân Minh và quân 

Ai Lao buộc phải tháo lui.

Sự  kiện thứ ba xảy ra vào đầu năm 1 425

K h i ấy F)inh I.ễ đưực lệnh ra dánh Diễn Châu Ngay sau 
khi D inh Lễ xuất quân, Lê Lọi lại sai l,ý  Triện  cấp tốc lên 
đường đi tiếp ứng. L ý  T riện  dã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

dược giao, hon thế nữa, ông còn chủ dộng đem quàn ra vây 

hãm thành T ây D ô . Nhò công lao này, Lý  1 riện dưọc Lê l,ựi 
phong tói hàm T hiếu úy.

Sự kiện thứ tir xảy ra vào mùa thu năm 1 426

bấy giò, trên co sò phân tích những biến đoi ngày càng 
sàu săc cùa lình  hình chung, Lê Lợi và bộ chi huy Lam Son
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sai một loạt các tướng đem một vạn quân, chia làm ba đạo 
khác nhau, cùng luồn sâu vào khu vực còn tạm bị quân M inh 
chiếm đóng để hoạt động và dọn đường cho cuộc tấn công 
của Lam Sơn sau này.

L ý  T riệ n  vinh dự được cùng với các tướng lừng danh 

khác như Phạm Văn Xảo, T r ịn h  Khả và Đ ỗ Bí chi huy đạo 

quân thứ nhất. Đạo này gồm hựn 3000 quân sĩ và một thót 

voi, có nhiệm vụ bí mật băng qua khu vực thuộc các tỉnh 

N inh Bình, '̂Iam Đ inh , Hòa Bình, V ĩnh  Phúc và Phú Th ọ  

ngày nay rồi tiến xuống, trực tiếp uy hiếp mặt Nam cùa 

thành Đ ông Quan, đồng thời, sẵn sàng chặn đánh viện binh 

của giặc rất có thể sẽ đến từ hướng Vân Nam (Trung Q uốc). 

Đ ây là đạo quân đã lập được nhiều chiến công vang dội nhất. 

Vừa tiến ra Bắc, họ đã đánh thăng ba trận lớn. Trận thứ nhất 
ở N inh K iều (nay thuộc Hà T â y ). T rận  thứ hai ở Nhân M ục 
(nay thuộc ngoại thành Hà N ộ i). Và trận thứ ba ờ Xa Lộc 

(nay thuộc tinh Phú T h ọ ). Sau ha trận thắng lỏn dó, đạo 

quân thứ nhất đã nhanh chỏng biến N inh Kiều thành một 

khu căn cứ rất lợi hại cho mình.

T rước tình thế nguy hiêm này, triều đình nhà M inh đã 

quyết định sai viên tướng, tước Thành Sơn hầu là Vương 
Thô ng  đcm 5 vạn quân sang cứu viện. V ì háo hức muôn lập 

công, Vương Thông  đã lập tức chia quân làm ba mũi, dự tính 
sẽ nhất tề đánh vào N inh K iều. Miăi thứ nhất xuất phát từ 

Thanh  O ai (nay thuộc Hà 7 â y ). Miãi thứ hai xuất phát từ Sa 
Đôi (nay cũng thuộc Hà T â y ). Và mũi thứ ba xuất phát từ 
C ổ  Sỏ (nay thuộc ngoại thành Hà N ội) Vớ i 10 vạn quân 
trong tay (K e  cả 5 vạn quân cỏ sẵn trong thành và ỏ các nơi 
khác kéo về), Vương Thô ng  hi vọng sẽ bóp nát đạo quân thứ 
nhất của Lam Sơn ỏ N inh  K iều bằng một trận tấn công thật 
ồ ạt và bất ngờ.
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Nhưng, khi Vương Thông  chưa kịp ra tay thì từ N inh 

Kiều, các tướng Phạm Văn Xào, T r ịn h  Khả, L ý  T riện  và Đ ỗ 

Bí đã chủ động đem quân tấn công vào lực lượng quân M inh 

ò Ih a n h  O ai. G iặc ở Thanh  O ai hốt hoảng tháo chạy tán 
loạn Nhân đà thắng lợi đó, quân Lam Son truy đuổi rất 

cỊuyết liệt và chính cuộc truy đuổi này đã khiến cho cánh 

CỊuân thứ hai cùa giặc ỏ Sa Dôi cũng khiếp đảm mà rút thăng 

về Thăng Long, bỏ mặc cánh quân do Vưong Thông  trực 

tiếp cầm đầu cho vo ỏ đất C ổ  Sở.

Vưitng Thông tức tối hạ lệnh tập trung hết lực lượng về 
Cổ  Sờ để đích thân Vương Thông  trực tiếp ch ỉ huy cuộc tấn 
công vào N inh K iều. Nhưng khi quân của Vương Thông  rầm 
rộ tiến vào thì N inh Kiều ch ỉ còn là một vùng hoang vắng, 
bời lẽ, L ý  Triện  cùng các tướng của Lam Son đã nhanh 
chóng cho lực lượng của mình rút khỏi N inh K iều từ trước 
đó rồi C iận  dữ hòi trận vồ hụt ở N inh K iều, Vưong Thông  
lập tức tung quân do thám đi khăp ncíi, quyết tìm cho bằng 

dược nơi đóng quân cùa Lam Son. Và chẳng bao lâu sau đó, 
chúng đã biết được ncứ đóng quân mó’ cùa Lam Son là Cao 

Bộ (nay thuộc Llà Tâ y ).

Vưtíng 1 hông chia quân làm hai đạo. Đạo thứ nhất gọi là 

chính binh, đánh tn,rc diện vào Cao Bộ, cốt thu hút sự chú ý  của 

lực lượng Lam Son. Dạo thứ hai gọi là ky binh, có nhiệm vụ 

vòng ra phía sau Cao Bộ, bất ngờ đánh úp và cùng với chính 

binh, tiêu diệt toàn bộ quân Lam S(Jn tại đây. Hai đạo chính 
binh và ky binh hẹn nhau rằng, hc đạo nào vào Cao Bộ trưóc 
thì noi lừa và nổi pháo hiệu dể thông báo cho dạo kia tiến thật 
gấp. Kế hoạch của Vương Thông ( Ịu ả  là rất nguy hiểm, chứng 
tò Vương 1 hông thực sự là viên tướng có tài cầm quân. Rất tiếc 

là tướng Lý Triện đã bắt được khá nhiều lính do thám của 

Virơng Thông, rồi nhờ khéo khai thác nên dã nắm tmớc được
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miai toan này. Theo đề nshị của Lý  Triện , các tướng chỉ huy 
đạo cỊuân thứ nhất của Lam Son đã quyết định "tương ke tựu 
kế", bí mật rút khỏi Cao lỉộ và bố trí một trận mai phục có quy 

mỏ lón tại Tố t Động-Chúc Dộng

Ngày 7 tháng I I năm 1426, Vương Thông h í hửng hạ 

Ịệnh cho cà chính bmh lan ky binh theo đúng kế hoạch đã 

định mà đánh vào Cao Hô Nhtrng khi chính binh cùa giặc 

vừa lot vào <) mai phục ờ l ố t  Dộng-Chúc f)ộng , thì từ Cao 

lỉộ mật hiệu của giặc đã được quân Lam Sơn noi lên

C h ính  bmh cứ tLf(’mg là ky binh tiến quá nhanh, ngưự^ 

lại ky binh cứ tưỏng là chính binh tien quá nhanh. Chúng V Ộ I 

cột vũ kh í lại gấp rút vượt đồng lây T ố t Dộng-Chúc Động đê 

kịp  vào Cao H(Ỵ Dũng lúc đó, quân mai phục của Lam Sơn 

liền noi lèn. Hàng ngũ cùa giăc bị rối loạn Lam S(jn nhanh 

chóng chia cắt dội hình chúng de tiêu diệt. Vớ i kh í thế áp 

đào, Lam Sơn dã dồn Vương Thông vào cành ngộ bất lực 
hoàn toàn I Tàng vạn (Ịuân giặc phải bỏ xác trên cánh đồng 

T ố t TOộng-Chúc T3ộng Hàn thân Vưtíng Thông  cũng bị 

thương, phải hốt hơảng tháo chạy về TOòng Quan.

Sừ cũ chép:

"Tít Cii f>há íjiậc, chém liược T k Ì ii Hiệp vò Lý  Luợtìt) cùntỊ hơti 5 

vạn sĩ tốt. Giặc hi chél đuối rất nhiều, bị Ihit sốìiỊ) hơn i vạn tên. Tơ bắt 

được khí 0iới, n()ựơ chiến vờ cớc thứ vờnị) bợc, cùơ cời, Ợuân traniỊ, xe 

cộ khôn0 biết bơo nhie'u IIUÌ kể. Bọn tuánt) í)iợc lờ VươntỊ TbôntỊ, iVlít 

Anh, Sơn Thọ vờ ATíĩ K ỳ  chi chạy thoớl thân vờo thành Đôní) Quơn" 

(L m  Sơn thực lục, Quyến 2).

Như vậy, cha dè của kế hoạch nhanh chóng rút lui khỏi 
Cao Bộ và dặt mai phục tại rốt Dộng-Chúc Dộng là tướng 
Lý  1 riện O ng là linh hồn của trân quyết chiến chiến lược 
cỊLian trọng này.
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Sự  kiện thír 5 diễn ra vào ngày 20  tháng chạp 1 426

Ngày hôm đó, L ý  T riện  cùng các tưóng nhir Lê Sát, Lưu 

Nhân Chú, Nguyễn Lý  và I.c Lãnh (con đoc là Lê L ĩn h ) dcm 
cỊuân đi đánh thành Tam  C iang Thành này là một trong 

những thành lớn của giặc, nằm ỏ huyện Phong Châu cùa 

tỉnh Phú Th ọ  ngày nay. Sau cuôc tấn công ấy, L ý  T riện  được 

điều về đc cùng với urớng l.c  Văn An, chỉ huv 14 vệ quân án 

ngữ phía cừa Bắc thành f)ông Quan, tham gia vào việc bao 

vây Vương 1 hòng đang cố thủ trong thành này.

Ngày 7 tháng 2 năm f)in h  M ìii ( I 427), Vương Thông  sai 

tướng Phưcmg C h ính  bất ngờ tấn công vào lực lượng của Lý  

1 riộn ờ Cảo Động (nay là vùng Nhật I ào, nam ờ mé 1 ây cùa 

Mồ Tây-H à  N ộ i). Bởi cuộc tấn công thinh linh này, L ý  Triện  

đã anh dũng hi sinh Tưcing f2ỗ Bi th'i bi giặc bắt.

Lý  1 riện ngã xuống khi cuộc chicn tranh giải phóng v ĩ 

dại sắp đến ngày toàn thắng Cái chết cùa ông là một tổn 

thất lớn cùa Lam Sơn. Sử cũ chép:

“Vua (Lê) Thái To cho ratụ], iưánt] Lý Triện là niỊuòi có côn(J lớn, 

nhiều lẩn đánh tan <jiạc manh, lại chết vì việc nưóc, cho nén thưonỹ xóí 

nô cùni). Vua trao cho thàn phụ cùa ÔUỊI là Lý Ba Lio  chtic Quan sái 

sú, hiìm Thượnt) phâm lại cấp cho -tơo imỉii ruộỉiỊ/, cho con cùa Lý  

Triện là Lý  LànỊl clníc PhòniỊ nỷụ SIÍ, tước Phuc bầu, hàm Thưọni) T rí 

Tự và hai con lulu.i Săm Thuận Thiên thứ nhất (túc năm U 2 S  -

N K T), truy iãnt] . 

sừ, Chư thần truyên j
hiện) hàm Nháp nội Tư mà' (Dại Việt thòn0

Nguồn: ỈX iiìh  tướng V iệt N am  - Tập  I 
Nguyễn Khắc T h u ầ n .T L ; Cjiáo dục, 1996
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TẢ TƯỚNG QUÓC TRẦN NGUYÊN HÃN

Trần  N ííuyên Hãn ( I ‘̂ )0 - 1429) là dònịĩ dõi các vua 

Trần , cháu 4 dòi quan l ư  dồ triều vua Trần  Nghệ lô n ịt  

( H 70-1S72) Trần  Nguyên Dán, cháu 7 đời Chiêu M inh F)ại 

Virơng 1 rần Quang Khài (o n  ông Trần Án và hà Lê I h ị  

Hoàn. Sinh ra <’t dia dầu trang S(Jn Đông. Nay là xóm f)a  Cai 

xã Sơn Dông huyện Lập 1 hạch

Ông có tuối thơ trirờng thành ở xã Sơn í)ông . Trước khi 

tìm vào Lam Sơn (1 hanh 1 lơá) đc tỊi nghĩa cùng Hình f)ịnh  

Vưctng Lc Lợi "1 rú miru khởi hình", ông cớ 1 1 năm rcn 

luyện, tìm mmh chủ, chờ thời cơ tiêu diệt giặc M inh xâm 
lược. O ng sớm nhcận ra cơn dường giải phóng dân t(Ịc đúng 

hướng hời lòng yêu nưcic nồng nàn và lại là người "Llữu học 
thức' và " Linh binh pháp".

Năm 1415, 1 rần Nguyên Hãn dã dẫn đầu nghĩa quàn 
Rừng I  hần, chiêu tập trong vùng S(Jn Dông - Sông L.ô, hạ 
được thành Tam  C iang , làm chù cả vùng Hạch H ạc (V ĩnh  

l ’húcj, làm giặc M inh phàl kinh hồn bạt vía.

Giáp tết Mậu Tuất năm 1418, Trần Nguyên Hãn đcm 200 

quân Rừng Thần, Sơn L)ông, Sóng Lô cùng hàng trăm ngỊta 

chiến tCr vùng Hạch Hạc về tụ nghĩa vói nghĩa quân Lam Stm.

Cuộc khời nghĩa do Hình D inh Vương xướng xuất, nổ ra 
ngày mồng 2 tháng giêng năm Mậu Tuất (1418), ông được 
giữ chức (Ịuan l  ư dồ. Suốt 10 năm kháng chiến chống quân 
M inh (1418-1427), ông luôn luôn là người được Bình Llịnh 
Vưctng tin tường, '1 lurờng được dự bàn những việc b í mật".

Tm yền thuvct C (') taiycn câu sấm: Lc Lợi vi quân, Nguyễn 

Trã i vi thần, tà tưcing cố m  - là ghi nhận sự không thể thiếu



84 Tủ sách 'Việt Nam - đất nuởc, con nguùi"

vắng của ông trong 3 người lãnh tụ cùa cuộc khỏi nghĩa Là sự 

thê nghiệm của con người "Hữu học thức" noi ông.

f)ồng thời, ông cũng là vị u.r('mg tài, như các chiến sĩ 
xông pha n(íi hòn tên mũi dạn ngoài chiến trường, và luôn 

luôn là người chiến thắng.

Năm At T ỵ  1425 theo sáng kiến của I ran Nguyên Hãn, 

nghĩa quân đánh chiếm Nghệ An, Thanh Hoá, mặt khác 

Trần Nguyên Hãn dem I nghìn (]uân đánh chiếm Tân  Bình, 

T huân Hoá đê mò rộng dịa hàn hoạt dộng và tránh thế bị 

dánh gọng kìm

Nàm Bính Ngọ 1426 Trần Nguyên Hãn thống lĩnh các 

lực lượng thuỷ binh dánh mũi phía Hỏng. Lê Lợi ch ỉ huy đại 

binh đánh mũi phía T â y . Cà hai cánh quân phối hợp đánh 

dốc vào Đông Quan, giết dược nhiều giặc, Vư(Jng Thông  vô 

cùng khốn don, phải rút vào thành cố thủ.

Ngày 8 tháng y năm H ình  Mùi (1427), Trần  Nguyên 

Hãn nhanh chỏng hạ thành Xưong Giang ticrỏc khi viện 

binh của Liễu T hăng đến. Ch iến trận diễn ra chưa đầy 1 giờ, 

tướng giặc gồm Kim  Hân, Lý  Nhậm, cố l’ húc, Phùng T r í  

đều bị bắt sống hoặc bị giết trong dám loạn quân.

T hành Xưưng Giang ò T họ Xưrmg, huyện Bào Lộc, phủ 
Lạng Giang, tình Bắc Nm h, cách thị xã Bắc Giang 4km, bên 

cạnh quốc lộ lA  di Lạng Son K h i ticróc, nghĩa quân Lam 
Son bao vây 6 tháng không hạ dưực, Lê Lợi phài giao nhiệm 

vụ cho Trần Nguyên Hãn.

I.à ngưòi tinh thông binh pháp và có tài dùng binh, sau 
khi xem xét dịa thế, Trần  Nguyên Hãn dã có kế sách dánh 
thành Xưong Giang hết sức táo bạo.

T rưóc khả năng (]uân giặc tăng cưòng cố thủ, nguồn 

lưong thực của chúng dược dự trữ dầy dù, binh lực l('m, Trần
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NịỊuyên Hãn cho đào công sự từ các khu rừng lân cận, đào 

hầm từ ngoài vào trong thành, rồi tiến hành nội công ngoại 
kích với sự phối hợp của đám quân đã lọt được nội thành 

giặc. T rận  tổng còng kích bắt đầu từ ngày 3-11-1427, Trần 

Nguyên Hãn là chủ tướng. Quân của ông đã chặn đường về 

của Đ ô đốc nhà M inh là Th ô i T ụ  và chặn đường tải lương 

của giặc. T ừ  bốn mặt, hàng mấy vạn quàn ta nhất loạt mỏ 

những mũi xông trận quyết liệt vào khu vực phòng ngự của 

địch. Bộ binh, tượng binh, kỵ  binh phối hợp đột phá vào 

trung tàm doanh trại giặc. Sử cũ của Trung  Q uốc chép: "Giặc 

[chi cỊuãn ta) lùa voi ỵônỹ vào đánh bùa. Giặc hô tO: ai hànỹ thì khônỊ) 

Ị)iết. Hàng trận cùa ta (tức (Ịuân Minh) rối loạn. Quan cỊuân [nhà 

Minh) rối loạn bị bắn chết hoặc bỏ chạy cả".

Đ ịch  đại bại. C ác tướng địch Th ô i T ụ , Hoàng Phúc hơn 
300 tên cùng mấy vạn quân giặc, hơn 5 vạn bị giết. Một số 

chạy trốn, ch ỉ trong khoảng dăm bảy ngày bị nhân dân ta bắt 

được nộp hết cho nghĩa quân.

Sử cũ của Trung Q uốc, Hoàng Minh thực lục, phải thú 

nhận toàn bộ quân địch bị bắt, bị giết rất nhiều, duy chỉ có 

một tên chủ sự là Phan Hậu trốn thoát về nước.

Trong  "Bình Ngô Đại Cáo", Nguyễn T rã i đã ghi rõ:

"Ghê góm thay, sắc phong vân phải đổi 

Thảm đạm thay, ánh nhật nguyệt phải mờ"

Hàng loạt các địa danh vùng Xương G iang và xung 

quanh như "đồi Phục", "bãi Thiêu", "đồi Cút"... như còn ghi 

lại chiến công xưa trong trận đánh lịch sử này. Nhà thơ, T iến  

sĩ L ý  T ử  Tấn , bạn đồng khoa vói Nguyễn T rã i đã làm 
bài Xương Giang phú đặc tả chiến thắng này:

"Xương chất thành núi 

Máti chày đầy sông
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Bốn cõi mòy mờ Ợiiél sạch 
Giữíĩ Irời chtb sáìtỊ) huy boànịl 
Kìa trận Hợp Phì oanh hệt nỹày trước 
Trận Xích Bích toàn tbắnt) đời xưa 
Sao được bằnt) Xươnị) Ciianí) vẻ vani) "

C ó  the nói, trong lịch sử chống ngoại xâm, đây là lần 

hiếm hoi có một trận thắng cùa íỊuân ta triệt hạ được một 

thành trì quan trọng có số quân lớn. C ó  Ic, thành công tại 

chiến thắng thành Xương Giang ch ỉ đứng sau sự kiện Lý  

Thường Kiệt hạ thành Ung Châu.

Thành Xương Giang mất về tay Trần  Nguyên Hãn quá 
nhanh, nèn quân cứu viện của Tổng  hình - C h in h  Lỗ tướng 

quân, Thá i từ, Thá i phó, An V iễn hầu Liễu Thăng vẫn không 

hay biết gì. Trần Nguyên Hãn dùng kế dụ địch, trên mặt 

thành Xương Giang, ông vẫn treo cờ M inh. Ngày 20 tháng 9 

năm Đ inh Mùi (10/10/1427), Liễu Thăng kiêu ngạo tự đốc 

xuất quân tiên phong từ ải Pha Luỹ tràn xuống C h i Lăng, b| 

sa vào trận đia mai phục của ta. Liễu Thăng bị mất đầu ỏ 

sườn núi Mã Yên. Suốt tuyến đường từ C h i Lăng về Xương 

Giang, 10 vạn viện binh của giặc chết như ngả rạ. Trong 

chiến công vang dội ấy, Lrần Nguyên Hãn nổi lên như ngôi 

sao sáng chói.

Sau chiến thắng Ch i Lăng - Xương Giang, Trần Nguyên 

Hãn là một trong những đại diện cao cấp của nghĩa quân Lam 

Sơn, tên ông được xếp ngay sau tên của Lê Lợi, cầm đầu phái 
đoàn vào hội thề ở thành Đông Quan. Thực chất là Trần 

Nguyên Hãn vào Đông Quan nhận cho Vưctng Thông được 
đầu hàng.

Đất nước hết bóng giặc ngoại xâm, trỏ lại thanh bình. 
Ngày 8 tháng 3 năm Mậu Thân (1428) ông được phong chức
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Tả  tướrtf» quốc (H ữu tướng quốc là Th á i tử T ư  T ề , con 

trưởng cùa nhà vua).

Sau đó ông "Khuất quy hưu" (x in  về hưu), trỏ về quê 

hương là ấp Đông Sơn (nay đổi là Sơn Đ ông), ticu daơ ngày 

tháng. Nhưng sau đó, có kè cáơ ông mưu phản, Hơàng đc Lê 

Lợi sai người về bắt ông.

Ngày 26 tháng 12 năm K ỷ  Dậu (1429), thuyền cùa ông 

rời bến nhà, trôn đường về K in h  đô. Đến bến Dỏng Hồ 

thuyền chìm , ô n g  và 42 người "G ia thần nội thủ" (cớ sách 

chép là "Lực sĩ xá nhân") đều chìm , ch ỉ có 2 người bơi vàơ bờ 

là được thoát.

Hoàng đế Lê Lợi sau đó ra lệnh thu ruộng đất, bắt giam vụ 

và con ông. Dcn năm D icn Ninh thứ 2 (1455) tức là phải 26 

năm sau, sau khi xảy ra vụ "Chìm thuyền" ở bến Đông Hồ, vua 

Lê Nhân Tông xct rõ nỗi oan của ông, mới ra lệnh trả lại ruộng 

đất, nhà cửa, tha ra vợ và con ông.

Nhân dân xã Sơn Đông tưởng nhớ người hùng nơi quê 

mình, đã lập đcn thờ cúng ông trên nền nhà cũ. T ự  điốn nhà Lê 

chép là nơi "chính từ", triều đình cấp tặng sắc phơng. Bốn mùa 

khói hương, ngày càng trở nên linh dị. ô n g  trỏ thành vị Phúc 

thần của một phương Nam huyện Lập 7'hạch. Dến triều 

Nguyễn, nịcn hiệu T hiệu T rj thứ 6 (1846), ban các chữ: Tuấn 

hương, Lượng trực Tả  tướng quốc Trần phủ quân chì thần.

Nhân dân xã Sơn Đông có bài vịnh thơ; T R A N  l A  

T Ư Ớ N G  C Ô N G  như sau:

Vạn c ô  anh linh trấn thạch Thành  

T in h  tru n g  b ấ t d iệ t  trấn u y  thanh  

H u â n  cao  hẩi bắc sơn N am  trạng  

L ô  th u ỷ  ba trừ ng  n g u yệt ành m inh
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Nghĩa:

M hôm thủa thiêng ỉiênỹ chốn Thạch Thành 

Trunt) trinh chẳnỹ mất tiếnỹ uỵ danh 

Cônỹ cao bê Bắc, núi Nam chép 

Sóng nưóc dòng Kô vang vặc trăng.

Bách thần lục chép, ban đầu ông được phong là Cung 

T ĩn h  vương, chức quan Thá i tể, Thượng tướng, có thần hiệu 

là M inh thành H iển ứng Tố i linh Nhập nội Th á i tể Thượng 

tưóng. Được nhân dân xã Nhật Tảo  nhận làm dân nội vi tử. 

ô n g  trỏ thành vị Phúc thần.

Tháng 10 năm 1988, hội thảo khoa học về "Thân thế và 

sự nghiệp Tả  tướng quốc Trần Nguyên H ãn” do U ỷ  ban 

nhân dân tỉnh V ĩnh  Phúc tổ chức, V iện Sử học V iệ t Nam 
chủ trì tại huyện Lập Thạch  xác nhận là: Anh hùng dân tộc 

V iệt Nam.

Theo  Trần Hoành và Nguyễn Q uý Đôn
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THÁI BẢO NGUYỄN QUYỆN

NỊ)uỵm Quyện ( i 5 i  i - i59ì ]  là danh tưóni) frw cột cùa nhà 

A Ịk  thời Nam Bắc triều troni) lịch sừ Việt Nam, tuóc Văn Phái hầu sau 
đuợc phont) làm Thạch Quận cônt), Chưởng phù Nam vệ, Quốc côitỊj, Tà 

ắô dốc Nam dạo, Thái bào.

Tiêu sử

Nguyễn Quyện là con của T h ư  Quận công, Thượng thư, 

Trạng nguyên Nguyễn Th iến , quê nội làng Tảo  Dương, quê 

ngoại làng Canh H oạch , phủ Thanh O ai nay thuộc thành 

phố H à N ội.

Sự nghiệp
Theo cha dổi chù

Nguyễn Q uyện là học trò của Nguyễn Bỉnh Khiêm , 

trước làm tướng của nhà Mạc, cùng các danh tướng Mạc 

K ính  Đ iển , M ạc Ngọc Liễn quần nhau với những tưóng giỏi 

của nhà Lê là T r ịn h  Kiểm  và T rịn h  Tùng trong nhiều năm.

C ha Nguyễn Q uyện là Nguyễn Th iến  được nhà Mạc 

trọng dụng. Nhà ông cùng Th á i tể Lê Bá L y  là thông gia. Sau 

khi vua sáng Mạc Đăng Doanh mất (1540), Thượng 

hoàng M ạc Đăng Dung đau buồn mà qua đời (1541), 

vua M ạc Phúc Hải cũng chết yểu (1546), nhà M ạc có biến 

loạn, nội bộ lục đục.

Năm 1550, Th á i tể Lê Bá Ly  mâu thuẫn với cha con sủng 
thần Phạm Q uỳnh - Phạm Dao và các quan Nguyễn Văn 
Th á i, Đặng Văn T r ị , . . .  từ ngấm ngầm đến chia rẽ, đối địch. 
Thượng thư Nguyễn Th iến  đứng về phía Th á i tê Bá Ly . 
Khiêm  vương Mạc K ín h  ỉ^iển phụ chính đại thần đang lo



đánh dcp phc phái mạnh tủa M ạt C h ính  Trung - Phạm Tử  
Nghi và tó  ơn vói nhà l’ hạm Q u ỳn h " ', nên thưa kịp đứng ra 
dàn xếp th ín h  sự. Vua M ạt Tuyên Tông  tòn trê lại tin lời 
xú t xiêm tủa sủng thần Phạm Q uỳnh . Cha ton Phạm 
Q uỳnh, Phạm Dao đã bất ngờ đưa quân tấm vệ đến vây dmh 

Thái tể l.c  Bá L y  và Thượng thư Nguyễn Th iến . Hai người 

trốn thoát ra dượt đã đcm binh Sơn T â y  và K in h  Bắt vc đánh 

lại (ỊLiân tùa Phạm Q uỳnh và Phạm Dao Vua M ạt Tuyên 

Tòng trốn ra ngoài thành và xuôi thuyền bí mật về K inh
l)ư (íng  để gặp M ạt K ín h  Đ iển . Trong  tình thế tấp báth, Lê 

Bá Ly  và Nguyễn Ih ic n  đã không kịp hỏi kế Trạng 
T rìn h  Nguyễn Bỉnh Khiêm  mà vội dẫn gia quyến đi suốt đêm 

trốn vào ải Thanh  Hoa xin hàng nhà Lê Trong  tá t  ton đi 
thto tó  Nguyễn Q uyện và nhiều người dang làm tướng triều 

M ạt như í’ hổ Quận tông Lê K h ắ t Thận , Nguyễn M iễn ... 
Mỗi người đem hcm trăm quân bản bộ về hàng nhà Lc trong 
năm đỏ.

Nhà M ạt bị tổn thất đặt biệt nghiêm trọng trong sự kiện 
này. 1̂ 0 vậy, tháng 3 năm 1551, T r ịn h  Kiểm  đã đcm một vạn 

quân, tử  Lè Bá Ly , Nguyễn Q uyện, Lê K h ắ t Thận  làm tiên 
phong, phối hợp thặt thê vói Vũ Văn Mật ỏ Tuycn  Quang 

tùng mang quân đánh kmh thành Thăng Long. M ạt Tuyên 
Tông tránh sang K im  Thành , để M ạt K ín h  Đ iển , Nguyễn 

K ính  ò lại thống giữ. T r ịn h  Kiêm  không đánh th icm  dượt 

dượt kinh thành phải kéo quân về Thanh Hoa.

Trờ về nhà Aíọc

Năm 1557, Lc Bá Ly  và Nguyễn Th iến  tùng mất. M ạt 
Tuyên Tông biết Nguyễn Quyện là tướng tài, luôn lập dượt 
th iến tông nên lấy làm lo ngại phải hỏi kế tủa Nguyễn Bỉnh
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'' Vợ Phạm Quỳnh, mẹ Phạm Dao là nhũ mẫu của Kính Điển.
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Khiêm . Trạng  T r ìn h  đã xin vua Mạ(_ mang theo một trăm 
tráng sĩ sai đi phục sẵn ỏ bờ I5ắc và gửi thư mòi anh em 
Nguyễn Q uyện sang bên thuyền để cùng uống rượu, nói 

chuyện tâm tình.

Tháng  8 năm 1557, Nguyễn Q uyện, Nguyễn Miễn nghe 

theo lời Nguyễn I5ỉnh Khiêm , bèn rủ nhau trốn về V ('j i  nhà 

Mạc. Sự trò về cùa hai anh em Nguyễn Quyện làm Mạc 

Tuyên  Tông  và Khiêm  Vưong Mạc K ính  Đ iển rất vui mừng. 

Mạc K ín h  Đ iển gả con gái Ngọc T ỷ  cho Nguyễn Quyện và 

Ngọc Đ iểm  cho Nguyễn M iễn, Mạc l  uyên Tông phong cho 

Nguyễn Q uyện tưóc Văn l’hái hầu, Nguyễn Miễn làm Phù 

Hưng hầu.

Thuỳ chiếu Giao Thuỷ

Tháng 9 năm đỏ, Thái sư nhà Lê là T rịnh  Kiếm mang quân 

đánh huyện Giao Th u ỳ ỏ mạn dưói Son Nam. T rịnh  Kiêm tự 

mình chỉ huy bộ binh, sai Vũ Lăng hầu Phạm Đức K ỳ  làm Tiên 
Th u ỷ đội, tung quân đánh lớn Mạc K ính f3icn không chút 

nghi ngờ Nguyễn Quyện, sai ngay ông ra chống giữ ỏ sông 

Giao Th u ỷ . Nguyễn Quyện và Phạm f)ức K ỳ  đánh nhau to. K ỳ  

rưón mình nhảy sang mui thuyền của Nguyễn Quyện trưík' và 

hạ gục ngay người vệ sĩ cùa Quyện, ô n g  cầm gươm chém tới, 

K ỳ  không đỡ kịp nên nhảy xuống sông lặn đi. ô n g  nhảy sang 

thuyền của K ỳ , chém dược đầu người vệ sĩ và nhanh ý xóc mũi 

kiếm vào đầu địch thủ, giơ cao lên, hô lớn:

Đầu Vũ Lăng hầu đây, lũ chúng mày địch sao nổi ta!

Quân Lê T rịn h  nghe nói thế, tưồng chủ tướng bj giết nên 

nao núng, tan vỡ. Quân Mạc thừa thắng đuổi đánh. T rịn h  Kiểm 
phải vội rút quân. Mạc K ính  Điển sai tướng đem quân chặn lối 

về. Theo Đại Việt Sừ ký Toàu thư, trận này quân Lê tốn hại quá 
nửa, chiến tướng bị giết đến vài chục viên, thuyền bè, khí giới
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phải vứt bỏ rất nhiều, 1 Vịnh Kicm  rút về Thanh Hoa. Nguyễn 

Quyện đưựt phong là Thạch Quận công.

Chiến sự l.c-M ạc giằng co trong nhiều năm Năm 1561, 

Mạc l’ húc Nguyên lâm bệnh chốt, con là Mạc Mậu H>(p mới 

hai tuổi lên thay. Phụ chính Mạc K ín h  Đ iển phong Nguyễn 

Quyện là Chưỏng Phù Nam vệ.

Tiếit đánh Nghệ An

Năm 1570, T rịn h  Kiểm  chết, các con là T r ịn h  cối và 

1 Vịnh Tùng tranh quyền đánh nhau. Mạc K ín h  Đ icn  nhân 
thời co bèn khỏi 10 vạn quân, 700 chiếc chiến thuyền chia 

làm năm đội vào đánh Nam triều. M ạc Đôn Nhượng cùng 
tướng Bắc đạo Mạc l-Tmh Khoa trấn giữ cửa biên Thần  Phù, 

tướng Nam đạo Nguycn Quyện làm đội thứ 2, tướng Tâ y  
đạo Mạc Ngọc Liễn làm đội thứ .T tướng Đông đạo Hoa 

Quận công và K ỳ  Quận công'^' làm đội thứ 4, đích thân Mạc 
K ính  Đ iển đốc suất đại quân trung dinh làm đội thứ 5. T rịn h  
Cố i liệu thế không chống nổi bèn đcm quân về hàng nhà 

Mạc. Quân nhà Mạc thừa thắng tràn lên vây đánh An 
Trường, thuộc huyện Th u ỷ  Nguyên, là nơi vua nhà Lê đóng. 
T u y  nhiên, T rịn h  Tùng thay thế T r ịn h  Kiêm  cũng là tướng 

có tài, quân Mạc không đánh chiếm được Thanh  Hoá, chỉ 
cướp được nhiều của cải và dân mang về Bắc. M ột số tướng 

lĩnh nhà Lê cũng quay sang hàng Mạc.

Tháng 7 năm 1571, Nguyễn Quyện theo Mạc K ính  Điển 

đốc suất quân lính vào đánh các huyện ở Nghệ An. Theo Đại 

Việt Sủ ký Toàn thu, dân Nghệ An sợ uy quân Mạc từ lâu, địa thế 
lại xa cách, quân Lê Trịnh  không thể cứu giúp được, phần nhiều 

đầu hàng nhà Mạc. V ì thế, từ sông Cả^’ 'vào  Nam đều là đất

Đều không rỏ tên,
Tức sóng Lam.



theo Mac T irớn”  l.ẽ là N kuvcĩi Bá Q uýnh nf>hc tm (ỊLián Mạc 

dcn km li liãi h<) chạy N^uycn Quyên dánh tan dạo quán 1 .(■ 

cùa Hoàng (^Liận công '', hat song Hoàng Quận công. 1 uy 

nhiér, quân Mạc di dánh xa, không dưoc Iiếị') tê kip thòi 

1 háng 9 năin d('), l i in l i  lùng chi 1 (Ịuân cho hai (juân  

công ln n h  Mò \ à Phan ( ông 1 ích di cứu Nghệ An Q)u.in 

Mạc Iiít về.

I háng i-i náin 1572 do chièn sự hèn Mac co nhiều tluiãn 

lơi, I hái phi') V i ( )uãn công I .ê Khàc I hân con cùa l .ẽ l)d 

1 \’ tiU(')c tìrng t lu o  tha sang hàng l,c  V(')i Ngu\'cn (2uvên dà 

hò iai '. it con vuot luv \'C hàng nhà Mac

! hang ó náni 1 ""̂ 4 Nguyên Q uyện lại ilcin quàn tlánh 

Nghẹ An. (JuaU l é dành nhau V('(1 quán Mac nhicu làn hát 

loi. ihấv quân linh nhiéu ngưòi so hò trốn hèn làm vòng sai 
khoá I'nân quàn lính vào thuycn (Juán Mạc duòi dẽn, quán 

lê  cũng không th iu  giao chiến. Nguvẽn (^)uvên ilánh hai 

f|uản l.é, duói theo hat sòng dirọc tuitng I loành ( )̂uân còng 

mang ve Thăng lo n g  xù từ

I háng 8 năm 1575, Mac K ín h  H ièn mang quân vào 

dánh [ hanh I loá, sai Nguyên (^uvện cầm f|uàn dánh Nghè 

,'\n ln n h  l ì in g  diêu quân danh chặn, câm chân diroc fỊuân 

(ùa K ín h  I tiCn (’| huNcn Yên D inh I nnh 1 ìmg cừ Ciác Uf('mg 

hai I hế Khanh Phan ( ông I ích, I lịnh  M(“) di cứu Nglù- An 

rslgiiyen ( \ iv ệ n  dà dung kỳ hmh mai phục, dánh thảng lu(')ii 

và hắt diroc Phan Caing T ích dem về.

N.hn 157Í), Mac Kính i )ien m(5t lần nữa mang quân vào 

(lánh Phanh 1 loá \à lai sai Nguyễn (^uv(!’n câm (Ịuân dành 
Ngh(j .An Nguyên ( )iivén dung V('(ị ỉ ấn (^uận C (5 n g  I rmh M<“),

Nhùng danh tuúng trang lịch sứ  Việt Nam ‘̂ 3

Kliong rõ tên.
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dánli nhan vài thánfí. Sau I imh Mô nhiều lần đánh khônịỉ 

dư<(c, trỗn về I hanh 1 loa, dến huyện Ngọc Sơn. Nguycn 

(^)uyộn m')i:

IVinh Mò dành thua cliạy về, rút quân không có hiệu 

Icnl) ta tlic nào ( ùng hất dir(<t n(')

Rồi óng ttr dốc quan dudi t(ti Ngọc Sơn, hắt được T rịn h  

Mô (( giữa dtrong dtra vc- I hang l .ong.

iXii Su i 'Ỵ  ì oiir. /l.Mícùa nhà Lx’ glii nhận; l ừ  dấy, oai 

thanli cùa Ngu\'cn (^)uvcn ngà\' mót lừng lẫy, trờ thành viên 

danh iư(')ng cùa ho Mạt . c ác liritng hùng, tôi giòi cả miền 

(.iiang 1 )òng ’ dcLi cho là không háng Nguyên QuyỌn.

Lão công than

I háng 8 nìim 1577, ông theo Mạc K ín h  D icn  đi đánh 
1 hanh 1 I oá nlurng khóng giành dược thắng lợi. Quân Mạc 

tôn thất Ịiha i nit vè

Nám 1580, Mac K ính  I )iên lâm bệnh không ra trận dược 

I háng 7 nãm d(V Km h l liẽn sai Nguyễn Quyện cùng Mạc 
Ngoe Licai dem (Ịuan vào dành I hanh [ loa, cLtớp lấy tiền 

cùa, súc vãt cùa dân u r các hm én doc sòng rồi rút ve. Tháng 

10 năm I 580, Mac K ính  I )iẽn m a i" Mạc l)ô n  Nhượng đirợc 
thav làm ịihu chính

Nám 158 1 Nguven (duyẽn theo Mạc n ỏ n  Nhượng vào 

dánh I hanh I loá nhirng liạnh lùng  chốt giữ những nơi 

luẽm vếu nén (Ịtiãn .Mac hại liận Ịihải trờ ve.

Nãm ( l i iv  M ìii (1588) sau mười năm giăng co (1573-

"  Vung đát do nha Mạc kieni sont.
Thco/M; V i i t  S ư  k y  T o a n  l ì u i  x u D a ỉ  V iẽ t  t h ô n g  sứ . Còn theo sách V iệ t  

N a m  s ư  ìư ơ e  cua Trán Ti nng Kim viét năm 1919, in làn thứ nhát nám 
1923 lai lian nam 1999 1 1 ( 1 1 răng .Mac Kinh Điên mát năm 1579.



158Í?), T r ịn h  lù n g  thấy thế mình đã mạnh bèn cử binh mã ra 

đánh S(Jn Nam, đổi thé thủ thành thế công Lúc này Mạc 
f)ôn  Nhương làm phụ chính đại thần không có lài như Mạc 

K ính  Đ iển , vua Mạc Mậu Hợp hòn kém, ít quan tâm ch ính sự 
và không nghe lời tmng thần. Nguyễn Q uyện và M ạc Ngọc 

I.icn  thì đều dã già vốu. T he Nhà Mạc ngày một suy yếu.

Năm 1.584 Nguyễn Quyện được phong tước Thường 

Q uốc cóng [ háng 6 -1586, ông đươc phong làm Nam (Ịuân 

Tà  đô đốc, cùng Mạc Ngọc Liễn được phong làm Ih á i bào.

Tháng I I  năm 1587, quân Lê ra đánh phía lâ y  Nam, 

đến huyện M v I.irong. Nhà Mạc sai tướng Mạc Ngọc Liễn và 

Nguyễn Quyện ra chống giữ. Kh i Nguyễn Q uyện dến sông 

ITo Lễ gặp cỊuân l.é tói. Quân Mạc yếu thế, b| thua chạy về 

T hăng Long.

Liên tiếp trong các năm sau, quân l.ê ra dánh, quân Mạc 
thường bị thua, nhưng khi quân Mạc chạy ve kinh, phía quân 

Lê cũng chưa dù manh đe truy kích ra Bắc, nên rút về I hanh 

Hoá

Lực bất tòng tâm
T háng 12 năm 1591, T rịn h  Tùng huy dộng dại quân Bắc 

tiến, chia làm 5 đao dể đánh ra Thăng Long. Nhà Mạc cũng 
dồn hết (Ịuân lính khoảng 10 vạn người ra mặt trận, hội ò 

Q uốc O ai de quyết chiến. Mạc Mậu H ợp sai Mạc Ngọc Liễn 
đốc suất các tướng sĩ binh mã T â y  dạo, Nguyễn Q uyện đốc 
suất tướng sĩ binh mã Nam đạo, Mạc Mậu H ọp đích thân 

đốc suất binh mã của ch ính dinh.

Ngày 27 tháng chạp, đến dịa phận xã Phấn Thưọng^\ 

hai hèn đối trận vói nhau. Quân Lè T r ịn h  mạnh mẽ tiến lên
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đánh bại quân Mạc, thừa thắng đuổi dài đến G iang Cao, 

chúm được h(tn I vạn quân Mạc. Mạc Mậu H ọp  vội xuống 
thuyền vượt sông mà chạy, [^uy có Nguyễn Q uyện lánh xa 

nen dưoc an toàn, chưa đụng quân Lê.

Mạc Mậu H ọp trốn về Thăng Long, chỉnh đon lại binh 

mã. Sai Mạc Ngoe Licn dem quân bản đạo cố thừ từ cừa Rảo 
Khánh về phía T â y  đến phường Nhật Ch iêu , Rùi Văn Khuê, 

Trần Rách Niên dem (Ịuân bốn vệ giữ cừa Cầu Dừa, c]Lia cừa 

Cầu Muống đến thẳng cửa cầu  Dền, chia dmh thứ, ngày 

đêm dóng cửa cố thủ trong thành ỉ^ai La đe chong giữ, 
Nguven Quyện dem (Ịuân giữ từ Mạc Xá trỏ về L^ông, ứng 

cứu quân các dạo Quàn hai dạo í^ông và Rắc đều thuộc 

íỊuyền cùa Nguyễn Quyện.

.Mạc Mậu Hop tự lay đốc suất thuỳ (|uân, dàn hon 100 
chiếc thuyền giữ sông Nhị Hà đe làm thanh viện. Nguyễn 
Q uyện đem quân dến dinh, đặt quân phục ờ ngoài cửa cầu 
Dền dể đợi, dàn súng lớn Rách T ử  '”  và các thứ hoả kh í đê 

phòng bf.

Dầu tháng giêng nàm 1502, T rịn h  Tùng đốc suất quân 

lính cùng tiến Rùi Văn Khuê, Trần Rách N iên không chống 

nổi (Ịuân Lê, tan vỡ tháo chạy, Mạc Ngọc Liễn cũng bò trốn 

Quân L.ê thừa thắng đuổi tràn đến tận sông, phóng lừa dốt 

cung diện và nhà cừa trong thành. T r ịn h  [ùng thúc voi ngựa 
và quân lính dánh phá cửa cầu Dền. Quân Mạc tan võ, quân 

mai phục cùa Nguyễn Quyện chưa kịp noi dậy, bị chết hết ờ 

ngoài cửa cầ u  Dền Nguyễn Quyện dinh liều mạng chạy 
trốn, nhưng tiến, lui dều không còn dưòng nào, trong ngoài 
dều là quân Lê, mà cừa luỹ lạị bị lấp. Con ông là Nguyễn l)ào 

Trung , Nguvễn Nghĩa Irạch  và thù hạ, tinh binh cố sức

” Máy bàn đạn ria.
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đánh, đều chết tại trận.

N ịỊuyễn Q uyện trí cùng lực kiệt, chạy về bản dinh, bị 
quân Lê bắt sống đem dâng trước cửa quân. T rịn h  Tùng  cởi 
trói cho ông, đãi theo lễ tân khách, tuyên dụ uý lạo, nói tới 

ân nghĩa thu nạp của T rịn h  Kiểm  trưóc kia.

Nguyễn Q uyện phục xuống và tự than rằng;

- Tướng thua trận không thể nói mạnh được. 1 rời đã bỏ 
họ M ạc thì người anh hùng cũng khó ra sức.

Trịnh Tùng khen ngợi câu nói ấy của ông

Tận trung với nhà Mạc
Nguyễn Q uyện tuy bị bắt nhưng vẫn nhớ nhà Mạc, bèn 

nghĩ ra kế hoãn binh cho nhà Mạc. ô n g  nói với T r ịn h  Tùng 
san phang luỹ đất trong thành Thăng Long. T ru ih  Tùng 
nghe theo, ngày 15 tháng giêng hạ lệnh cho các uân san 
phang luỹ đất đắp thành Đại La dài đến mấy ngàn trượng, 

phát hết bụi rậm gai góc, cày lấp hào rãnh, phá đến thành 
đất bằng, ô n g  muốn nhân thời gian quân Lê mải đi phá luỹ, 

quân M ạc sẽ có cơ hội tổ chức lại.

T r ịn h  Tùng  tuy thắng trận nhưng liệu sức chưa chiếm 

hẳn được Thăng Long nên cũng tạm rút quân. Song Mạc 

Mậu H ợp khi trở về kinh thành lại hưỏng lạc như cũ, không 

lo lắng việc phòng chống quân Nam và tổ chức phàn công.

Nguyễn Quyện sinh được hai con gái. Con gái lớn là 

hoàng hậu Nguyễn T h ị của Mạc Mậu Hợp, con gái thứ 
là Nguyễn T h ị Niên là vợ của tướng Bùi Văn Khuê. Tháng 8 

năm 1592, Nguyễn TTiị Niên vào cung thăm chị, Mạc Mậu 

Hợp thấy sắc đẹp của T h ị Niên nên muốn chiếm đoạt, bèn giữ 

luôn ở trong cung và dự định triệu Bùi Văn Khuê về kinh để 
giết. Nguyễn T h ị Niên sợ hãi bèn sai người hầu cận mật chạy đi 
báo cho Bùi Văn Khuê. Văn Khuê biết chuyện, bèn dẫn quân



bản bộ về hàng nhà Lê. Sau đó liên tiếp 10 tướng Mạc sang 

hàng Lê. Mạc Ngọc Liễn một mình chống giữ nhưng bị cô thế, 

bị bại trận ở Tam  Đảo. Mạc Mậu Hợp đại bại bỏ chạy rồi bj bắt 

và bị giết.

Mạc Ngọc Liễn chạy thoát, lập người tông thất là Mạc Kính 

Cung (con Kính Điển) lên ngôi, tiếp tục chống Lê Trịnh .

Nguyễn Quyện bị giam trong ngục. Các con ông là Nhuệ 

Quận công Nguyễn T ín , Th ọ  Nham hầu Nguyễn T r ìi và con 

của í^hù Hưng hầu Nguyễn Miễn - em ông, có sách chép là 

Nguyễn Phù Hưng hầu - là Đô M ỹ, Văn Bảng, Nam Dương, An 

Nghĩa, Nhân T rC Q h ấy  vua Mạc bị bắt, bèn chịu khuất quy 

thuận. Tu y  nhiên sau đó ông cùng các con, cháu vân muốn phò 

nhà Mạc nên mưu phản, việc bị phát giác.

Ngày mồng 4 tháng I I  nhuận năm 1593, Nguyễn 

Quyện cùng Nguyễn T ín , Đ ô M ỹ, Văn Bảng, Nhân T r í  đều 

bị giết trong ngục. Năm đó Nguyễn Q uyện đã 82 tuổi.

Con ông là T h ọ  Nham cùng 2 người cháu là Nam 

Dương, An Nghĩa trốn thoát đi theo Mạc K ín h  Cung, họ 

Mạc cát cứ trên Cao Bằng thêm hơn 80 năm nữa.

Bách khoa toàn th ư  m ở  W ikipedia

98 Tơ sách 'Việt Nam - đắt nước, con nguòi'

' Sử không chép rỏ tén.
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D A N H  T Ư Ớ N G  H O À N G  Đ Ì N H  Á I

Danh tưóng Hoàng Đ ình Ái đời Lê Trang Tông  (1533 - 

1548), r ûc ờ thôn nồng Thượng, xã V ĩn h  ỉ ỉùng, huyện V ĩnh  

Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

ô n g  có tài văn võ, thông binh pháp và nhiều mưu iược. 

Ô ng cùng với Phạm Đ ốc phục binh phía Bắc chống nhau với 

quân nhà Mạc, giành thắng lợi, ông được phong tước Quảng 

T â y  hầu.

Năm Đinh 7 ỵ  ( 1557), ông làm Dô C h ỉ huy sứ vệ cẩm y và 

rồi được thăng tưỏc V inh Quận công năm 33 tuổi. Càng ngày uy 

danh càng lừng lẫy, ông dẹp yên thc trận Luấn Dức Hầu Trịnh 
Cối, đánh tan cỊuân đội của Mạc Kính Dicn.

Dời Lê Th ế  Tô ng  (1573 - 1599), ông được phong làm 

Thá i phó. Quân Mạc do Mạc K ín h  Diên và Mạc Dôn 

Nhượng cầm đầu đánh phá nhiều noi, ông cùng Dăng Huấn 

dẹp ycn cả.

Năm G iáp T ỵ  (1594), dẹp xong nhà Mạc, ông được 

phong làm Hữu tướng, Th á i y, tước Q uốc công. Lê K ính  

Tông  (1599 - 1619) lên ngôi, ông được gia Đồng Bình 

chương sự, tham dự triều chính.

Năm Đ inh Mùi (1607) ông mất, hưởng thọ 80 tuổi, được 

phong Bìtth chuơnỹ sự Nhã ắộ Mậu N0hĩa Côuỹ, thụy là Hậu Đức. 
Phần mộ của ông ở làng Vân Lung, huyện Thạch Thành. G ia 

quyến được cấp tiền nghìn quan và lấy dân trong 10 xã làm lính 

hầu giữ mộ. Triều đình lại sai Hữu thị lang bộ Lễ Nguyễn Lc 

và Ngô T r í  Hoà soạn bia Thầu đạo đc ghi công.
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Danh tướng Nam triều

Hoàng Đ ình  Ai ra đời khi nước Đại V iệt bị chia cắt 

trong thời chiến tranh Lê - Mạc. K h i ông lớn lên, đất Thanh 

I loá quê ông đã thuộc về nhà Lc. Hoàng Đ ình  Ai đầu quân 

theo giúp nhà Lè trung hưng và trỏ thành danh tướng trong 

cuộc chiến tranh này.

Năm 1557, ông cùng Phạm Dốc phục hinh phía Bắc 
sông Mã chặn đánh quân Mạc tiến từ vùng Llòa Bình vào căn 

cứ cùa quân Lê T rịn h , trận này quân Lê thắng lớn.

Năm 1561 sau khi mất vùng Son Nam, phụ chính nhà 

Mạc là M ạc K ính  f) icn  vượt bicn đánh vào vùng duyên hải 

1 hanh Hóa. Trước sức mạnh của quân Mạc, T â y  Đ ô có nguy 

cơ  bị thất thủ. Thá i sư T rịn h  Kiem  điều ông về chận đánh 

cuộc tiến công cùa quân Mạc, giữ vững được thành đô, đuổi 
quân M ạc ra khỏi đất Thanh Hóa.

Năm 1570, T rịn h  Kiêm  vừa mất, anh em T r ịn h  cối, 
Lrịnh Tùng đánh nhau tranh quyền hành, tướng sĩ không 
hòa thuận, nhân dân hoang mang. Nhân cơ  hội đó quân Mạc 
do Mạc K ín h  Đ iên đem 10 vạn quân chia làm 5 đạo với 700 
chiến thuyền vào đánh Thanh Hỏa quyết diệt quân Lè T rịn h .

Th ế  quân Mạc khi đó rất mạnh. T r ịn h  cối không thể 

dương nối đã dẫn bộ tướng đem quân hàng Mạc. Hoàng 

D inh Ái liền gợi các tướng Lê Khắc Thận , Nguyễn Hữu Liêu, 

Phạm Văn Khoái... vào yết kiến nhà vua Anh Tông  và tôn 

T rịn h  Tùng làm D ô tướng để chống quân Mạc.

Dưói thời Mạc K ính  Đ iển cầm quân, quân Mạc rất mạnh 

và thường chiếm ưu thế trước quân Lê. M ạc K ính  Đ iển cùng 
tướng Nguyễn Quyện nhiều lần cầm quân vào đánh Thanh 
Hoá, Nghệ An.

Năm 1575, K ính Diên đem quân đánh Thanh Hoá. Quân
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Mạc mạnh, tiến đến đâu, quân Lc đều không dám chống lại, 

trốn xa vào núi rừng đê trốn tránh Kính Đ iên tự đem đại binh 
tiến đánh các sông ở Yên Đ ịnh và Th u ỵ  Nguyên*'', lại chia 
quân cho Mạc Ngọc Liễn tiến đánh các huyện Lôi Dương và 
Đông Sơn.

Tháng 8 năm đó, Hoàng Đ ình  Ái nhận lệnh của T r ịn h  
Tùng  thống suất các tướng Đ ỗ  D iễn , Phan Văn Khoái đem 

quân đi cứu các huyện Lôi Dương, Nông cố n g , Đông Sơn, 
đóng quân ở núi T iên  M ộc. ô n g  phối hợp với T r ịn h  Tùng  và 
Th á i phó Vũ Sư Thước đuổi được quân M ạc rút về.

Tháng 8 năm 1577, M ạc K ín h  Đ iển lại đánh sông Đồng 
C ổ . Hoàng Đ ình  Ái lại nhận lệnh cùng Nguyễn Hữu 
Liêu đem quân chặn phá quân địch, đánh nhau với quân M ạc 
ở H à Đ ô . Quân M ạc lại phải rút lui.

Năm 1581, quân Mạc lại đánh vào Thanh Hóa. Hoàng 
Đ ìn h  Ái thống lĩnh quân tưóng chia làm 3 đạo, Nguyễn Hữu 
Liêu làm tiên phong, tự mình đốc đại binh làm chính đội, 
T r ịn h  Th á i làm hữu đốc, T r ịn h  Đồng làm hậu đốc đánh quân 

M ạc suốt dọc sông M ã, trận này diệt hơn 600 quân, bắt sống 

1 tướng M ạc, quân Mạc phải tháo chạy ra Bắc.

Sau khi M ạc K ính  Đ iển chết (1580), nhà M ạc ngày một 
suy yếu, quân Nam triều ngày càng thắng thế. Tháng  12 năm 

1591, T r ịn h  Tùng  dẫn đại quân tổng tiến công vào Thăng 
Long, chia quân làm 5 đạo. Hoàng Đ ìn h  Á i cùng T rịn h  
Đ ồng lĩnh đội thứ 2. Cuối tháng chạp năm đó, quân hai bên 
đụng nhau một trận lón, quân Lê đại phá quân Mạc.

Sang năm 1592, Hoàng Đ ình  Ái theo T r ịn h  Tùng  đánh 
bại quân M ạc nhiều trận lón nữa, chiếm được kinh 
thành Thăng Long. Vua Mạc là Mậu Hợp bỏ trốn không lâu

Phía hữu ngạn hạ lưu sông Mả và tả ngạn hạ lưu sông Chu.



bị bắt và bị giết. Thân tộc hụ Mạc chạy lên phía Bắc tiếp tục 
cầm cự.

Hoàng Đ ình  Ai trở thành một trong các công thần có 

công lớn nhất trong việc giúp nhà Lê Trung hưng, khi đó 

ông đã 66 tuối.

D ẹp tàn dư họ M ạc

Tm h  hình Bắc Bộ chưa ổn đjnh do vây cánh họ M ạc còn 

nhiều. T ừ  năm 159.T Hoàng Đ ình  Ái tiếp tục ra quân đánh 

dẹp các lực lượng họ M ạc chống đối, tiêu diệt nhiều cánh 

quân Mạc.

Tháng 3 năm 1598, Hoàng Đ ình Ai lại đem quân đánh dẹp 

tàn quân Mạc ỏ Lục Ngạn, bắt được Mạc Kính Luân, thu 35 

chiến mã và nhiều khí giói. Tháng 6 năm ấy, ông lại đến thành 

Lạng Sơn cử Đô đốc Lâm Quận công Trần Phúc đem 1.000 

quân đến châu Thoát Lãng bắt được con trai Mạc K ính  Cung, 

còn Mạc Kính Cung chạy sang Long Châu (Trung Quốc)*^^

Tháng 3 năm 1601, con Mạc K ín h  Đ iển là M ạc K ín h  

Cung lại mang quân về đánh Hải Dương. Lão tướng Hoàng 

Đ ình  Ái lúc đó đã 75 tuổi, vẫn nhận lẹnh cầm quân đi dẹp. 

Ô ng đánh đuổi K ín h  Cung chạy lèn Lạng Sơn.

H ộ i kiến vói sứ nhà M inh

Tháng 3 năm 1597, nhà M inh sai ủy quan là Vương Kiến 

Lập đến trấn Nam Giao đòi lễ cống và hội khám (diễu binh). 

Ngày 28 tháng 3 vua Lê Th ế  Tông thân đốc Hữu tướng H oàng’ 

Đ ình A i, Thái úy Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hữu Liêu cùng tả 

hữu đô đốc 7, 8 viên, voi và 5 vạn quân đến trấn Nam Giao đề 
phòng khi mở cửa quan, hội khám quân M inh tràn sang giúp
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phía M ạc lưu vong bắt vua, hiếp tướng. Hoàng Đ ình Ái tâu 

với T rịn h  Tùng;

"Nhà M inh chuẩn bj chinh phục nước ta, có thể ch ỉ là đê 
diễu võ dưong oai, khiến nước ta phải sợ, nhưng cũng có thể 

muốn thực hiện mưu đồ mà xưa kia tổ tiên họ bị thất bại. X in  

tiết chế cho lệnh được tùy nghi đối phó".

T r ịn h  Tùng  liền trao cho Hoàng Đ ình  Ai thanh gươm 

"An quốc" tại cừa ải Nam Quan, ủy quan Vương K.iến Lập 
cùng tàn quân M ạc trông thấy quân Lê đông đúc, binh tướng 

oai hùng, lẫm liệt kh í thế phải lẳng lặng từ bỏ những ý  đồ 

đánh chiếm . Cuộc hội khám cử hành đúng nghi lễ, nhà 

M inh phải công nhận nhà Lê, bỏ nhà Mạc.

Đ ạ i thần thời bình

V ề vùng đất huyện K im  Thành , Hải Dương, ông đã 

chiêu dụ nhân dân trở lại làm ăn sinh sống, khuyến khích 
việc khai khẩn đất hoang, xin vua cấp thóc giống, miễn thuế 

3 năm, mở mang học hành cho con trẻ ... D o đó miền Hải 
Dương dần dần trở lại bình yên.

Cuố i năm 1607, ông ốm nặng. Trước khi qua đời, chúa 

T r ịn h  Tùng  thăm hỏi ông:

"Hữu tướng quốc một thời công lao dồn lại to hơn núi 
T h á i, Hữu tưóng có muốn được gia ơn chức tước gì cho con 

cháu?"

ô n g  trả lời;

"Người ta sinh ra ở đời, ai có bổn phận người ấy, công 
lao nên tự lập, chức tưóc chớ lạm phong".

ô n g  mất ngày 15 tháng Chạp năm Đ in h  M ùi (1607) tại 

nội thành Thăng Long, thọ 81 tuổi. Vua Lê K ín h  T ô n g  ra 

chiếu ch ỉ cả nước đê tang 5 ngày, triều đình bãi triều 5 ngày, 
lấy dân 10 xã làm lính giữ phần mộ.
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Đ ể nhớ công đức của ông, sau khi ông mất nhân dân 

Mạc Xá, huyện T ứ  Lộc, tỉnh Hải Dương đã lập đền thờ "Chiêu 
cảm Đại vươnt)" để thờ ông.

Không chi có nhà Lê đánh giá cao công trạng của ông. 

Vào thời nhà Nguyễn, vua G ia Long ( 1803) liệt ông vào hàng 

công thần Trung hưng bậc nhất, tôn là Kim  T ử  V inh  lộc đại 

phu. Năm 1823, vua M inh Mạng cho dựng miếu "Lịch Đại đế 

vương" trong kinh thành Huế để thờ Thái tể Hoàng Đ ình Ái 

cùng các công thần T ô  Hiến Thành, Trần Nhật Duật, Trương 

Hán Siêu...

Sách "Lịch triều hiếu chương loại chí" nhà sử học Phan H u y 

Chú (1782 - 1841) nhận xét về ông như sau:

"ổncỊ có học thức, thôuíỊ binh pháp, cầm cỊuân nghiêm chỉnh, tronỹ 
thì 0iúp mưu, ngoài thì đánh dẹp, tụ mình trải vài trăm trận, đánh đến 

đâu được đấy, làm cả tướng võ. tưóng văn, không phân biệt thứ bậc, uy 

(Ịuyền, ưu đãi sĩ phu, giữ gìn pháp độ. Mọi người đều khen ỉà giỏi... Vói 

lòng cỊuyết tâm, tài mưu lược, dũng cảm, ông đã giữ vững lòng tướng sĩ 

chổng được giặc mạnh, cuối cùng đã chuyển thua hóa thắng, đổi nguy 

ra yên do sức bọn ông cà".

Bách khoa toàn thư  m ở W ikipedia
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T H Ư Ợ N G  Đ Ẳ N G  Đ Ạ I  V Ư Ơ N G  Đ I N H  V Ả N  T Ả

Thân thế Đinh Văn Tả
Đ inh  Văn T ả  sinh ngày 26-11 năm K ỷ  H ợ i, niên hiệu 

V ĩn h  T h ọ  thứ 2 (1599). Quê tại làng Hàm Giang (sau gọi là 
Hàn G iang), huyện cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng (nay là 

phường Quang Trung , thành phố Hải Dương), ô n g  thuộc 

hậu duệ vua Đ in h  T iê n  Hoàng, người gốc N inh Bình. Cụ tổ 

5 đời là Đ in h  Đàm  có công trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 
Thân phụ là Đ in h  Văn Phú, có công dẹp nhà Mạc, được 
phong Hùng Q uận công. Thân  mẫu là Nguyễn T h ị Năng, 

nổi tiếng là người hiền hoà nhân hậu, sinh thời được tôn là 
H iền mẫu. Đ in h  Văn T ả  sinh tại quân doanh An Tràng , G ia 
V iễn , N inh Bình. Chưa đầy một năm thì cha mất, được mẹ 
đưa về Hàm G iang nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành.

S inh ra trong hoàn cảnh xã hội đầy biến động, vốn có 
truyền thống hiếu học, Đ inh  Văn T ả  đã sớm có ý ch í rèn 
luyện võ nghệ, học tập binh pháp để nối nghiệp cha anh. 

Sinh thời Đ in h  Văn T ả  là người thông m inh, sức khoẻ phi 

thường, có biệt tài cưỡi ngựa bắn cung. T ín h  tình phóng 

túng, không chịu bó buộc. Năm 1624, khi đó ông 26 tuổi, 
nhân đi qua trường bắn, thấy quân triều đình tập luyện vất vả 
mà kết quả không cao. ô n g  xin  vào bắn thử, mười phát trúng 
đích cả mười. Chúa T r ịn h  mến tài phong làm tưóng Đ iển 
binh. T ừ  đấy ông lập được nhiều chiến công nổi tiếng.

Những mốc thời gian về sự nghiệp và chiến công của 
Đinh Văn Tả

Sự nghiệp của danh tưóng Đ inh  Văn T ả  được chính sử, 
rồi bi ký , gia phả ghi khá đầy đủ, thậm ch í đến từng chi tiết
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trong đời thường, ở đây chúng tôi ch ì ghi khái lược.

Năm 1625, nhận lệnh Vua đi đánh nhà M ạc ở Cao Bằng 

thắng lợi và lập công đầu.

Năm 1628, cùng xa giá vua Lê Thần Tông vào Nam đánh 

Nguycn F’ húc Nguyên, đại thắng, ông được phong tước Hầu.

Năm 1 6H  đến năm 16.88, trấn giữ vùng Hải Dương 

chặn đứng mọi âm mưu làm phản của nhà Mạc.

Năm 16.89, truy quét giặc ở Cao Bằng.

Năm 1645, phụng mệnh vua cùng các con đi đánh quân 

Mãn I hanh ỏ hiên giói phía Bắc, đại thắng, nhưng trận này 

ba con trai ông hy sinh.

Năm 1648, ỏ tuổi 50, ông lấy vợ thứ là bà Nguyễn T h ị 

Huống, con gái quan Trung hầu họ Nguyên, người thôn 

Đông Cao, xã An Lạc, huyện Thanh Lâm. Bà Huống sinh 2 

con trai, sau đều thành đạt.

T ừ  năm 1649 đến 1658, suốt 9 năm liền, ông cầm quân 

đánh giặc ở phía Nam, thu 7 huyện ở phía Nam sông G ianh. 

Năm 1652, ông phát hiện bọn Hoàng Nhân Dung có âm 

mưu chống lại triều đình kịp thời trấn áp.

Năm 1659, Đ inh  Văn Tả  được thăng chức Đ ô  đốc đồng 
tri, tước Lộc Quận công.

Năm 1659-1662, trấn thủ thành Nghệ An.

Năm 1663, trở về kinh, lĩnh nhiệm vụ diệt tàn quân Mạc 

ở An-Quảng (vùng Quảng N inh ngày nay).

Năm 1668, tiếp tục tấn công quân M ạc ở Cao Bằng. K h i 
về được thăng Tà  đô đốc, tước Th iếu  bảo.

Năm 1672-1674, đốt cháy các thuyền chiến của giặc và 
giữ nguyên biên thuỳ.

Năm 1676, ông đã gần 80 tuổi vẫn hăng hái cầm quân ra
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trận diệt tàn quân Mạc ở biên ịỊiớ i, chấm dứt cơ đồ nhà Mạc. 
Với những chiến công trcn, ông được phong Thiếu uý Thái bảo 

Quận công, ban Long triều Tán tướng, miễn lễ khi vào chầu.

Năm Đ inh  T ỵ  (1677) Vua cho lập sinh từ thò D inh Vàn 

Tả  tại quê Hàm Giang và sinh phong Thành  hoàng bản thổ, 

1 hượng đẳng Đại vưcmg, ban 300 mẫu ruộng làm lộc điền tại 

Hàm G iang, Hàm Thượng, Bình Lâu, chia cấp cho dân cày 

cấy, chưa kể tài sản riêng của gia đinh ông. Đ ây là trường 

hợp hiếm có dưới triều đại phong kiến. Chúng ta biết rằng, 

thời T rần , sau kháng chiến chống Nguyên, ch ỉ có Trần 

Hưng Đạo được triều đình cho lập đền thò khi còn đang 

sống. Nhưng Trần  Hưng Đạo khi đó không ch í cỏ công lớn 

mà còn là thân phụ của Hoàng hậu Trần  Nhân Tông, ông 
vua đưong chức. Còn Đinh. Văn Tả  là ngoại th ích, thê thiếp 

cũng không phải Công chúa hay thuộc dòng hoàng tộc mà 

được lập đền thò khi còn sống là ân sủng đặc biệt của triều 
Lê trung hưng. K h i ông đi đánh dẹp nhà Mạc ỏ Cao Bằng, có 

lấy người vợ ba người địa phưong, hậu duệ của dòng này 

cũng khá hiển đạt.

Ngày 4 tháng 5 năm Ât Sửu niên hiệu Ch ính  Hoà (1685) 

ông mất tại nhà riêng tại K inh  đô, thợ 87 tuổi, vua Lê, chúa 

T r ịn h  thưong tiếc thân hành điếu phúng, an táng ông theo 

nghi thức vương giả. Vua ban thuỵ là "Vũ Dũng", về sau con 

cháu ông nối nhau làm tướng, cầm quân, đánh giặc nổi tiếng. 

Dân gian có câu: "Quan làng Lặc (N gọc Lặc), đánh giặc làng 

Hàm (H àn Thượng)" là tán dương chi họ ông.

3- Lăng mộ, thần phả sắc phong

T ạ i Hàm C iang , nay thuộc phường Quang Trung , còn 3 
di tích: Lăng mộ Đ inh  tướng công cùng phu nhân, Nhà thờ 

họ Đ in h  và Đ ình  Hàn Giang.



LănịỊ mộ Đ inh  tướng công là mộ hụp táng, gồm tướng 

công, chính thất Phạm T h ị Ngọc Đ iều, thứ thất Nguyễn T h ị 

Ngọc Huống.

Mộ của Đ inh  Văn Tả  được an táng một lần, theo kicu 

mộ xác ướp, bảo vệ di hài lâu dài. Năm 1942, khi thực dân 

Pháp làm sân bay dã chiến, đã khai quật những ngôi mộ này.

Chính thất Phạm T h ị Ngọc Điều, được phcng "Âm Quận 

công phu nhân", sau được phong 'T a in g  đẳng f)ưong cảnh 

Thành hoàng, T ư  dung Đoan hạnh Trinh  thục Huệ phương, 

Ngọc Đào công chúa". Bà tạ thế glờ T ỵ , ngày 5 tháng 3 năm 

Nhâm Th ìn  (1652). Sau khi mất được vua ban 12 chữ vàng: 

"Kim  chi ngọc diệp, T iên  phái thuần nữ, cẩn tiết công chúa". Bà 

có 3 con trai theo cha đánh giặc và đều hi sinh tại chiến trường.

T h ứ  thất Nguyễn T h ị Ngọc Huống, sinh năm Mậu T h ìn  
(1628), là người thân thích với chính phu nhân, lấy tướng 
công năm 21 tuổi. Bà có công lao giúp chồng đáng giặc, 

nhiều lần mang của riêng cấp cho quân lính hoặc giúp dân 
khi hoạn nạn. Năm Nhâm T ý  (1672), theo chồng đánh giặc 
ở Thuận Quảng (Thuận Hoá, Quảng B ình), sau lại về đánh 

chiếm các vùng Th á i Nguyên, Tuyên  Quang, Lạng Sơn, đào 
hào đắp luỹ ở Cao Bằng, dụ giặc ra hàng, lập chiến công hiển 
hách, được phong Đương cảnh Thành  hoàng. Ngày 6 tháng 
3 năm Nhâm Tuất (1682) bà qua đòi, được vua ban sắc 

phong và cờ có chữ Duệ đê thờ phụng.

H iện nay tại khu di tích còn 15 tấm bia nói về Đ inh  
tướng công, trong đó có 7 tấm khắc dựng từ khi tưóng công 

còn đang sống. Tác  giả của nhữũg văn bia này phần lớn của 
các vị đại nho đương thời biên soạn. Trong  đình có đôi câu 
đố i cổ nêu được tài năng và sự nghiệp của tướng công:

Năm 1993, Bộ Văn hóa có Q uyết định công nhận Đ ìn h  -
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Miếu - Lăng. Đ inh  Văn Tả  là khu di tích L ịch  sử - Văn hóa 
quốc gia. M iếu thần hoàng Đ inh  Văn T ả  còn gọi là nhà thờ 

họ Đ in h , làm kiểu chữ N hị, tiền té 5 gian, hậu cung 3 gian. 

Bên cạnh miếu là lăng Oại vương Đ ính  Văn T ả , có hợp táng 

cả hai phu iihân. Khu lăng cỏ tấm bia 4 mặt khắc dựng năm 

1677. Ngày húy kỵ  của Oại vương (ngày mùng 4 tháng 5 âm 

lịch ), con cháu dòng họ O inh Văn Hàm Giang, Hải Oương 

tổ chức tc Ic theơ nghi thức cổ truyền, thành kính. Hàng 

năm, họ tộc O inh Văn và nhân dân thành phố Hải Dương 

tưng bừng tổ chức lễ hội tại khu di tích L ịch  sử - Văn hóa 

O ình - M iếu - Lăng cùa Thượng đẳng Oại vương, Thượng 

đẳng Thành  hơàng O inh Văn Tả  vào ngày mùng 8 tháng 3 

âm lịch cùng'dịp vói le hội Hoa Lư  (N inh  Bình) kỷ niệm vua 

Đ inh  T iê n  Hoàng.

Hằng năm, vào ngày 8 tháng 3, cơn cháu dòng họ O inh 

của Hàm G iang sinh sống ỏ mọi miền đất nước, hành hương 

về đình cùng nhân dân đ|a phương tơ chức lễ hội trọng thể, 

tưởng nhớ công ơn của tướng quân cùng phu nhân. Trong  số 

khách dự Ic hội, phần lớn là người nội thành Hải Oương, họ 

đến lễ Thành  hoàng đồng thời thc hiện sự biết ơn người tiền 

chủ của phố phường mình đang sống.
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T H U Ậ N  Q U Ậ N  C Ô N G  

T I Ế T  C H Ế  N G U Y Ễ N  H Ữ U  T I Ê N

Nỹuỵễn Hữu Tiến (i 602- í 6 6 6 ], là một ắíinb htónt) của chúa 
NtỊuỵễn ở Đàití) Tronỹ tronỹ lịch sà Việt Nam. ỠHỊ) sinh năm Nhâm 
Dần ( i 6 0 2 ) tại lànỊj Văn Trai, huyện N(Jọc SỡM, phù Tĩnh Gia, trấn 
Thanh Hóa (nay là huyện Tĩnh Gia, tinh Thanh Hóa). Sau, ônỹ (ti cư 
vào ờ huyện Bèn() Sơn, tình Bình Định.

Năm Tân  M ù i(1 6 S l) , Nguyễn Hữu liế n  xin  vào gặp 

Nội tán Đào D uy Từ . Nhận thấy ông là người thông minh 

có ch í lớn, nên vị đại thần này đã tiến cừ ông lên chúa 

Nguyễn Phúc Nguyên (Chúa Sãi) và gâ con gái cho.

Buổi đầu, Nguyễn Hữu 1 icn giữ chức đội trường trong 
đội thủy quân"\ rồi lần trải các chức: Cai đội, Chường cơ, 

Chường dinh tiết chế...

T rong  bày lần quân Ir ịn h  và quân Nguyễn đánh nhau, 

theo sử liệu thì Nguyễn Hữu T iến  đã cầm quân ra trận hai 
lần, đó là vào năm 1648 (lần thứ tư) và năm 1655-1660 (lần 

thứ 5).

Lần thứ tư (1 6 4 8 )

Tháng giêng năm Mậu T ý  (1648), chúa T r ịn h  Tráng sai 

tướng đem quân thủy bộ đánh vào cửa Nhật Lệ, tiến sát dinh 

Quảng Bình. Chúa Nguyễn Phúc Lan (tức Chúa Thượng) 

liền sai con là Th ế  tử Nguyễn Phúc Tần  đem đại binh đi 

chống giữ.

GS. Trịnh Vãn Thanh cho bic Nguyễn Hữu Tiến được giao nhiệm vụ cai 
quản thuyền ‘'Nội thủy dịch cần” (tr,844).



Sau khi hợp bàn và nhận sự phân công, vào lúc canh 

năm (tức từ ĩ  giò đến 5 giờ sáng), Nguyễn Hữu T iến  đcm 
khoảng trăm con voi chiến xông thẳng vào dinh quân T rịn h , 

còn Nguyễn Phúc Lan thì ch ỉ huy các đạo quân bộ tiến theo 

sau. H ai bèn giáp chiến ác liệt, cuối cùng quân T rịn h  bị thua 

to phải tháo chạy về đất Bắc.

Ngoài số bị giết tại trận, bên chúa Trịnh  còn bị bắt sống 

khoảng ,s vạn quân cùng mấy viên tướng. Trận này, được sử 

nhà Nguyễn khen là "võ công bậc nhất" của quân Nguyễn trong 

suốt thời kỳ Trjnh-Nguyen phân tranh*^’.

Lần thứ năm (1655-1  6 6 0 )

Năm Ât T ỵ  (1655), quân T r ịn h  lại kéo vào quấy phá 

Nam Bố C h ín h . Bấy giờ, chúa Nguyễn í’húc Tần (tức Chúa 

H iền ) mới quyết ý cho quân qua sông hiên giới (tức sông 

G ianh) đánh đuổi quân T r ịn h . Đ ây  là lần đánh nhau lâu nhất 

(1655- 166Ơ) và do quân Nguyễn chủ động tấn công.

Th eo  sử liệu thì dưới tài ch ỉ huy cùa T iế t chế Nguyễn 
Hữu T iế n  (lúc này đã được phong tước Thuận Nghĩa hầu) và 
Đ ốc chiến Nguyễn Hữu Dật, quân Nguyễn đã đánh thắng 

quân T r ịn h  nhiều trận ở: H à Trung , Lạc Xuyên, T iếp  Vũ, 

Mẫn Tường , Nam G ió i, Châu N hai, Tam  Lộng, Đại N ại... 
Sau các trận này, quân Nguyễn làm chủ được 7 huyện ở phía 

Nam sông Lam.

Tháng 5*’  ̂năm Đ inh Sửu (1657), chúaTrịnh  Căn chia 

quân làm 3 đạo đi tấn công quân Nguyễn ở làng Nam Hoa 
(thuộc huyện Thanh Chương). Nhờ hay trước, tưóng Nguyễn
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Quốc triều tiền biên toát yếu, tr. 30.
Chép theo Quốc triều tiền biên toát yếu (tr.32). Việt Nam sử lược ghi là
vào tháng 6 (tr. 301).



Hữu Tiến đã lập kế đây lui được quân Trịnh . T ừ  đó quân hai 

bôn cứ giữ nhau ò sông Lam, thỉnh thoảng đánh nhau một trận.

Nhưng đến tháng 10 năm Canh T ý  (1660), thì quân 

Nguyễn thua to, vì sự bất hòa giữa Nguyễn Hữu T iến  và 

Nguyễn Hữu Dật. Lược kê theo sách Việt Nam sù lược.

Sau khi Nguyễn Hữu T iến  biết việc Nguyễn H ữi' Dật len 

về ra mắt chúa Hiền, kể đầu đuôi mọi việc đánh lấy thế nào, 

trong bụng lấy làm không bằng lòng. Bấy giờ, nhân có những sĩ 

tốt mới hàng ở đất Nghệ An, thường hay bỏ trốn, Hữu T iến  

bèn hội chư tướng lại đe bàn xem nên đánh hay là nên lui ve. 

Mọi người đều muốn lui về, duy chỉ có Nguyễn Hữu Dật là 

không chịu.

K h i các tướng Nguyễn đang bàn bạc, thì có tin 
rằng T rịn h  Căn đã ra quân tiến đánh ỏ làng An Đ iền và ở 

làng Phù Lưu, quân Nguyễn thua. Được tin ấy Nguyễn Hữu 

T iến  quyết ý đem quân về, nhưng hề ngoài giả tảng truyền 

lệnh cho các tướng rằng đến tối 28 thì các đạo đều phải tiến 

sang đánh An Tràng , Nguyễn Hữu Dật đem binh đi hậu tiếp. 

Doạn rồi, dặn riêng các tưóng đế", nửa đêm rút quân về 

Nam Bố C h ính , không cho Nguyễn Hữu Dật biết. Nguyễn 

Hữu Dật sắm sửa đâu vào đấy, chờ mãi không có tin tức gì, 

đến khi cho người đi thám về nói mới biết quân mình đã rút 
về Nam rồi. Lúc ấy quân họ T r ịn h  đã sang sông đến đánh 

đồn Khu D ộc. Hữu Dật mới dùng kế nghi binh để cho quân 

T r ịn h  không dám tiến lên, rồi đem binh chạy về, đến Hoành 

Sơn mới gặp quân của Nguyễn Hữu T iến . K h i ấy, quân 
T r ịn h  Căn vừa đuổi đến, hai bên đánh nhau một trận chết 

hại rất nhiều...

Sau trận này, Nguyễn Hữu T iến  đóng ở Nhật Lệ, 

Nguyễn Hữu Dật đóng ỏ Dông C ao , giữ các chỗ hiểm yếu.
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T ừ  bấy giờ 7 huyện ở vùng Lam G iang lại thuộc về Đàng 

Ngoài'''*.

Tháng 6 năm G iáp T h ìn  (1664), Nguyễn Hũaj T iến  ốm 

nặng, đến tháng 7 năm Bính Ngọ (1666)'^* thì qua đời tại 

quân thứ, được triều đình truy tặng tước Tiết chế Thuận Quận 

côntỊ. Đờ i vua G ia Long, ông được thờ trong 1 hái M iếu. Đến 

đời vua M inh Mạng, ông được tru y  tặng tước A n .. Quốc 

công và được thờ trong Võ  M iếu.

T rong  sách Quốc triều tiền biền toát yếu có đoạn khen ngợi 

ông, lược trích như sau:

(Nguyễn Hữu) T iến  nhiều lần lập chiến cong, được Ngài 

(C húa H iền) khen là H ổ  tướng, còn người Bắc Hà thì gọi 

ông là H ổ  U y  đại tướng, ô n g  cùng vói (Nguyễn Hữu) Dật 

đều là Công thần khai quốc****.

Bách khoa toàn thư  m ở W ikipedia
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Luợc theo Việt Nam sứ lược, tr. 302-303.
Quốc triều tiền biên toát yếu (tr. 36). Thông tin này được nhiều tác giả 
ghi theo. Từ điền nhân vật lịch sứ Việt Nam ghi ông mất năm At Tỵ 
(1665), nhưng không cho biết là căn cứ theo nguồn nào.

Quốc triều tiền biên toát yếu, tr. 32 và 36.
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C H I Ê U  Q U Ậ N  C Ô N G  V Ă N  v õ  S O N G  T O À N  - 

N G U Y Ễ N  H Ữ U  D Ậ T

Chiêu Vũ hầu N ịỊuycn Hữu Dật sinh năm 1603 tại 
Thăng Long, con của vị quan Tham  chiến Nguyễn Triều  

Văn, được phong tước hầu (Triều  Văn hầu) dưới triều vua Lc 
Anh Tông (1557-1573). L)o bất mãn vói chúa T r ịn h , Nguyễn 

Triều  Văn đã đcm gia đình vào Đàng Trong  theo chúa 

Nguyễn, nhập tjch ỏ huyện I’ hong Lộc (Quảng N inh - 
Quảng Bình ngày nay) lúc Nguyễn Hữu Dật mới 6 tuổi.

Thuỏ đi học Nguyễn Hữu Dật rất thông m inh, trí nhớ 
hơn người. Càng lớn len ông càng giỏi văn chương, lại thích 

võ nghệ. Cha ông thấy năng khiếu của con muốn được phát 

huy, ông mòi thầy về dạy học. ô n g  được võ sư tận tâm 
truyền thụ các binh thư, binh pháp cũng như võ nghệ. Lúc 

ông 16 tuổi đã lừng danh văn chương, võ lược nên được 

Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1635) bổ nhiệm làm 

chức quan vàn trong triều. L)o có tài, được bổ nhiệm giữ 

chức vụ sớm nên ông nảy sinh tính tự cao, Chúa Sãi cho 

nghỉ viẹc rời T riều . Nhưng sau xét thấy tài năng của ông cần 

được sử dụng, nên Chúa vời lại Triều  và cho giữ chức vụ cũ. 

Những năm sau, óng được len chức Tham  cơ vụ, được tham 

dự các cuộc họp ban việc cơ mật, ông đã đóng góp nhiêu ý 

kiến có lợi cho việc triều chính . K h i ỏng được chuyển làm 

Giám chiến, đem quân đi đánh giặc, nhờ cổ tài định liệu tình 

hình địch, nên thường đánh thắng. Năm Mậu T ý  (1648) 

nhận chức Cai cơ lãnh ký lục dinh Bố C h ín h , sau thăng D ốc 

chiến, tước Chiêu Vũ hầu, cùng Nguyễn Hữu T iến  đem quân 
ra Bắc Hà, chiếm được đất hai huyện thuộc Nghệ An,- rồi
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đcm f|uân về vẫn trấn đạo Lưu Đồn (nay là D inh Mười, xã 

G ia  N inh ).

Trong chiến thắng quân Bắc, Nguyễn Hữu L)ật đã dùng 

thu giả đê ly gián, làm cho Trịnh  1 ráng không tin dùng Hiền 

Tuấn hầu Nguyễn Khắc Tôn , rồi tướng Hàn Tiến , dẫn đến cả 

hai đều bị trị tội, có lợi cho quân Nam Hà. Tu y  nhiên, cũng 

chính dùng thư giả đã dẫn đến-việc Chúa Hiền Nguyễn Phúc 

Tần nghi Chiêu Vũ Hầu có ý  đồ, mtai toan hàng Chúa Trịnh , 

và bị Chúa ra lệnh tống ngục. Trong ngục ông đã sáng tác tập 

Hon pôn Cíỉo thị lồng tâm trạng cùa mình vào cốt truyện. Truyện 

kê Hoa Vân, tướng của Chu Nguyên Chưong tử tiết để trọn 

nghĩa với chủ. Vợ là Cảo thị cũng trầm mình. Truyện này sau 

dược chuyển thành tuồng gọi là "Huệ Vân Hữu Lượng" và "Hoa 

Vân diễn ca". Nguyễn LlCai Dật còn viét tập "Minh so anh liệt 

chí" Chúa Hiền đục được mói hiểu tấm lòng taing thành cùa 
ông, hùn cho ra khỏi ngục, trà lại chức tước nhir cũ.

Lộc Khê Hầu Dào D uy T ừ  biết Chiêu Vũ Hầu là người 
tài g iỏi, cỏ con mắt chiến lược cùa nhà quân sự nên đã bàn 
luân cùng Chiêu Vũ Hầu và được hiến kế đắp luỷ Nhật Lệ, 
Chúa Sãi chuẩn y . Dào D uy Lừ cùng Chiêu Vũ Hầu hạ lệnh 

cho quân dân phủ Quảng Bình đắp lũy ờ cửa Nhật Lệ vào 

nãm 16,11, tục gợi là Lũy Th ày , một chiến lũy quan trọng 
giúp cỊuân Nguycn, vốn cỏ lực lượng mỏng hon, cầm cự được 

vói quân T rịn h  trong các cuộc giao tranh. Năm 16,15, Dào 
D uy T ừ  mất, Nguyễn Hữu Dật tiếp tục trùng tu Lũy T h à y  và 
Lũy Trường Dục. ô n g  tiếp tục xây dựng thêm Lũy Dộng Cát 
(tức Lũy Trường Sa - năm 1614), lũy An Náu năm 1661 để 

cùng cố tuyến phòng thủ.

Năm 1661, ông được cử làm Trấn  thủ Bố C h ín h  (Quảng 
Bình), là trụ cột của các chúa Sãi, chúa Thượng và chúa 
H iền . Chiêu Vũ Llầu Nguyễn H ĩa i Dật văn võ toàn tài, lúc
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làm tướng có nhiều công lớn, đánh đâu được đấy, v í như 
Khổng M inh nhà Th ụ c Hán và Lưu Bá ô n  nhà M inh vậy.

Mùa xuân, nàm Tân  Dậu (1681) vì tuổi cao sức yếu, hị 

bệnh, ông qua đời tại Đạo Lưu Đ ồn, hưởng thọ 78 tuổi. 

Chúa Nguyễn vô cùng thương tiếc, truy tặng ông: Tả  quân 

Đ ô đốc phủ Chưởng phủ sự, tước Chiêu Quận công, thụy là 

Cần 7 ict, xếp hạng công thần, thờ ỏ Võ Miếu. Nhàn dân 

phủ Quảng Bình thương nhớ gụi là "Bồ tát Phật", lập đền 

thò ỏ Thạch  Xá. Năm G ia Lơng thứ tư đưọc liệt hàng 

Thượng đẳng Khai (Ịuốc Công thần, thờ phụ ở Thá i micu.

Hai con của ông: Nguyễn Hữu K ính (Cảnh) là danh tướng 

mỏ đất G ia Đ ịnh và Nguyễn Hữu Hào, tác giả truyện thơ Sonỹ 

Tinh hất íỉạ (thường gợi là Truyện Sonỹ Tinh).

Nguồn: T ừ đ iển  nhân vật tịch sử  V iệt Nam  

và Quảng Bình ân tích thời gian
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QUAN NỘI SAI HOÀNG NGŨ PHÚC

Hoàng Ngũ Phúc (1713-1776) quê ỏ xã Phụng Công, 

huyện Yên Dũng (nay là thôn Tân Phượng, xã Tân  M ỹ, huyện 

Yên Dũng, Bắc G iang); làm quan nội thị thời Lê Trịnh .

Đ ư ợ c thăng quan tiến chức rất nhanh

Là một trong những thân tín của Chúa T r ịn h  Doanh, 

Hoàng Ngũ Phúc được thăng quan tiến chức rất nhanh. Sách 

Các cỊuan thải ỹiám tronỹ lịch sử Việt Nam ghi: Đầu năm 1740, 

Hoàng Ngũ Phúc được trao chức T ả  thiếu giám, sau đó 

không bao lâu lại được sung chức Nội sai của H ìn h  phiên.

Năm 1743, H oàng Ngũ Phúc dâng 12 điều binh pháp, 
được nhà chúa tán thưởng, vì thế T rịn h  Doanh vừa hạ lệnh 
thi hành, vừa phong cho Hoàng Ngũ Phúc chức Thống  lĩnh 
đạo kỳ binh 3, cùng Phạm Đ ình  Trọng  đánh dẹp các cuộc 
khởi nghĩa của Nguyễn Hữu cầu và Nguyễn Danh Phương.

T iếp  đến, năm 1754, Hoàng Ngũ Phúc đem quân đánh 

Chúa NgUyễn ở Đàng Trong , chiếm Thuận Hóa và Quảng 

Nam, dùng mưu lược chấp nhận kế giảng hòa của Nguyễn 

N hạc, giữ vùng đất phía Nam được yên.

Không chỉ là người có công ổn định tình hình Bắc Hà, 

Hoàng Ngũ Phúc còn có công mở mang đất đai Bắc Hà xuống 

phía Nam, lần đầu tiên đánh bật Chúa Nguyễn khỏi Thuận - 

Quảng, khôi phục lại cương thổ như thời Lê Sơ, chấm dứt giai 

đoạn phân tranh Nam - Bắc kéo dài hơn 200 năm.

Nhờ công lao đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa, Hoàng Ngũ 

Phúc được phong Việp Quận công, thường gọi là Quận Việp. 
T ừ  đó, uy thế của Hoàng Ngũ Phúc trong triều rất lớn. ô n g  nổi
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tiếng là người mưu kế, có nhiều quân công, biết ứng xử tiến lui 

đúng lúc cả trong chính tmờng và ngoài chiến trường.

về hưu ... vẫn được lệnh cầm quân xung trận

Theo sử sách, năm 1774, biến cố ỏ Nam Hà buộc Chúa 

T rịn h  gợi Quận V iệp Hoàng Ngũ Phúc - lúc này đã 62 tuổi, 

về nghỉ hưu, quay trỏ lại cầm quân. T ĩn h  Đ ô vương T rịn h  

Sâm phong Hoàng Ngũ Phúc làm Bình Nam vương Thượng 

tướng quân, Bùi Th ế  Đạt làm Ph(3 tướng mang theo 4 vạn 

quân Nam tiến, lấy danh nghĩa giúp Nguyễn đánh T â y  Sơn.

Bách khoa toàn thư mỏ viết: Chúa Nguyễn biết lý do Trịnh  

vào giúp đánh Tâ y  Sơn chỉ là chiêu bài, nên sai Kiêm  Long đến 

nói với Quận Việp Hoàng Ngũ Phúc rằng, Đàng Trong tự dẹp 

được Tâ y  Sơn không cần quân Trịn h . Quận Việp hỏi nhỏ việc 

Đàng Trong, Kiêm Long nói khéo: "Đường không đi không 

đến, chuông không gõ khỗng kêu".

Quận Việp hiểu thâm ý của Long bèn quyết định tiến 
quân, ô n g  sai Hoàng Đ ình  Thê’ tiến đánh luỹ Trấn  N inh. 
Các tưóng Nguyễn làm nội ứng mỏ cửa đầu hàng. Quân 

T rịn h  chiếm được Quảng Bình.

Tháng 1 I năm 1774, T r ịn h  Sâm tự cầm thuỷ quân vào 
Nghệ An làm thanh viện cho Hoàng Ngũ Phúc, ô n g  điều 
quân đánh Lưu Đ ồn, thống suất bên Nguyễn là Tố ng  Hữu 

Trường bỏ chạy. Quận Việp tiến đến H ồ Xá bèn dùng chiêu 

bài khác, lấy cớ trừng phạt Trương í’húc Loan chuyên quyền 

để Nam tiến tiếp.

Quân Nguyễn yếu thế không chống nổi, p)ịnh vương 
Nguyễn Phúc Thuần phải trói Trương Phúc Loan nộp quân 
T rịn h . Bắt được Phúc Loan, Hoàng Ngũ Phúc lại dùng lý do 
giúp Nguyễn đánh T â y  Sơn đê tiến vào Phú Xuân hội binh.

Chúa Nguyễn sai các tướng trá hàng để quấy rối Quảng



Hình, Bố Ch ính  sau lưng quân Trịn h , nhưng các cánh quân đó 

bị quân T rịn h  nhanh chóng phá tan. Chúa Nguyễn điều Tôn 

Thất C h í, Nguyễn Văn Ch ính  ra đánh đều bị Quận Việp đánh 

bại. ô n g  sai Hoàng Đ ình Thể , Hoàng Nghĩa Phác theo đường 

núi qua thác Trầm  Ma đánh tan quân Nguyễn, giết chết Chính .

Đầu năm 1775, quân T rịn h  tiến vào Phú Xuân. Chúa 

Nguyễn không chống nổi phải-bỏ chạy vào Quảng Nam. 

Quân T r ịn h  chiếm toàn bộ Thuận Hoá. Th ủ  lĩnh T â y  Sơn là 

Nguyễn N hạc nhân chúa Nguyễn bỏ chạy vào Quảng Nam 

bèn mang quân hai đường thuỷ bộ ra đánh. Nguyễn Phúc 
Thuần vội bỏ Quảng Nam theo đường biển trốn vào G ia 

Đ ịn h , để lại Nguyễn Phúc Dương với ý  định sai Dương chiêu 

mộ quân Q uảng Nam để đánh T â y  Sơn từ phía Bắc, còn 

Thuần đánh từ phía Nam.

Dù đã lập công với chúa T r ịn h  là đánh bại quân T â y  

Sơn, nhưng Hoàng Ngũ Phúc cũng khá thức thời. Vào tháng 
7 năm 1775, cùng lúc bệnh dịch hoành hành, lại nghe tin 

Nguyễn Huệ thắng quân Nguyễn chiếm lại Phú Yên, Quận 

V iệp án binh lại. ô n g  biết T â y  Sơn đã đủ thực lực đứng 

vững, quân T r ịn h  không thể diệt được, nhất là khi quân của 

ông đi xa nhà đã mệt mỏi và phát dịch bệnh.

Theo  đề nghị của Nguyễn Nhạc, ông đã phong chức 

cho Nguyễn Huệ làm "Tây Sơn H iệu tiền tướng quân". Biết 

mình không thê đương nổi việc quân nữa, tháng 9 năm đó 

ông bí mật bàn với các tướng rút quân về. Hai tưóng văn là 

Nguyễn Nghiễm  và Nguyễn Lệnh Tân  bàn nên rút về Quảng 

Nam và đặt quan trông giữ phần lãnh thổ chiếm được.

Còn Hoàng Ngũ Phúc chủ trương rút hẳn về Thuận 
Hóa, vùng đất Quảng Nam. ô n g  sai người cầm thư đi gấp về 
Thăng Long xin  ý  kiến T rịn h  Sâm. T r ịn h  Sâm xưa nay rất tin
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tưởng ông nên chấp nhận. Quân T r ịn h  rút khỏi Quảng Ngãi, 
lui hẳn về Phú Xuân...

V ì bỗng dưng phát bệnh, Hoàng Ngũ Phúc giao lại 
thành Phú Xuân cho Phó tướng Bùi T h ế  Đạt, còn mình dẫn 
đại quân về Bắc, nhưng giữa đường ngả bệnh mà chết, về 
điều này, các sử gia đương thời cho rằng, tiếc cho nhà T r ịn h  
là Hoàng Ngũ Phúc chết khi đang thắng thế, nếu không... rất 

có thể ông ta đã làm lịch sử V iệt Nam thay đổi không ít.

Tu y  có uy thế lón trong triều, Quận Việp Hoàng Ngũ Phúc 

lại bị quần thần dị nghị rằng, một ngày nào đó ông sẽ tiếm quyền 

Chúa Trịnh . Bấy giờ lan truyền lời sấm: Thào nhất điền bát, nghĩa là 

bốn chữ đó ghép lại thành chữ Hoàng.

Lại có câu sấm khác: Thổ sất vân ỹian nỹuyệt, HoàncỊ hoa ánh 
nhậ̂  hưanỹ, trong đó chữ nhật và chữ hoa thành chữ V iệp , 
Hoàng là họ Hoàng. Thêm  nữa cháu nuôi của Hoàng Ngũ 

Phúc là Hoàng Đ ình  Bảo, vốn tên là Đăng Bảo - có nghĩa là 
lên ngôi báu, nên nhiều lời đồn thổi lan truyền sau này chú 

cháu Quận V iệp sẽ cướp ngôi chúa.

Đ ể  tránh hậu họa, Hoàng Ngũ Phúc đã đổi tên cho 

Đăng Bảo thành Hoàng T ố  L ý  để an lòng Chúa T r ịn h  và sau 
ông xin từ chức về hưu, được phong làm Q uốc lão.

Theo Vĩnh Khang 
Báo Đ ấ t V iệt
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PHẠM ĐÌNH TRỌNG - 
Bi KỊCH CÙA ANH HÙNG THỜI LOẠN

Danh nhân lịch sử Phạm Đình TrọntỊ cùa đất Hài Phònỹ ỵưa, 

một nhà khoa hảnỹ có nhiều đónỹ ỹóp vói triều đình Lề - Trịnh, cỊua 

nhiều thế kỷ được nhân dân tôn thờ, nhunỹ một thời (jian dài tên tuổi bị 

lu mờ, các nơi thờ tự bị xâm hại, lãntỊ cỊuên... Mới đây, được sựỹiúp đỡ 

của (Ịiói lịch sử học, các nhà bảo tồn bảo tànỹ, hậu duệ đời thứ 17-18 

của cụ Thượnt) Phạm đã mỏ hành trình tìm về cỊuá khứ, phát hiện được 

nhiều chứnỹ cứ để "minh oan" cho Phạm Đình TrọntỊ. Và lịch sti dã 

cônt) bằnỹ trà lại vị trí cho ôntỊ: hội thào khoa học về thân thế sự nỹhiệp 

Tiến sĩ - Thượng thu Phạm Đình Trọng do giói sử học Việt Nam tồ 

chức, đình Khinh Dao, nai thờ Phạm Đình Trọng làm Thành hoàng 

được xếp hạng cấp guốc gia, Nhà nưóc dầu tư gần 20 tỷ đồng đê tu bể, 
tôn tạo, đền miếu thờ Quan Thượng guận ỏ Khinh Dao dược xếp hạng 

di tích lịch sử...

Phạm Đ ìn h  Trọng , người làng K h in h  G iao , huyện Giáp 
Sơn, trấn Hải Dương, nay là thôn Kh inh  Dao, xã An Hưng, 

huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, ô n g  đỗ E>ệ tam 
giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa K ỷ  M ùi (1739), niên hiệu 

V ĩn h  Hựu thứ 5 đời vua Lê Ý  Tông , ô n g  từng giữ chức Phó 
đô Ngự sử, vào phủ Chúa T r ịn h  (Phủ Liêu) làm Bồi tụng, 

tước Dao Lĩnh  hầu. Sau đó, được bổ giữ chức H iệp trấn 3 
đạo Đ ông, Nam, Bắc. Năm 1750, vì có công dẹp cuộc nổi 

dậy của Nguyễn Hữu cầ u  (Quận H e), Phạm Đ ìn h  T rọ n g  khi 
ấy mới 36 tuổi được thăng chức Thượng thư bộ Binh, hàm 
Th á i tử Th iếu  bảo, tước Hải Quận công (tương đương Bộ 
trưởng Bộ Q uốc phòng). T rong  lời C hế  phong, vua Lê H iển 
Tô ng  đã tán dương tài năng, đức độ của ông như sau: "Xét
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Phạm Đ ình Trọng : Tà i năng dùng làm cột trụ, làm đá tảng 
cho Nhà nước, kh í độ cao như núi cao. 1 rời phú cho văn 
chương, tuổi trẻ nổi tiếng khoa giáp. T ỏ  kh í nghiệp từ lúc 

làm quan nhỏ, sẵn có ước mong công hầu...".

Phạm Đ ình Trọng  là một con người tài cao, ch í lớn, 
được đưong thòi và hậu thế hết sức nể trọng. Sử gia Phan 
H uy Chú đã ghi tên Phạm Đ ình Trọng  tồ danh vdi các bậc 

tài năng kiệt xuất như: Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu 
Khánh, Nguyễn Văn G ia i, Nguyễn D uy T h ì, Đặng Đ ình 

Tướng, Nguyễn N ghicm ... Phan H uy Chú bình phẩm về con 
người ông bằng những lời khen ngợi: "Ong sinh ra đã có vẻ 

khôi ngô. Năm lên 8 tuổi học võ lòng, đã hiểu được luật thơ. 
K h i lớn, văn chương hùng hồn... ô n g  tài kiêm văn võ, làm 

bậc nguyên thần của nước, là danh tướng làng nho, công lao 
sự nghiệp kỳ vĩ, gần đây chưa thấy có".

Phạm Đ ình  Trọng  sinh ra trong một gia tộc nối đòi nho 

học, thế phiệt trâm anh nên đã kế thừa, phất huy truyền 

thống gia đình, ô n g  vốn dòng dõi danh sĩ Phạm Sư Mạnh 

đòi T rần , Phạm G ia  M ô đòi Hậu Lê, cao tổ là Phạm Chất 

Lượng làm đến chức T ả  thị lang bộ H ộ , tước Hồng Nguyên 

hầu, tằng tổ là Phạm H u y  Ánh làm đen chức Đ ô  ngự sử hàm 

Thá i tử Th iếu  bảo, tước Yến Dực hầU; cha là Phạm Doãn 

Đ ịch , Giám  sinh Q uốc T ử  Giám  làm đến chức T r i  phủ phủ 

Th iệu  Phong. G ia  phả dòng họ Phạm ỏ K h inh  Dao cho biết, 

Phạm Đ ình  Trọng  có 4 phu nhân: C h ính  thất họ Lưu hiệu là 

T r in h  T ĩn h , thír thất họ Đặng hiệu là T ừ  D ũ ; thứ thất họ 
Lưu, hiệu là T ừ  Hoa, thứ thất họ Nguyễn, hiệu là Diệu T ín . 
Không rõ theo nguồn tài liệu nào, T(V ẳiểu nhân vật Việt Nam 
(tái bàn lần thứ 4 ■ N X B  Văn học H N - 1997) cho biết vợ ông 

là nữ sĩ Mai Lâm Tuyết, con gái Thượng thư Mai T h ế  K iệ t và 

em gái An Dông hầu Mai Khô i, người luôn sát cánh với
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Phạm Đ ình  Trọng  trong các cuộc chinh phạt.

í^hạm ỈTmh Trọng  xuất thân và nhập thế ỏ xã hội Đ ại 

V iệ t vào giữa thố kỷ 18, khi mâu thuẫn giữa nông dân và 
phong kiến phát triển Icn một đỉnh cao, biếu hiện thành cao 
trào nông dân khỏi nghĩa mà ticu biểu là cuộc khởi nghĩa 
Nguyễn Hữu cầ u . C h ín h  lúc này sự tồn vong cùa triều đình 

Lê - T r ịn h  trước cao trào khỏi nghĩa nông dân lại được đảm 
bảo bằng tài năng cùa danh tưóng Phạm Đ ình Trọng . G iáo  

sư sử học Văn Tạo  cho rằng: Đê đánh giá đúng sự thật về 

Phạm Đ ình  Trọng  cần hiểu biết sâu về đối thù không đội tròi 
chung của ông là Nguyễn Hữu cầu  - ngưòi đánh thắng nhiều 

tướng tài của Lê - T r ịn h  mà chỉ có thua Phạm Đ ình  Trọng . 

Nguyễn Hữu c ầ u , người làng Lôi Động, huyện Thanh  H à, 
tỉnh H ải Dưong. ô n g  là người mạnh khoe, nhanh nhẹn, 
chiến đấu hăng, mưu trí, quyền biến trăm đường, nhiều lồn bị 
mấy vòng vây, ch ỉ một mình một ngựa vượt vây xông ra, rồi 
một vài hôm lại có quần chúng hàng vạn người, ô n g  được 
col là Hạng Vũ nưóc Nam, có tài "nhất hô bách ứng".

Trong  cuộc chiến kéo dài giữa Phạm Đ ình  Trọng  và 
Nguyễn Hữu cầ u  đều trổ hết tài năng. Nhưng phần thắng 

cuối cùng đã thuộc về triều đình Lê - T r ịn h  mà công lao xuất 

sắc nhất đã được ghi về Phạm Đ ình Trọng : năm Tân  M ùi 
(1751), tháng giêng, mùa xuân, Phạm Đ ình Trọng  bắt được 
Nguyễn Hữu cầ u  ỏ Nghệ An. Th ế  rồi bi kịch cũng đã xảy ra 
vói Phạm Đ ìn h  Trọng . Sau khi diệt Nguyễn Hữu cầu, t^hạm 
Đ ìn h  Trọng  phụng mệnh đi trấn thủ Nghệ An kiêm đốc binh 
châu Bố C h ín h . T h ấ y  nhân dân một số nơi thiếu đói, ông xin 
cho xá thuế, thi hành đức trị nên đất Nghệ An, Bố C h ính  
dân được an cư lạc nghiệp, ô n g  còn cho lập các đội hương 
binh ờ  Nghệ An, lại đặt các đồn binh liên hoàn ở những nơi 
xung yếu, cùng hương bmh canh phòng tuần tiễu giữ gìn an
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ninh trật tự. Một số quan đại thần, tưóng lĩnh cao cấp của 
triều đình Lê - T r ịn h  hẹp dạ, vốn ghen tài thấy thế lại gièm 
pha vói chúa T r ịn h  rằng ông mưu phản. Chúa T rịn h  Doanh 
tin lời xiểm nịnh, muốn chặt vây cánh của vua Lê đã ép Phạm 
Đ ình  Trọng  uống thuốc độc chết vào đêm Tế t năm Giáp 
Tuất (1754). K h i sứ giả của Phủ Chúa đem rượu độc vào ban 
cho ông được chết toàn thây, một bộ tướng cầu xin ông vào 

Nam theo Chúa Nguyễn, nhưng ông không nghe lời, cho 

mòi Đốc đồng Nguyễn Danh Lâm đến căn dặn mọi việc để 

giữ yên xứ Nghệ, rồi lặng lẽ mặc triều phục hướng về Bắc vái 

vọng vua Lê, đoạn uống cạn chén rượu độc Chúa ban. Năm 
ấy, Phạm Đ ình  Trọng  mói 41 tuổi, tài năng đang ỏ độ chín. 
Trong  Văn tế ông, T iến  sĩ Nguyễn Danh Lâm thảng thốt 
khóc than: 'Tướng công hà cớ gì mà phải chết!? - Ngài là bậc 
quốc gia dựa cậy. N hư cột trụ, như đá tảng giữa dòng nước 
xiết, triều đình tưởng trông. Ngài là một văn chương đạo 
đức, được dân chúng thực sự ngưỡng vọng. Ngài như cam lồ, 
mưa lành, phương trấn thảy đều chờ mong..." và đánh giá: 
"Chưa bốn mươi, chức Thượng thư, vói người là sớm, với 

Ngài là còn chậm! Đ ội mũ nhà nho làm Tướng, với người thì 
lạ, vói Ngài đúng sở trường..."

C ó  thể nói, sự kết thúc cuộc đời bi thảm của cả hai nhân 

vật Thượng thư Phạm Đ ình  Trọng  và Quận H e Nguyễn Hữu 

Cầu (người làng Lô i Đ ộng, huyện Thanh  H à, tỉnh Hải 
Dương) là sự kiện tiêu cực điển hình của xã hội Đ ại V iệ t giữa 

thế kỷ  18, khi chế độ phong kiến đi xuống.

Tròn  một trăm năm trước, năm 1912, khi soạn bộ "Nam 
Hải dị nhân liệt truyện" (T ruyện  những người kỳ  lạ ở đất 
Nam H ải), Phan Kế  Bính lựa chọn tất cà 50 nhân vật, sắp xếp 
theo trật tự 8 bậc. Phạm Đ ìn h  Trọng  được Phan Kế Bính xếp 
vào hàng "Các bậc danh thần", tức bậc thứ 2, ch ỉ sau "Các
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bậc đại anh kiệt" (T ro ng  số "Các bậc danh thần" có Lý  
Thường  K iệ t, T rần  Hưng Đạo, Nguyễn T rã i, T r ịn h  K iểm , 
Lương Hữu Khánh , Phạm Đ ình  Trọng ). H iện nay, chúng ta 
có thể không hoàn toàn tán đồng với các sắp xếp, đánh giá 

của họ Phan về nhân vật hay một số nhân vật khác trong 

bảng giá trị các danh nhân lịch sử.phong kiến nước ta, nhưng 

dù sao chăng nữa cũng phải thừa nhận nhân vật Phạm L)ình 
T rọ n g  thuộc loại tài năng kiệt xuất hiếm có vào nửa đầu thế 

kỷ  18. Chẳng thế mà vào năm G iáp Tuất (1754), khi nghe 
tin Phạm Đ ình  Trọng  chết ỏ doanh trấn Nghệ An, vua Lê 

H iển Tô ng  vỏ cùng thương xót, sai quân thuỷ bộ hộ tống 

linh cữu về làng K h in h  I3ao an táng; đồng thời sai quan 

Thượng thư là 1 rần Cảnh đến tận nơi dự tế. Chúa T rịn h  
Doanh cũng sai 1 hượng thư Bộ Lễ Nguyễn Công Th á i đen 
tế và tặng 16 chữ: "Phủ dân, T iễu  khấu, cố bản, An biên, Ai 
quốc, Trung  quân, Hoàn danh, Cao tiết" (có nghĩa là; Yên 
dân, D iệt giặc, Vững gốc, An biên, Yêu nưóc, Trung quân, 
Danh thơm, Cao  t iế t ) . ..

Trong sách Khâm định Việt sử Thônt) ỹiám cươnỹ mục - Quốc sử 

quán triều Nguyễn biên soạn tại Quyển thứ 41 có chép:

'Th án g  giêng, mùa xuân. I’hạm D inh  Trọng  bắt được 

Nguyễn Hữu cầu ở Nghệ An.

Hữu Cầu lúc còn nhỏ là hạng đầu trộm, sau theo 
Nguyễn C ừ , tướng giặc N inh  Xá, C ừ  gả con gái cho. K h i C ừ  
bị bại, Llữu Cầu lại hô hào tụ họp đồ đảng cướp bóc. Lúc ấy, 
Nguyễn Danh Phương chiếm cứ Sơn T â y , Nguyễn Diên 
chiếm cứ Nghệ An, Hoàng Công Chất chiếm cứ Khoái 

Châu, Lè D uy Mật chiếm cứ Ngọc Lâu, người nào cũng nắm 
trong tay vài ba vạn quân, riêng Hữu cầ u  là kiệt hiệt h(tn cả. 
Hữu Cầu lại là người mạnh khỏe, nhanh nhẹn, chiến đấu 
hăng, trí mưu quỳ quyệt trăm đường, nhiều lần bị mấy vòng
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vây, ch ỉ một mình một ngựa vượt vây xông ra, rồi vài hôm 
sau lại cỏ quân chúng hàng vạn. K h i ra trận, một mình cưỡi 
ngựa, cầm siêu đao, đi lại như bay, quân sĩ không ai là không 
sợ hãi chạy giạt, đến các tướng cũng phải tránh uy phong 
của hắn, chỉ một mình Đ ình  Trọng thồ quyết ch í giết cho 
bằng đưọc, nên triều đình vững lòng dựa vào Đ ình  I rụng. 

Đ ình Trọng cầm quàn có kỳ luật, hc trận nào Hữu cầ u  gập 

Đ ình Trọng liền bị thua Các tướng lúc bấy giờ, Hữu cầ u  chỉ 

sự có Đ ình  1 rọng mà thôi.

T ừ  khi bị thua trận Bồ Đề, Hữu cầ u  hợp lực với Hoàng 

Công Chất, đánh phá cưóp bóc các huyện Thần  Khê, Thanh 
Quan. Đ ình Irụng  cùng Ngũ Phúc đốc suất binh sĩ đi đánh, 
sang đò Hoàng Giang qua huyện Nam Xang, đến huyện Bình 
Lục, đánh nhau với Hữu C]ầu ờ các sông Mã Não và Hương 
N hi, quân giặc bị thua. Lại đuổi đến xã Quang Dực và Lộng 
Khê, đánh luôn mấy trận đcu phá tan được, đàng giặc bị tan 
tác. Công Cdiất chạy vào 1 hanh Lloa, Llữu c ầ u  cũng trốn 

vào Nghệ An nưírng nhờ Nguycn D iên . I!)iOn giúp cho binh 
lính, lưrtng thực, Hữu cầ u  nirơng thân ỏ Nguyên Lãm.

It lâu sau, D inh 1 rọng dcm đại binh đuổi theo đến nơi, 

quân của Hữu cầu bèn tan vỡ HCru cầu b| khốn quân hức 

bách, liền vượt ra biển, t<jan ()uay về vùng Dông. V ì gặp gió 
bãơ thình lình noi lên, Hữu cầu bèn cùng mấy chục thủ hạ 

lên bộ, tranh cướp lấy đường mà chạy, ân trốn trong núi 
Hoàng M ai, bj Phạm ỉ)'mh Sĩ, thuộc tướng của D inh  Trọng , 

bắt được, liền đóng cũi dưa về quân thứ T r ịn h  Doanh.

Tháng 2, Nguyên Phan dánh Nguyễn Danh Phương ỏ 

núi Ngục Bội, Danh ITưcm g bi thua to và bị bắt. Bình định 
được vùng Sơn Tây .

Trước đây, Danh Phương dựa vào hiểm trỏ, cố giữ đê 

ngăn trờ CỊuan quân, lại coi thường các tướng, tưởng dại binh
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không thế nào đến được. T r ịn h  Doanh đi đường I hái 

Nguycn, lừa lúc không ngờ, đương đcm, đánh úp đồn ứ c  

K ỳ , phá vỡ được, lại tiến quân sát đến đồn Hương Canh. 

G iặc đcm hết rịuân ra chống cự, đạn bay như mưa. Quan 
quân không sao tiến lên được. Lúc ấy trong hàng các tư<'mg, 

ch ỉ có Nguyễn Phan, vốn gọi là một viên tướng vô đ|ch. 

1 rịnh Doanh đcm thanh kiếm trao cho Phan nói; "Nếu 

không phá được đồn này, lập tức phải xử theo quân pháp". 

Phan đem quân tiến lên, cỡi chiến bào, nhảy xuống ngựa, 

đánh nhau dưới đất. Phan ngoảnh lại bảo thù hạ rằng: "Các 

quân sĩ đã ghi tên trong so quân lệnh, tự phải giữ phép quân. 

Bọn ngươi đều là tỏi tớ của ta, nay chính là lúc ta bỏ mình 

đền ơn nước, mà cũng chính là ngày các ngươi đền ơn ta. 

V ậy  những ai cỏ cha mẹ già, con bé, không nỡ dứt mối tình 

riêng, thì đều cho lui ra, còn thì dều nên cùng ta quyết liều 

chết đe báo ơn nước, không nên sống uổng cái thân mày 

râu!". Mọi người nghe lời Phan nói, không ai chịu lùi. I ’han tự 
xông lên trước quân sĩ, cố sức đánh, phá tan được. Danh 

Phương thu nhặt số quân còn sót lại giữ đại đồn Ngọc Bội. 

Dồn Ngọc Bội là sào huyệt của giặc, thế núi cao vót hiểm 

trỏ, giặc đã lấp cửa ngõ các đường tắt từ trước, bố trí một 

loạt súng ờ trên núi de cố thù. T rịn h  Doanh lại sai Phan tiến 

đánh. Phan sai mọi người đều cầm gươm mác, người nào 

cũng đirơc phép tự ý đánh chiếm, lại hẹn, hễ nghe tiếng súng 

thì nằm phục xuống, bằng khòng thì trèo dá mà vượt lên. 

I^han dem mọi người tiến lên trước, tam cỊuân kế tiếp theo 
sau, quân sĩ tiến lên núi trông như dàn kiến. Quân giặc dô vỡ 

tan tành, Danh Phương lủi vào núi k)ộc Tò n . Quan quân lại 

đuổi theo đánh phá tan vỡ Danh Phương cùng dồ dàng đốt 

doanh lũy, rồi nhân đêm chạy trốn Quan quân đuoi theo, 
bắt được Danh Phương ở xã Tĩnh Luyện, huyện l.ập 1 hạch.
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Sau khi Danh Phương bị bắt, thì cái cũi nhốt Nguyễn 

Hữu Cầu chợt giải đến quân thứ. T r ịn h  Doanh bèn mỏ tiệc 

lớn ỏ quân thứ Xuân H i đê khao tưóng sĩ. T rong  khi yến ẩm, 

T rịn h  Doanh sai Hữu cầu thổi sáo, í^anh Phương rót rượu, 

tam quân xúm quanh lại xem, tiếng vui mừng nổi lên như 

sấm, bèn kéo quân về kinh sư.

Trận  này, từ lúc đem quân sang qua sông đến lúc thắng 

trận kéo về, chỉ có 4.̂  ngày. K h i về kinh sư, đến cửa khuyết 

dâng công thắng trận, bèn làm Ic dâng tù binh ở Th á i Miếu. 

Hữu Cầu lập mưu vượt ngục, bị lộ chuyện, liền đem giết cả 

vói r^anh Phư (íng ..."

[N ịỊ ôì đìith 

Khinh Dao, xã An 

Hưnt), huyện An 

DươniỊ, TP  Hài 

Phòni) là nơi thờ 

Thượnỹ thu Phạm 

Đình TrọntỊ nt)ày 

nay ntjuyên 0OC 

chính là phần kiến 

trúc cùa một cun0 

liiện cho cuníj phi tront) Phù Chúa Trịnh trưóc đây. Khi nhà Chúa xây 

cuniỊ íiiện mài cho thiếp yêu, Phạm Đình Trọnỹ ííã tâu xin tháo ild cunỹ 

ắiện, chuyền về làntỊ ắiỊni) nên n0ôi đình nà '̂.)
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CÁC DANH TƯỚNG NHÀ TÂY SƠN

Vỏ VĂN DŨNG

(Võ côiìỹ anh ảũng vào hàng bậc nhất.

Trăm trận bắt đầu từ biên thùy phía Tây).

Nguyễn Trọng  T r ì  ( Vịnh Võ Đ ô  đ ốc - 

Tây Sơn lương tướng ngoại truyện) 

V õ  Văn Dũng người làng Phú Phong, huyện T u y  V iễn 

(nay thuộc huyện T â y  Sơn, tỉnh Bình Đ ịn h ). H iện vẫn chưa 

rõ ông sinh và mất năm nào. Th eo  truyền thuyết của nhân 

dân địa phương vùng quê ông thì V õ  Văn Dũng là bạn của 

Nguyễn Nhạc, tuổi tác đại đê cũng xấp x ỉ Nguyễn Nhạc. 
Năm 1771, khi Nguyễn Nhạc cùng Nguyễn Huệ và Nguyễn 

Lữ  phát động khởi nghĩa ở quê nhà T â y  Sơn, V õ  Văn Dũng 
là một trong số những người hăng hái tham gia hưởng ứng 

đầu tiên. Vốn có võ nghệ cao cường lại rất giàu mưu lược, 

V õ  Văn Dũng nhanh chóng trờ thành một trong những 

tướng lĩnh cao cấp của T â y  Sơn. K h i Nguyễn Huệ còn là Bắc 

Bình Vương, V õ  Văn Dũng đã được phong làm T ư  khấu và 

sau đó không bao lâu, ông được thăng làm Đ ô  đốc, tước 

Ch iêu  V iễn  hầu (tức Hám H ổ hầu).

Năm 1788, khi Quang Trung  Nguyễn Huệ vạch kế 

hoạch cho trận quyết chiến vói quân Mãn Thanh , Võ  Văn 

Dũng được tin cậy, trao phó trọng trách cùng vói Quang 
T ru n g  Nguyễn Huệ và các tướng lĩnh cao cấp khác như Đại 
T ư  mã Ngô Văn sỏ, Nội hầu Phan Văn Lân ... ch ỉ huy đạo 

quân thứ nhất là đạo quân chủ lực của trận đánh lịch  sử này. 

Và V õ  Văn L)ũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt
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quan trọng này, góp phần vinh quang to lớn vào trận dại 

thắng Ngọc H ồi - Đống Đa (Tết K ỷ  Dậu, 1789). Bời công 

lao này, Võ  Văn Dũng được Quang 7 ’rung Nguyễn Huệ gia 

phong làm Dại D ô đốc, Dại T ư  đồ, tưck Võ  Q uốc công.

Dưói thời Quang Trung , V õ  Văn Dũng từng được cử 
làm sứ giả sang Trung Q uốc và ông cũng đã hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ nặng nề mà mới mẻ này. K h i Quang Trung 

Nguyễn Huệ qua đời, Võ  Văn Dũng vẫn tiếp tục được tin 
dùng và được giao nhiều chức vụ quan trọng. T u y  nhiên, 

cũng kể từ khi Quang Trung Nguyễn Huệ qua đời, nội bộ 

T â y  Sơn mất đoàn kết ngày một nghiêm trọng. Bấy giờ, nhân 

vật lộng quyền bị lên án nhiều nhất là Thá i sư Bùi Đ ăc 
Tuyên . Năm 1795, nhân lòng căm phẫn cùa đồng liêu, lại 

nhân có lời bàn của văn thần đang bị Bùi Dắc Tuyên bắt đưa 
đi đày là Trần Văn K ỷ , Võ  Văn Dũng đã bắt và giết Bùi Đắc 
Tuyên , sau đó còn sai người bắt giết thêm một số thân nhân 
của Bùi Đ ắc Tuyên nữa. C h ính  quyền của Quang Toản nhờ 

đó mà tạm được củng cố.

Trong  cuộc chiến đấu cam go chống tập đoàn Nguyễn 
Ánh, V õ  Văn Dũng là một trong những tướng lĩnh có nhiều 

công lao. T ừ  giữa năm 1799 đến đầu năm 1802, ông và tướng 

Trần Quang Diệu đã ch ỉ huy nhiều trận đánh lón với quân 

của Nguyễn Ánh tại vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình 

D ịnh  ngày na\ í hành công của trận vây hãm thành Q uy 

Nhơn liên tục trong 14 tháng tròi, khiến cho cuối cùng, 

tướng cao cấp và văn thần cao cấp của Nguyễn Anh là Võ 

Tánh và Ngô Tùng Châu phải tự tử, là thành công gắn liền 

vói tên tuổi của Trần Quang Diệu và V õ  Văn Dũng. Tháng ,8 
năm 1802, thấy tình hình T â y  Son ò vùng Iran N inh (phía 

T â y  Nghệ An và 'Thanh Hóa ngày nay) ngày một nguy cấp 
bởi những trận tấn công ào ạt cùa Nguyên Anh, Võ Văn



Dũnf» dã cùng với T rần  Quang D iệu đcm quân đi cứu. Rất 

tiếc là cuộc hành quân này của ông và tướng Trần  Quang 

Diệu không thành công. Trần  Quang Diệu bj bắt và bị xử tử 

một cách rất tàn khốc, còn ông, sử chép vừa không rõ ràng 

lại vừa không đồng nhất.

Sử sách của nhà Nguyễn chép rằng, ngày 2/1 1/1802, Võ 

Văn Dũng bj giết cùng với nhiều bậc cỊru cận thần của Quang 

Taing. T u y  nhiên, một số tài liệu khác lại nói rằng, Võ Văn 

I^ũng đã thoát được. Sau ông f|uay về vùng An Khê (nay thuộc 

Gia Lai), rồi sống ỏ đó cho đến năm 90 tuổi mới mất. Năm 

1907, con cháu ông đcm hài cốt của ông về cải táng tại quê nhà 

là làng Phú ỉ’hong, huyện T u y  Viễn.

Tây Sơn thất hô tướng - Hữu Vinh

Những danh tuúng trong lịch sứ  Việt Nam 1 3 1

T H Á I  P H Ó  Q U Ậ N  C Ô N G  

T R Ầ N  Q U A N G  D IỆ U

Chuyện xưa kc rằng, nhân sự kiện năm 1776, lúc đó 

Trần  Quang Diệu tròn 16 tuoi, cùng bạn là Nguyễn Văn 

Lhoại tăm sông I làn, hông có quan sở tại ngang qua, trông 

bộ điệu nghênh ngang dáng ghét, ông Thoại cảm thấy bất 

bình bìrn dội nước vào quan này, khiến (]uan tức tối nhảy 

xuống đánh ông Ihoạ i. v ố n  C(S võ nghệ, ông Diệu ra tay 

hiệp cùng ông Tho ạ i, dánh quan này nhừ từ, nhận nước rồi 

lôi lên bò trên bờ. Mẹ cùa ông Thoại là bà Nguyễn T h ị 

Tuyết nghe con mình làm diều nguy hại, bèn cấp tốc đưa 

con trốn vào Cù  Lao Dài bên sông cổ Chiên lánh cư. Còn 

mẹ ông D iệu dưa con trốn về quê ngoại ở làng T rà  Khê , nay 

thuộc Dông T rà , phường Hòa H ả i, quận Ngũ Hành Son. 
Nhưng rồi ông Diệu vẫn không thấy yên tâm, bèn trốn vào
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rừng núi An Khê làm nghề săn bắn độ nhựt, chẳng may gặp 

cọp vồ, ông Diệu đánh với cọp, C(J may gặp nữ tưóng cưỡi 

voi ngang qua, chung sức cùng ông đánh cọp ch ế t .. Th ế  rồi 

qua duyên nợ, bà Bùi T h ị Xuân trỏ thành phu nhân ông 

Diệu, và ông Diệu lúc này (1777) cũng trở thành tướng tâm 

phúc của ba anh cm nhà T â y  Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn 

Huệ và Nguyễn Lữ. D ố i với bà Xuân thì luôn luôn sát cánh 

cùng chồng tại các mặt trận nóng bỏng. Sau gan ba năm xa 

quê nhà, vào năm 1778, nhân chuyến về thăm quê, khi đi 

ngang qua chợ Phố (C ó  lẽ là phố H ội hay phố H ội An lúc 

bấy giờ), ông Diệu gặp phải một chàng trai lực lưỡng, cường 

tráng, đang bị quan sờ tại bắt trói trị tội. H ỏ i cớ sự, được biết 
thanh niên này quc vùng biên huyện Diên Phước. T ín h  kh í 
ngang tàng, dám ra tay đánh quan sỏ tại trong lúc thi hành 

công vụ "Trừng trị kè ngu hèn làm càn giữa chợ. .". Nhận 

thấy tính kh í của Võ  Văn Nhậm, có cái gì đó rất giống với 

tính kh í của mình, ông Diệu bèn can thiệp và ban lệnh cho 

lính mỏ trói ông Nhậm, đồng thời kết bạn tâm giao cùng 

ông Nhậm và tiến cử ông Nhậm vái ba anh cm nhà T â y  Sơn. 
Không lâu sau, nhờ tài trí hơn người, V õ  Văn Nhậm được 

Trung ương Hoàng đế Th á i Đ ức (tức Nguyễn N hạc) cảm 

mến tài nghệ gả con gái cho, phong làm phò mã. Và cũng 

nhờ tài trí hơn người, V õ  Văn Nhậm làm đến chức Đ ô  đốc 

T h ủ y  quân T iế t chc, cử ra Bắc đánh dẹp Nguyễn H ĩm  C h ỉnh  

lộng quyền, ông Nhậm nhanh chóng diệt được Nguyễn Hữu 

C h ỉn h , bình định được Bắc H à. Trong  lúc này, anh cm nhà 
T â y  Sơn Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ lại có mối bất hòa 

sâu sắc nên Võ  Văn Nhậm là cái gai đáng gờm của Nguyễn 
Huệ. V ì thế, nhân chuyến ra Bắc lần thứ hai, ông Nhậm bị 

Bắc Bình Vương Nguyễn Huộ ghép tội lộng hành, cho phục 
binh bắt ông Nhậm giết đi
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Năm 1791, trong khi đang đảm nhiệm trông coi xây 
dựng Phụng hoàng Trung đô tại Nghệ An, ông D iệu được 

các bô lão làng An H ải diện kiến trình bày sự việc tại quê 

nhà là có người cường hào giàu có và thế lực, từ C ù  Lao 

Chàm  đến, ngang nhiên chiếm dụng mấy mẫu ruộng đất của 

nhân dân thôn An Trung , dựng trường hát bội để thu lợi 

riêng, bất chấp mọi khiếu kiện của dân làng, ô n g  Diệu liền 

tức tốc cưỡi ngựa về làng, tập trung dân làng lại và yêu cầu 

dân làng cung cấp cho ông 24 con trâu cày khỏe, ông đích 

thân ra lệnh cho lấy dây thừng buộc vào các cột của nhà hát, 

rồi buộc vào 24 con trâu, vọt roi cho trâu kéo sập đổ nhà hát. 

ô n g  cho thu dọn và trả lại ruộng đất cho dân sản xuất nông 

vụ. V iệ c  làm này của ông Diệu được nhân dân làng An Hải 

phấn khởi và đồng tình ủng hộ và ca ngợi ông là "Ngài Đô 
Tổ n g  quản Siêu V õ  hầu anh minh". Còn người chủ rạp hát 

cùng thân quyến thì vẫn nuôi mối hận cho mãi đến sau này 

và cho rằng ông là "Tên thảo khấu".

N ói về T rần  Quang Diệu, trong suốt 25 năm làm tướng, 

cầm quyền triều thần nhà T â y  Sơn, chưa có sử sách nào chép 
tướng D iệu đem binh đánh cùng tướng Th o ạ i. T u y  thế, 

nhưng tướng Diệu vẫn có những chiến công lẫy lừng như 
ông tham gia cùng Nguyễn H uệ đánh tan 20 ngàn quân 

Xiêm  La (Th á i Lan) tại Rạch Gầm - Xoài Mút thuộc địa phận 
M ỹ T h o  ngày 18-1-1785. Từng  giữ chức tước Chưởng cơ 
Siêu V õ  hầu thuộc đạo Trung  quân, dưới quyền thống lãnh 
của Hoàng đế Quang Trung , đánh tan 29 vạn quân Mãn 
Thanh  xâm lược, làm nên kỳ tích vẻ vang của dân tộc ta vào 
đầu xuân K ỷ  Dậu - 1789. Từng  giữ chức Tổ n g  quản trông 
coi xây dựng Phụng hoàng Trung  đô (Tứ c  thành Nghệ A n ). 
N hững năm 1790 - 91, ông ch ỉ huy các cuộc đánh dẹp lực 
lượng chống đối do Lê D uy C h ỉ cầm đầu. T u y  là V õ  tướng
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tài ba kiệt xuất, nhưng ông lại C(') lòng bao dung, nhân hậu. 
Năm 1795, khi ỏ Q uy Nhơn, dượt tin tướng Võ  Văn Dũng 

giết Thá i sư Bùi Đ ắ t luyên , thú  ruột tủa nữ tướng Bùi T h ị 
Xuân, phu nhân tủa ông, ông liền mang (Ịuân ra Phú Xuân 

hòi tội Võ  Văn Dũng, nhưng rồi ông lại tha tội khiến Võ 
Văn Dũng vô tùng tàm phụt, ntn luôn luôn tnmg thành sát 

tánh tùng ỏng tại khắp tá t  mặt trận sau này. Năm 1801, khi 

hạ dượt thành Qui Nhơn (tòn gợi là thành Bình i3m h), ông 

đã tha hàng van bmh dân tướng sĩ tủa Nguycn Anh (G ia  
Long) ở trong thành. Cảm phụt kh í tiết tủa tá t  tướng Võ 

l ánh, Ngô Tùng  Châu, Nguycn 1 iến 1 uyên tuẫn tiết vì thù 
thành 'Thành  mất, mất theo thành", ông ra lệnh tho  mỏ tửa 
kho, lấy tủa tải để tẩm liệm và thôn tất tá t  tướng ấy rất 
trọng thê, theo nghi Ic tấp tirớng Năm 1792, Hoàng đế 

Quang Trung đột ngột qua dời, ông Diệu trở thành tướng 
thủ thốt hàng đầu tủa triều dinh 1 ây S(Jn, bên tạnh vua 
Cảnh Th ịn h  (Nguyên Quang lo àn ). T u y  vua mới hay nghe 
lời gièm pha nhưng vơ thong ông vẫn tận tmh giúp nhà T â y  

S(tn. C ó  thể nói thời bấy giờ, ông là thủ tướng quan trọng 
nhất trong v iệ t dánh dẹp thế lựt Nguyễn Ánh.

Năm 1802, nghe tin quân Nguyễn Anh đánh Trấn N inh , 
ông tùng Võ  Văn ỈX ing  hò Q uy Nhơn kéo (ỊLiân ra Nghệ An 
tứu viện. Nhưng dến Hương Sơn thì hay tin Nghệ An đã 
mất, vợ thong ông dinh lên đirờng ra Bắt, thì bị quân 
Nguyễn Ánh đón bắt tại Thanh Chương.

Nguyễn Anh sau khl lên ngôi lấy hiệu G ia Long, tỏ ý 

thiêu hàng ông. ô n g  đáp: "Trung thần không thờ hai vua, 

nay tôi bị bắt thì th ì tó  tội thết. Nếu nhà vua mới rộng 
lượng tha th o , như trướt đây tôi đã tha th o  tá t  tướng ở Q uy 

Nhơn thì tôi sẽ về ỏ nơi thôn dã, tày  ruộng, nộp thuế như 

người thường dân, th ứ  nhận th ứ t quan tủa triều dại mói thì
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không phải là trượng phu".

3 uy thế, vua G ia Long vẫn không nghe, truyền chỉ chặt 

đầu, lột da ông V ợ  ông là í’hó đốc Hùi 3 hj Xuân cùng 

người con gái út là Trần Bích Xuân, tục danh Trần T h ị Cúc thì 

lệnh cho voi dày, thân tộc ông lãnh án tai di, khiến dòng họ 

ỏng muốn vên thân phải cải sang tôc Nguyễn Văn của 3 hống 

chế Nguvễn Văn Thoại 3'ìr đó,’ tmyền tụng "Sanh vi Nguyễn, 

tử vi Trần", có nghĩa là sống thì mang họ Nguyễn, chết thì trỏ 

lai mang ho 7 rần.

ĐẠI T ư  MÀ N G Ô  V Ă N  s ờ

"bỉỹò Vãn Sò ìòm (Ịuon khôný cầu íionh lợi iiếnt) tiím, lúc nào 
CŨÌÍỊ) muốn tránb {Ịiiyền thế. ông cùng vói Ttần Quang Diệu, Võ Văn 
Dũng và B ùi Thị Xuân liều là danh tướng, người dương thời gọi là Tứ 
kiệt: Ngô, Trần, Bùi. Vò. Thường ngày, (Ngô Van sỏ] yêu kính guân 
lừ mà vẫn giữ lòng thương xớt tiểu nhân".

Nguyễn Trọng  T r ì  ( Tây Sơn hrơng tướng ngoại truyện.

N gỏ D ại T ư  mã Văn S ở  ngoại truyện).

Ngô Văn Sỏ sinh trường tại Bình Khè, Q uy Nh(tn (nay 

thuôc huyện T â y  Sơn, tình Bình Đ m h), nhưng tổ tiên ông lại 

là người Th iên  Lộc (nay thuộc huvện Thạch  H à, tình Hà 

T ĩn h ). H iện chưa rõ họ Ngô di cư vào T â y  Sơn lúc nào, cũng 

chưa rõ năm sinh của Ngô Văn Sở (V ề quê cha đất tổ của 

Ngô Văn Sở, Nguycn 3 rọng T r ì (Tây Sơn lương tướng ngoại 
truyện. Ngô Đại Tư mã Văn Sở ngoại truyện) nói là ở Thanh  Hóa, 
tuy nhiên, nhiều người khác lại nói là ỏ H à T ĩn h , trong đó có 

các tác giả Sổ tay nhdn vật lịch sừ Việt Nam (H .: G iáo dục, 
1990). Năm 1771, khi khỏi nghĩa T â y  Sơn bùng nổ, Ngô 
Văn Sỏ là một trong số những người hăng hái tham gia
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hưởng ứng đầu tiên, ô n g  đã có mặt trong những trận đánh 

quan trọng tại Q uy Nhơn (1773), Phú Yên (1775) và liên 

tiếp lập được nhiều công lớn, vì thế, được Bộ ch ỉ huy T â y  

Sơn rất tin yêu, giao phó cho những chức vụ ngày càng cao.

T ừ  năm 1786, Ngô Văn sỏ là một trong những tướng lĩnh 

cao cấp và tin cậy nhất của Nguyễn Huệ. ô n g  đã có mặt trong 

Bộ chỉ huy quân T â y  Sơn tấn công vào Phú Xuân (1786), vượt 

sông Gianh đánh ra Bắc Hà (1786), diệt Nguyễn Hữu Chỉnh 

(1787), rồi diệt Vũ Văn Nhậm ( 1788).
Năm 1786, sau khi giết Vũ Văn Nhậm, Bắc Bình Vương 

Nguyễn Huệ đã phong cho Ngô Văn sỏ làm Đại T ư  mã, trao 

quyền đứng đầu Bộ chỉ huy quân đội T â y  Sơn ỏ Bắc Hà. Cùng 

tham gia Bộ chỉ huy này còn có các tướng cao cấp lừng danh 

như: Đ ô đốc Võ Văn Dũng, Đô đốc Phan Văn Lân, Đ ô đốc 
Nguyễn Văn T u y ế t ... cùng một số văn thần xuất sắc mà nổi bật 

nhất là Ngô T h ì Nhậm. Trước khi trỏ về Phú Xuân, Bắc Bình 

Vương Nguyễn Huệ đã ân cần dặn rằng:

"(Ngô Văn) Sở, (Phan Văn) Lân là nanh vuốt của ta, (Võ  

Văn) Dũng và Ngô (chưa rõ họ - N K T )  là tâm phúc của ta, còn 
(Ngô T h ì) Nhậm là bề tôi mới của ta. Ngày nay, ta giao việc 

quân quốc 1 1 trấn Bắc Hà cho các ngươi, vì thế, các ngươi phải 

lo toan liệu mà làm việc. Điều gì cần bàn thì phải họp bàn với 

nhau, chớ có phân biệt người mới vói người cũ. Lòng ta chỉ 
mong như vậy mà thôi" (Đại Nam chính biên ỉiệ truyện, Sơ tập, 

quyển 30).

T iếp  nhận chức vụ quan trọng ấy, Đại T ư  đồ Ngô Văn 
Sở đã thể h iện một tinh thần trách nhiệm rất cao, xứng đáng 
với niềm tin cậy lớn lao của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ. 
Cuối năm 1788, quân Thanh tràn sang xâm lược nước ta, 
tình hình Bắc H à diễn biến một cánh rất phức tạp. Th ự c hiện
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nghiêm túc lời dặn của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ rằng: 
"Điều Ị)ì cầu bàn thì phải họp bàn với nhau, chớ có phân biệt nguòi mói 
vói nỹuời cũ", Đ ại 7 ư mã Ngô Văn Sở đã triệu tập cuộc hội 
nghị quân sự cao cấp ngay tại Thăng Long và trong cuộc họp 

này, Ngô T h ì Nhậm  là một văn thần mói về với T â y  Sơn 
cũng đã được tham dự. Tạ i cuộc họp này, ý kiến của Ngô 

T h ì Nhậm hoàn toàn trái ngược với ý kiến của Phan Văn 
Lân, V õ  Văn Dũng và cả ý kiến của chủ tưóng Ngô Văn Sở. 

Nhưng, cảm động thay, Ngô Văn Sở đã biết bình tĩnh lắng 
nghe và cuối cùng đã nhiệt thành ủng hộ ý  kiến của Ngô T h ì 

Nhậm . Đ ó  thực sự là một điều hiếm thấy. Không có một 
Ngỗ Văn Sỏ bình tĩnh và công m inh, ý  kiến xuất sắc của 

Ngô T h ì Nhậm chắc chắn sẽ bị chìm  trong quên lãng mà 
thôi. Cuố i năm 1788, từ Phú Xuân, Quang Trung Nguyễn 

Huệ đích thân cầm quân tiến ra Tam  Đ iệp và Biện Sơn, trực 
tiếp ch ỉ huy trận quyết chiến vói quân xâm lược Mãn Thanh . 
Bấy giờ, đại quân của T â y  Sơn được chia làm 5 đạo. Đạo chủ 
lực do ch ính Quang Trung  Nguyễn Huệ ch i huy. Đại T ư  mã 
Ngô Văn Sở có vinh dự được cùng Quang Trung  Nguyễn 

Huệ ch ỉ huy đạo chủ lực này. ô n g  đã tham gia ch ỉ huy 2 
trận quan trọng nhất của đạo quân chủ lực là Hà H ồi và 

Ngọc H ồ i. N hờ lập được công lón trong cả 2 trận đánh quan 

trọng này, Đ ại T ư  mã Ngô Văn Sở được Quang Trung 
Nguyễn H uệ phong tới tước ích Q uốc công.

Kh i quân xâm lược Mãn Thanh và bè lũ tay sai Lê Chiêu 

Thống đã bị quét sạch khỏi bò cõi, với cương vị mới là Trấn thủ 

Thăng Long, Ngô Văn Sở đã có công lớn trong việc trấn áp các 

thế lực phản loạn, thiết lập trật tự mói cho đất Bắc Hà.

Đầu đòi Quang Toản , Ngô Văn sỏ được phong làm 

K iến  U y  công, chức C h in h  Nam Đại tưóng quân, ch ỉ huy lực 
lượng T â y  Sơn đi đánh trả các đọt phản công của Nguyễn



Ánh. Ô ng được coi là hổ tưóng ờ vùng Diên Khánh (vùng 

đại đê tương ứng VỚI l’ hú Yên, Khánh Hòa và N inh 1 huận 

ngày nay).

Rất tiếc là đang lúc Ngô Văn Sờ liên tiếp có những cống 

hiến to lớn và xưấi sắc thì nòi bò T â y  Sơn cớ sự mất đoàn kết 

ngày càng nghiêm trong Năm 17‘)5, Ngô Văn sỏ bị triệu vê 

1'hú Xuân và bị dìm xuống sông. V ì chưa rõ năm sinh nên chưa 

biết khi mất, Ngô Văn Sở thọ bao nhicư tuổi.

Nguồn: Danh tướng Việt Nam - Tập  3 

Nguyễn Khắc T liu ầ n .-H .: G iáo ciục, 2005

P H Ò  M Ả  T R Ư Ơ N G  V Ă N  Đ A

1 3 8 fú sách ‘Viêt Nam - đất nước con người'

I Rtrmg Văn Da ngirời thôn An rhái, huyện I uy V icn (Tây 

Sơn), phù Q uy Nhơn (tình Bình D m h), là con của vỡ sư Trương 

Văn Hicn,- tính ừnh thuần hậu, theo cha học cả văn lẫn võ từ 

thuỏ ấu thơ. Tarơng Văn Da dược các môn sinh của cha thương 

yêu nên việc học tập thường dươc chăm nom giúp đỡ. I inh 

thr")ng võ nghệ, uyên bác kinh thir, làu thông hmh pháp nen 

1 mơng Văn lOa đươc Nguyễn Nhạc thưtmg yêu, sau này gả 

cơn gái cho và ỏ luôn trong cung đê dạy thái tử Bảo.

K h i T â y  Sơn khời nghĩa, Trrrơng Văn Da đirực cha chấp 

thuận cho theo Nguyễn Nhac lên T â y  Sem thượng phụ trách 
huấn luyện nghĩa quân

K)ầu năm Q u ý Mão (178.3), T rương Văn lOa tháp tCing 
Nguyễn Huệ vào đánh G ia ỉ ) Ị n h

Sau khi đánh tan quân của Châu Văn T iếp  trên sông G ia 

D inh , Nguyễn Huệ chia quân làm hai đánh đồn Thảo  Châu 

và Dác Ngư. Dồn Dác Ngư ỏ phia Nam thành G ia D ịnh , 
trên sòng Vàm c ỏ  Dông, tướng giữ đồn là Dương Còng
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Trừng 1 rương Văn ỉ)a  giục quàn xòng thắng vàơ đồn giáp 

chiến cùng Dirơng Công Trừng  ITai hên giao đấu quyết liệt 

và cuối cùng Trương  Văn Oa hắt sống được ỉ )irơng Công 
I rừng. Quân trong đồn lớp bị giết lớp chạv trốn về C ia  

Omh Rồi thành G ia  í;)ịnh thất thủ, Nguycn Anh dcm gia 

đình chạy đến Ba (jiồ n g , to chức lại quân rồi đầu tháng 4 

năm ấy cất (]uân đánh Tây S(ín.

Tạ i Oông Tuyên, (ỊLiân nhà Ngưycn chira đánh đã tan 

T irớng Nguyễn là Nguyễn Văn Q uý h| T iarơng Văn Oa chém 

r(Ji đâu trên mình ngựa Nguycn Anh chay trốn ra Phú Quốc. 

T mctng Văn Oa đcm một lirc lirợng thủy ( Ị L i â n  hùng hậu đến 

bao vây đào C o  Long, nhirng gặp lúc trời mưa lớn, gió mạnh 

khicn thuyền phải dồn lại cột chặt vào nhau đc chống lại sóng 

gió ncn Nguyễn Anh nương co hội hao vậy loi lỏng chạy thoát 

về l ’hú Quốc.

ỈTất Ciia O ịnh hoàn toàn giải phóng. Quân T ây S()n rút 

vể đố í rương Vàn Oa cùng một số iư('<ng sĩ ò lại giữ thành 

G ia O ịnh

Năm 1784, Nguyễn Ánh sang XiOm cầu viện binh Mùa hạ 

năm Giáp Th ìn  (1784), (Ịuân Xiêm rầm rộ kéo vào Gia Oịnh

Trấn thủ rrương Văn Oa thấy sức giặc quá mạnh, ra lệnh 

cho khắp nơi vừa dánh vừa rút lui từng bước đò btào loàn lực 

lượng. Quân T â y  Son từ Rạch G iá , Châu ITốc áit về cần  I hơ, 

quân giặc đuổi theo, quân Tây  Sơn theo bờ sông FTậu Giang lui 

dần xuống Ba Thắc. Quân Xiêm đuổi đến Ba T hắc thì bị phục 
kích phải thối lui. Quân T â y  Son thừa thế vượt sông [Tậu sang 

Trà  Ô n rồi lui về Sa Oéc. Quân dóng ở Cà Mau bị cô thế cũng 
rút về T rà ô n . Quân giặc lại duổi theo, nhưng đến Man Thiết 
thuộc V ĩnh Long thì gặp đạo binh của I rương Văn Oa từ Sa 
Oéc kéo xuống đánh rnột trận kích liệt. Châu Văn T iếp  giao
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đấu cùng Tarơng Văn Đa chừng mười hiệp thì bị chém bay 

đầu. Quân giặc phải rút lui xuống Trà  Cú . Thấy không thể 

thắng địch được, Trương Văn Đa bèn bò đất miền T â y  về phía 

hữu ngạn sông T iền  Giang, kéo đại binh về đóng ỏ M ỹ Tho .

Trương Văn Đa vói số quân không quá 10 nghìn, nhưng 

nhờ ở mưu lược, nhờ ở lòng dân ủng hộ, nên chống vói giặc 

Xiêm đang kiêu căng, cướp phá, hãm hiếp dân lành.

Cuối năm 1784, Trương Vàn Đa sai Đ ô úy Đặng Văn 

Tuấn về Q uy Nhơn báo cáo tình hình G ia Đ ịnh . Tháng 1 1 
năm G iáp T h ìn  (1785), Nguyễn Huệ xuất quân. Quân T â y  

Sơn vượt biển rồi kéo thẳng đến M ỹ T h o . Trương Văn Đa 
được phân nhiệm giữ thành G ia  Đ ịn h . G iặc Xiêm b| giết 
sạch, Trương ở lại trấn thủ G ia Đ ịnh .

Nhận thấy muốn giữ vững được miền Nam còn phải có 
sự phối hụp chật chẽ giữa quân sự với dân sự là lòng dân, 
Trương Văn Đa bàn với hai vị phụ tá là Cao Tắ c  Tựu và 
T riệu  Đ ình T iệp :

- Dân miền Nam hầu hết điều chất phác và nhân hậu. 
Lòng họ đối với nhà Nguyễn tuy không sâu đậm bằng người 

miền Bắc đối với nhà Lê, song có tài chinh phục đến đâu 
cũng khó thu về cho nhà T â y  Sơn trong hôm sớm. Muốn thu 

phục nhân tâm người miền Nam thì phải làm sao cho họ 
thấy nhà T â y  Sơn phải hơn lihà Nguyễn về mọi mặt. T rước 
hết, phải có một chánh sách tốt. Đ ó  là tám chữ 'Th ân  dân, ái 

dân, an dân, lợi dân". Cuộc chiến thắng quân Xiêm  đã làm 
sáng tỏ chính nghĩa của nhà T â y  Sơn. Cá i tội "rước voi" của 
Nguyễn Anh đã sờ sờ ra đó. T u y  nhiên vẫn còn có người cho 
rằng đất này là đất của chúa Ngnyễn bị nhà T â y  Sơn chiếm 
đoạt. Phá nước hại dân là quân Xiêm La. Đê’ phá được tư 
tưởng này, phải mất nhiều thời gian và bằng hành động. 
Chúng ta chỉ có ba người, ncn cần xin thêm tướng giỏi và



cần chiêu hiền đãi s ĩ ỏ địa phương làm trợ tá.

Vua Th á i Đ ức được sớ hèn tăng cường H uỳnh Văn Thận  

và Lưu Q uốc Hưng.

T ừ  đấy, nhân dân ỏ G ia  Đ jnh  được an cư lạc nghiệp.

V iệc hục hành được tổ chức khắp nơi. Ruộng đất mỗi 

ngày một mở rộng. Quân sĩ thay phiên nhau canh tác giúp 

đồng hàơ. G ia  Đ ịnh  trở thành nơi trù phú. Năm 1786 sau khi 

dẹp ycn chúa T r ịn h  ờ phư(jng 15ắc, đuổi chúa Nguycn ra khỏi 

G ia  Đ ịn h , vua Th á i Đ ức phong cho Nguyễn Lữ  làm Đông 

Đ ịn h  Vương, quản lý  đất G ia  D inh . Trương Văn Da trỏ về 

Q u y  Nhơn làm quan trong triều và đặc trách dạy dỗ Nguyễn 

Bảo, con trai vua Th á i D ức.

Năm 1798, Cảnh T h ịn h  nhân sai tướng Phạm Công 

Hưng vào cứu viện rồi đoạt luôn giang sơn của bác. Nhận 

thấy tình hình nội bộ của Nhà Tây  S(Jn tiến dần đến suy 

vong, Trưtm g Văn Da vin vào tuổi già sức yếu xin được trờ 

về sống nơi quc nhà là thôn An Thái để gần gũi mà phụng 
dưỡng cha già là Trương Văn H iến.

ô n g  mất trước kh i nhà T â y  Sơn bị tiêu diệt.

Theo Võ nhân Bình Đ ịnh

V ỏ  ĐÌNH TÚ
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V õ  D in h  T ú , người thôn Phú Phong, huyện T u y  V iễn . 

Con nhà giàu, tính hào phóng, lòng dạ chân thật, can đảm 

hơn người. T ừ  thuở nhỏ, gia đình đã rước thầy về nhà học 
văn lẫn võ.

Năm 14 tuổi, trong thôn bỗng nhicn xuất hiện một nhà 

sư mặt mày xấu x í, ăn bận rách rưới, thường đến ngồi nơi nhà
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ngõ họ Võ. 1 rè con trong làng hc trông thấv nlià sư thì kéo 
nhau đến chọc ghẹo. Mặc cho lũ trc hò rco, làm nhiều điều 

phiền toái, nhà sir vẫn ngồi xếp bằng tĩnh tọa, mắt nhắm 

nghiền. Chọc chán mà không thấy phản ứng, chúng bèn kéo 

nhau bỏ đi.

Riêng Võ Đ ình T ú  thì lại có thái độ rất kính trọng và 

thirong mcn nhà sư. Kh i nhà sir đến thì Tú  hoặc bưng cơm 

nước hoặc hánh trái đến cúng dường. Nhà sư hoan hỉ mà nhận. 

Tu y  nhiên, hai người không hề nói với nhau một lời.

Một hôm, trời noi mưa to gió l('m, mọi người không ai 

dám ra đường. Mưa tầm tã suốt ngày. Dcm  đến, mưa tạnh 

gió ngừng, người trong nhà không thấy Tú  đâu cả. Mà ngoài 
ngõ nhà sư cũng hiệt tàm.

Cho người đi khắp nơi, hct ngày này dến ngày khác vẫn 
không tìm thấy tỏng tích Người nhà quyết đoán là Tú  đã bị 
nhà sư bắt cóc. Đành thắp nhang cầu trời phật gia hộ cho T ií  
mà thôi.

Mười năm sau. T ú  trỏ về, thành một thanh niên vạm vỡ, 

sức mạnh như hùm, nhưng vẫn giữ dươc tính tình chân hậu, 

chất phác. Mới trông C|ua không ai bict rằng dó là một võ 

lâm cao thủ.

Tú  về nhà đóng cửa đọc sách, không giao du với ai, trừ 
Võ  Văn Dũng. I lai người là hạn tâm dắc Gặp nhau ngoài 

chuyện bàn luận võ nghệ còn thường hav đàm luận thời thế. 

Nhà giàu, võ nghộ cao cường, song T ú  vẫn khòng thích lập 

gia đình. Nhiều lúc đóng cừa di giao du hàng tháng mới về.

V c võ nghệ, lú  thông thạo dủ mọi loại: côn, kiếm, 
thương, quyền v .v . . .  vồ fỊuycn thì thiên vc ngạnh quyền, 

môn này rất thích h(.jp với thân vóc và sức mạnh cùa Tú . 
Ngơài môn cưỡi ngựa bắn cung, íú  noi danh về mòn sử dụng
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thiết côn. K h i múa côn giữa trời mưa, người T ú  không hề 
dính một hạt nước. Một mình T ú  có khả năng đánh cả hàng 
ngàn người. Bà Bùi T h ị Xuân có tặng V õ  Đ ình T ú  một lá cờ 

đào thêu bốn chữ vàng 'T h iế t  côn tướng quân".

K h i V õ  Văn Dũng về với T â y  Sơn, Dũng giới thiệu Tú  

cùng T â y  Sơn Vương. Vư(Jng thân liành cưỡi ngựa đến nhà 

thăm viếng và mời về hợp tác. T rong  doanh trướng T â y  Sơn, 

T ú  rất tâm đắc vứi Nguyễn Huệ, được Huệ thương yêu như 

ruột thịt. Ngày ngày cùng nhau đàm đạo võ nghệ, binh pháp. 

K h i nhà T â y  Sơn khời nghĩa, Vỡ D inh Tú  được phong chức 

Dại Tổ ng  lý cùng với lỉùi T h ị Xuân quản lý vùng T â y  Sơn và 
phòng thủ doanh trại.

Năm 1778, Nguyễn Nhạc xưng đế, phong Võ  D inh Tú  
chức Th á i úy.

Vua Quang Trung  khi ra Thuận Hóa thì đcm Tú  theo 
K h i ấy Bùi D ắc Tuyên  mới làm T h ị lang bộ Lễ, nhưng vì là 

em ruột của Bùi hoàng hậu nèn được ra vào cung cấm tự do. 

Tuyên  thường bày nhiều trò chơi để mua lòng Thái từ 

Nguyễn Quang T ơản. vốn biết V õ  D inh  T ú  có tài nhảy cao, 

T uyên xúi Quang I oàn yêu cầu T ú  biểu diễn cho xem.

Vỡ D inh  Tú  là một vị khai quốc công thần theo nhà Tâ y  

Sơn từ thuờ còn áo vải, chớ dâu phải hàng tiểu tốt mà di làm 
trò mua vui cho trẻ con. Nhưng Thá i tử Toàn sẽ là vị vua 

tương lai của m ình, nên Võ công đâu dám không tuân lệnh.

Công rước thái tử ra đứng giữa sân, trong tòa dinh thự 

hình chữ mòn, mặt htrớng về dãy nhà phía tả, Công dậm 

chân nhảy vút qua phía tả trong chớp mắt. Liền dó, Thá i tử 

nghe tiếng động sau lưng, quay lại thì đã thấy công dứng đó 

rồi. Công lại dậm chân nhảy vút qua ngôi nhà phía hữu và lại 
nhảy trỏ về trong chớp mắt. D iễn đi diễn lại nhiều lần mà sắc
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mặt vẫn không thay đổi, hơi thở vẫn điều hòa. Th á i tử Toản 

rất thích thú.

Một hôm, V õ  Đ ình  Tú  cùng Đặng Xuân Phong vào cung 

bệ kiến vua Quang Trung. lỉict ràng đó là hai tướng nổi danh 

tuyệt kỹ  về đánh côn, Bùi Đắc Tuyên  liền tìm cách mua vui 

cho thái tử. Tuyên  lấy tư cách người đồng châu, mời Võ , 

Đặng đến nhà riêng uống rượu. Th á i tử cũng được rước đến. 

T iệc  rượu được khoản đãi vào buổi chiều. T iệ c  xong, Thá i từ 

đòi xcm hai vị đại thần đấu côn.

Đuốc được thắp sáng rưc cà sân. Đặng sử dụng côn 

đồng, Võ sử dụng côn sắt. Đường côn qua lại nhanh như 

chớp, mạnh như gió bão, đẹp như "rồng bay phượng múa". 

G ia tướng đến xem chật cà trong lẫn ngoài. T iếng  hoan hô 

hòa với tiếng vỗ tay vang dậy cả một góc thành.

Sau cuộc đấu côn này, dư luận xôn xao. Lớp thì khen hai 

vị công thần tài nghệ tuyệt luân, xứng danh với 'T â y  côn 

lưỡng thần công". Lớp thì chè bai hai vị đại thần không biết 
tự trọng. Lời thị phi bay đến tai vua Q uang Trung . Nhà vua 

liền quỏ trách Th á i tử và hai vj đại thần V õ , Đặng, rồi cấm 

Bùi Đ ắc Tuyên không được bày các trò vui làm mất thê 

thống các quan dại thần như thế nữa.

Vua Quang 1 rung mất, Cảnh T h ịn h  nối ngôi. Bùi Đ ắc 

Tuvên được sủng ái lên làm T h á i sư, mỗi ngày một thêm 

lộng quyền. Quan trong triều người nào ngả theo Tuyên  thì 

được ưu dãi, người ra mặt chống thì bị hại, người nào thờ ơ 

thì bị đây đi xa. T ìn h  hình trong triều lộn xộn, bè phái chống 

đối lẫn nhau. V õ  Văn Dũng đang trấn thủ Bắc Llà bị gọi về 
và nhân đó diệt luôn Bùi Dắc Tuyên và đồng bọn. Trần 

Quang Diệu lại kéo binh về. Hai bên sắp đánh nhau thì Võ 

D inh Tú  lấy tình quen thân cả dôi bên, xin phép vua Cảnh
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T h ịn h  đứng ra hòa giải.

T rước tiên, T ú  đến gặp Dũng, phân tích sự lợi hại cũa 

hai đại thần chống cự lẫn nhau:

- Sờ d ĩ D iệu phải bỏ Q uy Nhơn kéo thủy binh về là chỉ 

lo cho kinh thành có biến loạn. N ay Diệu về rồi thì xin cho 

đốn gặp đổ hicu rõ nguyên nhân.

Tiếp theo, Tú  bơi thuyền qua sông Hương, đến An Cựu gặp 

Diệu. Tú  phân tích sự chuyên quyền của Bùi Đắc Tuyên sẽ làm 

hư sự nghiệp của nhà Tây  Sơn, nên Dũng phải ra tay hủy diệt. 

Bây giờ chỉ còn một việc hàn gan lại tình đoàn kết của các đại 

thần, để cùng chung lo để việc đánh thắng quân Nguyễn Anh.

N hờ vậy mà Dũng và Diệu kết nối lại tình xưa, cùng 
đem nhau vào bộ kiến vua Cảnh Th ịn h . C ả  ba điều được 
Cảnh Th ịn h  phong chức và lo việc triều đình. Nhưng Cảnh 

T h ịn h  lại ưa nghe lời dèm pha, bèn phong cho V õ  Đ ình  Tú  
chức Binh bộ Tham  tri vào coi quân ở Phú Yên và Q uy 

Nhơn, để phân tán lực lượng có thể chống đối mình là bộ 

ba: D iệu , Dũng, T ú .

Tháng  4 năm K ỷ  M ùi (1799), Nguyễn Ánh đem binh 

vào cửa T h ị N ại. V õ  Tánh  và Nguyễn H uỳnh Đt?c đem quân 

lên đỏng ở Hàm Long, thuộc huyện Tuy Phước.

Núi Hàm Long, còn gụi là núi cầ n  ú c , là một độc sơn, 
không cao lớn, nằm trong phạm vi thôn Thuận N ghi, hình 
giống như đầu rồng, miệng há rộng. Con sông Hà Thanh 
chạy từ Nam ra Bắc, qua khỏi núi thì quành xuống đông, 
chảy ra đầm 1 h| N ại, lạo thành cánh cung ôm lấy chân núi.

V õ  Đ ìn h  T ú  đang đi kinh lý  ờ Phú Yên, được tin quân 
Nguyễn Ánh đổ bộ Q u y  Nhơn, vợi kéo quân về, đi thẳng lên 
Cần Ú c  đánh quân V õ  Tánh . Hai bên kịch  chiến suốt hai 
ngày đêm. V õ  Tán h  trá bại, Nguyễn H uỳnh  Đ ứ c phục binh



trên núi. Võ  Đ ình  T ú  giục quân đuổi theo. Tên  trên núi bắn 
xuống như mưa, chen vào có nhiều súng nổ, quân T â y  Sơn 
trúng tên, lớp chết, lổp bị thương. V õ  Đ ình  ĩú  tả đột hữu 
xông, cây thiết côn tỏa thành một đạo thanh quang gạt 
phăng hàng vạn mũi tên bắn vun vút vào người, vào ngựa. 

Nhưng gạt được tên mà không gạt được đạn đồng. Võ  trúng 
đạn, máu chảy dầm mình. Đuối sức nằm gục trên lưng ngựa 

Ngựa h í một tiếng dài, nhảy khỏi chiến trường, chạy một 

mạch về quê hương T ú  ỏ Phú Phong. Đen nhà thì ngựa ngã 
lăn ra chết, Võ  Đ ình Tú  cũng đã lạnh hết chân tay.

Đ ó là vào cuối tháng 4 năm K ỷ  Mùi (1799).

Theo Tâỵ Sơn thắt hô tướng - Hữu V inh
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PHAN VĂN LÂN

"Phan Văn Lân trí dũn0 hơn ntjuời, đánh cỊiặc rất 0iỏi, hể dược 
han thưỏntỊ là đem hết ra đê khao (Ịuân, không mấy khi nhắc đến chuyện 
nhà. Ông ra vào giàn dị chẳng khác người hầu. Quân Thanh sợ 
(Phan] Vàn Lân, gọi ông là Phi Tướng Ợuăn nghĩa là tướng như từ 
trên trời bay ỵuống".

Nguyễn Trọng T r ì ( Tầỵ Sơn lương tướng ngoại truyện.

Phan N ộ i hầu Văn Lân ngoại truyện).

Phan Văn I ân quê quán ở đâu, sinh và mất năm nào, 

hiện chưa đươc lò I uy nhiên, một vài tài liệu cũng cho biết 

rằng, Phan Văn Làn tôn Trương Văn H iến làm T h ầ y , và như 

vậy cũng có nghĩa là ông cùng ba anh em T â y  Sơn có chung 

một người thầy học. Nếu điều đó đúng thì cũng có thê tạm 
cho phép đoán định rằng, quê ông không ngoài vùng Thuận 

Quảng cũ, tuổi ông không quá tuổi của ba anh em Nguyễn 
Nhạc là bao.
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I’han Văn Lân rất ị>iỏi võ, tự cho trường phái võ thuật 
của mình vốn có từ thời Phạm Ngũ Lão đời T rần  lưu truyền 

lại. Chuyện  kể dân gian và ghi chép của một vài dã sử đều 

nói rằng, sinh thời, Phan Văn Lân có dáng vè của một thư 

sinh ốm yếu hơn là một ngưòi có võ nghệ cao cường. Tương 

truyền, tính ông khiêm tốn, gặp ai cũng cung kính thi lễ 

chào hỏi cẩn thận, thoạt trông tường như ốm yếu đến độ 

không mang noi bộ áo {Ịuần, hễ ai hỏi đến võ nghệ thì cứ 

khiêm tốn từ tạ rồi lẳng lặng bỏ đi.

K h i Nguycn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ phát động 

khỏi nghĩa, Phan Văn Lân là một trong những người nhiệt liệt 

hường ứng đầu tiên. Ong được anh cm T â y  Sơn tin cậy, giao 

việc chỉ huy quân đánh giặc. T rongT íìy  Sơn ìuonỹ Utốnỹ nỹoại 
truyện, Nguyễn Trọng T r ì có thuật lại một giai thoại về tướng 

Phan Văn Lân xay ra năm 1778 khá ly kỳ như sau:

Bấy giờ, Nguycn Nhạc mới chiếm được Q u y Nhem. Một 

nhà sư ờ chùa Th iếu  Lâm (Phúc K ién , Trung  Q uốc) vượt 

biển đen theo. Nhà sư rất giỏi võ nghệ nên Nguyễn N hạc lấy 

làm yêu quý lắm. Nghe tiếng của Phan Văn Lân, nhà sư bên 

tìm tói tận dinh trại dể xin gặp, nhưng Phan Văn Lân tránh 

mặt, không chịu ra. Sau vì quân sĩ thúc giục mãi, Phan Văn 

l.ân mới lặng lẽ đến xem nhà sư dạy võ. Thoáng thấy nhà sư, 

Phan Văn l.ân đã bật cười. Không cần hỏi, nhà sư cũng biết 

đó ch ính là Phan Văn Lân và... nhà sư liền thách đấu với 

Phan Văn Lân. Phan Văn Lân thấy không thể từ chối được, 

bèn nói rằng:

- Muốn thử thì phải mời vị trường quan tới chứng giám 

và phải giao ước trước rằng, lỡ có chết cũng không được truy 

cứu trách nhiệm.

Nhà sư đồng ý. Phan Văn L.ân rũ áo ngồi yên còn nhà sư
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thì lao đến đá tới tấp. Phan Văn Lân ch ỉ hơi nghiêng mình, 

đưa tay đây nhọ một cái, nhà sư bị tung lên cao rồi rơi xuống 
đất, đau đến gần chết.

Lại cũng Nguyễn Trọng  1 rì trong cuốn sách đã nói ỏ 

trên còn cho biết thêm một chuyện khác về võ nghệ cùa 

Phan Văn Lân như sau:

Một lần, các tướng đưa Phan Văn Lân vào thành rồi 

đóng chặt cửa thành lại và vừa lạy vừa cung kính thưa với 

ông rằng:

- Nay cửa thành đã đóng, vào ra đều không thê được, 

vậv xin tướng công thử võ cho xcm.

Hất đắc dĩ, Phan Văn Lân bảo các tưỏng lấy mấy hòn đá, 

mỗi hòn nặng đến mấy tràm cân, đcm chồng lên nhau rồi nói 

rằng:

- Tô i chỉ là kc yếu đuối, vô dụng, chỉ xin thử một lần 

cho vui xcm có được không.

Nói rồi, Phan Văn l.ân dưa sống bàn tay phải chém 

mạnh xuống, cả ba hòn đá lớn đều bị vỡ làm hai. Ai trông 
thấy cũng lấy làm kỳ lạ.

Tà i ba, đức dộ và sự khiêm tốn cùa Phan Văn Lân khiến 

ch(j quân sĩ rất kính phục Thường là hc có công lao ông đều 

f]Liy hết cho người dưới quycn còn mình thì chẳng hề màng 

đến

ỉ ) i  suốt cuộc trường chinh chống cà thù trong lẫn giặc 

ngoài, Phan Văn Lân đã có nhiều cống hiến rất xuất sắc. ô n g  
là người liên tục có mặt trong tất cả những cuộc tấn công của 
quân T â y  Sơn ra Bắc 1 là.

Tháng 4 năm 1788, sau khi giết chết Võ  Văn Nhậm, 

Nguycn Huệ thành lập một Hộ ch ỉ huy quân dội Tâ y  Sơn ờ
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Bắc H à, giao cho Ngô Văn sỏ đírng đầu. Trong  Bộ ch ỉ huy 

đó, có Phan Văn Lân. V ó i cương vị này, F’ han Văn Lân là 
một trong những tướng lĩnh cổ công bàn định kế sách đối 

phó với quân xâm lược Mãn 1 hanh. Ban đầu, tuy ý kiến của 

Phan Văn Lân có phần khác hơn (Lúc đầu, Phan Văn Lân 

chủ trương đcm quân Icn vùng biôn giói phía Bắc, kế thừa 

kinh nghiệm của Lê Lợi thuở nào, bố trí mai phục để chặn 

đánh quân Th an h . 1 uy nhiên, ý kiến đó đã bị Ngô T h ì 

Nhậm phản bác vì cho rằng, Bắc Hà nhân tâm ly  tán, tình 

thế không thể tổ chức mai phục được), nhưng ngay sau đó, 

ông đã bình tĩnh lắng nghe và nhận ra sự đúng đắn của Ngô 

T h ì Nhậm . Vớ i nghĩa cả chân thành là một lòng vì nước, vì 

dân, Phan Văn Lân đã ủng hộ một cách mạnh mẽ chủ trương 

đúng đắn của Bộ ch ỉ huy quân đội T â y  Sơn ở Bắc H à, tạm lui 

quân về Tam  Đ iệp  và Biện Sem để bảo toàn lực lượng và chờ 
Nguyễn H uệ mang đại quân ra Bắc.

T rong  trận quyết chiến chiến lược Ngọc H ồ i - Đống Đa 
(Tết K ỷ  Dậu, 1789), Phan Văn Lân cỏ vinh dự được cùng với 

các tưóng lĩnh cao cấp khác như Ngô Văn sỏ, Võ Văn 

D ũng ... sát cánh với Quang Trung Nguyễn Huệ ch ỉ huy đạo 

quân chủ lực đánh vào Ha H ồi và Ngọc H ồ i. ô n g  đã lập 

công xuất sắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của 

trận đánh lịch  sử này. N hờ công lao to lớn trong nhiều năm 

liên tục chiến đấu ngoan cường, Phan Văn Lân được Quang 

Trung  Nguyễn H uệ phong tới Đ ô  đốc, tước N ội hầu. K h i 
T â y  Sơn thất bại, số phận của Phan Văn Lân cụ thê ra sao 

chưa rõ.

Nguồn.Z9a/rA tướng V iệt Nam - Tập  3 
Nguyễn Khắc Th u ần .-H .; G iáo đục, 2005



1 50 T u  sách 'Việt Nam - đắt nước, con người'

LÊ VĂN HƯNG

Lc Văn Hưng người thôn K iên Dõng, huyện Bình Khê 

(T ây  Sơn), cách thôn K iên M ỹ một thôn (Thuận Nghĩa).

Là một võ sĩ cỏ sức mạnh và sỏ trường về môn đánh côn 

(hay gọi là roi trường). Thuật đánh roi của ông Hưng rất 
mãnh liệt. Kh i đánh ra một đòn, hàng trăm người không đỡ 
nổi. Binh khí' đụng đến đường roi, lóp văng lóp gãy. Người 

thì bị bươu đầu, gãy tay. Môn đánh đùn giải vây này được 
truyền từ ông cố họ Lc . T ạ i Bình lOịnh sau này còn lại một 

truyền nhân có thể sử dụng đòn roi giải vây này của họ Lê là 
ông H ồ Ngạnh ở Thuận T ruyền . T ín h  đến đời ông H ồ 
Ngạnh là tám đòi. Tạ i An Nhon cũng có một tay roi xuất sắc, 
đó là ông Khách Bút và truyền nhân là ông Hưong mục 
Ngạc. Song, thế roi của ông Khách Bút là lối đánh song đấu, 
nghệ thuật cao, tay roi lẹ. Còn thế roi họ Lè dùng sức mạnh 
đánh với đông người. Một lần ra đòn, hàng chục mạng người 

mang thương tích, v ố n  là một thanh niên sức mạnh, giỏi võ 
nhưng thiếu học, tánh kh í lại ngang tàng, nên Lê Văn Hưng 
sỏm trở thành một người sống ngoài vòng pháp luật. T u y  
sống bằng nghe cướp bóc, nhưng Hưng vẫn được nhân dân 

đ,a phương quý mến, bởi vì ông và thuộc hạ không bao giờ 
khuấy phá đồng bào trong vùng. Thuộ c hạ có đến vài mươi, 

song chưa hề có lòi than vãn về hành tung của nhân dân 
trong huyện T u y  V iễn . V ì Hưng và thuộc hạ chỉ đi "làm ăn" 
ỏ khác huyện hoặc khác tỉnh. Là người có mưu lược nên việc 
nghiên cứu thăm dò hiện trường khi đã hoàn toàn vừa ý, 
Hưng mới khởi xướng "xuất hành". T rong  đám cướp, Hưng 
luôn luôn là tay roi cản hậu... M ột hôm, Hưng tổ chức một 
vụ cướp lón ở Phú Yên, khổ chủ giàu có lại biết võ nghệ và
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trong nhà gia nhân và lực điền đều có rèn luyện võ nghệ. 
V iệc cướp diễn ra như ý  muốn. Sau khi khống chế được gia 
chủ, gia nhân cùng trai tráng và chủ nhân đuổi theo bọn 

cướp. Gặp nhau ờ giữa đồng. Hưng ở lại sau, bị 30 người bao 
vây. Đánh ngang ngọn roi, Hưng tạo thành một vòng tròn, 
càng lúc càng rộng ra. Rồi sử dụng thế roi "toàn phong tảo 

diệp ', Hưng đánh văng roi một số đông trai tráng. Y  mình có 

"đôi miếng trong mình", nên khổ chủ vừa lăn vào đánh vừa 

đôn đốc một số còn lại nhào vô. Hưng nương tay đã nhiều 

lần, nhưng đối phương vẫn liều mạng bám sát. T rờ i gần sáng 
mà trận chiến vẫn chưa giải quyết xong, Hưng đành phải 
dùng tận lực đánh dữ dội để rút theo đồng bọn. Cuối cùng, 

khố chủ trúng một roi, hộc máu chết tươi. Trong  các vụ cướp 
trước đây, quan nha ít lưu tâm, nhưng vụ cướp lần này gâv ra 

án mạng, nên chánh quyền không thê bỏ qua. Biết thủ phạm 
là H ưng, Tuần phù Phú Yên hợp lực cùng Tuần phủ Q uy 
Nhơn chơ truy nã gắt gao. Hưng đành bỏ nhà trốn vào rừng. 
Nhân T â y  Sơn vương mộ binh, Hưng bèn đến ghi danh nhập 
ngũ. T rong  khi tập luyện, ông đã gây chú ý cho các viên 

tướng ch ỉ huy như biểu diễn thuật cưỡi ngựa không yên 

cương, lên xuống ngựa đang chạy nhanh, nhất là môn bắn 

cung trên mình ngựa. Do đó chức vụ trong quân đội mỗi 
ngày một thăng và cuối cùng ông trở thành võ tướng phụ 
trách huấn luyện kỹ thuật đánh roi cho nghĩa binh.

Năm 1773, Nguyễn Nhạc xưng vương, Lê Văn Hung 

được phong Đ ề đốc theo Đ ô  đốc Trần  Quang Diệu và Đ ô 

đốc V õ  Văn Dũng kéo quân ra chiếm huyện lỵ  Bồng Sơn và 

Phù L y , rồi cùng tiến đánh thành Q u y  Nhơn.

Mùa Đ ông năm ấy, Đ ề đốc H ư cg  theo C h inh  Nam Đại 

tướng quân Ngô Văn sỏ vào đánh chiếm ba phủ Phú, D iên, 
Bình. Sau khi đại thắng, Lê Văn Hưng được cử trấn thủ dất
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Diên Khánh. Mùa thu năm G iáp Ngọ (1774), viên Lưu thủ 

đất Long H ồ trong Nam là Tống  Phước H iệp cử đại binh ra 

đánh T â y  Sơn. Quân nhà Nguyễn đánh chiếm Bình Thuận , 

rồi tiến ra Diên Khánh. Trấn  thủ Lê Văn Hưng đem binh cự 

địch. Sau nhận thấy địch quân đông và có trọng pháo yểm 

trợ, liệu không thắng nổi, bèn bỏ thành trống, rút toàn lực 

lượng về Phú Yên, hợp cùng Nguyễn Văn Lộc chống địch.

Q uy Nhơn được cấp báo, Nguyễn Huệ kéo quân giải 
vây. Hai bên liên lạc với nhau, cùng hợp lực công kích hai 

đầu, đánh tan thủy, bộ binh của Tống Phước H iệp . Tố ng  bỏ 

chạy về G ia Đ ịnh . Lê Văn Hưng lại trỏ vào trấn thủ Diên 

Khánh . Năm Mậu Tuất (1778), Nguyễn Ánh chiếm được 
thành Sài Côn , rồi sai Lê Văn Quân kéo quân ra đánh Bình 
Thuận. T ừ  khi L ý  Tà i làm phản, Bình Thuận giao cho Lê Văn 
Hưng kiêm nhiệm trấn thủ, nên bị mất dễ dàng. Nhưng khi 
ra đến Diên Khánh thì bị Lê Văn Hưng chận đánh, phải thối 

lui vào Bình Thuận. Lê Văn Hưng truy kích , đánh cho một 
trận tơi bời. Lê Văn Quân kéo tàn quân chạy về G ia  Đ ịn h , từ 
ấy quân Nguyễn rất sợ Lê Văn Hưng và Nguyễn Ánh gọi 
Hưng là Lê Vô  Đ ịch . Cuối năm Canh T ý  (1780), Nguyễn 

Anh xưng vương, năm sau (1781) cử binh đánh D iên Khánh . 
Tô n  Thất Dụ kéo binh từ Bình Thuận ra đến D iên Khánh , 

chưa kịp  hạ trại đóng quân thì bị Lê Văn Hưng cho đoàn voi 
chiến xông trận. Đoàn voi này do bà Bùi T h ị Xuân huấn 

luyện, rồi tăng phái cho Lê Văn Hưng một đội thiện chiến 
để phòng bị mặt Nam. Quân nhà Nguyễn vốn đã sợ uy danh 
Lê Văn Hưng, nay lại thấy đoàn voi dũng mãnh ào ạt tiến 
đến dày xéo, nên khiếp đảm rùng rùng bỏ chạy. Quân nhà 
Nguyễn chưa đánh đã tan.

Đầu năm Q uý Máo (1783), Nguyễn Ánh lại trở về G ia  
Đ ịnh  tổ chức quân ngũ, sai người sang Xiêm  cầu viện. Nghe
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được tin này Nguyễn Nhạc sai Lc Văn Hưng tháp tùng 
Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ  và Tru ítng Văn Đa vào đánh G ia 
Đ ịn h . T h ủ y  binh T â y  Sơn đến cửa cầ n  G iờ , đợi lúc thủy 
triều dâng, gió từ biển thổi mạnh vào đất. T iền  quân Châu 
Văn T iếp  dùng hỏa công chống trả song thất bại tại đồn 
thủy binh I3ác Ngư. Tướng trấn giữ là Tô n  Thất Mậu đem 
quân ra giao chiến, song ch ỉ một vài hiệp liền bị Lê Văn 

Hưng giết chết. Nguyễn Ánh bỏ G ia Đ ịnh  chạy về Ba 

G iồng . Qua đến tháng 4 hai bên đánh nhau tại Đông Tuyên  
(K iến  An, Đ ịn h  Tường). Quân Nguyễn vừa thấy quân T â y  
Sơn hùng hổ kéo đến thì đã muốn chạy trốn. Do đó mới vừa 
giáp trận thì binh liền tan rã. Lè Văn Hưng tả xông hữu đột, 

bắt sống được tướng Nguyễn H uỳnh Đức lập công đầu. 
Nguyễn Ánh chạy trốn ra Phú Quốc. Lê Văn Hưng theo 
Nguyễn Huệ về Q u y  Nhơn.

Sau khi vua Quang Trung đánh thắng quân Th an h , Lê 
Văn H ưng được triệu về í’ hú Xuân.

Năm G iáp  Dần (1794), vua Cảnh Th ịn h  sai Lê Văn 

Hưng vào đánh Phú Yên. Lê Văn Hưng kéo đến đèo Cù 
M ông thì gặp Nguyễn Quang H uy.

Nguyễn Quang H u y người Phú Yên, thiện dụng cây móc 
câu bạc, gọi là ngân câu, ưa cưỡi ngựa bạch. Quân sĩ thường 
gọi là Bạch mã Ngân câu Tướng quân. H u y đã có sức mạnh 
lại tinh thông võ nghệ, giỏi binh pháp, được vua Th á i Đ ức ái 

trọng, phong chức Phòng ngự sử cho vào trấn Bình Thuận.

Tháng  3 năm Q u ý  Sửu (1793), Nguyễn Quang H u y bị 

đại binh Tô n  Th ấ t H ộ i tấn công. ít quân, cô thế, Quang H u y 

phải rút quân về Phú Yên, chiếm cứ một vùng hiểm yếu 

trong dãy Cù  Mông đợi dịp lập công chuộc tội. K h i gặp 
được nhau, hai bên vui mừng vì tình bạn cũ, vì có người tài 

giỏi giúp sức, nên đã đánh chiếm Phú Yên được dễ dàng. Lê
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Ván Hưng để Nguyễn Quang H uy ỏ lại trấn thủ Phú Yên, 

kéo quân về l’ hú Xuân.

Tạ i Phú Xuân, Thá i sư Bùi Đ ắc Tu ycn  dựa vào sự tin cân 

cùa Cảnh Th ịn h , quyền thế của Bùi Th á i hậu, nên càng ngày 

càng lộng hành.

I.c Văn Hưng vì người đồng châu, tánh tình thật thà, 

bảo sao nghe vậy. Hưng vốn không có học, ch ỉ giỏi việc 

đánh nhau, không thích bàn chuyện triều chính , nên được 

Bùi Hắc Tuyên trọng dụng.

Nguyên Lê Văn Hưng lúc còn trẻ, chưa đi làm ăn cướp, 

có ỏ nhờ nhà họ Dương trong thôn. Hưng giao tình với 

người tớ gáì của chủ nhà tên là Ngọc Bích. Hưng tặng cho 

Ngọc một chiếc nhẫn vàng hẹn năm năm sau đến cưới, song 
mải mưu dồ sự nghiệp nên Hưng lỗi hẹn. Chờ  đến ngày hẹn 

mà không thấy tinh lang, Ngọc Bích nhịn ăn mà chết.

1 rong trong thời gian trấn thủ D iên Khánh, Hưng 

thường nhớ đến tình xưa. C ó  kẻ giỏi thuật thần tiên chiêu 
hồn Ngọc Bích lên. H ồn hẹn cùng Hưng rằng 13 năm sau sẽ 

đến hầu khăn túi.

Về Phú Xuân, Lê Văn Hưng dược Bùi L3ắc Tuyên  trọng 

dụng Một hôm trong buổi lễ mừng sinh nhật của Hưng, một 
thưcmg gia giàu có tại Phú Xuân đem đến mừng một ca cơ 

hiệu Ngọc Bích. Hưng chơ là một chuyện hy hữu, vì chẳng 
những tên trùng mà dung nhan cũng phảng phất người tình 

cũ nhà họ Dương. Hưng cầm tay vuốt ve thì trông thấy nơi 
ngón tav đeo nhẫn ỏ bàn tay trái cổ vết hằn sâu như vết một 
chiếc nhẫn. Do đó tình thương yêu càng nồng đắm.

T ính  tình của Lê Văn Hưng rất trung thực, nên dù được 

thái sư Bùi Dắc Tuyên biệt đãi song càng ngày Hưng càng thấy 

rõ Tuyên là một kẻ đại gian thì cỏ thái độ phản đối mạnh.



Bùi Đ ắc Tuyên  nhận thấy Lê Vãn 1 lưng không còn là 

con hù nhìn để mình khuynh loát, sai khiến nữa, ncn tìm 
cách xúc xicm  vua Cảnh  Th ịn h  trừ đi.

Nhân Lê Văn Hưng sau khi thắng trận ờ Phú Yên, giao 

thành cho Nguyễn Quang H uy trấn thủ, rút quân về Phú 

Xuân. Tuyên  khép tội Hưng là không thỉnh mệnh trưóc, cấu 

kết nha trảo hầu mong làm vây cánh, có ý muốn tạo phản, 

tâu vua chém đầu răn chúng. Vua Cảnh Th ịn h  nghe lời 

chuẩn tấu. Lè Văn Hưng ung dung nhận lấy cái chết.

Sự việc này đã dẫn đến việc Võ  Văn Dũng từ Bắc Hà về 

Phú Xuân bắt giết cha con Bùi Đắc Tuyc'n, Bùi Đ ắc T rụ  và 
Ngô Văn Sỏ.

Nội tình nhà T â y  sơn đang rối ren lại càng mau tan rã.
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N G U Y Ễ N  V Á N  T U Y Ế T

Nguyễn Văn T uyết người xã Nhơn Ân, huyện An Nhơn.

Lúc nhỏ có sức mạnh, ưa thích đánh nhau với lũ trẻ 

trong thôn, bao giờ cũng thắng. Lớn lên tập tụ các tay anh 

chị ỏ chợ G ò Chàm , chuyên khuấy phá xóm làng, được bầu 

làm đại ca. C ác phiên chợ tại chợ G ò Chàm  thường rất đông 

người mua bán. Băng nhóm của Tuyết hoạt động rất qui củ. 

Những kè lạ mặt đến buôn bán phải ra mắt Tuyết rồi mới 

được cất lều buôn bán. Những kẻ làm nghề mãi võ, bán 

thuốc đều làm đúng theo lệ.

Một hôm, một ông già râu tóc bạc phơ trắng như bông vải 
cùng hai cô gái mặt mày đẹp đẽ, đến chợ mãi võ. ô n g  già 

không thcơ lệ cũ, vừa đến liền khua chiêng khai diễn. C ô  gái 

nhỏ múa kiếm vun vút, kh í lạnh rợn người. Người đến xem 

đông như kiến và tiếng vổ tay hoan hô dậy trời.
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Nguyễn Văn Tuyết nghe tin, đùng đùng nổi giận, iiền 
kéo mươi tên thủ hạ, đến vấn tội ông già. ô n g  già, hỏi 
khóng thèm nói, đánh không thèm đỡ, đứng trơ trơ như một 

tượng đá trời trồng. Tuyết thất kinh bỏ về nhà, tìm cách rửa 
hận. Ong già và hai cô gái trú tạm tại miếu thổ địa ỏ sau chợ, 
Tuyết đợi đến đêm khuya, giắt kiếm vào lưng, nhảy tường 

vào miếu. Bốn be im phăng phắc. Hai cò gái ngủ say. Ông 

già ngủ ngáy như sấm. I uyết khẽ lén đến gần, rút kiếm đâm 

vào cổ ông già. Kiếm  gãy kêu đánh rắc. 1 uyết hoàng sợ chạy 
trốn. Ô ng già níu lại. Iuyết run sơ, quỳ xuống chịu tội. ô n g  

già ngồi dậy nói:

- Nhà ngươi tư chất thông minh, lại có sức mạnh xuất 

chúng. Sao không lo rèn võ luyện văn, để chờ C(J hội ra giúp 

nước, mà lại đắm mình trong vũng bùn nh(í?

Tuyết lạy, thề quyết tâm hối cải và van xin được theo 

làm môn đồ.

Ông già tên Trần  Kim  hlùng là một võ sư thôn Trường 

f) ịn h , huyện T u y  V iễn . Vô  nghệ tuyệt luân, song vì con trai 

mất sớm, nên dẫn hai cháu nội đi giang hồ hầu tìm nhân tài 

truyền thụ võ công.

Gặp được Nguyễn Văn Tuyết, Trần lão sư rất vừa lòng. 

Tuyct theo Trần lão ra đi. Trên đường ngao du sơn thủy, Tuyết 

được thầy ngày đêm rèn luyện ■ thập bát ban võ nghệ cùng 

truyền các kinh nghiệm của giới giang hồ.

Một hôm, trên một đỉnh dốc cao, hai thầy trò gặp một 

tảng đá chận đường, một bên là vực thẳm một bên là sườn núi, 

nên muốn đi qua phải đẩy được tảng đá xuống vực. Đe thử sức 
và mưu trí của trò, Trần lão liền bảo Tuyết dẹp tảng đá. Tuyết 
vâng lời, hai tay ôm tảng đá, vận sức xô xuống vực. Quả là một 

thanh niên có sức mạnh như Hạng Võ, Tuyết đây được tảng đá
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nghicPịỉ dần dần về phía vực. Bỗng nhiên dánh rầm một tiếng, 
đất nơi bờ vực rời ra và sụt xuống, lỏi nhanh tảng đá lăn theo. 

Tuyết đang vận sức xô tới, nên lỡ đà, loạng choạng sắp nhào 

theo. Nhanh như chóp, Trần lão dã nhảy đến hên cạnh l  uyết 

Tay tóm lấy co áo, chân dạp mạnh vào tảng đá đang r(Ji làm 

điểm tựa, nhảy ngược lôi theo 1 uyết về phía sau.

Sau một lúc dịnh thần, 1 Liỹết được thầy ch ì dạy:

- Kh i tảng dà lung lay sắp do, lực đây của con vẫn còn và 

tiếp tục xô ra. Lúc thình lình dất r(Ji, con sẽ bị hụt hẫng và 

dường như con trò lại hị tàng dá lôi theo. C ho  nên khi ấy con 

phải nhanh chóng thu hồi nôi lực, dùng tảng dá làm điểm tựa 

để nhảy vọt về sau. cần phải dạp lên tảng đá một cách hết sức 

nhẹ nhàng, nếu đạp mạnh, con sẽ roi theo hòn đá. Th ế  đạp này 

giống như con chuồn chuồn khẽ dộng vào mặt nước lúc đang 

bay dê cất cánh vút bong lên.

Nguyễn Văn I uyết nhò theo thầy sống nhiều ỏ các khu 

vực núi rừng nén kinh nghiệm và chiến đấu trong rừng núi 

học đưực rất nhiều

Sau 5 năm theo thầy, Tuyết được án sư cho về nguyên 

quán để lập nghiệp. Bọn dồ đàng cũ tụ hội đón mừng. 1 uyết 

sau đêm tiệc vui hội ngộ dã khuyên anh em đồng dàng giải 
tán, tìm công ăn việc làm krctng thiện. Một số sau này theo 

Tuyết quy phục nhà T â y  S(tn

M ột hôm, V õ  Vưong Nguyễn Phúc Khoát Nam tuần 
đến Q u y  Nh(Jn. Nghe đồn chúa Nguyễn có con tuấn mã tên 
X ích  K ỳ , Tuyết đọi dêm khuya lén vào hành cung bắt ngựa 
rồi lên yên chạy thăng lên vùng An Khê . T rờ i vừa hửng sáng 
thì ngựa đã qua khỏi dèo V ĩnh  V iễn . C o n  X ích  K ỳ  là cống 
vật của Cao  M iên, chúa rất yêu c Ị u ý .  Ngựa bị mất trộm, Tuần 
phù Nguyễn Khắc I uyên b| lội chết. N hờ 1 rưong Phúc
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Loan ra sức cầu xin mới được miễn lu y cn  cho người đi tìm 
khắp Q uy Nhơn, Phú Yên, Quàng Nghĩa, nhưng không tìm 
ra bóng dáng. K h i xa giá chúa Nguycn trỏ về ỉ^hú Xuân thì 
trong Dm h tuần phù Q uy Nhơn bỗng thấy hiện trên vách 
mấy chữ lớn: "Kè trộm ngựa Chúa là Nguyễn Văn Tuyết ỏ 

1 uy V icn". Tuyên  xcm thấy, liết hồn. Dặn tà hữu đừng tiết 

lộ, việc dược im.

Tuyết sau khi thc(j thầy học thành tài, trờ về T u y  V icn , 

những mong cứu dồng bào ra khòi ách chuyên chế cùa chúa 

Nguycn, song không hict làm cách nào, đành ôm âp mộng 

mà chờ người dồng khí dồng phirơng. K ịp  khi nghe tin T â y  

Sơn vương chiêu mộ hào kict, 1 uyết liền đem bộ hạ lén sơn 

trại đầu CỊuân và rất được hoan nghênh

d ại dây, Tuyết gặp lại 1 rần T h ị Lan, cô cháu gái của sư 

phụ đang sống cùng với chị dirới trướng Bùl T h ị Xuân. H ọ 

cùng nhau kết duyên trăm năm.

K h i Nguyễn Nhạc xưng vương, Nguyễn Văn 1 uyết được 

phong Tả  ỉ^ô đốc, cùng V Ớ I  1 lữu D ô đốc Nguyễn Văn Lộc 

tháp tùng Nguyễn Nhạc tấn công huyện T u y  V iễn . Chiếm  

được huyện lỵ, Nguyễn Văn 1 uyết ờ lại trấn giữ.

K h i Nguyễn Huệ ra I huận Hóa rồi I hăng Long thì 

Nguyễn Văn Tuyết cũng đi theo và lập được nhiều công 
trạng. Sau khi bình định dhăng Long, D ô  dốc Tuyết ờ lại 

Bắc thành cùng với Ngỏ Văn Sở, Phan Văn Lân.

í hang 10 năm Mậu I hân (1788), ba dạo (Ịuân Mãn Thanh 

tiến vào Thăng Lttng, Tây  Sơn tạm thời lui quân. Nguyễn Văn 

Tuyết cưỡi X ích K ỳ  về Phú Xuân báo cáo lình hình.

Ngày 25 tháng I I ,  Nguyễn ỉ luệ lên ngôi Lloàng đế. 
Nguyễn Vãn l  uyết lãnh chức f)ạ i D ô đốc cùng với Dại Dô 
đốc Nguyễn Văn Lộc thống lãnh dạo Lả quân kiêm cà bộ
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binh lẫn thủy quân Tu yết giữ nhiệm vụ k inh lược H ải 
Dương, ứng tiếp mặt Đông.

Ngàv mồng bốn tháng giêng năm K ỷ  Dậu (1789), đồng 

một loạt với các.cánh quân khác, Dại Đ ô  đốc Nguyễn Văn 

Tuyết đã tấn công dạo quân Thanh đỏng ở Hải Dương. Trại 

giặc vỡ tan, cỊuân l('(p bị tiêu diệt, lớp bị đạp lèn nhau mà chạy. 

Chạy một mạch thang vê Tàu. lOiệt xơng giặc ngơại xâm, Dại 

D ô dốc Nguycn Văn Tuyết về Phú Xuân. Vua Quang Trung 

mất, ỏng cùng bà Bùi Th ị Xuân phò vua Cảnh Th ịnh  lơ việc 

trấn giữ kinh thành Sau hai vợ chồng được cử ra gìn giữ Bắc 

thành.

Tháng 6 năm Nhâm Tuất (1802), Nguyễn Ánh rầm rộ 

kéơ đến Thăng  Lơng. Liệu chống không nổi, Dại D ô đốc 

Tuyết cùng phu nhân đưa vua Bửu Hưng cùng cung quyến 

sang sông N hị H à, chạy lên vùng núi phía Bắc, cớ D ô  đốc 

Nguycn Văn T ứ  và T ư mã Nguyễn Văn Dung thcơ hộ giá. 

Doàn ngự giá dcn Xương G iang, bị quân Nguyễn baơ vây. 

Hai ông bà Dại D ô đốc Tuyết phá được vòng vây phò xa giá 

chạy thoát được mươi dặm thì Lê Chất kéo quân kỵ mã đuổi 

theo kịp. N hớ tình quen biết cũ, Nguyễn Văn Tuyết đã trao 

đổi với Lê Chất về nghĩa vua tôi, song Lê Chất vin vào thù 

cha mà khước từ. Không thể thuyết phục được, Nguyễn Văn 

Tu yết đành ra lệnh cho phu nhân phò xá vua Bửu Hưng chạy 

trước còn mình ờ lại đánh nhau với Lê Chất.

Nguyễn Văn Tuyết với cây ngân côn tung hoành ngang 

dọc giữa lớp lớp quân nhà Nguyễn bao vây. Lê Chất đối với 

Văn Tuyết có phần thua kém, song nhờ binh đông tướng 

nhiều, nên càng kéo dài cuộc chiến đấu, Nguyễn Văn Tuyết 
càng tuyệt vọng.

T h ìn h  lình một viên đạn trúng vào chỗ ngực của Nguyễn



Văn Tuyết. Con X ích  K ỳ  cũng liên tiếp bị thương. Chủ 

tướng nhào xuống ngựa X ích  K ỳ  cũng quỵ theo.

Đó là ngày 16 tháng 6 năm Nhâm Tuất (1802).

Theo Tây Sơn thấc h ổ  tướng - Hữu V inh
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N G U Y Ễ N  V Ă N  L Ộ C

Nguycn Văn l.ộc người làng K ỳ  Sơn, huyện T u y  V icn 

Thuở nhỏ nhà nghèo phải đi ỏ chăn trâu cho một phú hộ trong 

làng. Nhờ có sức khòe và can đảm nên được đàn trẻ cùng bọn 

tôn làm thủ lĩnh. Ngày ngày chăn trâu ngoài đồng, rành rang 

chuyên đi đánh nhau. Một hôm, vì ham chơi nên để trâu ăn lúa, 

về nhà bị chủ đánh mắng, hăm dọa, nên bỏ nhà ra đi. Sau 10 
năm trỏ về đã thành một thanh niên cường tráng, sống bằng 

nghề làm thuê, gánh mướn. Một hôm đi chơi về khuya, bị đám 

canh tuần bắt trói vào cột đình, vu cho là đi ăn trộm. Trong 

đêm tối, nhân đám dằn tuần ngủ quên, Lộc dùng miếng mảnh 

sành cắt dây trốn thoát. Dân canh tuần hơn 10 người đuổi theo 

đều bị đánh ngã, không dứng dậy nổi. Trờ i tối như mực, Lộc 

chạy lạc vào cánh đồng lúa chín, người giữ ruộng ngỡ là ăn 

trộm. H ô hoán ầm ĩ, người trong xóm tủa ra vây bắt. Người mỗi 

lúc một đông, kè gậy người hèo, đuốc thắp sáng cả đồng, Lộc 

dùng tay đánh ngã hết lớp này đến lớp khác, nhưng không 

thoát khỏi vây. Liệu không thè dùng quyền, Lộc bèn giật lấy 

một cây roi của một tuần dinh rồi dùng chiêu thức đánh giải 

vây ra sử dụng. Đó là thế "toàn phong tảo diệp". Một ngọn roi 

vung ra, hàng chuc người ngã rạp. Gậy, hèo văng tứ phía. 

Hoảng hồn, mọi người ùn ùn kéo nhau, xô lấn nhau mà chạy. 
Đuốc dang cầm tay vội quăng xuống đất, nhân bóng tối và hỗn 
loạn, Lộc lẹ làng th<ját thân, lừ  đấy, tiếng đồn Nguyễn Văn
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Lộc võ nghệ siêu phàm được lan truyền. K h i T â y  Sơn vương tụ 
hội quần anh mưu đồ đại nghiệp, Nguyễn Văn Lộc liền đến gia 
nhập và được tiếp đãi vào hàng thượng tân. Kh i Nguyễn Nhạc 

xưng vương, Nguyễn Văn Lộc được Phong làm Hữu Đ ô đốc, 

cùng với T ả  Đ ô  đốc Nguyễn Văn Tuyết theo đạo binh Nguyễn 

Nhạc tiến đánh huyện lỵ T u y  V iễn, rồi tấn công thành Q uy 

Nhơn. Mùa thu năm Q uý T ỵ  (1-77. )̂, Nguyễn Văn Lộc tháp 

tùng Nguyễn Lữ và Võ Văn Cao đi vào Phú Yên, Diên Khánh, 

Bình Thuận để xem xét tình hình dân chúng và liên lạc vói hai 

vua Th ủ y  Xá, Hỏa Xá, vận động nhân dân địa phương hưỏng 

ứng cuộc Nam tiến của quân T â y  Sơn.

Phái đoàn về tâu rõ tình h ình; mọi tầng lớp nhân dân ba 

tỉnh đều chán ghét chế độ độc tài tham nhũng của quan lại 
nhà N guyễn, ai nấy đều mong có cuộc đổi thay.

Còn quan quân nhà Nguyễn thì chỉ lo bóc lột nhân dân, 

không nghĩ gì đến việc an nguy quốc gia, cho nên việc phòng 

thủ rất lỏng lẻo. Mùa đông năm ấy, Nguyễn Văn Lộc cùng Lê 

Văn Hưng theo Chinh Nam tướng quân Ngô Văn Sở vào đánh 

chiếm ba phủ Phú Yên, Diên Khánh, Bình Thuận. Quân đi đến 

dâu nhân dân hoan nghênh đến đó. Tướng nhà Nguyễn là 

Nguyễn Văn H iền bị giết, Nguyễn Khoa Kiên bị bắt sống. Đại 

thắng, quân T â y  Son rút về. Nguyễn Văn Lộc ờ lại trấn thủ Phú 

Yên. Mùa đông năm Giáp Ngợ (1774), được tin Châu Văn T iếp  
dựng cò khởi nghĩa tại Trà  Lương, huyện T u y  An, Đô đốc 

Nguyên Văn Lộc dem quân vây đánh. Quân của Châu Văn 

T iếp  chưa giáp trận đã tan rã. T iếp  tẩu thoát, leo lên núi thượng 

đạo vào G ia Đ ịnh , cung thuận Đ ịnh vương Nguyễn Phúc Tần . 
Mùa thu năm ấy, Tống Phước Hiệp cử đại binh chiếm Bình 

Thuận, tấn công Diên Khánh. Lê Văn Hưng trấn thủ Diên 

Khánh lui quân về Phú Yên, kết hợp với Nguyễn Văn Lộc chờ
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binh Nguyễn Huệ kéo vào đánh bại thủy, hộ binh của Tống 

Phước Hiệp, chiến thắng xong, Nguyễn Văn L()C theo Nguyễn 

Huệ về Q uy Nhơn Năm Bính Ngọ (1786), Nguyễn Văn Lộc 

được thăng chức Thủy sư Đ ô đốc theo T iết chế Nguyễn Huệ 

đem đại binh ra đánh Thuận Hóa. Thành Thuận Hóa do Phạm 

Ngô Cầu trấn thủ, phó tướng Hoàng Đình 1 hể phụ tá. Phạm 

Ngô Cầu là tướng vô mưu lại tham lam, chỉ lo việc vơ vét cùa 

dân đê làm giàu, còn việc quân thì giao cho kè thuộc hạ. Do 

tính tham lam, lòng đố kỵ, nghi ngờ, nên cầu  đã trúng kế 

Nguyễn Huệ ly gián giữa cầu  và Đ ình The. Nguyễn Huệ làm 

mộí phong thư để gỏi cho Hoàng Đ ình Th ể  khuyên về hàng 

Tây  Sơn, mà lại bắn vào cho Phạm Ngô cầu  xem. cầu  bắt đầu 

nghi ngờ Thể. Kh i binh Tây  Sơn vây đánh thành Phú Xuân, 

Ngô Cầu sai Đ ình Th e  đem binh ra đánh, rồi đóng cửa thành 

không tiếp viện. Th ể  và hai con cùng tướng sĩ chết tại trận tiền. 

Nguyễn Văn Lộc một mình một ngựa xông vào phá cửa thành, 
vượt qua chướng ngại cùng binh giữ thành, xông thẳng vào 

dinh trấn thủ. Người ngựa đến đâu, thây người ngã ra đến đó. 

Vượt qua cổng dinh, Nguyễn Văn Lộc bắt gặp Phạm Ngô cầu  

đang cùng gia đình khuân của cải chạy trốn. Bắt sống được 

Phạm Ngô cầu , Nguyễn Văn Lộc lập công đầu. Thành Phú 

Xuân vừa hạ xong, Nguyễn Văn Lộc lại lên ngựa cùng Nguyễn 

Lữ, Võ Văn Nhậm tiến quân đánh lấy các doanh trại thuộc 

Quảng T r ị, Quảng Bình. C h ỉ trong mấy hôm, đất Thuận Hóa 

được bình định xong

Tháng 6 năm Bính Ngọ (1786), Nguyễn Văn Lộc ở lại 
giữ thành Phú Xuân cùng với Nguyễn Lữ để Nguyễn Lluệ 
kéo quân ra Bắc Hd diệt chúa T r ịn h . Tháng 1 1 năm Mậu 
Thân (1789), Quang Tm ng  lên ngôi Hoàng dế, kéo quân ra 
Bắc diệt quân Thanh . Nguyễn Văn Lộc được phong Đại Đ ô 
đốc ch ỉ huy cánh quân phía tả, tiến lèn Lạng Sơn, Phượng
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Nhãn, giữ vùng Yên T h ế , chận đường rút lui của địch. Tô n  
S ĩ Nghị cùng binh tướng trcn đường rút chạy về Nam Quan, 
bị quân của Đại Đ ô  đốc Lộc đánh giết. Tô n  S ĩ Nghị phải vứt 

bỏ tất cả sắc thư, ấn tín để lo chạy thoát thân

Sau khi vua Cảnh Th ịn h  Icn ngôi, Nguyễn Văn Lộc được 

cử vào trấn thủ Quảng Nghĩa. Năm Đ inh T ỵ  (1797), Nguyễn 

Ánh kéo thủy binh ra đánh Q uỵ Nhơn, song thất bại, bèn kéo 

quân ra đánh Quảng Nam. 1 hành Quảng Nam bị vây, nhờ có 
Lâm T h ị Bạch cố thủ và viết huyết thư cầu cứu Nguyễn Văn 
Lộc đcm binh ra đánh lui Nguycn Anh, giải vây cho thành 
Quảng Nam. Tháng giêng năm Canh Thân (1800), Nguyễn 

Văn Lộc kéo binh vào kết hợp với Trần Quang Diệu, Võ Văn 

Dũng vào cứu Q uy Nhơn, bị Tống Viết Phước cầm chân tại 
Bình Đê. vố n  biết rõ địa thế cùa Quàng Nghĩa, Lộc đã đề nghị 
chia quân làm ba đạơ thc(j ba ngõ đèo Bến Dá, núi Sa Lung và 
núi Cung Quăng vượt qua khỏi Bến Dá vào thẳng Q uy Nhơn. 

Tháng 5 năm Tân lOậu (1801), thành Q uy Nhơn thất thủ. 
Trước đó, I’hú Xuân cũng thất thủ. Tướng nhà Nguyễn là Lê 

Văn Duyệt cùng Lê Chất đcm (Ịuân vào cứu Q uy Nhơn, bị T â y  
Son chận đánh. Sau được tin Thuận Hóa hoàn toàn bị chiếm, 

Diệu và Dũng đcm quân ra Nghệ An. Nguyễn Vàn Lộc và 

Nguyễn Quang H uy đóng ở Dương An, K ỳ  Sơn ở phía Đông 
Nam thành Q uy N h(jn . D ó  là một hòn thổ sơn chạy dài theo 

hướng Bắc Nam, bao quanh đến vài mươi dặm. H ình núi không 
đều, hai đầu mở rộng và cao, chính giữa hơi eo và thấp, ở  đầu 
phía Bắc nổi lên hai đỉnh đứng song song, một là hòn Phụng 

Sơn, một là hòn Xuân Sơn. Đầu phía Nam cũng có một đỉnh 
cao gần hai ngọn kia, tên là Mai Sơn. Trên núi gồm nhiều hòn 
đá lớn và có một cái hầm rộng ăn sâu vào núi, có tên là Qui 
Khanh tức là Hầm Rùa, vì trước miệng hang có một hòn đá 
hình giống con rùa. Th ế  núi rất hiểm trở. vố n  là người ở K ỳ



Sơn, nên Nguyễn Văn Lộc biết rõ những nơi hiểm yếu. Với 
80.000 quân, trấn phục hơn 20 cứ điểm hiểm trỏ, Nguyễn Văn 
Lộc đã cầm chân hơn 30 vạn quân của Lê Văn Duyệt và 
Nguyễn Văn Thành. Nhò vậy mà thành Q uy Nhơn được giữ 
vững. Năm Nhâm Tuất (1802), Nguyễn Văn Lộc nghe tin vua 
Cảnh Th ịnh  bị bắt, ông tự động giải tán quân sĩ, một mình lên 
núi K ỳ  Sơn ẩn náu, dùng Hầm Rùa làm chốn nương thân.

Nguyên Quang H uy cũng lên núi Dương An trú ân, thỉnh 

thoảng về Phú Yên thăm quê hương và ra K ỳ  Sơn thăm ông 

Lộc. Tu y  nhà Tây  Sơn mất, song Nguyễn Văn Lộc trong lòng 

vẫn nuôi ch í phục hưng. Một hôm, ông IỴ)C hỏi ông H uy: Cựu 

thần nhà Tây  Sơn, văn cũng như võ, còn khá nhiều tay tài tuấn, 

sao không hợp sức lại cùng lo việc phục hưng. Như thế chẳng 

hóa ra là không tận trung vói cựu chúa hay sao?

ô n g  H uy đáp: - Những anh hùng nghĩa sĩ ra giúp nhà 
T â y  Sơn từ ngày mới khỏi nghĩa cho đến nay, không ai phụ 
nhà T â y  Sơn. Tất cả đều lo tròn phận sự cho đến giờ chót, 

như thế là tận trung. Nhà T â y  Sơn đã không còn nữa thì 
chúng ta tận trung với ai? Bầy tôi của vua Lê Ch iêu  Thố ng  bo 
bo giữ lòng trung với cố chủ, nổi dậy đánh ở miền Bắc, hết 

lớp này đến lớp khác đã chang lợi gì cho nhà Lê mà còn làm 
khổ dân hại nước. Phải nghĩ đến dân đến nước trước. Không 

có thể làm lợi cho dàn, cho nước thì nằm yên chớ đừng nên 
gây rối thêm. Trung với một người, một nhà, mà làm khổ 

cho dân cho nước thì trung ấy, kè chân chính không nên 

nghĩ đến. Trung ấy không phải là trung.

Nguyễn Văn Lộc nghiệm thấy đúng, nèn không còn 

nuôi mộng phục hưng nhà T â y  Scm nữa. T ừ  ấy không còn ai 
trông thấy ông xuất hiện nữa.

Theo Tây Sơn thất hô tướng - Hữu V inh
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ĐẶNG VẢN LONG

Đặng Văn Long tự là T ử  Văn , người huyện T u y  Phước 

(T u y  V iễn ), phủ Q u y  Nhơn.

Lúc nhỏ, học võ tinh thông về môn ngạch quyền (quyền 

cứng mạnh), sau Icn An Th á i thụ giáo thầy Trương Văn Hiến 

học chuyên về môn miên quyền (quyền mềm dẻo), ngót năm 
năm mói thành tài. Người trong võ lâm thấy Đặng tinh 

thông được cả hai môn ngạnh công và nhuyễn công, không 

ai địch nổi, nên tôn xưng là Đặng V ô  Đ ịch . Ngoài ra, Đặng 
lại có sức mạnh hơn người, nằm ngửa dưới đất, dùng hai tay 

nâng một cỗ xe bò chở nặng. Ngưòi Q u y  Nhơn thường gọi 

ông là Đặng Th iế t T ý  (Đ ặng tay sắt).

Đặng Văn Long tính tình điềm đạm, học rộng hiểu nhiều, 

được ân sư họ Trương chăm dạy chu đáo. Kh i còn ở trường, 
Đặng kết thân vói Nguyễn Huệ và l^han Văn Lân.

Nơi quê hương không có đối thủ, Đặng đi giang hồ 

khắp đó đây hầu tiêu dao ngày tháng. Nơi Đặng thường lui 

tới là các danh sơn đất Bắc. Bởi vậy, khi nhà T â y  Sơn khởi 

nghĩa, Đặng Văn Long còn mãi ở tận phương Bắc trên bưóc 

đường vân du K h i Đặng về đến Nghệ An thì gặp lúc vua 

Quang Trung  kéo binh ra Bắc, dừng lại Nghệ An để tuyển 

thêm quân. Đặng Văn Long liền đến nhập ngũ.

Tân  binh đều được luyện tập hàng ngày. Q uân sĩ đều 
mặc áo quần cặp nẹp đỏ, đội nón ngù kết tua đỏ:

Quân dunỷ đâu mói lạ thườncỊ 

Mũ mao, áo đò chật đườnỹ kểo ra

{Đ ạ i N am  q u ố c  sử  d iễn  ca)

Vua Quang Trung  thường xuyên cưỡi voi đi xem quân 

lính tập luyện và ban lời phủ dụ mọi người.
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Một hôm, nhà vua trông thấy một đám tân binh có một 
tráng sĩ, đồng phục toàn trắng, tay cầm kích , lưng đco cung, 
biêu diễn võ nghệ trông vừa đẹp vừa hùng. Nhà vua lấy làm 
lạ cho người đến gợi Bạch tráng sĩ vừa đến gần, nhà vua liền 
nhảy xuống vo i, chạy đến cầm tay gọi:

- C ố  nhân.

Gặp được bạn cũ, hiết rõ tài năng, vua Quang Trung  bèn 

phong cho Đặng chức Đại Đ ô đốc, thống lãnh một đạo quân 

đi bình Bắc.

Trong  cuộc hội ngộ, Long cũng được gặp lại bạn đồng 

môn cũ là Phan Văn Lân. Sau câu chuyện hàn huyên, Long 

hỏi thăm tin tức về ân sư Trương Văn H iến . Lân nói:

- Thầy ra giúp vua Thái Đức một thời gian rồi lui về An 

Thái dưỡng lão. T ừ  ấy, vì việc binh bận rộn, nên tôi không về 

thăm thầy được mà cũng không được tin tức gì của thầy. 

Không biết có còn khỏe mạnh không? ơ n  xưa nghĩ lại lắm lúc 

thật buồn!

Long nói:

- H ơn mười năm nay, tôi mải miết trên chốn giang hồ 

cũng không lo tròn nghĩa sư đệ, nhưng chuyến này, nếu 

đánh đuổi được giặc xâm lăng thì chắc thầy cũng mừng rằng 

công dạy dỗ không đến đến nỗi uổng.

Sáng 30 tháng chạp năm Mậu Thân  (1788), vua Quang 

Trung  truyền lệnh xuất quân.

Đại Đ ô  đốc Long cùng Đại Đô đốc Bảo thống lãnh hữu 
quân gồm mã binh và tượng binh. Đ ê chuẩn bị đánh đồn 
Khương Thượng nằm ở phía T â y  Nam thành Thăng  Long, 
Đại Đ ô  đốc Long hiệp cùng Đại Đ ô đốc Mưu đem mã quân 
qua huyện Chương Đ ức (H à  Đông) để tiến đến làng Nhân 
M ục, huyện Thanh T r ì  (H à  Đông).
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Cánh quân của Đại Đ ô  đốc Long được hai vị tướng quân 
tài ha trợ giúp.

Một là Đ ô  đốc L ý  Văn Bưu, vị tướng có tài điều khiển 
đoàn kỵ  binh chiến đấu một cách thuần thục.

Hai là tướng quân Đặng T iến  Đông, quê ở Lương Xá, 

gần Thăng  Long; trí dũng hơn người, trưóc kia đã từng làm 

quan cùng chúa T r ịn h , sau quy thuận nhà T â y  Sơn, được 

phong chức Đ ô  đốc. Đặng T iến  Đòng nhờ thông thuộc, am 

hiểu địa hình địa thế trong khắp vùng Thăng  Long và lân 

cận, nên tham mưu cho Đại Đ ô  đốc Long, việc hành quân 

qua các đường tắt tránh được tai mắt quân Thanh .

T ừ  Th an h  T r ì ,  quân Đại Đ ô  đốc Long chiếm trọn hai 

đồn Yên Q uyết và Nhân M ục nằm ở phía T â y  Bắc đồn 

Khương Thượng . H ai đồn này làm tiền đồn cho Khương 

Thượng, mất một cách mau lẹ và im lắng.

T ừ  lúc chưa tinh sương, đồn Khương Thượng đã bị vây 

kín mà lính trong đồn còn say sưa giấc điệp. Quân Đại Đô 

đốc Long nhờ nhân dân yểm trợ đã dùng rơm khô bện thành 

con cúi, tẩm dầu, chực lửa. Rồi một tiếng hô, muôn nghìn 

tiếng ứng, đồng thời lửa bực cháy sáng lòa. Toán quân kỵ 

mã, tay cầm giáo, tay cầm đuốc, ào ào xông vào. Bộ binh hò 

hét vang trời theo sau gót ngựa. Quân trong đồn thức giấc, 

khiếp đảm, ch ỉ lo tìm đường tẩu thoát. Quân T â y  Sơn tràn 

vào như nưóc vỡ bờ. Quân Tàu  bị giết quá nửa. M ột nửa còn 

sống sót, lớp chạy ra hướng Bắc, lớp nương theo sông T ô  

L ịch  chạy về hướng Nam . C hạy đến Đầm M ực thì gặp đoàn 

voi của Đ ại Đ ô  đốc Bảo. Quân Tàu  bị voi chà xé tan tành.

Tướng ch ỉ huy đồn là Đ ề đốc sầm Nghi Đ ống , kh i trận 

đánh bắt đầu đã khiếp sợ trốn ra Hoa Sơn tức gò Đ ống Đa, 

thắt cổ tự tử.
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Diệt xong đồn Khương Thượng, Đại Đ ô  đốc Long giục 
quân ào ạt tiến vào Thăng Long tiếp ứng với đạo quân vua 
Quang T a in g . Quân Mãn Thanh bị quét sạch. Tô n  S ĩ Nghị 
chạy trốn về Tàu .

Bắc hà hoàn toàn được giải phóng.

T u y  nhiên, sau khi vua Lê Chiêu Thống  chạy theo tàn 

quân Tồ n  S ĩ N ghị, thì một số cựu thần nhà Lê lại dựa vào địa 

thế hiểm yếu của các núi rừng phía Bắc, tụ quân chống lại 

nhà T â y  Sơn.

Đại Đ ô đốc Long phải ở lại Bắc Hà đê đánh dẹp.

Trước tiên là dẹp cuộc dấy loạn của Dương Đ ình  Tuấn, 
người huyện Yên Th ế  (Bắc G iang), trưóc đây đã phò Lê 
Chiêu Thống trong khi ẩn náu để chờ viện binh Trung 

Quốc. K h i Chiêu Thống  chạy sang Tàu , Tuấn ỏ lại tiếp tục 
hoạt động chống T â y  Sơn. Đặng Văn Long đem binh tảo 
trừ. Tuấn đánh không lại, chạy trốn vào rừng rồi biệt tích.

T h ứ  đến là nhóm Phạm Đ ình  Đạt, người Vũ  Giang (Bắc 

N inh), cùng em là Tạo  sĩ Phạm Đ ìn h  Phan, tiến sĩ Phạm 

Đ ình  D ữ  và các con là Phạm Đ ình  H ân, Phạm Đ ình  Cù , 

Phạm Đ ình  N inh , Phạm Đ ình  Duật, quật khởi ỏ núi Huyền 

Đ inh , tục gọi là núi T reo  Đ in h . Phạm vi hoạt động của nhóm 

này rất mạnh ở vùng Lạng Giang, Đặng Văn Long phải chật 

vật lắm mới tiêu diệt được.

Sau khi vua Quang Trung  mất, Cảnh T h ịn h  để cho 

quyền thần lộng hành, mối nước sanh rối. Đặng Văn Long 

bèn xin từ chức về nhà mở trường dạy võ. Nhưng rồi nhận 

thấy kẻ học võ lúc này khòng có ch í lón, ai nấy đều nghĩ đến 
quyền lợi riêng tư, Đặng công liền đóng cửa trường lên núi 
làm rẫy.

Một hôm, Võ  Văn Dũng tìm đến viếng thăm. Gặp lại cố
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tri. Đặng vui mừng khôn xiết, nhưng khi nghe Võ  bàn đến 
chuyện phục hưng nhà T â y  Sơn thì Đặng lắc đầu nói:

- T ô i ra giúp nhà T â y  Sơn vì đâu phải nhà T â y  Sơn mà 
chính vì tổ quốc. Nếu giặc Thanh không đem quân sang 

mong chiếm nước ta thì tôi mãi làm con hạc nội, máu đâu 

phải dính tay. C ò n  về nhà T â y  Son thì chính Cảnh Th ịn h  đã 

làm mất. Song nếu Vũ hoàng không bỏ đích lập thứ thì đâu 
đến nỗi như thế này? N ay đất đã mất mà lòng người cũng 
mất, hỏi còn mong làm được việc gì nữa? Mà dù có' làm được 

nữa thì làm đê làm gì, nếu không phải đê tranh chiếm ngôi 
báu. Mà tranh ngôi báu cho ai? C ho  nhà T â y  Sơn hay cho 

chính mình? T h ô i, trên 30 năm trời đã đánh nhau, nhân dân 

đã quá điêu đứng rồi, không nên gieo rắc thêm tang tóc.

V õ  ra về, Đặng lên ở luôn trên núi cao. Trong nơi mây 
khói, không ai biết Đặng ở ngọn núi nào trong dãy Nam 
Sơn

H iện nay, tại K ỳ  Sơn có một dòng họ Đặng. Tạ i Diêu 

T r ì cũng có một dòng. Nhưng chưa rõ họ Đặng nào thuộc 

dòng dõi Đặng tướng công.

Theo  V õ  nhân Bình Đ ịnh
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ĐỖ THÀNH NHÂN - 
BI KỊCH CỦA TƯỚN G TÀI

Đ ỗ Thành Nhân hoặc Đ ỗ Thành Nhon, người huyện 

Hương T rà , phủ Thừa Th iên  sau dời về trấn Phiên An trong 

Nam. ô n g  sinh vào năm nào không rõ, chì biết khi Đ ịnh 

vương Nguyễn Phúc Thuần còn ỏ Phú Xuân, ông ch ỉ là võ 

quan bậc thấp, chức Hữu đội trưởng.

Năm 1771, anh cm T â y  Sơn hiệu triệu dân chúng: "Đánh 

dổ Trương Phúc Loan và và ủng hộ Hoàng tôn 13ương, lấy 

của nhà giàu chia cho nhà nghèo", đê phất cờ khỏi nghĩa. 

Quân khỏi nghĩa ngày càng lớn mạnh, đánh chiếm nhiều nơi 

thuộc quyền kiểm soát của chúa Nguyễn.

Năm 1775, bị quân T â y  Sơn và tướng Bắc Hà là Hoàng 

Ngũ Phúc rượt đuổi, Nguyễn Phúc Thuần chạy đến Trấn 

Bicn''\ rồi ra lệnh triệu tưóngTống Phước Hiệp. Nhưng vì 

quân cứu viện không đến kịp, nhân cơ hội, Đ ỗ Thành Nhân 

gọi Nguyễn Huỳnh Đức, Trần Búa, Đ ỗ Vàng, Đ ỗ  Kỵ , Vũ 

Nhàn, Đỗ Bảng... cùng họp binh ở Ba G iồng (Tam  Phụ)* *̂ được

Vùng tuong ứng với đất các tỉnh Sông Bé, Đồng Nai và Vũng Tàu-Bà 
Rịa ngày nay (giải thích của GS. Nguyễn Khắc Thuần, tr. 75).
Ba Giồng là ba gò đất cổ, chạy xuyên qua 2 huyện Kiến Hưng, Kiến 
Đảng, thuộc địa hạt trấn Định Tường. 0  đày, phía trước có sông dài 
ngăn trờ, phía sau là vùng đồng lầy cỏ rậm. Nhân lấy nơi này làm nơi 
đóng quán chứa lương, khi xảy ra việc nguy cấp có thể ẩn trú được. Nhà 
vản Son Nam cho biết thêm: Ba Giồng gồm một phần Long An ngày 
nay, ăn trọn vùng Mỹ Tho, bờ sông Tiền: không úng vào mùa lũ lụt, 
không kiệt mùa hạn, ruộng phì nhiêu, nước ngọt quanh năm, thêm 
vườn cây ăn trái, khí hậu tốt, thủy lợi gần như hoàn chinh trong buổi
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hơn 30ÍX) người, xưng là "Đông ScJn Thượng tướng quân", rồi đi 
cứu giá.

T ừ  Ba G iồng , Đ ỗ  Thành  Nhân đưa quân tiến lên đánh 
úp quân T â y  Sơn do tướng Nguyễn Lữ  ch ỉ huy, thắng luôn 

mấy trận. Nguyễn Lữ  biết không địch nổi, bèn lấy thóc trơng 

kho chở hơn hai trăm thuyền chạy về Q u y  N hơn. Đ ỗ  Thành 

Nhân lấy lại được G ia Đ ịnh  (lần thứ nhất) bòn đón 

chúa Nguyễn Phúc Thuần trỏ lại G ia  Đ ịn h . Do lập được đại 

công, Đ ổ  Thành  Nhân được chúa Nguyễn cho giữ chức 
Chưởng dinh, phong tước Pintơnt) Quận côntỊ. Tưóng sĩ quân 
Đ ông Sơn đều được ban thưởng theo thứ bậc.

Bấy giờ, có viên tướng đi theo tướng Tống Phúc Hiệp tên 

là L ý  T à i, gốc người Hoa, chỉ huy đạo Hòa Nghĩa quân, trước 

khi tham gia phong trào Tây  Sơn từng kiếm sống bằng nghề 
buôn bán. Đ i vói T â y  Son một thòi gian Lý  Tà i, từng làm phó 
tướng cho tướng Nguyễn Huệ, nhưng do nhiều phen bại trận, 

thay vì quyết ch í lập công, Lý  Tà i lại tò ra bất mãn. Tướng của 

chúa Nguyễn ở Phú Yên biết rất rõ điều này nên đã chiêu hàng 

được L ý  Tà i.

Chúa Nguyễn Phúc Thuần muốn thu dùng L ý  Tà i, 

nhưng Đ ỗ  Th àn h  Nhân vì muốn tranh giành địa vị nên nói:

Lý  Tài chẳntỊ (Ịua cũn0 chi là loài chó, loài heo, có dùnc) cũnt) vô 
ích mà thôi

Bởi lời này, L ý  T à i kết oán với Đ ỗ  Thành  N hân. Đến 
khi Tố n g  Phúc H iệp  mất, L ý  Tà i lo Đ ỗ  Thành  Nhân làm hại

đầu nhờ sông rạch thiên nhiên. Nguyễn Ánh và Tày Sơn cố tranh chấp 
vùng đất giàu tài lực, nhân lực nầy, ai chiếm đuọc là có thể nắm phần 
thắng cuối cùng. (Đinh miếu và lễ hội dán gian, Nxb Thành phố Hồ Chí 
Minh, tr. 250.
Dẫn theo GS. Nguyễn Khắc Thuần, tr. 76.



mình, bèn đem thuộc hạ chiếm giữ núi Châu T h ớ i’ *̂ để 
chống iại Thành Nhân. Một lần Lý  T à i đem quân đánh úp 
quân Đông Sơn. Thành Nhân chống cự không nổi, phải đắp 

lũy từ sông Bến Nghé đến Bến Than  đê cố thủ.

Tháng 1 I năm Bính Thân  (1776) do sức ép của Lý  T à i, 
chúa Nguyễn Phúc Thuần làm lễ nhường ngôi cho cháu ruột 
mình là Nguyễn Phúc Dương (Tân C h ính  vương), L ý  Tà i 

được Nguyễn Phúc Dương phong là Bảo giá Dại tướng quân.

Năm Đ inh  Dậu (1777), tướng Nguyễn Huệ đem quân 

vào đánh chiếm G ia D ịnh  lần thứ 2. Quân T â y  Sơn mạnh mẽ 
đánh bại quân Nguyễn nhiều trận, sau đó truy lùng gắt gao, 

cả Nguyễn Phúc Thuần và Nguyễn Phức Dương cùng một số 

quan lại đã bị bắt và bị giết năm đó.

Lý  Tà i ở Bến Nghé đem quân giao chiến mấy lần vói 
thủy quân của Nguyễn Huệ đều thất bại. Hoảng loạn, L ý  Tà i 
đem quân chạy về Ba G iồng thì bị quân Đông Sơn của Đ ỗ 

Thanh Nhân đón đường giết chết.

Không thể để ngôi chúa bỏ trống, đầu năm Mậu Tuất 
(1778), Nguyễn Ánh, cháu chúa Nguyễn Phúc Thuần , khi 

này mói 17 tuổi được các tưóng tôn làm Đại nguyên súy 
Nhiếp quốc chính . Kê từ đó, Đ ỗ  Thanh Nhân luôn được cầu 

cận để phò tá Nguyễn Anh.

Cũng ngay năm này (-1778), Đ ỗ  Thành Nhân cùng Lê 

Văn Quân giết T ư  khấu O ai ở sông Bến Nghé, rồi cùng H ồ 
Văn Lân đi Chân Lạp. ở  đây, ông giết Nặc O ng V in h , tôn 

con là N ặc O ng Ân lên ngôi Chân Lạp, đê H ồ  Văn Lân ở lại 
bảo hộ, còn ông thì kéo quân về lại G ia  Đ ịnh .

Mùa xuân năm Canh T ý  (1780), Đ ỗ  Thành  Nhân được
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Có sách gọi Chiêu Thái, là ngọn núi nhỏ cách trấn Biên Hòa về phía Nam 
hơn 1 1  dặm, nay thuộc xã Bình An, huyện Thuận An, Tinh Bình Dương



chúa Nguyễn Ánh phong làm Ngoại hữu Phụ chính Thượng 
tướng quân, tước Quận công. Đúng một năm sau (1781), 
Thành  Nhân đã bị Nguyễn Ánh giết chết.

H ai tướng tâm phúc của Thành Nhân là Võ  Nhàn và Đ ỗ  

Bảng, sau khi an táng chù tướng xong, cùng áit binh về Ba 

G iồng , chống T â y  Sơn lẫn chúa Nguyễn. Nguyễn Ánh cho 

người đi khuyết du, nhrng hai vị tướng này không tin nữa. 

Về sau nhờ cho người trà trộn vào trong quân, bắt sống được 

V õ  Nhàn và D ỗ Bảng đcm chém. T ừ  đó, binh Đông Sơn bị 
phân tán.

H ay  tin D o Thành Nhân bị giết, thủ lĩnh phong trào 

T â y  Sơn là Nguycn N hạc nói: Thíìiih Nhíhi chết rồi, Cík tuóỉìỹ 

khóc khôntỊ đáĩìỊ) sợ Iiữíĩ, rồi cùng cm là Nguycn Huệ cử đại 
binh vào đánh G ia  D in h . Quân T â y  Sơn vào cửa cầ n  G iờ , 

đại thắng trận thủy chiến trôn sông Ngã Bảy, khiến Nguyễn 

Anh phải bỏ thành Sài Gòn chạy về Ba G iồng rồi lánh sang 

Phú Q u ố c... D ó là hồi tháng ĩ  năm Nhâm D ầ n (l7 8 2 ).

Sách "Việt sử tân biên" dánh giá:

Tro}ì(J khi Đễ Thòỉth Nhân ìóp nhiều côn0 lớn, thì chúa NíỊuyễn Ánh 
ắâ n̂ he lời dèm pha dan (Ịiết di... Rồi sù sách (Gia Định thôììỊ) 0iám) cùa 
triều N(Juyễn dã cố hào chữa cho ho Ní]uyễn về cát chết này: họ hào Đỗ 
Tìrành Nhân dà cpíá cậy cÔnỊ), dã có ý  thônt) dồttí) vói Tày Sơn dê làm 
phàn, khôn̂  tuân theo nghi lể cùa triều dinh, tự chuyên mọi việc v.v... Sứ 
cùa người Âu Châu cho rằng cái tôi cùa ho Đổ chi là do làm dươc nhiều 
công lán, uy thế lừng lẫy hầu làm lu mờ cà dịa vị ông chúa trẻ tuổi (lúc 
này Nguyễn Anh mới i8 tuôi). Trước vụ này Giám mục Bá Đa Lộc đã hết 
lời can ngăn chúa Nguyễn mà không xong...̂ '̂̂

http://vi. wikipedia.org
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Phạm Ván Sơn, Việt sứ tán biên (Quvển 4, tr. 160).

http://vi._wikipedia.org
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TẢ QUÂN ĐÔ ĐỐC CHÂU VÀN TlẾP

Châu Văn T iế p , tôn tục là Châu Doãn Ngạnh nguyên 

quán huyện ỉ’hù l.y , phủ 1 loài Nhơn (nay là Phù M ỹ - 

T P .Q u y  Nhơn, tỉnh Bình f)Ịn h ) nhưng cư ngụ ờ Vân Hòa, 

huyện Đồng Xuân, tỉnh l ’hú Yên. Ciia đình ông chuyên nghề 

huôn bán (chù yếu là hườn ngựa), nhưng cỏ học.

ô n g  T iếp  cỏ người anh cả là Châu Doãn Chữ , hai cm là 

Châu Doãn Chấn, Châu Doãn I lúc và cm gái Châu T h ị 

Dậu Ô ng thòng thạo tiếng Chân Lạp, Xicm  La và có sức 
mạnh, lại ham học võ nghệ nôn C() biệt tài sử dụng đại đao.

Châu Văn T iếp  theo nghe buôn bán ngựa, nen có djp đi đó 

dâv Nhờ vậy, ông quen biết khá nhiều người mà sau này đều 

trờ thành vưtmg tưiíng cùa nhà Lây S(jn, như Nguyễn Nhạc, 

Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, Võ Văn Dũng, Trần Quang Diệu, 

Võ D inh Tú ... Song người ông thân thiết nhất là L ý  Văn Bửu V I 

cùng nghề.

Lấy lý do chong lại sự áp bức của quyền thần Trương 

Phúc Loan, ủng hộ hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương, Nguyễn 

Nhạc cùng hai em là Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ  cất binh khởi

Cháu Thị Đậu(? - ?) tục g( i Châu muội nương, là người giòi võ nghệ. 
Khi Lé Ván Quàn (con có tén là Duàn hay Càu, người Định Tường) ra 
pho tá Châu Văn Tiếp ớ núi Trà Lang, hai ông bà quen nhau và trờ 
thành vợ chồng. Như chồng, bà giúp chúa Nguyễn rất tận lực. Những 
lúc xông pha ra chiến trận, bà chảng kém gì trai. Những ngày theo 
Nguyễn Phúc Ánh sang Vọng Các, chinh bà đả hai lần cảm binh đánh 
thắng quàn Miến Điện và quán Chà Vá (Chà Và; âm của chữ Java. Chà 
Và là ngưòi đến từ đáo Java.) theo lòi yêu cầu tiếp viện của vua Xiêm, 
khiến nguOT Xiem rất thán phục.
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nghĩa vào năm 1771.

Biết tài Châu Vân T iếp , Nguyễn Nhạc có cho người đcn 
mời tham gia, nhưng ông khéo từ chối. Đ c  tạo cho mình một 

thế đứng trong việc mưu nghiệp lón, bốn anh em Châu Văn 
T iếp  chiêu tập dân quân đến chiếm giữ núi Tà  Lương (còn 

gọi là núi T rà  Lang thuộc l’hú Yên).

Nguyễn Nhạc cừ người đến mời lần nữa. Châu Văn Liếp 

bày tỏ chính kiến cùa mình là không muốn thay ngôi chúa 
Nguyên, mà ch ỉ muốn tôn phù hoàng tôn Nguyễn Phúc 

I3ương, muốn diệt trừ những tham quan, những quyền thần 
và Nguyễn Nhạc đã đồng ý.

Thành  danh tướng

Hứa hẹn vậy, nhưng khi kéo binh đến Q uy Nhơn thì 
Châu Văn T iếp  mới hay Nguyễn Nhạc đã bội ước. ô n g  liền 

rút quân về núi cũ, dựng cờ khởi nghĩa, đề lên bốn chữ Lươnt) 

Sơn tá cỊuốc (quân giòi ờ núi rừng lơ giúp nước), đê đối đầu với 

T â y  Sơn.

K h i ấy, Lưu thủ dmh Long H ồ là Tống  Phước Hiệp (?- 

1776) đang đóng quân ở Vân Phong (nay thuộc Khánh 
H òa), khuyên ông nên qui thuận chúa Nguyễn và ông đã 

nghe theo.

Tháng  ĩ  năm f) in h  Dậu (1777), f]uân T â y  Sơn vào đánh 

G ia  Đ ịn h , Tống Phúc Hiệp lui về tiếp cứu, giao ông giữ Phú 
Yên, Bình Thuận.

T ìn h  hình G ia  Đm h càng thêm nguy khốn, ông cùng fOỗ 
Thành Nhân đem quân đi kháng cự, nhưng do đối phưcmg 

quá mạnh mà Lý  T à i và Dỗ Thành Nhân lại luôn hiềm khích , 

Châu Văn T iế p  buộc phải dẫn hộ hạ về lại núi Tà  Lương 

f)ành  để Th á i Thượng vương (Nguyễn Phúc Thuần) và Tân 

Chánh vương (Nguyên Phúc Dương) bị quân T â y  Sem ta iy
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đuổi rồi bị bắt giết.*'’

Sau cuộc đại bại ấy, trong dòng tộc chúa Nguyễn chỉ 

còn mỗi một chàng trai 17 tuổi tcn Nguyễn Ánh trốn thoát, 
cho nên sau khi Đ ỗ Thành Nhân lấy lại G ia  Đ ịn h , Nguyễn 

Ánh được tướng sĩ móc về tôn làm Đại nguyên súy, Nhiếp 

cỊuốc chính rồi xưng vưong tại Sài Côn (Sài G òn) vào 

năm Canh T ý  (1780).

Năm Tân  Sửu (1781), Châu Văn T iếp  liên kết với hai 

đạo quân khác để đánh Bình Khang. Nhưng đ..b quân của 

Châu Văn T iếp  chưa kéo binh ra khỏi hậu cứ Phú Yên đã bị 

Trấn thù n(Ji này là Nguyễn Văn Lộc đánh cho tan tác, khiến 

ông lại phải trốn vào núi l  à Lưong. Đạo quân do lô n  Thất 

Dụ từ Bình Thuận tiến ra, bị T rấn  thủ Lê Văn Hưng đem 

tượng binh trấn áp làm cho tan vỡ. Dạo thủy quân của Tống 

Phước Thiêm  thì không thể xuất phát được, vì quân Đông 

Son đang khởi loạn ò C ia  D ịnh , do chủ tướng của họ là Dỗ 
Thành Nhân vừa bị Nguyên Anh mưu hại (1781).

Nhân C(J hội nội bộ nhà Nguyễn đang rạn nứt, tháng .8 

năm Nhâm Dần (1782), Nguyễn Huệ cùng Nguyễn Nhạc 

mang f|uân thùy bộ tiến vào Nam. Hai bên đụng độ dữ dội ỏ 

khu vực sông Ngã Bày (Thất K ỳ  G iang) noi cửa Cần G iờ , 

Cuối cùng, Nguyễn Anh lại phải bỏ chạy ra đảo Phú Quốc, 

nay thuộc K iên Giang.

Một lần nữa, đạo (Ịuâii Lưong Son cùa Châu Văn T iếp  

vào tiếp cứu. K h i ấy, Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc đã rút 
quân về, nên quân L.ưong Son đánh duổi được tướng T â y

Theo Vương Hồng sển dẫn lại lời của Trương Vĩnh Ký thì chúa Duệ 
Tỏng bị Tây Son bắt tại vùng Ba Thác (thuộc Cà Mau) và chúa Mục 
Vương bị bắt tại Ba Vác (thuỏc Bến Tre, gằn Mỏ Cày). Cả hai đều bị 
hành quyết gần Chùa Kim Chương.
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Sơn là Đ ỗ  Nhàn Trập , lấy lại Sài C ô n . N hờ đại công này, 
ông được phong Ngoại tả Chưởng dinh.

Tháng  2 năm Q u ý  Mão (1783), Nguyễn N hạc lại sai 

Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, Lê Văn Hưng, Trương Văn 

Đa mang quân vào Nam Châu Văn T iế p  dùng hỏa công 

nhưng bị trỏ gió ncn thua trận. Chúa Nguyễn phải chạy 

xuống Ba G iồng (Đ ịnh  Tường), còn Châu Văn T iếp  phải 

men theo đường núi qua Cao M iên rồi qua Xiêm cầu viện.

Nước Xiêm lúc bấy giờ ỏ dưới triều vua Chất T r i  đương 

lúc thịnh vượng và đang nuôi tham vọng nuốt Cao M iên và 

G ia  Đ ịn h  đê mò rộng cõi bò. C h o  nên khi nghe Châu Văn 

T iếp , một bề tôi thân tín của chúa Nguyễn, đến cầu cứu vua 

Xiêm  liền đồng ý.

Được hứa hẹn, Châu Văn T iếp  gửi ngay mật thư báo tin 

cho Nguyễn Ánh. Sau khi hội đàm với tướng Xiêm tên là 

Thát X ỉ Đa tại Cà Mau, vào tháng Hai năm G iáp T h ìn  

(1784), chúa Nguyễn sang Vọng Các hội kiến với vua Xiêm . 

Được tiếp đãi và giúp đõ, chúa Nguyễn tổ chức lại lực lượng 

gồm các quân tướng đi theo và nhóm người V iệt lưu vong tại 

Xiêm , cả thảy trên dưới nghìn người, cử Châu Văn T iế p  làm 

Bình T â y  Đại đô đốc, Mạe T ử  Sanh (con Mạc Th iên  T ứ ) làm 

Tham  tưóng, để dẫn quân Xiêm về nước đánh nhau với quân 

T â y  Son ...

Tháng  7 năm ấy vua Xiêm La sai hai người cháu, cũng ia 

hai viêp tưóng cao cấp là Chiêu Tăng và Ch iêu Sương, đem 2 

vạn quân thủy cùng 300 chiến thuyền vượt vịnh Xiêm  La, 

qua ngả K iên  G iang, sang giúp. Ngoài ra, còn có đạo bộ binh 

gồm khoảng 3 vạn quân, do các tướng Lục Côn , Sa U yển , 

Ch iêu T h ù y  Biện (một cựu thần Chân Lạp thân X iêm ) chỉ 

huy, băng qua đất Chân Lạp, rồi tràn vào nước V iệ t qua
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ngả An Giang.

Ngày 13 tháng 10 cùng năm (tức 25 tháng 11 năm 

1784), Châu Vàn T iếp  giáp chicn với quân l â y  Sơn. Ngô 

Giáp Đậu kể: Chu Văn Tiếp dẩn thúy hinh tiến đánh cỊuôn Tãỵ Sơn 
ò sôncỊ Aỉănỹ Thít (thuộc địơ phận Long Hồ, nơỵ lờ Vĩnh Longý̂  ̂
Chường cơ Bào (Chường tiền Bờo) rơ sức chống cự. Chu Văn Tiếp 
nhờy lên thuyền dịch, bị guờn Tây Sơn dờm trọng thương. Thế To 
(Nguyễn Ánh) phắt cờ rơ lệnh cho guăn dớnh gấp vào, chém dược 
Chường cơ Bờo... Chu Vờn Tiếp không hơo lớu cũng guơ dời vì vết 
thương guớ nặng..."\ hưởng dương 46 tuổi.

Được tin cấp báo, Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Huệ đem đại binh thuyền 
vào ứng cứu. Đém 19 rạng ngày 20 tháng 1 năm 1785 (ghi theo Mạc thị 
gia phá của Vũ Thè Dinh), quàn Xiêm và quản Nguyền bát đáu tấn 
còng đại bản doanh của Nguyễn Huệ ờ Mỹ Tho. Nhưng khi lực lượng 
hùng hậu này lọt vào khoảng giữa Rạch Gằm và Xoài Mút, thi chỉ trong 
vòng chưa đầy một ngày, toàn bộ quán Xiêm và quản Nguyền đều đại 
bại, khiến Nguyễn vưong lại phải sang nưong nhờ nước Xiêm.
Sòng Mảng Thít ở vẻ phía Đống Nam. cách tỉnh lỵ Vĩnh Long 20km, nối 
liền từ sông Tiền qua sòng Hậu. Đáy là tuyến giao thòng đưòng thủy 
cấp quốc gia nòi liền từ các tinh mién Táy vẻ Thành phô Hồ Chi Minh. 
Về tên gọi, có khá nhiều ngưòi cho răng Măng Thít xuát phát từ chữ 
Băng-brit (có nghĩa là lung bóng súng) do hồi xưa nước sông chưa cháy 
mạnh, hai bén bờ sông mọc nhiều sen. bòng súng. (Theo vvebsite UBND 
tỉnh Vĩnh Long),

''' Theo Hoàng V7é( himg long c/ií íNxb Văn học, 1993, tr. 119). Huỳnh 
Minh cho biết trong luc xem xét các chiến thuyền đoạt được, Chu Văn 
Tiếp bị tướng Tày Son là Chường tiền Báo núp dưới thuyền đâm lén. 
Nhưng ngay sau đó, ông cũng đã kịp rút gưom chém chết viên tướng 
này (sách ghi ờ mục tài liệu, tr. 110). Theo Lưong Văn Lựu và Diên 
Hưong thi Chu Văn Tiếp giáp chiên với Chường Bảo, rồi nhảy qua 
thuyền Tây Son, bị phò mâ Trưong Vàn Đa đâm chết (sách ghi ở mục 
tài liệu, tr. 149 và 58). Trang vveb bao Binh Định kể:C/ỉáu Vãn Tiếp
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Đ ư ợ c tôn thò

Nhận được tin, Nguyễn Ánh tỏ lời thương ticc:

Troitỹ vòniỊ mười năm lại đây, Tiếp với ta cùníj chuììí) hoạn nạn. 
Nay 0iũa đưònỹ Tiếp hò ta mà đi, chưa biết ai có thê thay ta nam Ịjiữ 
việc í/Uíỉll?...

Chúa Nguvcn dạy lấy ván thuyền ghép thành hòm, dùng 

nhung phục khâm liệm, lồi cho chôn tạm tại làng An Hội, cồ n  

Cái Nhum (l am Ihnh, V ĩnh Long), về sau, thâu phục được Gia 

Đ ịnh, Ngưycn Ánh cho cải táng tại xã Hắc Lăng, huyện Phước 

An, thuộc dmh 1 rấn hiên (nay thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi vua lấy niên hiệu 

là G ia  Long, truy phong ông là T ả  quân Đ ô đốc, tước Quận 

công và cho lập dền thò ỏ H ắc Làng (nay thuộc xã Tam  

Phước, thị trấn Long Đất, tỉnh Bà Rja-Vũng Tàu).

Năm G iáp l  ý (1804), Châu Văn T iếp  được thò noi đền 

Lliển  Trung  (Sài G ò n ). Đến năm G ia I.ong thứ 6 (1807), xét 

công lao các bc tôi cỊua Vọng Các (Xiêm  La), ông được liệt 

hàng Đệ nhất ắằncỊ khai (Ịuốc cônỹ thần và được thò tại 1 rung 

H irng Công Thần  miếu (H uế).

Đến năm vua M inh Mạng thứ 12 (18.81), ông dược truy

cìta trông tháy Trương Văn Đa vội hô quán s ĩ lướt thuyền đến mong bất 

sống đé lập cóng đầu. H a i cây đạ i đao tung hoành trén sóng nước. 

Trương công đà chém bay đẩu Cháu Văn Tiếp. Quán họ Cháu mất chú, 

vỡ chạy tan tác về vùng Trà Cú. ở một trang web khác.-Quàn (nhà 

Nguyền) đong ớ An Xuyén Đạo (Cà M au) bị cô thế cũng rút về Trà On... 

N hưng đén Man Thiếc (Măng Th ít) thuộc Vĩnh Long thi gặp đạo quán 

cúa Trương Văn Đa từ  Sa  Đéc kéo xuống đánh kịch liệt. Cháu Vãn Tiếp 

bị Trương Văn Đa chém chết.

’ Theo Ngõ Giáp Đậa, Hoàng Việt long hưng ch í, Nxb V ăn học, 1993, 
tr.l20.



phong tước Lâm Thao Quận côĩĩỹ.

Năm T ự  Đức thứ ha (1850), nhà vua cho xây dựng lại 

đền ỏ H ắc Lăng, vì đã bị chiến tranh tàn phá nặng (ch ỉ còn 

trơ lại nền đất và móng đá, hiện ỏ phía trước chùa Bửu 

Quang). Nhưng năm sau (1851), mới được khởi công ở nơi 

mói, cách nơi cũ khoảng 5()0m.

Năm 1920, đồn thờ lại đổ nát. Mãi đến thời Lam crc làm 

tỉnh trưởng Bà Rịa, nhân dân trong tỉnh tự tổ chức quyên 

góp và tái thiết dền với qui mô lớn. Ih c o  So tay hành hươntỊ 

ắất phươni) Nam, dưới thời l’ háp thuộc, các đền thờ công thần 

triều Nguyễn đều được cải danh thành đình làng; cũng chính 
vì thế đền thờ ông riếp trỏ thành đình H ắc Lăng. H iện nơi 

đình vẫn thờ chiếc ngai do G ia Long ban thưởng, khuôn biến 

có khắc bốn chữ thếp vàng: Lìm Thao Quận Cônỹ cùng nhiều 

sắc phong của các vua Nguyễn.

Năm l  ự Đức thứ 8 (1855), Khâm  mạng đại

thần Nguyễn T r i Phương đi kinh lược Nam K ỳ  cổ đến viếng 

đền Châu Quận Công ờ Măng T h ít  (nay thuộc xã Tân  Long 

H ộ i, huyện Măng T h ít )  và có làm thơ điếu, hiện van còn lưu 

giữ ỏ đền thờ.

Châu Văn Tiếp mất không có con trai, cháu ngoại là 

Nguycn Vàn L(óa, con của Châu T h ị Đậu, nhận phần phụng tự.

180 Tú sách 'Việt Nam - đấ! nước, con người'

Theo Số tay hành hương đất phương N am , Huỳnh Ngọc Tràng chủ biên, 
Nxb Tp.HCM, 2002, tr. 170-171.



Nhùng danh tuùng trang lịch sử  Việt Nam 181

PHÒ MÃ QUẬN CÔNG v ỏ  TÁNH

Danh tướng đời C ia  Long, quê huyện Phước An, lỉnh Biên 

Hoà nay thuộc tỉnh Đồng Nai, sau dời về huyện Bình Dưong, 

tỉnh Gia D inh , nay thuộc Thành phố H ồ C h í M inh.

Sau khi anh ông là V õ  Nhàn bị hại vì vụ binh Đông Sơn 

báo thù cho D ỗ Thành Nhân, ông bò trốn. Đến năm 1785, 
T â y  Sơn vào G ia Đ ịn h , Nguyễn Ánh chạy ra Phú Q uốc, ông 

lại ra mặt dấy binh ỏ í’hù V iên  (Vườn Trầu tức vùng H óc 

Mòn, Bà Đ iểm ), sau dời xuống Đ ịnh  Tường, giữ gò Khổng 
Tướ c (tức G ò  Công), ô n g  tự xưng Tổng  nhung, chia binh 

làm 5 dạo gọi là đạo "K iến  Hoà" (Vĩ C ò  Công xưa thuộc 
huyện K iến Hòa, sau đổi là Tân  H òa).

T â y  Sơn Nguyễn N hạc sai tướng là Ngụy Nguyên, đánh 

C ò  Công, ông giết chết N gụy Nguyên, oai danh lừng lẫy từ 

dấy, được xưng tụng là một trong "G ia D ịnh  tam hùng" (Đ ô 
Thanh Nhân, Châu Văn T iế p , V õ  Tán h ).

Năm D inh Mùi (1787), Nguyễn Ánh sai Nguyễn p)ức 

Xuyên, Tiương Phúc G iáo triệu thỉnh ông. Năm sau (1788), 

ông đcm đạo quân bản bộ và các thuộc hạ Võ  Vàn Lương, Trần 

Văn T ín , Mặc Văn T ô , Nguyễn Văn Hiếu theo Nguyễn Anh tại 

Hồi Oa (Nước Xoáy - Sa Đ éc), được phong làm Khâm sai 

Tổng nhung, dinh T iền  phong; sau đó được chúa Nguyễn gả 
em cho là Ngọc Dụ Công chúa. Do nhiều công trận, năm Ảt 

Mão (1795), ông thăng Khâm sai Chưởng hậu quân,- Bình Tâ y  

tham thặng Đại tướng quân, tước Quận công.

Năm Canh Tuất (1790), V õ  Tánh  cùng Nguyễn Văn 

Thành , Lê Văn Th àn h , Lê Văn Câu được Nguyễn Ánh sai 
dem thủy lục íỊLiân ra đánh T â y  Sơn ở Bình Thuận . Sau ba
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tháng giao tranh không thắng nổi phải rút về Cjia O ịnh .

Ih ấ n g  s năm Q u í Sửu (1793), Nguycn Anh cùng Võ 

Tá n li và Nguycn Văn Trưcmg đcm thủy hĩnh hội cùng Tôn  

2 nất H ộ i, Nguycn Vàn Thành , Nguycn H uỳnh Đức đem bộ 

binh đánli lỉình Thuận. Th ủ y  hmh tiến chiếm được thành 

Dièn Khánh. Hình T huân mất theo. Kế tiếp dến l’hú Yên. Tạ i 

Hình O ịnh , thủy quân Nguyễn Anh vào cửa 1 hị N ại. Võ 

1 ánli đem bmli lèn đi hội vói toán (Ịuân Tô n  Thất H ộ i, 

Nguyền Vàn T hành đánh tập hậu. Thành Q uy Nhơn bị bao 

vây. Vua T hái Đức cầu viện l’hú Xuân. Nguyên Anh thây 

viện binh hùng hậu nên rút đại bmh về D iên Khánh.

Tháng 3 năm K ỷ  Mùi (1799), Nguyêm Anh lại cử đại 
binh ra đánh Q uy Nh(Jn, vào cừa T h | Nại, sai Võ  Tánh  và 
Nguyễn H uỳnh lOức đem quân lên bộ đóng ờ núi Hàm Long 
thuộc T uy Phước. Hàm Long là một độc sơn tuy thấp bé 
nhirng lại cớ thể dụng binh. Tạ i đây, Vỡ Tánh dã dánh thắng 

được Võ  tướng T â y  Sơn là Võ D inh Tú .

f)ầu tháng 5 năm K ỷ  Mùi (1799), Nguyễn Ánh kéo quân 

lên vây thành Q uy Nhơn, o  ITàm Long, V õ  Tánh  và 
Nguyễn H uỳnh D ức kéo binh đánh đồn Trấp  Xá ỏ Quán 

Chẹt Tướng giữ đồn là Trương Tấn T ú y  chống cự không 

nổi, bỏ dồn chạy về Q uy Nhơn.

Quân V õ  Tánh kéơ đánh tiếp đồn tháp T n  Th iện  tục gọi 

là tháp Hánh ít. Tưóng giữ đồn là Lê Văn Th iệ t bị trúng đạn 

chết trên bành voi. Võ Tánh thừa thắng kéo ra Ngạc Dầm 

tục qyi là Hàu sấu ở thốn Th iet T rụ  thuộc An Nhơn. Trên 

niu phía Dông cùa bầu có tên là K im  ÍTồng, có bảy đồn lính 
C 4 f ìh  bảo vệ cho mặt sau thành Q uy Nhơn. Hày dồn này rất 
kif-n C ô c:ó thế núi thế sông che chở

Quân Võ Tánh tấn cc')ng lẽn thành nhieu dơl nhưng trào
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lên đợt nào đcu bị đánh lui xuống đợt nấy. Cuố i cùng phải 

đỏng dưới chân núi phía T â y  Bàu. 1 rong khi đó, Nguyễn 
Anh đánh thành Q u y  Nhon mấy ngày liền mà vẫn không lay 

chuyến. Lê Văn Thành  đóng cửa cầm cự chờ viện binh, song 

Trần Quang D iệu và V õ  Văn Dũng bị chặn lại tại Thạch  Tân  

Quảng Ngãi.

Lc Văn ĩh àn h  đợi không thấy viện binh, trong thành lại 
hết Iưong thực đành phải mỏ cửa cổng thành ra hàng, 

Nguyễn Anh nhập thành, sai chcm hết các tướng sĩ T â y  Son 

và đổi tên thành Q u y  Nh(Jn ra thành Bình Đ ịn h . Nguyễn 

Quang H uy nghe tin thành Q u y Nhon thất thù, kéo binh từ 

Phú Yên ra đánh chiếm lại, song thất bại. T u y  nhiên, ông 
cũng bắn Nguyễn Ánh trọng thưong nên phải trở về G ia 
Đ ịnh  và giao V õ  Tán h  cùng Ngô Tùng Châu ở lại giữ thành.

Tháng giêng năm Canh Thân (1800), T rần  Quang Diệu 

họp cùng V õ  Văn Dũng tiến vào Q u y Nhon. V õ  Tánh  đem 
quân ra đánh nhưng đại bại phải vào thành cố thù, nhờ tên 

đạn đầy đủ nên giữ được thành. Trần Quang Diệu một mặt 

cho đắp trường lũy bao vây, một mặt cho V õ  Văn Dũng 

đóng thủy quân chặn mặt biển.

Tháng ĩ  cùng năm, Nguyễn Ánh kéo thủy bộ binh ra 

cứu viện. C ả  hai đều bị CỊuân T à y  S(Jn chặn đánh không tiếp 

cứu nhau đưực, đành phải đóng quân tại chỗ, tới tháng 1 ' 

đồng rút quân về G ia  Đ ịnh . Tháng giêng năm "^ân Dậu 

(1801), lai ra qu.-n và đár'h thắng ở giưa biển T h ị Nại song 

vẫn khô ■ g giải cứu được thành Bình Đ ịnh .

Võ Tánh tuy gần cạn đạn dược cùng luơng thực song vẫn 

cố thủ và sai nữ tướng tâm pliúc là Nquycn Fhj Hào mang' mật 
thư gặp ĩdguycr, Ánh, khuyên nên bỏ thành' Bình Đ ịnh mà 

dánh chiếm lấv Phú Xuân, vì lực lưong chù lực của T â y  Sơn đã
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dồn hết vào Bình Đ ịnh , nên F̂ hú Xuân lực lượnt' rất yếu.

Nguyễn Ánh kéo đại quân ra đánh Phú Xuân Quân nhà 

Nguyễn còn lại do Nguyễn Vàn Thành và Nguyễn Huỳnh Đức 

hợp lại, bị quân Tâ y  Sơn đánh bật ra khỏi đất Q uy Nhơn.

Trần Quang Diệu đốc quân đánh thành thêm kịch liệt.

Quân mệt mỏi, tên đạn cạn, lương thực không còn, Võ 

Tánh liệu không thể trì thủ được nữa bèn viết thư ra cho 

Trần Quang Diệu yêu cầu lúc vào thành đừng sát hại quân 

dân vô tội, đoạn mời Ngô Tùng  Châu đến nói;

- Thành thế nào cũng mất, tôi là tướng võ phải chết theo 

thành, nhưng không muốn cho địch thấy mặt. Còn ngài là 

quan văn hãy cố bảo trọng.

Ngô Tùng Châu đáp:

- V õ  có trung can lẽ đâu văn lại không nghĩa khí? T ô i xin 
vô phép đi trước ngài.

Đoạn về dinh uống thuốc độc.

Ngô Tùng Châu người thôn Th á i Thuận , xã Cát Tà i, 
huyện Phù Cát, tỉnh Bình Đ ịnh , vào G ia  Đ ịnh  theo học Võ 
Trường Toản, theo chúa Nguyễn Ánh làm đến chức Tham  

tri bộ Lễ rồi sung chức Phụ đạo Đông cung (thầy của Hoàng 
tử Cảnh). Năm 1799 được cùng Hậu quân V õ  Tánh trấn giữ 
thành Bình Đ ịnh .

Võ  Tánh sai chất củi khô nơi lầu bát giác và rải thuốc 

súng chung quanh lầu. Nghe tin V õ  công sắp tuẫn tiết, người 

ái thiếp và vị lão bộc xin được chết theo. Công không cho. 

Hai người đợi công lên lầu rồi lấy dây tự trói mình vào cột 
lầu chung với củi,

Công thay áo mão ung dung bước lên lầu, hướng về Bắc 

lạy rồi truyền châm hỏa. Quân lính không nỡ ra tay. Công
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đòi hút thuốc, một điếu thuốc ngon dâng lên. Công hít một 

hơi dài rồi quăng điếu thuốc xuống, lửa bùng lên, cháy lan cả 

trong lẫn ngoài Lầu bát giác bỗng chốc hóa thành một khối 
lửa cháy hừng hực. T iếng  khóc vang thành. Quản bình 

Nguyễn Thận  hay tin hối hả chạy về, cảm kích nhảy vào lửa 

theo chủ tướng.

Rồi cửa thành mở, quân Trần  Quang Diệu đội ngũ chính 

tề, lặng lẽ kéo vào. Tưóng sĩ trong thành bỏ kh í giới, đội nào 

đứng theo đội nấy, không sợ hãi, cũng không vênh vang. 

T rần  Quang Diệu ban lời khuyến dụ, rồi cho thu hài cốt hai 

vị trung thần nhà Nguyễn chôn cất theo lễ. V iên Quản binh, 

người lão bộc và người ái thiếp của V õ  công cũng được an 

táng trong thành bên cạnh mồ Ngô Tùng  Châu và Võ  Tánh .

Quang cảnh thành Bình Đ ịnh  lúc bấy giờ vừa bi vừa 

hùng.

D ó  là ngày 27 tháng 5 năm Tân  Dậu (1801).

Theo  Võ nhân Bình Đ ịnh



I 86 Tủ sách 'Việt Nam ' đất nước con người"

DANH THẦN HOÀNG KÊ VIÊM

Sinh ra ờ Khánh Hòa, nơi ông Hoàng K im  Xán làm 
quan, Hoàng Kế Vicm  (1820 - 1009) lớn lên trong một gia 

đình danh gia vong tộc (ông Hoàng K im  Xán từng giữ chức 

Thượng thư hộ H ình  dưới triều M inh Mạng và được phong 

tư ík  Tòng Nhất phẩm) song cuộc đòi của Hoàng K c  Viêm  

không thật sự hằng phang, hanh thòng. Hon 10 năm đầu 

đòi, Hoàng K c  V icm  sống trong sự dạy hảo của cha cả về 

hục vấn lẫn dạo lý của Nho gia. Nhân cách cao cả của 
Hoàng K im  Xán dã ảnh hưồng không nhỏ đến tính cách 

Idoàng Kế Viêm

duy nhiên, tuổi tho dịu dàng êm ả đã không dài, vì năm 1 ĩ  

tuổi Hoàng Kế Viêm đã mồ cỏi cha. Sau khi cha mất, Hoàng 

Kế Vicm  về sống và học tập ở quê hương (thôn Văn La - xã 

Lương N inh - huyện Quảng Ninh - tình Quảng Bình). Văn La - 

đất địa linh nhân kiệt, là một trong 8 làng quê văn vật nổi tiếng 

của tình Quảng Bình đã ảnh hường không nhỏ tới tư tưởng và 

nhân cách vc sau của Hoàng Kế Viêm.

Những năm tháng sống ờ quê nhà giúp Hoàng Kế  Viêm  

thấu hiểu và thông cảm sâu sắc với cuộc sống cùa nhân dân 

lao động. Những truyền thống tốt đẹp của gia đình và quê 

hương đã tác dộng, hun đúc nên nhân cách cao đẹp của 

Hoàng Kc V iêm , chính cuộc dời và sụ nghiệp của ông cũng 
góp phần làm vè vang thêm truyền thống của quê hương, 
dân tộc. C h o  dù cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân 
ta ở thế kỷ X IX  không thành công nhưr.g những trang ,>ù hào 

hùng nhất cùa dân lộc g i d i  đ(;an n ỉy  đèu gấn licn vói tôn tuổi 
cùa Hoàng Kế \''icvr..
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Th ờ i gian từ khi Hoàng Kế  V icm  buổc vào con dường 
hoạn lộ đến lúc về ẩn dật cũng là giai đoạn đầy biến động và 

sóng gió của lịch sử V iệt Nam. Chế độ phong kiến V iệt Nam 

dã trờ ncn lỗi thời và đang trên dường khùng hoàng. Vận 

mệnh dân tộc ta lúc này đang bi dc dọa và thử thách mang 

tính sống còn.

Năm 184.T thi đỗ cử nhân lậi noi tiếng thông minh, hiếu 
hạnh nên Hoàng Kế Viêm đã lọt vào tầm ngắm của Hoàng 
tộc trong việc kcn chồng cho Công chúa. Năm 1 844, Hoàng 

Kế  V iêm  được vua Th iệu  T r ị chọn làm phò mã cho công 
chúa Hương La M ối lương duyên này là sợi dây thứ hai ràng 

buộc Hoàng Kế  Viêm  với triều Nguyễn bên cạnh nghĩa vụ 

của nhà N ho . Mặt khấc, với Hoàng Kế Viêm  dù là một nhà 
N ho chân chính song ông không chịu ngu trung mà luôn 
biết đặt lợi ích của muôn dân trăm họ lên trên hết, đó là lý 
do khiến Hoàng Kế Viêm  trỏ thành "Người phản biện của xã 

hội" lúc bấy giờ.

T ro n g  hai thập kỷ 40 và 50 của thế kỷ X IX , khi nguy cơ 

thực dân Pháp xúc tiến việc xâm lược V iệ t Nam hiện hữU; vì 
thiếu nhân tài, triều đình Nguycn đã buộc phải bỏ lệnh cấm 

các phò mã tham chính . Một năm sau khi công chúa Hương 
La qua đời, Hoàng Kế Viêm  được bổ dụng vào chức quan 
nhỏ trong T riều . T ừ  năm 1845 về sau, cuộc đời Hoàng Kế 
Viêm  thăng trầm, chìm nổi gắn liền T riều  Nguyễn và vận 
mệnh đất nước trước nanh vuốt của chù nghĩa thực dân 

Pháp. T à i năng của Hoàng K c  V icm  đã được thể hiện song 
cũng bị T riều  đình kìm chế không ít. T u y  nhiên với những 

đóng góp to lớn cho lịch sử dân tộc, Hoàng Kố Viêm  xứng 
đáng được suy tôn là một Danh thần văn võ song toàn.

Khỏi đầu sự nghiệp từ một quan văn, Hoàng K c  Vicm 
cũng đã thc hiện dược tài năng trên lĩnh vực kinh tế và chính
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trị. ở  những nơi khó khăn triều đình Nguyễn thường điều ông 

tới giải quyết và ông đã không phụ lòng dân chúng cũng như sự 

ủy thác của Triều đình. V í như giải quyết nạn đói, vỡ đê và an 

dân ở Hưng Yên năm 1856.

Năm I86.S, Nghệ An - Hà T ĩn h  là một trong những địa 

phương nghèo, cư dân Lương - G iáo đang mâu thuẫn, triều 

đình lại điều Hoàng Kế V icm  đến làm Tổng đốc An - T ĩn h . 

Vừa đến Nghệ An, ông đã khéo léo xoa dịu được mâu thuẫn 

Lư(Jng - G iáo và làm biện pháp an dân lâu dài. O ng đã không 

quản sự lao tâm, khổ trí tìm kế sách mỏ mang nông nghiệp, 

phát triển giao thông nhằm giải quyết tận gốc sự bất đồng 

của dân chúng để thắt chặt khối đoàn kết toàn dân. ô n g  vận 

động nhân dân ủng hộ và tham gia việc đào kênh Th iế t 

Cảng, sau đó ông đã mời nhà cải cách Nguyễn Trường T ộ  

đến giúp lập phương án đào kênh đc chủ động tưới nước, mở 

mang giao thông và phát triển thương mại. Sau khi hoàn 

thành, kcnh Th iế t Cảng lập tức phát huy tác dụng góp phần 

làm cho bức tranh kinh tế của vùng Nghệ An - Hà T ĩn h  trỏ 

nên khỏi sắc và phồn thịnh,

Tm h  thế đất nước lúc này không cho phép Hoàng Kế  

Viêm  thi thố hết tài năng trên lĩnh vực kinh tế. V ì những khó 

khăn về quân sự ngày càng bức thiết hon nên Nhà Nguyễn 

đã điều động Hoàng Kế Viêm  sang giải quyết về những vấn 

đề an ninh và quân sự.

Sau khi cuộc khởi nghĩa thất bại, các tàn quân của Th á i 
Bình Th iên  Quốc ở Trung  Hoa gồm quân C ò  Vàng, C ờ  Đ cn , 

C ò  Trắng thất trận vượt biên sang cư trú, cướp bóc và quấy 
nhiễu nhân dân ta ỏ các tỉnh biên giới phía Bắc. Dẹp giặc 

cướp có vũ trang với lực lượng lớn là công việc hết sức khó 
khăn và vô cùng nguy hicm nên triều đình lại giao phó cho
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Hoàng Kế  Viêm  với chức Tổ ng  đốc Lạng - Bằng - N inh  - 

Th á i (phụ trách các tỉnh Lạng Sơn, Cao  Bằng, Th á i Nguyên 

và Bắc N in h ). T rong  những năm từ 18 70 đến 187Í1 Hoàng 
Kế  Viêm  với tài năng thao lược về chính trị và quân sự đã thu 

phục được quân C ờ  Đen do l.ưu V ĩn h  l’ húc cầm đầu và biến 

đội quân này thành lực lượng tgiân sự của triều đình. Đối với 

các thế lực C ờ  Vàng, C ờ  Trắng  .sau khi dùng biện pháp chiêu 

dụ không thành Hoàng Kế  Viêm  mứi cho quân đánh dẹp. 

Tà i năng về quân sự và tính cách cao - đẹp của Hoàng Kế 

Vièm  thê hiện rõ trong thòi gian ông gánh vác sứ mệnh 

Thống  đốc Quân vụ dại thần, là Long ch ỉ huy quân đội triều 

đình tại Bắc K ỳ , sau khi thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội 

lần thứ nhất. Mặc dù triều đ'mh Huế chủ trưong cầu hòa, lấy 
thưtmg thuyết ngoại giao làm công cụ chính để chuộc đất 

đai đã bị Pháp thôn tính, song Hoàng Kế Viêm  đã dũng cảm 
kháng mệnh Vua, to chức lực lượng nhân dân phối hụp với 

quân Triều  dinh cùng quân C ờ  Đ en , nhử quân Pháp vào trận 
phục kích đê tiêu diệt chúng tại c ầ u  G iấy . Ch iến thắng cầu  
G iấy  187.L giết chết chủ tướng giặc là Gác-ni-e với trên 100 

binh sĩ Pháp khiến cho quân Pháp ỏ Bắc K ỳ  lúc đó hoang 

mang bao nhiêu thì nhân dân ta phấn khích bấy nhiêu. T u y  

chiến thắng cầ u  G iấy lần thứ nhất (187.3) vang dội tới tận 

nước Pháp nhưng Nhà Nguyễn đã không biết tận dụng thời 

cơ để đẩy mạnh chiến tranh giải phóng đất nước. Mặt khác 

T riều  đình còn ra lệnh buộc Hoàng Kế  Viêm  và quân C ờ  
Đen phải rút lên miền ngược. V ớ i việc làm nói trên, triều 
dinh Huế đã giải vây chơ quàn Pháp và vội vã ký kết hàng 

ước mới. Là vị tướng xuất thân từ Nho sĩ lại là í’ hò mã nên 

việc kháng mệnh 1 riều đình là một quyết định không dễ 
dàng với bất kỳ ai ờ trong hoàn cành của Hoàng Kế V iêm . 
T u y  nhiên ông dã bất chấp cả tính mạng khi đặt lợi ích dân
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thúng lèn trcn, dám trái mệnli ỉ ri cu dinh dù biết là có thể bị 

khép vào tội đại nghịch bất trung.

Sau khi Hăng R ivic , chiếm Hà Nội (188^), mặc cho lự  
f)ức hạ lệnh phải lui binh 1 loãng Kế Viêm  vẫn tiếp tục chiến 
dấu. ỏ n g  dã chủ dộng diều (Ịuân về bao vây đ jth  ỏ Hà Nội 

rồi dụ (Ịuân giặc dcn C'ầu C iấ y  và tiêu diệt Tổng th i buy là 
Hãng R ivic với hàng trảm cỊuàn tinh nhuệ cùa l ’háp. Ch iến 

thang Cầu C iấy  lần thứ hai dã dây f|uân Pháp và tình thế 

hoang mang cực dộ, không ch ì ò luróc ta mà cả bọn thực dân 

ờ chính quốc. 1 rong khi Q uốc hội và C h ính  phù Pháp đang 
rất lo sợ th'i Triều  dinh Pự Hức lại V Ộ I  vã ra lệnh cho Ploàng 

Kế V icm  phải triệt cỊuân dc dàm phán và ký thêm điều trớt 
mới. Chù trưong cùa triều dinh ỉ luế dã cứu nguy cho quân 
Pháp lúc này ờ Bắc K ỳ  dang h(;àng loạn Irưóc kh í thế hừng 
hực thiến dấu của quân và dân ta. Tháng 8/1883, nhân cơ 
hội vua l  ự D ứ t (]ua dời, triều d'mh l luc dang lúng túng 
trong viýc chọn người kế V Ị  th'i Pháp dã nhanh chỏng dưa lực 

lương vào cửa biến Ihuận An tấn công uy hiếp kinh thành 
H uc. Vua H icp  í lòa vội vã dầu hàng kc thù và ký điều ước 

Hác Măng trao hết chủ CỊUvcn ntr(')c ta cho Pháp. Mặc dù, 

vẫn ticp tục kháng chiến nhirng triều đình Huc đã bị Pháp 
thao túng nôn dã tách chức Tong chỉ huy của Hoàng Kế 
Viêm  nhằm tách ông khởi quân dội và buộc ông phải vỏ 

K in h  chờ lệnh. Sau sự kiện tiên vì không thê dựa vào danh 
nghĩa Triều đình để chống Pháp, I loàng Kế  Viêm  đã từ quan 

về quê ân dật Th ự c dân Pháp vì sọ I loàng K c  V iêm  nên đã 
thúc ép tricu đình Huế buộc ỏng phải vào Huế sống dưới sự 
quàn thúc của giặc dưới cái vỏ là 1 hưọng thư bộ Công. Trên 
thực tc, lúc này Hoàng K c  \'icm  bị quản thúc tại làng Lại 
Th ế  ỏ tư gia của người vợ cỊuá cố - Công chúa Hưtíng La.

Kh i phong trào cần Vương nổ ra mạnh mẽ ỏ Quảng
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Bình, tên thực dân cáo già I âul Bô xảo (Ịuyệt tìm cách lợi 

dụng uy tín của Hoàng K c  V iêm  đe giái giáp lực lượng cần  
Vương nên đã xúi tên Vua bù nhìn Đồng Khánh phong cho 

ông làm An phủ sứ Hữu trực kỳ  đi chiêu dụ các nghĩa quân 

Cần Vưttng. Bị cĩặt vào thế đối lập với lực lượng yêu nước, 

nhưng Hoàng Kế Viêm  đã khôn khéo ngầm giúp đỡ cỊuân 

Cần Vương, giải vây chơ CỊLiân cầ n  Vưtmg ờ các căn cứ Kim  

Sen - Lèn Bạc (Quảng N inh - Lệ T h ủ y ) R3y khăn chơ 

Pháp Mặt khấc Hoàng Kế  Viêm  con đòi Pháp trao cho ông 

500 súng trirờng và 500 lính ngụy dè đánh dẹp quân Cần 

Vưttng. Trên  thực tế là Hoàng Kế Viêm  định lấy vũ kh í và 

lực lương cùa giặc de chống giặc. 1 hấy không lợi dụng dược 

Hoàng Ke  V iêm , mà ngược lại bị Hoàng Ke Viêm  khôn khéo 

lợi dụng nên thực dân Pháp phải lệnh cho vua Đồng Khánh 

triệu hồi ông ve lại K inh .

T rước những bất lợi của công cuộc cứu nưỏc khi phong 

trào Cần Vương Quảng Bình thất bại, vua Hàm Nghi bị giặc 

bắt, Lloàng Kế  Viêm  bèn xin từ quan về nghỉ dưỡng mà thực 
tế lui về ẩn dật. Là kẻ thù và là đối thủ lợi hại của Pháp song 

Hoàng Kế  Viêm  đã làm cho kẻ thù vừa sợ hãi, vừa kính nê 

Người Pháp gọi Hoàng Kế  V iêm  là con người "Bất khả diệt, 

hất khả tin". Nâm 1909, Hoàng Kế  Viêm  qua đời trong sự 

tiếc thương và tự hào của nhân dân cả nước.

Nguồn; Q u ản g Bình ăn tích  thờ i gian
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cụ ĐỀ THÁM

Theo cóc cu kê lọl. Bò nội tỏi lò nt)hĩ(ì (juân cùa Đề Thám. Cụ Đề 
Thám (Ịắn hó vói vùnẹ) Dắc Ninh - Bắc Gianẹ). Nên tôi sưu tầm hài này 

viết về cu rất rõ

Cuộc khỏi nghĩa của Đề Thám  là một trong những cuộc 

khởi nghĩa vũ trang lớn nhất trong lịch sử đấu tranh chống 

Pháp cùa dân tộc V iệt Nam và cũng là một trong những cuộc 

khỏi nghĩa duy nhất mà người Pháp dã lưu lại tròn bưu thiệp

Sau hoà ước Q u í Mùi (1883) chấp nhận sự bảo hộ cùa 

Pháp ỏ Bắc K ỳ , Vua V iệt Nam kêu gọi dân chúng nổi lên 
chống Pháp. D c đốc Irư o n g  Vàn Thám  đã hưởng ứng 
phong trào này và noi dậy chống Pháp chiếm giữ các viàng 
Bắc Giang, 1 hái Nguyên và Hưng Hóa. Dân chúng gụi ông 

là Thám

Hoàng Hoa Thám  hồi còn bé tcn là Trương Văn Nghĩa, 

quc ỏ làng D ị Chế , huyện T iên  Lữ, tỉnh Hưng Ycn,- sau di cư 
lên Sơn T â y  (H à  T â y ) , rồi đốn Yên Th ế  (Bắc G iang ). Bơ là 
Trương Vàn Thận và mọ là Lương T h ị M inh. S inh thời, bố 

mẹ Hoàng Hoa Thám  đều là những người rất trọng nghĩa 
khí, cà hai ông bà dcu gia nhập cuộc khởi nghĩa cùa Nguyên 

Văn Nhàn, N ìing Văn Vân ỏ Sơn Tây .

Nàm 16 tuổi, ông tham gia khởi nghĩa cùa Dại Trận 

(1870-1875). K h i Pháp chiếm Bắc N inh (tháng .3 năm 1884) 

thì Hoàng Hoa Thám  gia nhập nghĩa bình của Trần  Quang 
I.tỉan, Lãnh binh Bắc N inh Năm 1885, ông tham gia khỏi 
nghĩa của Cai K inh  (Hoàng D inh  K in h ) ờ Lạng Giang 
(1882-1888). Sau khi Cai K in h  chét, ông đứng dưới cờ nghĩa 
Lương Văn Nắm (tức Dẻ Nắm) và trờ thành một tướng lĩnh
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có tài. Tháng  4 năm 1892, Đ ề Nắm bị thủ hạ Đ ề Sặt sát hại 
và Hoàng Hoa Thám  trở thành thủ lĩnh tối cao của phong 

trào Yên Th ế . Đ ề  Thám  tiếp tục hoạt động, lập căn cứ ở Yên 

T h ế  và trỏ thành thủ lĩnh danh tiếng nhất của phong trào 

nông dân chống Pháp với biệt danh "Hùm xám Yên T he". 

T rong  gần 30 năm lãnh đạo đã tổ chức đánh nhiều trận, tiêu 

biểu là các trận ở thung lũng H ố Chuối (tháng 12 năm 1890) 

và Đồng Hom  (tháng 2 năm 1892).

Trong  ba năm (1893-1895) quân Pháp đã tập trung lực 
lượng để đàn áp cuộc khởi nghĩa Yên Th ế , Pháp không từ 
một thủ đoạn nào, từ phủ dụ đến bao vây tàn sát. T a y  sai của 

Pháp là Lê Hoan cầm đầu đoàn quân, một mặt dụ hàng, mặt 
khác ra sức triệt hạ các xóm làng nơi nghĩa quân Yên Th ế  

hoạt động.

Hoàng Hoa Thám  bằng chiến thuật du kích tài tình đã 
tránh được mũi nhọn của quân Pháp và đã gây cho họ những 
tổn thất nặng nề. Nghĩa quân Yên T h ế  đã trừng trị những kẻ 
phản bội như Đ ề S ặ t ... Th ấ y  chưa thể dập tắt được phong 
trào Yên T h ế , nên vào năm 1894, Pháp đã yêu cầu giảng hòa, 

cắt nhượng cho nghĩa quân bốn tổng thuộc Yên Th ế . Hoàng 

Hoa Thám  cũng muốn tranh thủ thời gian đê chuẩn bị thêm 
lực lượng, ông đồng ý  hòa hoãn. Nhưng chỉ vài tháng sau 

(đến tháng 10 năm 1895), Pháp đã bội ước, huy động lực 

lượng mở những cuộc tấn công trên quy mô lớn vào Yên 
T h ế . Pháp treo giải thưởng 30.000 íranc cho kẻ nào bắt được 
Hoàng Hoa Thám . Lần ra quân này của quân Pháp cũng 
không đàn áp được phong trào nông dân Yên T h ế , nên Pháp 
phải yêu cầu giảng hòa lần thứ hai vào năm 1897.

T rong  hơn 10 năm hòa hoãn (từ tháng 12 năm 1897 đến 

ngày 29 tháng 1 năm 1909), nghĩa quân Yên T h ế  đã có 
những bước phát triển mới: địa bàn hoạt động được mỏ rộng



194 Tú sách 'Việt Nam - đất nưóc, con người'

từ trung du đến đồng bằng, kê cả vùng Hà N ội. Hoàng Hoa 

Thám  tổ chức ra "đảng Nghĩa Hưng" và "Trung Chân ứng 
nghĩa đạo" làm nòng cốt. Đ ặc biệt, Hoàng Hoa Thám  đã chỉ 

đạo cuộc khỏi nghĩa ngày 27 tháng 6 năm 1908 của binh lính 

yêu nưóc ở Hà Nội (gọi là vụ H à thành đầu độc).

Đ ề Thám  quyết định đánh một cú lớn đê chiếm thành 

Hà Nội nên đã âm mưu với nhiều người đầu bếp đê bỏ thuốc 
độc (bột datura) cho 200 lính Pháp giữ thành ăn, nhưng vì 

liều thuốc hơi yếu nên lính Pháp ch ỉ bị lảo đảo chứ không 

chết, cuộc âm mưu bất thành.

Sự kiện này làm chấn động khắp cả nước. Ngoài ra, 
Hoàng Hoa Thám  xúc tiến việc xây dựng Phồn Xương thành 
căn cứ kháng chiến, đồng thời bí mật liên hệ với lực lượng 
yêu nước ở bên ngoài. Nhiều sĩ phu như Phan Bội Châu, 
Phan Chu T rin h , Phạm Văn Ngôn, Lc Văn Huân, Nguyễn 
Đ ình  K iê n .. . đã gặp gỡ Hoàng Hoa Thám  và bàn kế hoạch 
phối hợp hành động, mở rộng hoạt động xuống đồng bằng.

Ngày 29 tháng 1 năm 1909, Thống  sứ Bắc kỳ đã huy 
động 15.000 quân chính quy và khố xanh, 400 lính dõng là 
một lực lượng lớn nhất từ trước tói lúc đó do đại tá Batay và 

đại thần Lê Hoan ch ỉ huy tổng tấn công vào căn cứ Yên Th ế . 

Đ ề Thám  vừa tổ chức đánh trả, vừa phải rút lui khỏi Yên 
Th ế , đến Thá i Nguyên, Tam  Đảo, nhưng con ông là Cả 
Trọng  bị tử thưtrng và con gái út là Trương T h ị Th ế  bị bắt. 

Lực lượng nghĩa quân giảm sút dần và tới cuối 1909 hị tan rã. 

Đ ề Thám  phải sống ẩn náu trong núi rừng Yên T h ế  cùng hai 
thủ hạ tâm phúc.

C ó  ba tay lãng tử người Tàu vì ham tiền nên tìm đcn Đ ề 
Thám  đê xin  gia nhập rồi thừa lúc ban đêm ông ngủ mà xúm 
đến chặt đầu ông đem về lãnh thưởng ngày 10 tháng 2 năm 
Q u í Sửu (18-3-191,^), chấm dứt một cuộc kháng chiến
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C ó  tìlmtỹ ,lià thiết khác nhau về cái chết cùa thù lĩnh HoàntỊ Hoa 
Thánt:

í. Tronỹ nhữnt) nỹàỵ cuối cùnỊ), lực lượnt) n0àỵ cànỹ mòn̂ , Đề 
Tìĩám chi còn vài thù hạ hào vệ hên cạnh và liên tục phải ắi chuyên. Khi 
Ôn0 tói vùni) Hồ Lầy, n(Ịưài Pháp ắã hố trí 3 nỹưòi đến trá hàniỊ để tiếp cận 
và hạ sát ônỹ cùntj 2 thù hạ vào sánỹ monộ 5 Tết nam Quý Sừu, ttk ntỊày 
10 thánỹ 2 năm 1 9 1 3 , sau đó mant) thù cấp òní) ra lĩẽu Phù ầtờnt) Yên Thế 
ẩê thị uy (lân chúnỹ. Tuy nhiên, có ý  kiến nỹhi nỹờ về Ị)ià thià này khi dẫn 
3 thón̂  tin khác ' .

1) Nhà cầm (]uyền Pháp chi cho bêu dầu có 2 n()ày rồi vội cho 
tẩm dầu, dốt thành tro dem đổ ỵuếnỹ ao và khônỹ cho cônẹj hố ảnh thủ 
cấp nhữnt) nỹuời chếnỹ lại hị chem ẹ)iết.

2) Theo Lý Đào, một cận vệ cũ cùa Hoànẹ) Hoa Thám và thưÒnẹỊ 
cắt tóc cho Đề Thám nên biết dầu ônỹ có một đưòn0 00 chạy từ trán lên 
dinh dầu, trên khuôn mặt có bộ râu ha chòm, nhunẹ) cái đầu cắm à Phù 
dườnẹ) khôììỊ) có dưònrỊ ỹằ, cằm kbônẹ) có râu.

3) Theo nỹuời dàn Iàn0  Lèo, thù cấp bị bèu là cùa su ônẹ) trụ trì ò 
chùa Lèo, vì su ônẹ) có dun(j mạo khá ỹionỹ với Hoànẹ) Hoa Thám và 
khôncỊ thấy xuất hiện tù hôm dó, có lẽ bị giết dề thế chỗ.

2. Hoàng Hoa Thám chạy trốn và sống ân dật nhũng ngày cuối 
dời trong dân chúng, và cuối cùng chết vì bệnh tật’ ’. A lộ( so guah lại 
cho rằng ông mất vào truóc thời diêm ngày 1 0  tháng 2 năm 1 9 1 3 , còn 
dân chúng lại cho rằng ông mất sau thài gian này ' .

Hiện tại vẫn chua xác định đuợc phan mộ Hoàng Hoa Thám, việc 
này cĩing có nhiều già thiết khác nhau và chua có kết luận cuối cùng
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' Những bí ẩn sau sự ra đi cùa anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám 
Lòi “Sâm truyền của cụ Đề Thám. Phần in nghiêng này trích theo Bách 
khoa toàn thư mớ \Vikipedia.
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tronỹ giói nghiên cứu(0(2;

http://mv.opera.coni/phaniphuluu/blop

c ụ  ĐÊ THÁM -
MỘT CON NGƯỜI RA CON NGƯờr^

Khở i nghĩa Ycn Th ế  là một trong những cuộc khởi 

nghĩa chống Pháp v ĩ đại của nông dân V iệt Nam cuối thế kỷ 

X IX , đầu thế kỷ X X . L.inh hồn của cuộc khởi nghĩa là lãnh tụ 

Hoàng Hoa Thám .

Do hoàn cảnh lịch sử nên những tư liệu về Cụ Hoàng 

không nhiều. Thậm chí, ngay cả việc xác định ngày - tháng - 

năm sinh, năm mất của Cụ Hoàng cũng gặp không ít khó khăn. 

Tu y  nhiên, theo hồi ký của hà Hoàng T h ị Th ế  (con gái Cụ 

Hoàng), thì Cụ sinh nấm 1846 (không rõ ngày, tháng) tại Sơn 

Tây. Cụ Hoàng vốn gốc họ Trương, tên thật là Trương Nghĩa, 

nhưng sau không hiểu vì lý do gì Cụ đổi tên thành Hoàng Hoa 

Thám (?). Nghĩa quân Yên Ih ế  và nhân dân kính trọng gọi là 

Cụ Đề Thám , hoặc Cụ Đề...

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh "đất nước điêu linh, 

dân tình khốn khổ" vì sự áp bức của thực dân Pháp và bè lũ 

phong kiến, Hoàng Hoa Thám  đã nung nấu ý ch í căm thù 
giặc sâu sắc. ô n g  âm thầm chiêu mộ nghĩa quân, lập căn cứ 

chống Pháp ở Phồn Xương - Bắc Giang. Khoảng đầu năm 

1887, phong trào khởi nghĩa Yên T h ế  bắt đầu bùng phát rồi 
dần dần lan rộng ra khắp các tỉnh khu vực phía Bắc như Bắc 
N inh, Bắc Giang, V ĩnh  Yên, Phúc Yên, Th á i N g uyên ... Dựa 

vào địa hình hiếm trở của vùng rừng núi cùng với sự ch ỉ huy

’’ Nguồn: http_:lJ_www,baobinhdinhxom,vn

http://mv.opera.coni/phaniphuluu/blop
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mưu mẹo, tài tình của thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám , nghĩa 

quân Yên T h ế  đã nhiều phen làm cho kẻ địch phải "bạt vía, 

kinh hồn", mất ăn, mất ngủ. Bấy giò, ở trong dân gian từng 

lưu truyền câu ca dao "Đất ttày là đất Cụ Đề/Tăy lên thì có, Tây  

về thì khônỹ". Riêng C ụ  Đ ề  Thám  thì được mệnh danh là 

"Hùm  thiêng Yên Thế". Không ít cựu binh Pháp mấy chục 

năm sau đó vẫn không quên được cảm giác sợ hãi khi đối mặt 

trước nghĩa quân của Cụ  Đ ề Thám . M ột cựu binh Pháp nhớ 

lại: "Mỗi khi (Ịuân lính của chúnỹ tôi bị thươnt) ỏ cánh tay phải thì biết 

nỹay rằnỹ đó là do Đề Thám hắn. Ônỹ ta có kiểu bắn như oậy, tnín0 

vô cùnỹ. Nànỹ ba (Bà Ba - Vợ Đề Thám) cùa ông ta cũng thế. Lính 

khố đỏ, khố xanh, lính dõng hễ họ nhận ra rằng dấy là Đề Thám vói 

nàng vợ Ba, tức thì họ đều hắn chì thiển ráo cả. Khi chúng tôi ra lệnh 

thì họ lảm lết nhìn chúng tôi. Và khi chúng tôi buộc họ phải tuân lệnh 

thì họ bỏ trốn, vợi mất một nửa số guân. Như vậy, anh muốn ta thắng 

sao dược Hoàng Hoa Thám?". M ột cựu binh khác thì thú nhận: 

"Đề Thám bao giờ cũng là một người nhiều kinh nghiệm, ông ta có 

cách làm cho mọi người nhận ra ông ta. Và khi lính bản xứ biết là gặp 

Đề Thám, thì kẻ run sợ, kẻ lại bỏ trốn. Thế là phần thắng vào tay Đề 

Thám một cách tự nhiên".

Trư ớ c ảnh hưởng ngày càng lón mạnh của Đ ề Thám  và 

nghĩa quân Yên T h ế , sau nhiều lần hoà hoãn, ngày 29-1- 

1909, thực dân Pháp quyết định mở một đợt tấn công quy 
mô lớn vào khu căn cứ Nhã Nam - Yên T h ế . Mưu đồ trên 
được chúng chuẩn bị từ trước. Kế hoạch, ngày giờ tấn công 
do đích thân Toàn  quyền Đông Dương p. Doum er và tướng 

G e il, Tổ n g  ch ỉ huy quân đội Pháp ở Bắc K ỳ  chọn. Ch iến  

dịch được thực dân Pháp chia làm 3 giai đoạn: từ 29-1-1909 

đến 28-2-1910. K h i đó nghĩa quân Yên T h ế  ch ỉ có khoảng 

200 tay súng thiện chiến (loại súng 1874 và 1886), còn lại là 
giáo, m á c ... Bộ ch ỉ huy, ngoài Đ ề Thám  còn có một số
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tướng giỏi như C ả  R inh , Cả Trọng , Cả H uỳnh  và bà Ba. Biết 

trước âm mưu của địch, Đ ề Thám  cho nghĩa quân rút lui an 

toàn về C h ợ  G ồ  - noi đại bản doanh cũ của m ình. V ớ i lối 

đánh du kích biến hoá, khi ỏ trên núi, khi xuống đồng bằng, 

thoắt ẩn, thoắt hiện, nghĩa quân Yên T h ế  đã chiến đấu 

ngoan cưòng và cầm cự với địch suốt 13 tháng trời, đồng 

thời làm cho địch phải hao binh, tổn tướng. Cuộc khởi nghĩa 
của nghĩa quân Yên T h ế  kéo dài suốt 26 năm ròng rã và kết 

thúc vào năm 1913, khi Đ ề Thám  bị địch sát hại.

Khoảng cuối mùa xuân năm 1913, C ụ  Hoàng H oa Thám  

bị một số tên H án gian tay sai của thực dân Pháp sát hại dã 

man. Chúng đem đầu ông bêu ở chợ Nhã Nam hòng uy hiếp 
tinh thần của nghĩa quân Yên T h ế  và nhân dân. Song, hành 
động đê hèn của chúng đã không khuất phục được ý  ch í của 
nghĩa quân Yên T h ế . Ngược lại, đối vói nhân dân, C ụ  Đ ề 

Thám  không bao giò chết. Người dân V iệ t Nam không tin 

chuyện C ụ  Đ ề bị "bêu đầu" mà thực dân Pháp rêu rao. Th eo  
lưu truyền của dân gian, khi bọn Pháp bao vây, đốt lửa hòng 
bắt sống C ụ  Đ ề , thì bỗng mây đen kéo nghìn nghịt và trời 

đổ mưa như trút nước. Sáng hôm sau, người ta thấy giặc nằm 

chết la liệt, còn C ụ  Đ ề thì biến mất. T h ì ra đêm đó, lợi dụng 

cơn mưa, C ụ  Đ ề  cùng những người cận vệ đã lấy quần áo cùa 
giặc, cải trang và thoát khỏi vòng vây của chúng (!?). V à  còn 

vô vàn truyền thuyết, giai thoại về C ụ  Đ ề Thám , về nghĩa 

quân Yên T h ế  lưu truyền trong dân gian.

Câu chuyện về C ụ  Đ ề Thám  thoát khỏi vòng vây của 

giặc thực hư như thế nào không rõ (?) nhưng qua đó có thể 

thấy rõ tình cảm của nhân dân ta dành cho C ụ  Đ ề  Thám  và 

nghĩa quân Yên T h ế  ra sao. Không ch ỉ có vậy mà ngay cả lực 

lượng đối nghịch cũng rỏ ra kính nể C ụ  Hoàng H oa Thám . 

Theo  H ồ i ký của bà Hoàng T h ị Th ế , trong thời gian sông ở



Những danh tướng trong lịch sù Việt Nam 199

Pháp, một lần, chính Tổng  thống Pháp p. Doumer, cựu Toàn 

quyền Đông Dương đã phải thừa nhận: "Khònỹ có ỉòrtcl độ lượnỹ 
cùa cha cô (Đề Thám] thì Galliếni (một vị tưónỹ lẵỵ lừnỹ của Pháp], 

không thc cứu được Paris... ồng Đề Thám đã vượt hơn hẳn chúng tôi. 

Ồng ta bị gọi là giặc nhưng chính ông ta lại là người thượng võ. .. Đề 

Thám đúng là một con người ra con người.". Đ ặc biệt, Chủ  tịch H ồ 

C h í M inh là người rất ngưỡng mộ Cụ Hoàng Hoa Thám . 

Sinh thời, Bác từng viết một vở kịch về Hoàng Hoa Thám  và 

đích thân Người đã thủ vai Đ ề Thám .

Gần 100 năm đã trôi qua kể từ ngày Cụ Hoàng Hoa 
Thám  qua đời. Cần 1 thế kỷ vói bao thăng trầm của lịch sử. 
Song, oai linh của C ụ  Đ ề Thám  - một con người ra con người và 

tinh thần của cuộc khỏi nghĩa Yên Th ế  vẫn bất diệt. Và, 
những huyền thoại, truyền thuyết về Cụ  Đ ề, về các nghĩa sĩ 

của Cụ  sẽ scng mãi trong lòng của nhân dân.

V iế t Hiền
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TỔNG Tư LỆNH 
ĐẠI TƯỚNG V ỏ NGUYÊN GIÁP

Cảm nghĩ về vị Tổng tư lệnh toàn năng Đại tưóng Võ 
Nguyên Giáp

T ừ  trưóc đến nay, ở V iệ t Nam ta, và trên thế giới, dưới 

nhiều hình thức, biết bao người ở cương vị khác nhau, đã tôn 

vinh Võ  Đại tướng như một nhân vật huyền thoại tuyệt vời, 
và đã ca ngợi Đại tướng hết lời!

Với tôi, ba chữ "Võ Nguyên Giáp" đã để lại những ấn 
tượng không giờ có thể phai nhạt.

Lần đầu tiên tôi được gặp V õ  Đại tướng là khi được điều 
động ra V iệt Bắc công tác tại Bộ Tổng  T ư  lệnh thời kỳ  kháng 
chiến chống thực dân Pháp. Tạ i căn cứ địa V iệ t Bắc, mỗi khi 

được tiếp xúc vói Đại tướng Tổng  T ư  lệnh, tôi đều nhận ở 
ông là một con người rất cởi mở, chân tình với cán bộ cấp 

dưới, đồng thời rất tỉ mỉ và sâu sắc trong công việc ch ỉ đạo 
và chỉ huy.

T ừ  hồi ấy, người ta hay gọi V õ  Nguyên G iáp là Võ  Đại 
tướng hoặc Tổng T ư  lệnh, hoặc gọi thân mật: anh Văn. 

Ngay từ những ngày ỏ V iệt Bắc, anh Văn đã gieo vào tâm trí 
tci hình ảnh một vị Tổng  T ư  lệnh toàn năng. Đ úng như vậy. 
Võ  Đại tướng là người được Đảng và Bác H ồ giao nhiệm vụ 

trực tiếp chỉ đạo chiến lược, tại Tổ ng  hành dinh phối hợp 
tác chiến vói các chiến trường miền Nam, các chiến trường 

của quân tình nguyện V iệ t Nam ỏ Lào và Cam puchia, với 
chiến trường chính . Anh lại là người ra chiến trường trực tiếp 
chỉ huy các chiến dịch lớn, trong kháng chiến chống Pháp 
(như các chiến dịch Biên giói 1950, chiến dịch Trần  Hưng
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Đạo ở trung du; Hoàng Hoa Thám  ỏ Đông BắC; Quang 
Trung ở H à Nam N in h ; chiến dịch Hoà Bình; chiến dịch giải 
phóng T â y  Bắc, sầm Nưa Thượng Lào và chiến lược lịch sử 
Đ iện Biên Phủ năm 1954).

Là vị Tổng T ư  lệnh chỉ đạo về chiến lược nhưng lại rất chú 

trọng về chiến thuật, về cách đánh. T ừ  những trận đánh nhỏ 

(như Phai Khắt và Nà Ngần) ngay từ khởi đầu thành lập Đội 

Vũ trang Tuyên truyền Giải phóng quân, đến nhiều trận lớn 

(như Biên giới) hoặc trận chiến v ĩ đại (Điện Biên Phủ).

C h ỉ đạo tác chiến của anh Văn theo thực tiễn chiến 
trường: Anh Văn có nghiên cứu và hiểu sâu về lý luận dùng 

binh (binh pháp) nhưng anh chưa bao giờ áp dụng máy móc 
lý luận vào thực tiễn chiến trường. T ừ  thực tiễn chiến trường 
anh đã cùng tập thê tướng sĩ bàn bạc và tìm ra cách đánh 
thích hợp. T rong  không ít trường hợp, chính anh Văn tự đề 
xuất ra cách đánh mới sáng tạo và phù hợp thực tiễn, khác 
với ý  kiến của số đông và thực tiễn đã dẫn đến thắng lợi trên 
chiến trường. Đ ó  là sự thật đã diễn ra ở các chiến dịch Biên 
giới (1950), Đ iện  Biên Phủ (1954) và một số chiến dịch khác.

Đ ại tướng Tổ n g  T ư  lệnh còn trực tiếp chỉ đạo các chiến 

trường toàn quốc suốt hai cuộc kháng chiến một cách chặt 

chẽ và có hiệu quả cao.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, dưói sự chỉ đạo 
của Bộ Chính trị, Bác H ồ và Tổng Bí thư Trường Chinh , ngay 

trong khi thực hiện trực tiếp chỉ huy trận quyết chiến chiến 

lược ở Điện Biên Phủ, Tổng T ư  lệnh vẫn chỉ đạo chặt chẽ các 

chiến trường Nam Bộ, Liên khu 5 (Nam Trung Bộ) và các chiến 
trường khác cùng với chiến dịch Điện Biên Phủ - chiến dịch lớn 
nhất, có tính quyết định nhất ỏ chiến trường chính miền Bắc 

V iệt Nam.



202 Tú sách ‘Việt Nam - đát nước, con người'

Trong  cuộc kháng chiến chống M ỹ cứu nước, dưới sự 

chỉ đạo cao nhất của Bộ C h ính  trị đứng đầu là Tổng  Bí thư 

Lê Duẩn, ngay trong khi theo dõi và ch ỉ đạo giải phóng Huế 

- Đà Nẵng, Đại tướng Võ Nguyên G iáp đã báo cáo vói Bộ 

Ch ính  trị vấn đề giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường 

Sa mà quân ngụy đang chiếm giữ, và chuẩn bị kế hoạch 

chiến lược và chiến dịch H ồ C h í M inh lịch sử giải phóng 

miền Nam,

Đại tướng Võ  Nguyên Giáp còn rất quan tâm chỉ đạo 

vấn đề làm đường, bảo vệ đường, bảo đảm giao thông vận tải 

thông suốt trong chiến tranh.

Đồng ch í nhiều lần nhấn mạnh: "Có đường mới có lực 

lượng. C ó  đường mới có vũ khí, lương thực, thuốc men. Có  
đường mới thực hiện được ý đjnh chiến dịch đánh vu hồi và 

sau lưng địch. C ó  đường mới giành thắng lợi!".

Trong những vấn đề trọng yếu của một chiến dịch do Đại 

tưóng Võ Nguyên Giáp chỉ huy hoặc chỉ đạo, bao giò cũng có 

vấn đề đường sá, giao thông vận tải. Làm đường cho Điện Biên 

Phủ, làm đường cho Buôn Mê Thuột và T â y  T r ị Th iên ... Đó là 

những điều quan tâm lớn của Tổng T ư  lệnh.

C h ính  Đại tướng Võ Nguyên G iáp đã trực tiếp đôn đốc 
làm đường Trường Sơn thô sơ từ năm 1959 và đề xuất làm 

đường Trường Sơn cơ giói từ những năm 1965, 1966 trở đi, 
bảo đảm cho cho các chiến dịch chiến lược và chiến dịch 
lịch sử H ồ C h í M inh toàn thắng.

Tổ ng  T ư  lệnh Đại tướng V õ  Nguyên G iáp  thường trăn 
trở về tình hình các chiến trường trong cả nưóc vê việc xử lý  
tình hình chiến tiường ở cả ba miền trong hai cuộc kháng 
chiến. T ô i biết rõ: C ó  nhiều đêm đồng ch í Tố ng  T ư  lệnh ít 
ngủ hoặc thức trắng vì tình hình ở một hoặc một số chiến
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trường đang có những diễn biến phức tạp, diễn biến không 
lợi cho ta. T ừ  những ngày đầu ch ỉ đạo Th ủ  đô kháng chiến 
chống Pháp cuối năm 1946, trong tinh hình "ngàn cân treo 
sợi tóc", những ngày đối phó với chiến dịch tấn công vào căn 
cứ địa V iệt Bắc cùa quân đội Pháp,- những ngày đêm chiến 
đấu ở Đ iện Biên Phủ, những ngày theo dõi tác chiến ở Khe 
Sanh, đường 9 - Nam Lào, và trong các chiến dịch Quảng 

T r ị , T â y  Nguyên, Bình Long Nam Bộ năm 1972 v .v .. . Tổng 

T ư  lệnh đã có nhiều đêm mất ngủ, hoặc nhiều lần chảy nước 
mắt khi nghe báo cáo các số lượng cán bộ chiến sĩ thương 
vong quá cao trong một số trận đánh. C h ín h  những đêm đặc 
biệt đó đã giúp Tổng  T ư  lệnh vượt mọi khó khăn tìm ra 

những cách xử lý tình hình ở chiến trường tốt nhất, giảm 
thương vong cho cán bộ chiến sĩ. Nói một cách khác, một 

chủ nghĩa nhân văn thấm sâu vào tâm hồn vị Tổ ng  T ư  lệnh 
ngay trong những giờ phút khó khăn nhất của mỗi tình 
huống phức tạp trong chiến dịch.

T ô i muốn nhấn mạnh một điều: V õ  Nguyên G iáp là một 
vị Tổ ng  T ư  lệnh có sự quyết đoán sáng suốt, thận trọng và 

kịp thời, ở  Đ  iện Biên Phủ, anh Văn đề ra quyết tâm chuyên 
phương châm chiến dịch từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang 

"đánh chắc, tiến chắc", được Bộ C h ính  trị và Bác H ồ  đồng ý, 
và quyết định cho Đại đoàn 308 hành quân nghi binh sang 

Lào đánh lạc hướng Bộ Tổng tham mưu quân đội viễn chinh 
Pháp ở Đ ông Dương.

Đại tướng Võ  Nguyên Giáp vừa là nhà chỉ huy nổi danh về 
đánh du kích (chiến tranh nhân dân địa phương), vừa là nhà chỉ 

huy kiệt xuất về đánh chính quy (chỉ huy tác chiến binh chủng 

hợp thành, với nhiều sư đoàn bộ binh và binh chủng).

Đồng c h í  Tổ ng  T ư  l ệ n h  kết hợp tài giỏi c h ỉ  đạo c h i ế n  

tranh du kích trong ƠỊch h ậ u  với chiến tranh của b i n h  Q o à n
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chủ lực ở mặt trận chính:

V í  như trong chiến dịch Hoà Bình, Đại tướng đã ch ỉ đạo 
phối hợp chiến tranh du kích vùng địch hậu với chiến tranh 
chính quy một cách chặt chẽ, giành thắng lợi lớn ở cả "nội 
ngoại tuyến".

Th ờ i gian đó, tôi làm phái viên tác chiến được cầm thư 

của Tổng tham mưu trưởng kiêm Tham  mưu trưởng chiến 
dịch Hoà Bình Hoàng Văn Thá i vào địch hậu Liên khu 3 đưa 
tận tay Đại đoàn trưởng Đại đoàn 320 Văn T iến  Dũng đang 

ch ỉ huy chiến đấu ở Đông Hưng (thuộc tỉnh Th á i B ình). Nội 
dung lá thư nêu rõ yêu cầu của Bộ T ư  lệnh chiến dịch (do 

Đại tướng Võ  Nguyên Giáp làm T ư  lệnh) là: Các đơn vị chủ 
lực của Đại đoàn 320 phải hợp đồng thật tốt với bộ đội địa 
phương, dân quân du kích tiếp tục đẩy mạnh tiến công trong 
lòng địch, phối hợp thật tốt với mặt trận chính (tức mặt trận 
Hoà Bình), đê ta bao vây và tiêu diệt một bộ phận binh đoàn 
chủ lực (G M ) của Pháp đang tập trung và bị bao vây tại thj 

xã Hoà Bình (đường 6), đồng thời lợi dụng thời cơ địch ở 
đồng bằng sơ hỏ, phát triển chiến tranh nhân dân trong địch 
hậu tiêu diệt các đồn bốt ngụy, phá tan ngụy quyền, mở rộng 
các vùng căn cứ du kích và khu du kích .

Đồng ch í Tổng  T ư  lệnh còn chỉ đạo rất tỉ mỉ về chiến 
thuật về cách đánh, cả trong .kháng chiến chống Pháp lẫn 
kháng chiến chống M ỹ.

Năm 1972 ở Quảng T r j, ta nặng về tiến công quân địch 
ở phía trước, nhẹ về phòng ngự củng cố vùng giải phóng ở 
phía sau. V ì vậy khi địch tập trung lực lượng Quân khu 1 
ngụy tiến hành phản công có sự chi viện mạnh của không 
quân, pháo hạm M ỹ bắn đạn pháo lớn từ ngoài biển vào, 
quân ta bị đẩy lùi từ Bắc sông M ỹ Chánh , Bắc sông Thạch  
Hãn (thuộc tỉnh Quảng T r j)  và đang bị lúng túng giữa tiến
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công và phòng ngự, lúng túng trong việc thực hiện phòng 

ngự như thế nào?

T ô i, lúc đó là C ục phó Cục T á c  chiến làm Tham  mưu 

phó tác chiến của Bộ T ư  lệnh chiến dịch Quảng T r ị , được cử 

ra báo cáo tình hình với Đại tướng Tổng  T ư  lệnh V õ  

Nguyên G iáp  tại Tổ n g  hành dinh ở H à N ội. Đ ại tướng cho 

gọi Đ ạ i tá Đ ỗ  T r ìn h  (lúc đó là Chánh Văn phòng Bộ Q uốc 

phòng, sau này là Trung  tướng V iện trưởng V iện C h iến  lược 

quân sự Bộ Q uốc phòng), và Thượng tá Dũng C h i (sau này 

là Th iếu  tưóng C ục phó C ục Khoa học quân sự, Bộ Tổng  

tham mưu) sang nhà khách Bộ Q uốc phòng (28 Cửa Đông) 

cùng với Đ ạ i tưỏng nghe tôi báo cáo tình hình tác chiến ỏ 

Q uảng T r ị .  Sau đó, Đ ại tướng ch ỉ thị cho ba chúng tôi cùng 

ông nghiên cứu về tổ chức phòng ngự ỏ Bắc sông Thạch  

H ãn (mặt trận Quảng T r ị) .

Th e o  Đ ạ i tướng "Phòng ngự không phải là bị động, sợ 

đối phó kẻ địch mạnh tấn công ta. Phòng ngự không phải 
đối lập với tiến công. Phòng ngự để ngăn chặn quân địch tấn 

công tiêu diệt tiêu hao đ ịch , làm địch suy yếu, đê rồi ta 
chuyển sang phàn công, tiến công tiêu diệt hoàn toàn quân 

địch . T iế n  công là tư tưỏng ch ỉ đạo trong chiến tranh. 

N hưng trong chiến dịch và những trận chiến đấu có khi phải 

phòng ngự. Đ ã phòng ngự là phải xây dựng công sự kiên cố 

để kiên cưòng chiến đấu giữ vững trận địa. Phòng ngự phải 

kết hợp với tiến công vào bên sườn và sau lưng địch. T rong  
khi tưong quan lực lượng thay đổi, ta chưa có sức mạnh để 

tiến công thì phải phòng ngự để bảo vệ địa bàn được giải 

phóng, chuẩn bị lực lượng, chuẩn hị điều kiện để rồi tiếp tục 

tiến công ..,". D ây chính là sự phân tích sáng suốt của Dại 

tướng Tong  T ư  lệnh.

Chúng tôi vẽ cách xây dựng trận địa phòng ngự lèn sơ
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đồ cho đồng ch í Dũng C h i vào báo cáo vói Bộ T ư  lệnh ỏ Bắc 
sông 1 hạch Hãn.

Nhờ đó, về cơ bản không còn ai ngại khi nói đến "phòng 

ngự" như trước đây khi tiến hành phản công trong chiến 

dịch Quảng T r ị nữa

Đại tướng Võ Nguyên G iáp là một ch ỉ huy quân đội có 

tác phong làm việc rất sâu sát, tỉ mỉ và rất khoa học. Đồng 

ch í đặc biệt chú trọng công tác tham mưu, luôn luôn theo sát 

và giúp đỡ Bộ Tổng  tham mưu.

Đồng ch í thường nhắc, cán bộ tham mưu chúng tôi phải 
ghi nhớ mọi việc trong đầu óc, hạn chế việc ghi chép trong 
sổ tay đc thực hiện nguyên tắc bảo mật của người cán bộ 
tham mưu chiến lược.

Năm 1961, Đại úy Coong-lc (Lào) làm đảo chính ở Lào. 

Nửa đêm (khoảng 1 giờ sáng) anh Đ ỗ Đ ức K iên (Cục trưởng 
Cục Tác chiến) cho gọi tôi (lúc này là Trưỏng l^hòng tác 

chiến) sang nhà "Con Rồng" (Tổng  hành dinh trong thành 

Hà N ội) gặp Đại tướng Võ  Nguyên G iáp . Đại tưóng giao 

cho tôi nhiệm vụ sáng sớm, đi nhờ máy bay L l2  chở xăng 

dầu của Liên Xô sang Lào (theo H iệp định viện trợ của Liên 

Xô cho C h ính  phủ Phuma). M áy bay trên đường tới sân bay 

V ientianc đo xăng dầu viện trự cho C h ín h  phủ F’ huma, hạ 

cánh trưổc xuống sân bay Văhg-viêng (Bắc V iên C hăn ). Tô i 

xuống máy bay, đi vào rừng tìm bắt liên lạc với các đồng ch í 

chuyên gia của ta (đồng ch í Nguyễn H oà và đồng ch í Khanh 

(C P31 ) đê truyền đạt ch ỉ thj của Quân ủy Trung  ương giúp 
đỡ quân I'a Thét Lào và quân Coong-le giữ vững thành quà 
của cuộc đả(- ch ính, phát triển tiến công về Salaphukhum và 

giải phóng Cánh Đồng Chum -Xiêng Khoảng, ô n g  dặn tôi 

phải mặc quân phục giống như cán bộ Pa Th ét Lào. O ng
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cũng dặn tôi: Không được ghi chép gì, ch ỉ nhớ kỹ  các vấn đề 

đồng ch í dặn trong óc, bảo đảm tuyệt mật trong chuyến 

công tác này.

M ột lần khác, năm 1972 tôi ở mặt trận Quảng T r ị  ra 

Tổ n g  hành dinh (trong thành Hà N ộ i) đc báo cáo ý  kiến của 

Thượng  tướng Văn T iế n  Dũng và Bộ T ư  lệnh chiến dịch 
Q uảng T r ị . T ô i được lệnh sang gặp Đại tưóng V õ  Nguyên 
G iáp  ở nhà riêng. T ạ i đây, anh Văn gọi tôi ra vườn hoa 

Phong Lan trong khu nhà anh, vừa đi lại trong vườn đê nghe 

tôi báo cáo. T h ấ y  tôi cầm quyển sổ ghi chép và nhìn sổ đê 

háo cáo. Dại tướng cầm lấy cuốn sổ trên tay tôi rồi nhét vào 
"xắc cốt" của tôi và nói: "Cán bộ tác chiến các cậu hễ báo cáo 
là phải giỏ sách ra. K h i khép sách lại không nhớ gì cả à? Cán 

bộ tham mưu tác chiến là phải dùng cái "đầu". M ọi việc phải 
nhớ trong "đầu", không phải ch ỉ trong sách vở". Sau đó vừa 
đi lại trong vườn, đồng ch í bảo tôi nắm được tình hình chiến 
sự như thế nào, báo cáo như thế ấy. C ác anh trong mặt trận 
có ý  kiến đề nghị phương án như thế nào, thì báo cáo rõ 

ràng, đúng đắn như thế ấy.

Đại tưóng Võ  Nguyên Giáp đạt tới một kỷ lục rất cao về 

cường độ lao động. Bộ óc của Tổng T ư  lệnh luôn suy nghĩ, 

không ngừng suy nghĩ. Ngay cả những khi đau yếu, Đại tướng 

vẫn gọi cán bộ tác chiến vào Bệnh viện 108 đến bên giường 

bệnh báo cáo tình hình chiến trường. Đã nhiều lần Đại tưóng 

sửa đi, sửa lại trong các bức điện hoặc các bản mệnh lệnh chi 

thị chiến đấu gởi các T ư  lệnh chiến trưòng, do anh em tác 

chiến chuẩn bị, sao cho gọn nhất, rõ ràng nhất, bày vẽ cho 

chúng tôi nâng cao trình độ công tác tham mưu.

C ó  khi Đại tướng tự tay viết điện vào sổ điện cơ yếu và 
ký  tên. V í  dụ như trong ngày 07/4/1975, đồng ch í tự tay viết 
điện gửi các đơn v ị: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo  bạo,



táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ phút, xộc tới mặt trận 
giải phóng miền Nam. Q uyết chiến và toàn thắng...". Vừa là 
một mệnh lệnh chiến đấu ngắn gọn, súc tích, vừa là lời "hịch" 
hào hùng cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ không quản mệt 
nhọc khó khăn, gian khổ, ngày đêm xông tới tiền tuyến 

chiến đấu giải phóng miền Nam.

Trong  chiến dịch Quảng T r ị (1972), vào lúc tình hình 

chiến trường căng thẳng cao độ, giữa đêm, 2 giờ sáng, tôi 
chứng kiến sự việc Tổ ng  T ư  lệnh gọi điện thoại cho T ư  lệnh 

chiến dịch Lê T rọng  Tấn  trong lán Sở ch ỉ huy, ngoài trời 

mưa tầm tã. Hai vành tai đồng ch í Lê Trọng  Tấn  bị dị ứng 
cao su ống nghe điện thoại, viêm loét có mù. Lúc đó, tôi ngồi 
cạnh anh đê ghi chép và giúp việc anh Tấn . Đại tưóng Võ 

Nguyên Giáp nhiều lần điện đàm vói T ư  lệnh Lê Trọng  Tấn . 
Anh Tấn báo cáo mọi việc theo yêu cầu của Tổ ng  T ư  lệnh. 
T ô i nghe rõ lời của Tổ ng  T ư  lệnh. C ứ  điện đàm như vậy ba 
bốn lần trong một đêm, hết lần này sang lần khác, lần sau, 

bao giờ ý kiến của Đ ại tướng cũng sâu sắc hơn và cụ thể hơn 
lần trước.

Đ ể kết luận, tôi muốn khẳng định:

Trong  cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống 

M ỹ, dưới sự lãnh đạo của Bộ C h ính  trị đứng đầu là Bác H ồ  và 

Tổng  Bí thư Trường C h in h  (thời kỳ chống Pháp). Dưói sự 
ch ỉ đạo của Bộ C h ín h  trị và Tổ ng  Bí thư Lê Duẩn (thời kỳ  

chống M ỹ) Đại tướng Võ  Nguyên G iáp trong cương vị Bí 
thư Tổng  Quân ủy (sau này là Quân ủy Trung  ương) và 
cương vị Tống  T ư  lệnh đã ch ỉ đạo chỉ huy toàn quân thực 
hiện hoàn toàn thắng lợi các nhiệm vụ mà Đàng và nhân dân 
giao phó.

Đại tướng V õ  Nguyên G iáp có công lao rất lớn trong cả 
cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc chống thực dân
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Pháp và chống đế quốc M ỹ xâm lược.

Đ ại tướng V õ  Nguyên G iáp là một con người toàn diện, 

tài đức vẹn toàn. T ro n g  vai trò cao nhất về chính trị và quân 

sự của toàn quân. C h ỉ đạo các chiến trường toàn quốc và chỉ 

huy các chiến d ịch lớn giành thắng lợi rực rỡ!

T ô i rất tự hào là có một thời được phục vụ bên "Vị Đại 

tướng toàn năng của nhân dần ta" - Đại tưóng Tổ ng  T ư  lệnh 

Võ  Nguyên G iáp .

Trung  tướng Hoàng Nghĩa Khánh^ ’

Đ ạ i tưóng V õ  N guyên G iáp-N gười làm thay đổi lịch sử

Dân tộc V iệ t Nam tự hào vì đã có một V õ  Nguyên G iáp 

được bạn bè thế giới khâm phục, kẻ thù nể trọng như một 

"Anh hùng châu Á", "Đại tướng 5 sao", "Một danh tướng đã 

đi vào huyền thoại"...

Dưới sự dẫn dắt của Đại tướng Võ  Nguyên Giáp - nhà 

chiến lược tài ba, ch ỉ huy quân sự lỗi lạ c ... Quân đội ta từ buối 

đầu chỉ có 34 chiến sĩ với vũ kh í trang bị thô sơ, trải qua hai 

cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, chiến đấu bảo vệ T ổ  

quốc, dưói sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác H ồ  kính 

y ê u ... đã trỏ thành một quân đội hùng mạnh, đánh thắng mọi 

kẻ thù xâm lược.

N gười Pháp thách thức Tướng G iáp  tấn công

56 năm, nhìn lại lịch  sử, giờ đây không mấy ai còn cười 
chê người Pháp kh i đó đã "khờ khạo" chọn Đ iện Biên Phủ
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Trung tuớng, Phó Giáo sư, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng 
tham mưu QĐNDVN. Bài viết nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập 
Quân đội Nhân dân (22/12/2004).
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làm điểm quyết chiến chiến lược với V iệ t M inh. Quân đội 
yiễn chinh Pháp thất bại không phải vì đã "đầu tư" sai, mà 
thua bòi phải đương đầu với một đội quân đặt dưói sự lãnh 
đạo của một đảng tiên tiến, một lãnh tụ thiên tài - Chủ  tịch 
H ồ C h í M inh và một vị tưóng lỗi lạc - Đ ại tưóng V õ  Nguyên 
G iáp.

về mặt địa lý chiến lược, lòng chảo Đ iện Biên Phủ được 

chính Tổng C h ỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương Herry 

Navarre đánh giá là căn cứ lục quân, không quân tốt nhất ở 

miền Bắc Đông Dương, rất thuận tiện cho việc xây dựng tập 

đoàn cứ điểm phòng thủ. Không những thế, Bộ C h ỉ huy Pháp 

còn tính toán rằng, ở Điện Biên Phủ, nơi cách Hà Nội, các tỉnh 
Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 300 đến 500 km đường 

chim bay, chỉ có quốc lộ số 6 từ Hà Nội đi qua Hòa Bình, Sơn 

La lên, thì việc V iệt M inh bảo đảm vũ khí, đạn dược, hậu cần, 

lương thực, thuốc men... cho hàng vạn người chiến đấu trong 

một thời gian dài, là rất khó, nếu không nói là không thể thực 

hiện được, sỏ dĩ như vậy là vì Bộ C h ỉ huy Pháp cho rằng quân 

ta chủ yếu vận chuyên bằng đôi vai và các phương tiện thô sơ 

như xe đạp thồ, ngựa thồ, thuyền mảng, nếu có đi theo đường 

số 6 sẽ bị máy bay của Pháp ném bom chặn đánh. Hơn nữa, 

hình thức tập đoàn cứ điểm đã được phía Pháp áp dụng xây 

dựng trong chiến cuộc Đồng Xuân 1951-1952, tại thị xã Hòa 

Bình, trong chiến dịch Hòa Bình; tại Nà Sản (10-1952), trong 

chiến dịch T â y  Bắc, nhưng bộ đội ta đều không đánh được, 

thậm chí bị tổn thất nặng, thì với tập đoàn cứ điểm Điện Biên 
Phủ, được xây dựng kiên cố, quân đông (16.000), nhiều vị trí và 

trung tâm đề kháng (49 cứ điểm, 8 trung tâm đề kháng), lại có 
cầu hàng không tiếp tế liên tục với số lượng lớn... từng được 

viên tưóng Tổng C h ỉ huy tiền nhiệm của Navarre là Salan đánh 

giá là "Nà Sản lũy thừa 10", được Bộ C h ỉ huy Pháp coi là bất
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khả xâm phạm. Nếu bộ đội ta có liều lĩnh đánh vào thì tập đoàn 

cứ điểm sẽ trở thành "cái nhọt hút độc", là "cái cối xay thịt" chủ 

lực V iệt M inh. C h ính  vì thế, cả Pháp và M ỹ đều rất chủ quan, 

thậm ch í còn cho thả truyền đơn "thách Tướng Giáp tiến công" 

Điện Biên Phủ.

Q uyết định thay đổi lịch sử của một thiên tài quân sự

Sau này, kh i nói chuyện về C h iến  thắng Đ iện Biên Phủ, 

Đại tướng V õ  Nguyên G iáp cho biết: T u y  không tin vào 

thắng lợi của phương án đánh nhanh, thắng nhanh, nhưng 
tôi tự thấy mình vừa mới đến chiến trưòng, chưa cổ đủ cơ sở 

thực tế để bác bỏ ý  kiến của đa số, nên đã đồng ý  triệu tập 
hội nghị cán bộ để phổ biến kế hoạch tác chiến theo phương 

châm "đánh nhanh, giải quyết nhanh". Đồng thời tôi ch ỉ thị 
cơ quan tham mưu theo dõi chặt chẽ tình hình địch từng 
ngày, từng giờ, k ịp  thòi báo cáo; nếu tình hình thay đổi, ta 

có thể thay đổi kế hoạch...

Suốt 1 1 ngày đêm theo dõi tình h ình , Đại tướng Võ 

Nguyên G iáp  thấy địch ngày càng tăng cường lực lượng, ra 

sức củng cố trận địa và những khó khăn của ta chưa có cách 

khắc phục. N hiều đêm trăn trở, cân nhắc, cuối cùng, Đại 

tưóng đi đến kết luận: Đánh theo cách này nhất định thất 

bại, phải chuyên sang phương châm "đánh chắc, tiến chắc". 

M ặc dầu mấy vạn quân đã dàn trận, đạn đã lên nòng, sẵn 

sàng nổ súng vào đêm 26-1, nhưng chúng ta đậ kiên quyết 
dừng lại, cho lui quân về vị trí tập kết, kéo pháo ra để chuẩn 

bị trận địa đánh theo phương án mói. Q uyết định thay đổi 

phương châm đã được triển khai, sau đó báo cáo về Trung 

ương bằng thư hỏa tốc, được Bác H ồ  và Bộ C h ín h  trị nhất trí 

và cho biết sẽ động viên hậu phương đem toàn lực chi viện 

cho tiền tuyến đánh thắng. T h a y  đổi cách đánh trong tình
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thế toàn mặt trận từ trên xuống dưới đã quyết tâm chiến đấu 
theo phương án "đánh nhanh, giải quyết nhanh", các đơn vị 
đã vào vj trí chiến đấu, chờ giờ nổ súng, theo Đại tướng Võ 

Nguyên G iáp: "Đó là quyết đjnh khó khăn nhất trong cuộc 

đời ch ỉ huy của tôi".

Vớ i quyết định kịp thời và sáng suốt này, ta đã giành 
được thế chủ động tiến công, đẩy địch vào thế bị động, bế 
tắc, đứng trước nguy cơ bj tiêu diệt không cách gì gỡ được. 

K h i chuyên sang cách "đánh chắc, tiến chắc", tức là bao vây 

đánh dần từng bưỏc, tiêu diệt địch từng bộ phận, từ ngoại vi 

vào tung thâm, ta có điều kiện tập trung hỏa lực ưu thế tuyệt 
đối trong từng trận, tạo nên sức mạnh áp đảo đánh thắng 

địch T rả i qua quá trình chiến đấu dài ngày, chúng ta đã lần 
lượt tiêu diệt từng cụm cứ điểm của địch, siết chặt vòng vây, 
vận dụng chiến thuật đánh lấn, bắn tỉa, chia cắt sân bay, triệt 
dường tiếp tế... làm chơ tập đoàn cứ điểm ngày càng bị bóp 

nghẹt, không phận ngày càng bị thu hẹp, khó khăn ngày 
càng chồng chất, tinh thần chiến đấu của địch ngày càng sa 
sút. Cuối cùng, ta mở đợt tiến công quyết đjnh đánh vào sở 
ch ỉ huy đầu não, bắt sống Tướng Đ ờ Cát và Bộ C h ỉ huy tập 

đoàn cứ điểm Đ iện Biên Phủ, buộc toàn bộ quân địch đầu 
hàng, giành toàn thắng. N hư vậy, quân đội ta từ chỗ mới tiêu 

diệt được từng tiêu đoàn địch phòng ngự trong công sự vững 

chắc và thường chỉ đánh trong đêm, đã tiến lên tiêu diệt 21 
tiêu đoàn phòng ngự trong một tập đoàn cứ đicm mạnh nhất 
Đông Dương, vói 8 trung tâm đề kháng, 49 cứ điểm và đánh 
liên tục trong 56 ngày đêm, đã tiêu diệt, bắt sống hơn 1 vạn 
6 nghìn quân địch, đại bộ phận là lính Au Phi tinh nhuệ. 
Ch iến dịch Đ iện Biên Phủ 1954 toàn thắng đã đi vào ljch sử 
chống ngoại xâm của dân tộc V iệt Nam như Bạch Đằng, C h i 
Lăng, Đống Đa trong thời đại mới.
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Đ ạ i tướng của hòa bình

C h ỉ khi chiến tranh đã lùi vào quá khứ, khi có dịp tiếp 
xúc vói Đại tướng V õ  Nguyên G iáp , người Pháp, người M ỹ 
mới hiểu vì sao họ thua một vị tướng "chưa hề đọc một cuốn 

sách giáo khoa quân sự nào, dù đó là sách dành cho cấp tiểu 

đội trưởng" - một sự nuối tiếc muộn mằn.

T ro n g  cuốn sách của G iáo sư lịch sử quân sự M ỹ  C ecil 
B .C u rrey , với tựa đề "Chiến thắng bằng mọi giá - Đại tướng 
V õ  Nguyên G iáp, thiên tài của V iệ t Nam" (N X B  Brassey - 

U S A , ấn hành năm 1997) có viết; "Trong suốt thời gian ở 

cương vị ch ỉ huy, ông (Đ ại tướng V õ  Nguyên G iáp) đã trở 
thành một huyền thoại và hơn nữa, một thiên tài quân sự v ĩ 

đại nhất của thế kỷ  X X  và là một trong những vị tướng v ĩ đại 
nhất của mọi thời đại. K.hông ch ỉ bởi sự tao nhã và sự tài ba 

về mặt chiến lược cùa ông. Không chỉ vì ông đã dẫn dắt và 
phát huy đến cao độ tinh thần dũng cảm của quân đội trong 

một số trận chiến nổi tiếng. Không ch ỉ do khả năng thu phục 
nhân tâm của cá nhân ông, mà còn bởi những thành quả mà 

ông đã đạt được... Những thách thức mà Tướng G iáp phải 
vượt qua đã đưa ông trở thành một bậc thầy về chiến thuật, 

về hậu cần và về chiến lược, ô n g  đã sáng tạo ra một kiểu 

chiến thuật (cách đánh) mà cả người Pháp và người M ỹ  đều 
không thể thắng được...".

Ngày 23-6-1967, tại Nhà khách C h ín h  phủ (H à  N ộ i), 

trong cuộc gặp và nói chuyện vói nguyên Bộ trưởng Bộ Q uốc 

phòng M ỹ M c Namara, một người trong đoàn phía M ỹ  hỏi: 
'T h ư a  ông, ai là v ị tướng giỏi của V iệ t Nam?". Đ ạ i tướng V õ  

Nguyên G iáp trả lời: "V ị tưóng giỏi nhất V iệ t Nam là nhân 
dân V iệ t Nam, dân tộc V iệ t Nam. Người M ỹ thua V iệ t Nam 

bởi vì chưa hiểu vị tưóng ấy...". Sau buổi gặp, Tưóng  Chester 

Cooper (thành viên H ộ i đồng An ninh quốc gia M ỹ) đã nói
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với Đại tưóng về cảm nghĩ của mình: 'Thưa  ngài, tôi thán 

phục ngài từ 20 năm trước. N ay tôi vẫn thán phục. C hắc các 

bạn tôi ở đây cũng nghĩ như vậy". Còn  Zbigniew  Brezinski, 

C ố  vấn-An ninh quốc gia M ỹ dưói thời Tổng thống J.C arte r 

có hỏi: "Chiến lược của ngài ià gì?", Đại tướng đã trả lời: 

"Chiến lược của tôi là hòa bình".

Tướng Peter M c Donald, nhà nghiên cứu khoa học lịch sử 

quân sự người Anh đánh giá: "Vói 30 năm làm Tổng tư lệnh và 

gần 50 năm tham gia chính sự cấp cao, ông tỏ ra là người có 

phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực. Khó  có vị tướng nào 

so sánh được vói ông trong việc kết hợp chiến tranh du kích vói 

chiến tranh chính quy. Sự kết hợp đó xưa nay chưa từng có".

Nhân dân V iệt Nam luôn tự hào có Đại tưóng Võ  

Nguyên G iáp - người anh hùng đã góp phần làm rạng danh 
dân tộc.

(Theo H N M )
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ĐẠI TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN - 
"GIU-CÓP CÙA VIỆT NAM"

Trond một ỉần (Ịặp đoàn đại biểu cỊuân sự Việt Nam, Chủ tịch Cu­

ba Phi-den Ca-xtrô bắt tay Đại tưộntỊ Lê Trọnt) Tấn rồi hỏi mọi nỹuời 

xun0 (Ịuanh: "Đây có phải là tướng đánh hay nhất Việt Nam?". Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp trà lời: "Đúng, đây là một trong nhũng vị 

tướng giỏi nhất Việt Nam gua các triều đại", ồng được ví như Giu-cốp, 

vị Nguyên soái huyền thoại của Quân đội Xô-viồ trong thỉ chiến thứ 

hai, luôn có mặt chì huy tác chiền à những chiến trường, chiến dịch 

nóng bỏng và guyết định nhất...

V ị tưóng huyền thoại "hai lần anh hùng"

Đại tướng Lê T rọng  Tấn  quê ở xã Yên Nghĩá, huyện 
Hoài Đ ức (nay là phường Yên Nghĩa, quận H à Đông, Hà 
N ộ i) nhưng từ nhỏ sống ở tổng Thanh Nhàn (nay là khu 
Đầm  Trấu , quận Hai Bà Trưng , Hà N ộ i), ô n g  có một tuổi 
thơ nghèo khó và cơ cực. 7 tuổi mồ côi cha, ông vừa đi học 

vừa kiếm sống bằng nhiều nghề, từ cắt chữ cho một nhà in 

đến vẽ truyền thần và cả đi bán bánh mì. Dù phải vất vả 

bươn trải nhưng ông rất mê đá bóng. Nhiều bữa ông ra bãi 

Phúc Xá gần cầu Long Biên đá bóng đến tối mịt mói về. 
T h ấ y  ông đá bóng giỏi, không quân Pháp đã tuyển ông vào 

lính và giao cho làm đội trưởng đội bóng. Lúc này, Mặt trận 
V iệ t M inh đang phát triển rộng khắp. Biết ông là con môt 
nhà nho nghèo, yêu nước, bị bắt ép vào lính nên Đảng và 
V iệ t M inh đã cử người giác ngộ. Đầu năm 1944, ông bỏ Câu 
lạc bộ bóng đá Không quân của Pháp tham gia cách mạng. 
Lúc đầu ông được phân công làm công tác địch vận tại khu 
vực Hoàng M ai, Hà N ội. Sau đó, tham gia ủ y  ban khởi
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nghĩa Hà Đông, phụ trách quân sự. Tạ i đây, ông đã dùng 
mưu kế, chỉ huy đội tự vệ chiếm đồn Đồng Quan, gây thanh 
thế cho cách mạng và lấy thóc để cứu đói dân. Chiếm  đồn 

Đồng Quan chỉ với hai khẩu súng và diễn ra có vài phút mà 
không mất một viên đạn đã hé lộ phẩm chất một tài năng 
quân sự của tướng Lc Trọng  Tấn .

T ừ  Đồng Quan đến Đ iện Biên F̂ hủ rồi Sài Gòn - Thành 

phố H ồ C h í M inh, biên giới T â y  Nam, phía Bắc là một 
chặng đường lịch sử mà Đại tướng Lê Trọng  Tấn  cùng nhiều 

tên tuổi lón, nhiều tướng lĩnh tài ba khác của đất nước và 
quân đội ta đồng hành cùng dân tộc trong cuộc chiến tranh 
giải phóng, bảo vệ T ổ  quốc. T ừ  một chỉ huy phân đội, trung 
đoàn, phát triển lên Đại đoàn trưởng, rồi Tổng  tham mưu 
trưởng, Th ứ  trưởng Bộ Q uốc phòng, ông là vị tướng trận 
mạc, luôn có mặt ở những chiến trường gai góc và nóng 
bỏng nhất, có khả năng xoay chuyển cục diện trận đánh, 
"biêu trưng cho những quả đấm thép của Quân đội nhân dân 

V iệ t Nam" (nhà sử học Dương Trung  Q uốc), ô n g  được cán 
bộ, chiến sĩ yêu mến gọi là "Giu-cốp của V iệ t Nam".

C ó  một điều đặc biệt, trong chiến dịch Đ iện  Biên Phủ, 

L ỉ  Trọng  Tấn  chỉ huy Đại đoàn 312, từ cánh quân phía 

Đông đánh vào trung tâm sở ch ỉ huy địch ỏ Mường Thanh , 

bắt sống tướng Đ ờ Cát-xtơ-ri. Đại đoàn 312 do ông ch ỉ huy 

là đại đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ trận mở màn 

đến khi kết thúc chiến dịch Đ iện Biên Phủ. 21 năm sau, 

trong chiến djch H ồ C h í M inh, cũng từ phía Đ ông, ông là 
T ư  lệnh hướng quan trọng này, bắt sống hai tướng ngụy, sau 

đó đánh, chiếm hoàn toàn dinh Đ ộc Lập, kết thúc cuộc 
kháng chiến chống M ỹ. Đại tướng V õ  Nguyên G iáp đánh 

giá: "Với hai chiến công ấy, Lê Trọng  Tấn xứng đáng hai lần 
anh hùng".
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Trong  cuộc kháng chiến chống M ỹ, ông luôn được Bộ 

thống soái tối cao tin cậy trao cho trọng trách lón, là T ư  lệnh 
ở hầu hết các chiến dịch then chốt, quyết định: Bình G iã , 

Đồng Xoài, Bàu Bàng-Dầu T iếng , Đường 9-Nam Lào, mặt 

trận T r ị-T h iê n  1972, cánh quân Duyên hải 1975... Tháng  9- 

1964, trên chiếc tàu buôn tỏi của nưóc ngoài, ông và Đại 

tướng Nguyễn C h í Thanh được đặc phái vào Nam để "giải 

bài toán" đánh M ỹ. ô n g  nhận nhiệm vụ Phó T ư  lệnh, ủ y  

viên Quân ủy Quân giải phóng miền Nam. Không lâu sau, 

chiến dịch Bình G iã  nổ ra, chiến lược "chiến tranh đặc biệt" 

của M ỹ bị lung lay tận gốC; phong trào "tìm M ỹ mà đánh, 

tìm ngụy mà diệt", "bám thắt lưng địch mà đánh" lan rộng 

khắp các chiến trường.

ô n g  là vị tướng có sự nhạy cảm đặc biệt. Đầu năm 1971, 

địch mở cuộc hành quân Lam Sơn 719, tiến ra Đường số 9 và 

Nam Lào, nhằm tiến đánh Sê Pôn và chặn phá đường H ồ C h í 

M inh. Chúng huy động tói 3 vạn quân chủ lực, 450 xe tăng, 
250 khấu pháo, 700 máy bay, ngạo mạn tuyên bố: "Sẽ đón các 

nhà báo quốc tế tại Sê Pôn". Quân ủy Trung ương đã chủ động 

mở chiến dịch Đường 9 - Nam Lào do Lê Trọng Tấn làm T ư  

lệnh và Lê Quang Đạo làm Chính ủy để đối phó, khiến đối 

phương từ thế chủ động sang thế bị động phải rút lui. Trong 

cuốn "Người lữ hành lặng lẽ", nhà văn Hữu Mai viết: "Đạo đang 

ngồi trao đổi vói Tấn  thì C ục phó Tuyên huấn Hồng C ư  rảo 

bước đi vào:

- Báo cáo các anh, Việt Nam Thônỹ tẳn xã vừa báo cho Cục 

Tuyên  huấn là ch ính quyền Sài Gòn hủy bỏ kế hoạch đưa 
phóng viên báo ch í phương T â y  đến Sê Pôn.

Lê T rọ n g  Tấn  suy nghĩ rồi nói:

- Đ ịch  sắp rút!
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Đạo tin ỏ nhạy cảm của anh, người ch ỉ huy dày dạn kinh 
nghiệm đã gắn liền với chiến trường trong cả hai cuộc kháng 

chiến.

Tấn  nói tiếp một cách quyết đoán:

- Phải chuẩn bị đánh địch rút lui!

Mười ngày tiếp đó, từ các mũi, hướng, ta dồn dập tiến 
công, 18-3-1971, đối phưong phải bỏ Bản Đông tháo chạy. 

Cuộc hành quân Lam Sơn 719 của địch bị đập tan.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Lê 

Trọng Tấn là T ư  lệnh chiến dịch Huế - Đ à Nẵng. ô n g  đã chỉ 

huy quân tiến đánh và làm chủ căn cứ liên hợp quân sự Đà 

Nẵng, đánh tan Quân đoàn 1, Quân khu 1 V iệt Nam cộng hòa 

với 10 vạn quân và trang bị vũ kh í hiện đại chỉ trong 3 ngày. 

Sau khi giải phóng Đà Nẵng, với sự nhạy cảm tình hình, ông đã 

đề nghị Bộ Tổng T ư  lệnh thành lập cánh quân Duyên hải. Thực 

tế đã chứng minh, đề xuất này là cực kỳ chính xác và đã góp 

phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch. C h ỉ trong một 

thời gian rất ngắn, Lê Trọng Tấn  đã chỉ huy cuộc hành quân 

thần tốc đưa một đạo quân gồm 4 vạn người với hàng nghìn xe 

pháo các loại, vượt qua chặng đường hàng nghìn km, xuyên qua 

3 quân khu địch, vượt 50 con sông, 600 cầu, áp sát Sài Gòn, 

chuẩn bị tổng công kích. Tạ i đây, bằng óc phán đoán và phân 

tích chiến lược, Lê Trọng Tấn  đã đề nghị Quân ủy cho cánh 

quân của mình nổ súng trưóc giờ G  làm cho đối phương không 

kịp co cụm hay phá hủy cầu. Ch ính  Lữ đoàn xe tăng 203, Quân 

đoàn 2 thuộc cánh quân của ông đã tiến vào dinh Đ ộc Lập đầu 
tiên, bắt sống Tổng thống ngụy quyền Dương Văn M inh và nội 
các.

Cuối năm 1978, đầu năm 1979, ông chỉ huy các lực lượng 
vũ trang trong chiến tranh bảo vệ biên giới T â y  Nam và giúp
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nhân dân Cam-pu-chia đánh quân Khơ-me Đ ỏ . ..

Nưóc mắt Đại tưóng

K h i cầm quân, Đ ại tướng Lê T rọ n g  Tấn  luôn được cán 

bộ, chiến sĩ dưới quyền tin tưởng, sẵn sàng cùng ông chiến 

đấu, hi sinh để giành thắng lợi. Thắng  lợi trong từng trận 

đánh, tất yếu có hi sinh, đổ máu. Người mà ông nhớ nhất là 

những chiến sĩ đã hi sinh nơi chiến trận, mãi mãi không trở 

về. ô n g  không bao giờ chấp nhận câu nói: 'T rận  này ta thiệt 

hại không đáng kể". V ớ i ông xương máu của chiến sĩ là vô 

giá và luôn thận trọng tìm ra cách đánh ít tổn thất nhất. Sau 

này mỗi khi có thời gian và điều kiện, ông trở lại chiến 
trường, đến các nghĩa trang thắp hương cho các liệt sĩ. 

Không ít lần, mắt ông đã đỏ hoe vì xúc động, thương tiếc 

đồng đội.

C ó  một câu chuyện ít người biết. T ro n g  một trận đánh 
bảo vệ biên giới, ta không thành công. T h ủ  tưóng Phạm Văn 
Đ ồng có nhiều ý  kiến và phê phán khá gay gắt về trận đánh 
này. Th ủ  tưóng chất vấn: 'T rá ch  nhiệm này thuộc về ai?". Dù 

không ch ỉ huy trực tiếp nhưng trước thất bại của trận đánh 

và sự hi sinh của chiến sĩ, Đ ại tưóng Lê T rọ n g  Tấn  vẫn đứng 
lên trả lời: 'Th ư a  anh, trách nhiệm thuộc về tôi - Tổng  tham 
mưu trưởng". M ột hành động, một tấm gương của một vị 
tướng dày dạn trận mạc, lừng lẫy chiến công nhưng sẵn sàng 

dám chịu trách nhiệm , nhận lỗi cho cấp dưới khiến mọi 
người càng tin yêu, khâm phục.

Đại tá, G S -TS  Lê Đông H ải, nguyên Viện trưởng Phân 

viện kỹ thuật quân sự phía Nam, con trai duy nhất của Đại 

tướng Lê Trọng Tấn  vẫn không nguôi nhó những kỷ  niệm về 
người cha của mình. Anh nói vói tôi: 'T iếng  là cha con nhưng 

tổng thòi gian tôi được gần ông không quá hai năm". Người
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gần gũi ông nhất chính là vợ ông - bà Nguyễn T h ị M inh Sơn. 

Bà là người phụ nữ đản; đang, chăm chồng hết mực. Ngược lại 

ông cũng tôn trọng và thủy chung trước sau như một vói bà. 

ô n g  đi chiến trường liên miên, bà ỏ nhà tảo tần thay ông 

phụng dưỡng mẹ già, chăm sóc con nhỏ. Đến khi ông đã là Đại 

tưóng, Ú y  viên Trung ương Đảng rồi, ở nhà bà vẫn còn nuôi 

lợn, trồng rau...

Đại tướng Lê Trọng  Tấn  đột ngột từ trần ngày 5-12- 

1986. Đồng ch í, đồng đội và bạn bè quốc tế thương tiếc một 

vị tướng tài ba, đức độ. Báo Granma của Đảng Cộng sản C u ­

ba đăng trên trang nhất tin buồn và khẳng định: "V iệt Nam 

mất một người anh hùng". Đại tướng Võ  Nguyên G iáp đánh 

giá: "Đại tưónỹ Lê Trọng Tắn - người chỉ huy kiên cường, lỗi lạc, 

người bạn chiến đấu chí thiết". Nghệ sĩ Nhân dân Tào  Mạt khóc 
ông: "Anh Tấn oi! Ngơ ngác khắp (Ịuản doanh/ Sáng họp... tối đ i... 

sao vội thế anh?/ Đại hội chưa ỵong anh lên đường/ Như xưa kia Bác 

Hồ điện gấp/ Vẫn như ngày nào suốt đời cập rập/ "Chơ vơ dưới của ba 

nghìn khách/ Lạnh lẽo trong lòng chục vạn binh"/ Sáng như trời sang 

xuân/ Tối nhu mùa đổi tiết..." .

Trần  Hoàng T iến
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ĐẠI TƯỚNG HOÀNG VĂN THÁI - 
VỊ TỔNG THAM Mưu TRƯỞNG ĐẦU t iê n

Đại tướng Hoàng Văn Th á i (1915-2/7/1986), nguyên 

Tổng  tham mưu trưởng Quân đội Q uốc gia V iệ t Nam (nay là 

Quân đội Nhân dân V iệt Nam ) (1945-1953), nguyên Chủ 

nhiệm Tổ ng  cục Quân huấn (1958-1965), nguyên T ư  lệnh 

kiêm C h ín h  ủy Liên khu 5 (1966-1967), nguycn T ư  lệnh 

Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1967-1973), nguyên 

T h ứ  trường Bộ Q uốc phòng (1974-1986), nguyên U y  viên 

thường .vụ Quân ủy Trung ương. Ngoài ra, ông còn từng giữ 

các chức vụ Chủ nhiệm ú y  ban T h ể  dục T h ê  thao nhà nước 
(1960-1965), U y  viên Trung ương Đảng Cộng sản V iệt Nam 

từ khóa III đcn khóa V , Đại biểu Q uốc hội khóa V II .

Huân chương Sao Vàng (truy tặng năm 2007), Huân 
chương H ồ C h í M inh , Huân chưrmg Quân công hạng Nhất, 

N h ì, Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Huân chương 
Ch iến  thắng hạng N hất, Huân chương Kháng chiến chống 

M ỹ hạng Nhất, Huân chương Chiến sĩ vè vang hạng Nhất, 

N h ì, Ba, H uy chưtmg Quân kỳ quyct thắng.

ô n g  được phong quân hàm Th iếu  tướng ngay trong dợt 
phong tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân V iệt Nam 
(1/1948), Trung  tướng ngày 31/ 8/1959; Thượng tướng 

tháng 4/1974; Đại tướng tháng 1/1980.

L)ại tướng Hoàng Văn 1 hái (tên thật là Hoàng Văn Xiêm) 

quc tại xã T â y  An, huyện Tiền H ải, tỉnh Thá i Bình trong một 

gia (Linh nông dân nghèo. Q uc ông vốn là một vùng quê giàu 
truyền thống yêu nước. Thân phụ ông là cụ Hoàng Thiện 

Lhuật, day chữ Nho dcn cấp hàng tong, từng tham gia Hội
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ị

Văn thân yêu nước ỏ địa phương những năm đầu thập kỷ 30, 

thế kỳ trước.

Trong  từng giai đoạn lịch sử, huyện T iền  Hải luôn luôn 
xuất hiện những nhân vật nổi tiếng đã đi vào lịch sử dân tộc. 
Đ ó là tướng Vũ f^ức Cát, triều đại T â y  Sơn, sau là một trong 

những tướng giòi của cuộc khởi nghĩa l^han Bá Vành. Đ ó  là 
nhà cài cách Bùi V iện , đc xướng duy tân đất nước dưới triều 

Nguyễn. Trong  phong trào cần vương cuối thế kỷ X IX , 

Nguyễn Quang Bích nổi lên là một tấm gương sáng ngời về 

lòng yêu nưỏc căm thù giặc. Đ ặc biệt là cuộc biếu tình của 
những người nông dân T iền  Hải ngày 14/10/1930 đã ghi 

đậm dấu son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc. 
T iếp  đỏ là các ông, Vũ Trọng , Vũ Nhu, Ngô Duy 1’ hón... 
những người truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lc-nin và thành lập 
H ội Việt Nam cách mạng thanh niên ỏ điạ phương.

Tất cả những tấm gương và các hoạt động ấy đã có tác 

động rất lớn đến tư tưởng và lòng yêu nước của ông. Hơn nữa, 

Hoàng Văn Xiêm là một học sinh chăm học, ham hiêu biết, 

nhanh nhẹn, giàu nghị lực ncn được thầy giáo và các hạn quý 

mến két quả là ông đỗ bằng tiếu học Pháp Việt loại ưu.

Năm 1 3 tuổi ông đã phải bỏ học đi làm thuê rồi đi cắt 

tóc. Năm 18 tuổi ông là thợ mỏ Hòn Gai (Quảng N inh) rồi 

sau đó lên làm thợ tại mỏ thiếc. T ĩn h  l ú c  (Cao  Bằng) và giác 
ngộ cách mạng. Irở  vè làng cùng với số đông anh cm khác 

tích cực tham gia tổ chức các hội ở địa phương như: hội 
hiếu, hội tương tế, hội đá bóng, hội âm nhạc, hội đọc báo... 
Ông Nguvcn Trung Khuyến, cán bộ lãnh đạo do huyện cử 
xuống trực tiếp ch ỉ dẫn hoạt động. C h ỉ sau vài tháng số học 
viên trong làng phát trièn nhanh. H ộ i tương tế lên tới 170 
hợi viên do ông L.ưong T h ú y  làm hội trưởng, Hoàng Văn 
Xiêm làm thư ký.
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Ngoài việc tham gia hoạt động, ông còn cùng với thanh 

niên trong làng thành lập Đoàn Thanh niên dân chủ, tổ chức 

ra các hội đá bóng, hội nhạc âm. Khắp các địa phương trong 

tỉnh, trong huyện, phát triển đội nhạc âm, thu hút thanh 

niên, học sinh tham gia. ô n g  thổi kèn rất giỏi, tranh thủ các 

tối hòa nhạc chuẩn bị cho những buổi tế lễ, ông cùng các 

bạn b í mật rải truyền đơn, vận động nhân dân đấu tranh đòi 

quyền tự do dân chủ, hát đồng ca hài hát cách mạng.

Hào lý trong làng thấy vậy đều luống cuống lo ngại. Do 

hăng say, nhiệt tình, sáng tạo và dũng cảm hoạt động ở địa 
phương ncn năm 1938, ông được kết nạp vào Đảng trò thành 

đảng viên trung kiên của chi bộ An Khang.

Cuối năm 1939, địch liên tiếp mở các đợt khủng bố rất 
dã man, nhiều đảng vicn và quần chúng cách mạng bị bắt. 
C ác tổ chức Đảng chuyển vào hoạt động bí mật. ô n g  gây 
dựng lại phong trào đấu tranh của quần chúng An Khang, 

giác ngộ và đưa vào tổ chức nhiều thanh niên ycu nưởc như: 
Nguyễn Hữu Tướ c, Nguyễn Th ế  Long, T ô  Đ ình  Khảm , 
Nguyễn Đ ìn h  Kh iêm , T ô  C h in h ... sau này đều trỏ thành cán 

bộ trung cao cấp của Nhà nước và Quân đội.

G iữa năm 1940, sau nhiều năm săn lùng, mật thám Pháp 
và tay sai bắt được ông Ngô D uy Phón, một trong những 

người lãnh đạo chủ chốt của phong trào cách mạng ở T iền  
Hải và tuyên bố nếu ai khai báo chỗ ở của đảng viên cộng 

sản sẽ được thưởng thóc và huân chương của ch ính phủ 
Pháp. D o ch ỉ điểm, ông bị bắt giải vc phủ K iến Xương giam 
giữ. M ột lính lệ quen biết bảo lãnh cho ông tại ngoại, chờ 
ngày xét xử. Chớp thời cơ tổ chức bí mật đưa ông thoát li 
khỏi địa phương, tiếp tục hoạt động ỏ nơi khác.

Rời quê hương ông lên nhận công tác ỏ căn cứ Hiệp Hòa, 

Bắc Giang và dự lớp huấn luyện quân sự ngắn ngày được nghe
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các ông Hoàng Quốc Việt, Trần Đăng N inh giảng về chính trị. 

Tháng 4 năm 1941, ông có mặt ở Bắc Sơn. Cuộc khởi nghĩa vừa 

nổ ra tại đây và đồng bào các dân tộc đang trải qua cuộc đấu 

tranh quyết liệt, chống khủng bố của địch.

Mùa thu 1941, ông được cử đi học trường Quân sự Liễu 

Châu, Trung Quốc cùng với các ông; Hoàng M inh Thảo, Đàm 

Quang Trung, Vũ Lập Trường do Tưởng G iớ i TTiạch tổ chức, 

hiệu trưỏng là Trung tướng Dương Kế V inh . H ọc viên của 

trường là một số thanh niên Hoa kiều ở Thá i Lan và thanh niên 

Việt Nam Ngoài đoàn Việt M inh, cấc nhóm Việt Quốc và V iệt 

Cách cũng có ngưòi theo học.

Th ờ i gian học tập ở trường, ông làm trưởng đoàn V iệt 

Nam và luôn có nhận thức, lý  luận cách mạng vững mạnh, 

phẩm chất đạo đức tốt, doàn kết được mọi người giữ vững 

quan điểm của mặt trận V iệ t M inh đồng thời kiên quyết đấu 

tranh với những quan điểm sai trái của hai nhóm V iệ t Q uốc 

và V iệt Cách .

Cuối năm 1943, khi lãnh tụ H ồ C h í M inh thoát khỏi nhà 

tù Tưởng G iớ i Thạch , ông đã trực tiếp được gặp lãnh tụ.

Cuối năm 1944, ông được tuyển chọn vào hàng ngũ 34 đội 

viên Đ ội V iệt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Ngày 22 

tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo ở châu 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng lễ thành lập đội được tổ chức long 

trọng, ô n g  Võ Nguyên Giáp chỉ huy chung, ông Hoàng Sâm 

(sau này là Thiếu tướng, liệt sĩ) làm đội trưỏng, X ích Thắng (tức 

ông lOương Mạc Thạch) làm Ch ính  trị viên, ông Lâm Câm 
Như (tức Lâm K ính) phụ trách công tác chính trị, ồng Lộc Vàn 

Lùng (tức Văn T iên ) làm quản lý và ông phụ trách tình báo và 

kế hoạch tác chiến. H ình người cầm cờ đúng trong hàng ngũ 

chính là ông với nhiệm vụ tuycn truyền và binh vận.
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Sau chiến thắng Phay Khắt, Nà Ngần, đội phát 
triển thành đại đội, ông được giao công tác trinh sát và 
iập kế hoạch tác chiến khi đơn vị chuẩn bị đánh đồn 
Đồng Mu. Khi đó theo lời gợi ý của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp ông đã thức trắng đêrri sáng tác bài “Phất 
cờ Nam tiến” - đây là bài hành khúc đầu tiên càa quân 
đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 3 năm 1945, ông chỉ huy cánh quân giành 
chính quyền ở Chợ Đồn. Trong khi đang tổ chức huấn 
luyện quân sự ờ đây, ông nhận được lệnh cùa ông Võ 
Nguyên Giáp bàn giao mọi.yiệc cho những người lãnh 
đạo địa phương và chuyển quân xuống Chợ Chu (Định 
Hóa, Tuyên Quan^) tổ chức chính quyền xã, huyện của 
vùng giải phónẹ đồng thời huấn luyện quân sự cho lực 
lượng tự vệ chiên đâu và các cán bộ đoàn thê. Tháng 4 
năm 1945, hội nghị Quân sự Bắc Kỳ quyết định sét 
nhập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Cửu 
quốc quân và các lực lượng vũ trang khác thành Việt 
Nam giải phóng quân (15/5/1945) và quyết định thành 
lập Trường quân chính kháng Nhật tại Tân Trào do 
ông phụ trách.

Cách mạng tháng 8 năm 1945, ông tham gia giành 
chính quyền ở Lục An Châu rồi sau đó đưa quân về 
phối hợp với quần chúng và lực lượng vũ trang địa 
phương giành chính quyền ờ Tuyên Quang.

Cách mạng tháng 8 thành công, tháng 9 năm 1945 
ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho nhiệm vụ 
thành lập Bộ Tổng tham mứu của Quân đội quốc gia 
(sau là Quân đội Nhân dân Việt Nam) còn non trẻ và 
giữ chức Tổng tham mưu trường đầu tiên.

Quân Pháp núp bóng quân Anh nhân danh quân 
Đồng minh trở lại xâm lược Việt Nam. Ong trực tiêp 
chỉ đạo mặt trận Hải Phòng từ 20 đến 27 tháng 11 năm 
1946. Kháng chiến toàn vvv
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quốc bùng nổ tại Hà Nội, ông cùng vói ông Võ  Nguyên Giáp 

là những người phê duyệt kế hoạch tác chiến của ông Vương 
Thừa Vũ (sau này là Tm ng tưóng - Phó Tổng tham mưu 

toíởng), chỉ huy trưởng Mặt trận H à Nội. Bản thân ông trên cơ 

sở nliững kinh nghiệm ở Hải Phòng trong việc chỉ đạo mặt trận 

H à Nội để xây dựng thế trận liên hoàn và khu vực tác chiến 

nhằm kìm giữ, tiêu hao quân Pháp trong lòng thành phố.

Ngày 26/8/1947, Chủ tịch C h ín h  phủ V iệ t Nam Dân 

chủ Cộng hoà ký  quyết định đồng ch í là Tổ ng  tham mưu 

trưởng Quân đội Quốc gia V iệ t Nam kiêm chức Đại đoàn 

trưởng Đại đoàn Đ ộc Lập. Tháng  1 năm 1948, trong đợt 

phong quân hàm cấp tướng đầu tiên của Quân đội, ông được 
phong Th iếu  tưóng.

Ch iến  dịch Biên giói (16/9-14/10/1950), ông là Tổ ng  

tham mưu trưởng kiêm Tham  mưu trưởng chiến dịch. T rong  

chiến dịch này, đích thân ông ch l huy trận đánh then chốt 

Đông Khê. Trong  trận đánh Đông Khê , lúc đầu diễn ra 

không thuận lợi, ông đã ra tận chiến hào ch ỉ đạo, động viê .i 
bộ đội giữ chốt. K h i quân Pháp đánh chốt, ông ở lại giữ chốt 

cùng bộ đội.

T iếp  theo đó, ông tiếp tục làm Tham  mưu trưởng các 
chiến dịch quan trọng khác như Trung  du, Hoàng H oa 
Thám  (1951).

* T rong  chiến i'Ịch  lịch  sử Đ iện  Bièn Phủ, ông là Phó 

Tống  tham mưu trưởng kiêm Tham  mưu trưỏrig ch'ến dịch.

N g ỉy  10/4/1958, ông là Tổ n g  tham n ưu phó Quân đội 

nhân dân V iệ t Nam kiêm Chủ nhiệm Tổ ng  cục Quân huấn 

theo sắc lệnh 61/SL ngày 10/4 của C hủ  tịcr nưóc V iệ t Nam 

L .ĩn chủ Cộng  hòa. Năm 1960, ông 'à C h ủ  nhiệm Tổ ng  CỊ C 

Quân huấn kiêm Chủ nhiệm U ỷ  ban rhể dự'' thể thao N lid
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nước. Từ năm 1961 đến năm 1963, ông đi học ở Học viện 
quân sự cấp cao Bắc Kinh, Trung Quốc.

* Trong kháng chiến chống M ỹ ông Nam tiến ngay 

những ngày đầu tiên quân M ỹ thực hiện Chiến tranh cục bộ, 

năm 1966 ông là Tư  lệnh kiêm Chính uỷ Liên khu 5. Từ năm 

1967 đến năm 1973 ông là Tư lệnh Quân Giải phóng miền 

Nam, Phó bí thư Trung ương Cục và Phó bí thư Quân uỷ 

Quân Giải phóng miền Nam. Đ ây là thời kỳ cuộc kháng 

chiến chống M ỹ diễn ra ác liệt nhất, ông đã chỉ đạo chỉ huy 

nhiều chiến dịch lón ở Nam Bộ.

* Cuối tháng 1 năm 1974, ông ra Bắc nhận chức vụ Phó 

Tổng tham mưu trưởng thứ nhất, trực tiếp chỉ đạo công tác 

chi viện chiến trường và chỉ đạo tác chiến.

* Qua tám năm làm Tư lệnh 2 chiến trường lớn đánh Mỹ ở 

miền Nam B2 và khu V, ông có nhiều kinh nghiệm chỉ đạo tác 

chiến, ô n g  đựoc Đại tưóng Võ Nguyên Giáp giao làm kế 

hoạch chiến lược 2 năm 1975-1976. Thời gian chuẩn bị cho 

cuộc tổng tiến công, toàn bộ công việc của Bộ Tổng tham mưu 

được ưu tiên cho chiến trường miền Nam. ô n g  làm việc với 
cường độ cao, vừa giúp Bộ theo dõi, chỉ đạo tác chiến trên các 

chiến trường vừa cùng tướng Lê Trọng Tấn hướng dẫn tổ trung 

tâm hoàn thành kế hoạch tác chiến chiến lược, ô n g  còn cùng 

các cơ quan của Bộ Quốc phòng nhất là Tổng cục Hậu cần đôn 

đốc, giải quyết những yêu cầu chiến trường... Trong chiến dịch 

Hồ C h í Minh lịch sử, giữ trách nhiệm Phó Chủ tịch thứ nhất 

Hội đồng chi viện, ông đã tập trung chỉ đạo chi viện kịp thời 
cho các chiến trường, góp phần quan trọng đưa cuộc tiến công 

và nổi dậy đến toàn thắng.

* Từ năm 1974 đến năm 1986, ông là Thứ trưởng Bộ 
Quốc phòng kiêm Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội
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nhân dân Việt Nam.
* Từ năm 1974 đến năm 1981, ông là Uỷ viên thường vụ 

Quân uỷ Trung ương, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam khoá lỉl đến khoá V, đại biểu 
Quốc hội khoá VII.

* Đại tướng Hoàng Văn Thái là một vị tướng hiền hậu, 

thật thà, giản dị và hết mực khiêm tốn và được cán bộ và 

chiến sĩ ta hết mực yêu quý. Đặc biệt cán bộ và chiến sĩ 

Quân khu 5 thường gọi ông trìu mến bằng "ông cụ". Khi 
nghe tin Quân đội chuẩn bị danh sách ba người (ông, ông 

Nguyễn Chánh, ông Chu Văn Tấn) để đưa ra Chủ tịch nước 

xét quyết định phong Thượng tướng và giữ chức vụ Chủ  

nhiệm Tổng cục Cán bộ, Quân đội Nhân dân Việt Nam. 
ô n g  đã xin rút ra khỏi danh sách vì lý do "anh Nguyễn 

Chánh xứng đáng hơn tôi". Hay có chuyện sau ngày Cách  

mạng tháng 8 thành công, khi ông được Bác Hồ giao nhiệm 
vụ thành lập Bộ Tổng tham mưu, ông đã sử dụng trung úy 

Hải (sĩ quan quân đội Pháp, sau này là Đại tá Quân đội Nhân 

dân Việt Nam) làm cán bộ của Bộ Tổng tham mưu. ô n g  
được coi là người phụ tá ăn ý, người đồng chí trung thành 

của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

* Cũng chính ông là người nghĩ ra cách ký hiệu các cấp 
của các đơn vị Quân đội bằng các chữ cái (ví dự: A -Tiểu đội, 
B - Trung đội, c  - Đại đội, D - Tiêu đoàn, E - Trung đoàn, F 
- Sư đoàn) để cho dễ gọi hơn, Việt hơn và đặc biệt thể hiện 
sự độc lập đối với những "di sản" do người Pháp để lại.

Một điều đặc biệt nữa mà đến giờ nhiều người vẫn 
nhầm, đó là bài "Phất cao cờ Nam tiến" được sáng tác trong 
thời kỳ cuối năm 1945 trong phong trào Nam tiến vào Nam 
chi viện cho cuộc kháng chiến của quân và dân Nam Bộ.



Những danh tướng trong lịch sử Việt Nam 2 2 i

Trong khi bài hát này đúng là sáng tác trong phong trào 
Nam tiến, nhưng là phong trào Nam tiến trước Cách mạng 

tháng 8 phát triển lực lượng vũ trang từ căn cứ địa Việt Bắc 

về Đồng bằng phát triển lực lượng chuẩn bị khởi nghĩa giành 

chính quyền, vào một đêm mùa đông bên cạnh một đống lửa 

trong rừng sâu của cuối năm 1944 tnưóc ngày thành lập Đội 

Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân có mấy ngày. "Cờ 

giải phóng phất cao đường Nam tiến/ Trời phía Nam đân chúng đang 

mong chờ/ Tiến bưóc mau! Quân giải phóng". Và bài hát này cũng 

vang lên trong những đoàn quân Nam tiến khi quân Pháp 

gây hấn ở Nam Bộ, trong bưóc tiến quân thần tốc và những 

trận đánh anh dũng của các chi đội Hoàng Đình Giong, chi 

đội Nam Long, chi đội V i Dân, chi đội Thu Sơn, chi đội 

Hữu TTiành, chi đội Bắc Bắc. Người sáng tác bài hát không ai 
khác chính là Đại tướng Hoàng Văn Thái, ông có thê coi là 

nhạc sĩ quân đội đầu tiên. Còn người viết lời cho bài hát 

chính là Đại tưóng Võ Nguyên Giáp.

* Vợ của Đại tướng Hoàng Văn Thái là Trung tá Đàm 
Thị Loan là một trong ba nữ chiến sĩ trong đội Việt Nam 
tuyên truyền giải phóng quân, bà cũng là một trong hai 
người có vinh dự kéo cờ trong lễ Độc lập tổ chức tại Quảng 
trường Ba Đình 2/9/1945.

Theo Lịch sử quân sự VN
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